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Phụ lục 1
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
1. Khoa: Đào tạo chất lượng cao

a. Ngành: Công nghệ chế tạo máy

Học kỳ 1
Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Lãnh đạo và kinh doanh trong kỹ thuật
	
	2
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân + BT nhóm

	2
	Thực tập tốt nghiệp
	
	2
	8/2021-12/2021
	Báo cáo cá nhân


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Công nghệ chế tạo máy
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ chế tạo  những phương pháp cơ bản về thiết kế quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết máy nói chung, quy trình công nghệ các chi tiết máy điển hình như dạng Hộp, dạng càng, dạng trục, dạng bạc và bánh răng. Những kiến thức về thiết kế đồ gá gia công cơ khí như: phương pháp thiết kế bản vẽ lắp và các cơ cấu tiêu chuẩn của đồ gá; phương pháp tính toán sai số và lực kẹp khi thiết kế đồ gá. Quy trình công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí
	3
	8/2021-12/2021
	Thi tự luận

	2
	Tự động hóa QTSX
	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu trúc một hệ thống điều khiển tự động. Biết cách vận dụng cảm biến, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển lập trình được (PLC) để tự động hóa các dây chuyền sản xuất tự động. Đồng thời học phần này cũng cung cấp cho sinh viên các phương pháp lập trình trong PLC và ứng dụng PLC để tự động hóa quá trình sản xuất trong công nghiệp
	2
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân + BT nhóm + Vấn đáp

	3
	CN CAD/CAM-CNC
	· Tổng quan về CAD\CAM_CNC;  
· Hệ tọa độ trên máy CNC; 

· Tập lệnh G, M-chuẩn ISO của máy CNC; 

· Xây dụng vật thể dạng 3D; - 
Phương pháp lắp ráp mô hình 3D; 

· Lập trình tự động-CAM (lập trình, mô phỏng, chỉnh sửa, xuất chương trình NC) ; 

· Mối quan hệ giữa CAD-CAM và CNC; 


	3
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân + BT nhóm + Vấn đáp

	4
	Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp (2+1)
	· Học phần này trang bị cho người học hiểu biết về tổ chức quản lý bảo trì bảo dưỡng công nghiệp, các nguyên tắc về bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc cũng như các hệ thống máy trong công nghiệp, Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các qui trình công nghệ tháo lắp cũng như việc sửa chữa và phục hồi các chi tiết máy. đồng thời cung cấp cho người học các định hướng chính trong ứng dụng bảo trì trong sản xuất công nghiệp. Thiết kế và Điều chỉnh các hệ thống thiết bị công nghiệp tối ưu. nhận thức và đánh giá được các mức độ hư hỏng của thiết bị, và có tác phong công nghiệp
	3
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân + BT nhóm + Vấn đáp

	5
	TN Trang Bị Điện-Điện tử trogn Máy CN
	· Nguyên lý cấu tạo, cách sử dụng các dạng khí cụ điện, động cơ điện, thiết bị điện trong công nghiệp;
· Rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong thao tác các loại khí cụ điện.
· Đọc hiểu, vận hành được các thiết bị trang bị điện – điện tử trên máy công nghiệp;

· Thiết kế được một số dạng mạch truyền động điện đơn giản đến phức tạp

· Sử dụng phần mềm thiết kế, mô phỏng trang bị điện – điện tử.

· Phát triển kỹ năng làm việc nhóm.


	1
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân

	6
	CN Thủy lực – Khí nén
	Môn học này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: 

-
Nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển khí nén, điện khí nén, thủy lực, điện thủy lực.  

-
Ưu nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng khí nén, thủy lực so với điện.  

-
Các phần tử trong hệ thống thủy lực – khí nén.  

-
Nguyên tắc cơ bản để thiết kế mạch điều khiển khí nén, thuỷ lực.  

-
Phương pháp phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống.
	
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân

	7
	Thực tập cơ khí 2
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy những kỹ năng làm việc trên máy tiện vạn  năng, qua đó sinh viên củng cố những kiến thức chuyên ngành để làm nền tảng cho những máy, thiết bị cắt gọt hiện đại, bao gồm: chọn dao cắt, chọn chế độ cắt phù hợp với biên dạng gia công tiện, lập được quy trình, nguyên công gia công đặc trưng trên máy tiện, tổ chức vận hành trong phân xưởng cơ khí. 


	
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân

	8
	Thực tập cơ khí 3
	Môn học này trang bị cho sinh viên ngành công nghệ chế tạo những kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật phay, mài, bào; kỹ năng gia công các chi tiết có dạng bề mặt phức tạp như: các dạng then bằng, then hoa, bánh răng trụ răng thẳng, thanh răng thẳng... Biết cách chọn chuẩn thô, chuẩn tinh, chuẩn tinh chính,... biết sử dụng các loại đồ gá chuyên dùng trong nghề phay. 

    Lập được qui trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình và thực hiện gia công lắp ráp hòan chỉnh một sản phẩm cơ khí có từ 2 đến 7 chi tiết. 


	
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân

	9
	Thí nghiệm Đo lường Cơ khí
	Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: 
· Nguyên lý cấu tạo, cách sử dụng các loại dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí;  

· Cách chọn phương pháp đo, sơ đồ đo các thông số hình học cơ bản của chi tiết, phương pháp xử lý kết quả đo, tính sai số đo. 

· Rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong thao tác các loại dụng cụ đo thông dụng; 

· Lập được một bản vẽ chi tiết với đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật như ghi kích thước, dung sai, sai lệch hình dạng và vị trí tương quan, nhám bề mặt từ một chi tiết máy thực cho trước. 

 Môn học này giúp cho sinh viên có khả năng giải quyết bài toán đo kiểm về độ chính xác của các chi tiết máy trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết máy hay bộ phận máy, sử dụng được các thiết bị cơ bản trong ngành cơ khí. Từ đó sinh viên sẽ vận dụng các kiến thức trong học phần này để giải quyết các vấn đề về thiết kế và chế tạo máy khi thực hiện đồ án môn học, thực tập xưởng, đồ án tốt nghiệp. 


	
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân

	10
	Đồ án Thiết kế máy
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở trong việc tính toán thiết kế một bộ phận máy, áp dụng kiến thức của các Học phần trước để tính toán các chi tiết máy có công dụng chung và hoàn thành  tài liệu thiết kế  một bộ phận máy.


	
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Ứng dụng CAE trong Cơ khí
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật mô phỏng trong công nghiệp (CAE – Computer Aided Engineering) với tư cách như là một bước quan trọng trong quá trình thiết kế và chế tạo sản phẩm. 
	3
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân + BT nhóm

	2
	Công nghệ Kim loại
	Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực mô phỏng như: 
	2
	8/2021-12/2021
	BT nhóm 

	3
	Sức bền vật liệu
	Sức bền vật liệu là học phần cơ sở, cung cấp các khái niệm và kiến thức cho nhiều ngành kỹ thuật. Học phần nghiên cứu những tính chất, ứng xử của vật liệu để đề ra các phương pháp tính về độ bền, độ cứng của các phần tử khác nhau trong hệ kết cấu. Học phần giới thiệu cho học viên các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của cơ học trong kết cấu. Chủ đề bao gồm: cân bằng tĩnh học; nội lực trong kết cấu (thanh, dầm, giàn, khung); trạng thái ứng suất và các thuyết bền; đặc trưng hình học của mặt cắt; ứng suất, biến dạng và chuyển vị trong các phần tử kết cấu; hệ siêu tĩnh
	3
	8/2021-12/2021
	Thi + BT cá nhân

	4
	Thực tập kỹ thuật Hàn
	- Học phần trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật công nghiệp những kiến thức cơ bản về hàn điện hồ quang, vị trí của hàn trong công nghệ tạo phôi và các sản phẩm hoàn chỉnh của ngành chế tạo máy.
- Làm đủ & đúng các thao tác theo hướng dẫn mẫu các mối hàn cơ bản ở vị trí hàn bằng. Tính toán và xác định được các thông số của chế độ hàn điện hồ quang tay, hàn khio1

- Trình bày định nghĩa, nguyên lý, thiết bị hàn trong môi trường khí bảo vệ (MIG/MAG, TIG), thiết bị cắt kim loại bằng ngọn lửa oxy + Axetylen. Cắt thép bằng hồ quang Plasma.

	1
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân

	5
	TN Vật liệu học
	   Học phần này nhằm giúp cho người học củng cố phần lý thuyết cơ bản về vật liệu cơ khí và rèn luyện kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm, gồm các nội dung chính: 
· Chuẩn bị mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi kim loại và hợp kim. 

· Nghiên cứu TCTV của hợp kim sắt – cacbon ở trạng thái cân bằng: thép, gang trắng và gang graphite.  

· Đo độ cứng thép trước và sau khi tôi; nghiên cứu quá trình tôi thép.  

·  - Nghiên cứu quá trình ram thép.   
	1
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân

	
	TN Vật lý 1
	Thí nghiệm vật lý 1 gồm một đơn vị học phần có 9 bài thí nghiệm về động học, động lực học chất điểm động lực học vật rắn và nhiệt học. Đây là môn học bổ sung cho sinh viên thuộc khối ngành công nghệ hệ cao đẳng và đại học những kiến thức về bản chất các hiện tượng vật lý xảy ra trong tự nhiên, kiểm tra lại các lý thuyết vật lý đã được học trong chương trình nhằm rèn luyện cho các kỹ sư tương lai kỹ năng quan sát, tiến hành thí nghiệm, đo đạc và tính toán, phân tích, xử lý số liệu. 


	1
	8/2021-12/2021
	BT cá nhân


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật 
	 trang bị cho sinh viên nhóm ngành cơ khí những kiến thức cơ bản về các ngành nghề cơ khí, hướng đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Tổ chức trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Cơ khí Chế tạo máy và các nguồn lực phục vụ đào tạo khác của trường. Kiến thức về kỹ thuật giao tiếp, làm việc nhóm, phương pháp học tập tích cực và sáng tạo có liên quan đến công nghệ. Hiểu biết về đạo đức học tập, đạo đức khoa học; nhận thức về lịch sử và tương lai của kỹ thuật, về mối liên hệ giữa kỹ thuật và thế giới bên ngoài và sự liên quan của kỹ thuật đến các vấn đề đương đại
	 3
	8/2021-12/2021
	BT nhóm 

	2
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỹ thuật: phép chiếu, phương pháp biểu diễn, các quy tắc, quy định của tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ kỹ thuật.

Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu và biết cách thiết lập các bản vẽ kỹ thuật sử dụng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật
	4
	8/2021-12/2021
	 BT cá nhân + Thi 

	3
	Thực tập nguội
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật công nghiệp có tác phong và đạo đức trong nghề nghiệp, nắm vững cấu tạo và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ cắt gọt cầm tay (giũa, đột dấu, mũi vạch, búa, cưa tay,  tarô...), dụng cụ đo kiểm (thước cặp, êke, thước lá, thước vạch dấu…). Có khả năng chế tạo và  sửa chữa nhỏ phục vụ cho kỹ thuật chuyên ngành
	1
	8/2021-12/2021
	 BT cá nhân 


Học kỳ 2

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Đồ án Tốt nghiệp
	Đề tài nghiên cứu ứng dụng để giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể mang tính thực tế liên quan đến ngành học
	07
	2/2022-5/2022
	Báo cáo project


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Thực tập thiết kế chế tạo khuôn mẫu
	Môn học này giúp người học tiếp cận kỹ năng thiết kế bộ khuôn hoàn chỉnh cho sản phẩm nhựa bằng các phần mềm CAD và CAE chuyên nghiệp để phân tích dòng chảy, các khuyết tật trong sản phẩm nhựa; lập quy trình và mô phỏng gia công các chi tiết trong bộ khuôn bằng các phần mềm CAM. Ngoài ra, môn học này tạo kỹ năng vận hành và sử dụng máy gia công CNC.

	3
	2/2022-5/2022
	Bt cá nhân + BT nhóm

	2
	ĐA Công nghệ CTM
	Học phần nhằm giúp sinh viên kỹ năng vận dụng các kiến thức công nghệ, máy, dụng cụ cắt đã học để thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ cho một chi tiết máy cụ thể, đồng thời thiết kế một số đồ gá chuyên dùng phục vụ cho quy trình công nghệ
	1
	2/2022-5/2022
	Báo cáo Đồ  án cá nhân

	3
	TN Công nghệ thủy lực và khí nén
	Học phần này giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn Học phần lý thuyết Công nghệ thủy lực và khí nén. Cách sử dụng các phần tử, thiết bị trong hệ thống khí nén thủy lực như : van khí nén thủy lực, xy lanh khí nén thủy lực,.. . Hiểu được nguyên lý làm việc, cách thiết kế mạch điện-khí nén, khí nén-khí nén, điện – thủy lực.

Lắp đặt và lập trình vân hành hệ thống khí nén thủy lực.
	1
	2/2022-5/2022
	BT cá nhân

	4
	TN Tự Động Hóa QTSX
	Học phần này giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn Học phần lý thuyết Tự động hóa quá trình sản xuất. Cách sử dụng các phần tử, thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động như : sensor, động cơ, van khí nén thủy lực. Hiểu được nguyên lý làm việc, cách thiết kế mạch điện cho các phần tử điều khiển tự động hóa. Lắp đặt và lập trình vân hành hệ thống sản xuất tự động với PLC. Cách giao tiếp PLC với ngoại vi, cách khai báo với các module mở rộng. Cách soạn thảo và viết chương trình cho PLC với các  ngôn ngữ lập trình LAD, STL, SCL, GRAPH. Ưng dụng điều khiển một số mô  hình ứng dụng
	1
	2/2022-5/2022
	BT cá nhân

	5
	TT Công nghệ CAD/CAM-CNC
	· Lập trình thủ công CNC  -    Vận hành máy CNC Phay – Tiện. - 
Xây dựng vật thể dạng 2D, 3D. 
· Phương pháp lắp ráp mô hình 3D, và tạo bản vẽ kỹ thuật. 

· Lập trình tự động-CAM (lập trình, mô phỏng, chỉnh sửa, xuất chương trình NC) ; 
· Gia công cắt gọt trên máy CNC. 
	2
	2/2022-5/2022
	BT cá nhân

	6
	Máy và hệ thống điều khiển sô
	Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về :
· Các dạng bề mặt gia công, các chuyển động tạo hình trên máy cắt kim loại

· Sơ đồ kết cấu động học, sơ đồ động, các phương trình xích truyền động và nguyên lý làm việc của một số cơ cấu trên máy cắt kim loại.

· Thiết kế các bộ phận chính của một máy cắt kim loại như: hộp tốc độ, hộp chạy dao v.v…

· Khái niệm cơ bản về NC, CNC, hệ thống truyền động, hệ thống đo lường, hệ thống điều khiển máy NC, CNC.

· Tính toán, thiết kế sơ bộ các phần truyền động cho máy NC, CNC.

· Ứng dụng nguyên lý nội suy để điều khiển máy CNC 2D, chế tạo máy NC, CNC 2D đơn giản.
	4
	2/2022-5/2022
	BT nhóm + thi vấn đáp 

	7
	Công nghệ Nano
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học công nghệ tạo các vật liệu, các cấu trúc chức năng và linh kiện ở thang nano. Các ứng dụng hiện nay và xu thế áp dụng công nghệ nano trong tương lai. Người học được trang bị các kiến thức cơ bản về cấu trúc của vật liệu nano cũng như các quy trình tiền xử lý, xử lý vật liệu nano. Hiểu được các đặc tính vật lý, sinh hoá và các đặc tính khi khảo sát vật liệu nano ở các kích thước khác nhau. Phương pháp tạo ra một cấu trúc nano cơ bản và ứng dụng của công nghệ nano trong ngành vi điện tử.
	2
	2/2022-5/2022
	Thuyết trình + thi vấn đáp 


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Cơ lưu chất ứng dụng
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật mô phỏng lưu chất trong quá trình hoạt động trong các hệ thống cơ khí. Thông qua học phần này, người học sẽ làm quen với các khái niệm, kiến thức về: 
· Các phương trình toán học cơ bản trong lĩnh vực cơ lưu chất.

· Các điều kiện biên thường gặp trong lĩnh vực mô phỏng lưu chất.

· Các phương pháp mô phỏng phổ biến hiện nay trong lĩnh vực CFD.

· Đọc, hiểu và phân tích kết quả mô phỏng về dòng chảy.

· Căn cứ vào kết quả mô phỏng có thề đưa ra giải pháp nhằm khắc phục các vấn đề liên quan đến lưu chất làm việc trong cơ hệ.

Ngoài ra, thông qua học phần này, người học sẽ vận dụng các kiến thức về CFD như trên vào quá trình mô phỏng, tính toán các mô hình thực với các điều kiện biên khác nhau nhằm phân tích và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề này
	3
	2/2022-5/2022
	BT nhóm

	2
	Trang bị điện – Điện tử trong máy công nghiệp
	Cung cấp các kiến thức về khí cụ điện, các loại động cơ điện và cơ sở truyền động điện. Biết cách thiết kế mạch điều khiển, tính toán chọn động cơ điện theo yêu cầu đặt ra. Hiểu được đặc điểm, tính năng của các thiết bị điện tử công suất được sử dụng phổ biến trong truyền động điện. Kiến thức và khả năng lập trình cơ bản về bộ điều khiển lập trình PLC. Hiểu và đọc được sơ đồ mạch điện của một số máy công tác điển hình
	2
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận

	3
	Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy
	Học phần cung cấp cho người học những nguyên lý cơ bản của quá trình cắt kim loại, những hiện tượng cơ lý hóa xảy ra trong khi cắt, những đặc trưng và vai trò của hệ thống công nghệ, các phương pháp gia công cắt gọt, các vấn đề liên quan đến sai số gia công và các biện pháp khắc phục chúng để nâng cao độ chính xác gia công, chất lượng bề mặt của sản phẩm. Cách tính sai số gá đặt khi gia công đặc biệt là sai số chuẩn, tính chuỗi kích thước công nghệ khi gá đặt
	3
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận

	4
	Tối ưu hóa trong kỹ thuật
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Chế Tạo Máy, Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí, CơĐiện Tử, Kỹ Thuật Công Nghiệp những kiến thức cơ bản về việc nghiên cứu, phân tích các tình huống về khoa hoc, kỹ thuật ứng dụng để thiết lập mô hình toán tối ưu và giải các bài toán tối ưu bằng công cụ máy tính
	2
	2/2022-5/2022
	Thi vấn đáp + BT nhóm

	5
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	- Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thúc cơ bản về máy bao gồm: cấu trúc cơ cấu, phân tích động học, động lực học cơ cấu, truyền động cơ khí, các chi tiết  máy liên kết trong máy.
- Có kỹ năng tính toán động học, động lực học cơ cấu và tính toán thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung.

- Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn  thận của người làm công tác kỹ thuật.

- Học phần nguyên lý-chi tiết máy thuộc kiến thức  cơ sở ngành và nhóm ngành, đóng vai trò quan trọng trong liên kết kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức chuyên ngành
	3
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận

	6
	An toàn lao động và moi trường CN
	Môn học này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Chế Tạo Máy, Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí, Cơ Điện Tử, Kỹ Thuật Công Nghiệp những kiến thức cơ bản về bệnh nghề nghiệp và các quy tắc an toàn lao động, tai nạn lao động. Nguyên lý làm việc, đặc tính, vùng nguy hiểm,.. của máy sản xuất nói chung.
	2
	2/2022-5/2022
	Báo cáo project

	7
	Dung sai kỹ thuật đo
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở trong việc tính toán thiết kế một bộ phận máy, áp dụng kiến thức của các Học phần trước để tính toán các chi tiết máy có công dụng chung và hoàn thành  tài liệu thiết kế  một bộ phận máy.
	2
	2/2022-5/2022
	Thi trắc nghiệm

	8
	Thực tập cơ khí 1
	Môn học bao gồm các bài thực hành cơ bản về tiện, phay  nhằm giúp cho sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học được ở các môn cơ sở ngành, chuẩn bị cho việc học tập các kiến thức chuyên ngành và trang bị một số kỹ năng cơ bản của môn tiện, phay  làm cơ sở cho các nội dung chuyên ngành và thực tập kế tiếp. 
	4
	2/2022-5/2022
	BT cá nhân


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Thực tập nguội
	           Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật công nghiệp có tác phong và đạo đức trong nghề nghiệp, nắm vững cấu tạo và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ cắt gọt cầm tay (giũa, đột dấu, mũi vạch, búa, cưa tay,  tarô...), dụng cụ đo kiểm (thước cặp, êke, thước lá, thước vạch dấu…). Có khả năng chế tạo và  sửa chữa nhỏ phục vụ cho kỹ thuật chuyên ngành.
	1
	2/2021-5/2021
	BT cá nhân

	2
	Vật liệu học
	Học phần này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về vật liệu cơ khí, gồm các nội dung chính:
-  Phân loại vật liệu kỹ thuật thông dụng.

- Tính chất, thành phần, công dụng, và ký hiệu theo tiêu chuẩn các loại vật liệu kim loại, chất dẻo, và vật liệu composite. 

- Các phương pháp nhiệt luyện thông dụng. 

- Tính chất cơ học và các chỉ tiêu đánh giá cơ tính thông dụng
	2
	2/2022-5/2022
	BT nhóm + thi vấn đáp

	3
	Cơ kỹ thuật
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tĩnh học, động học và động lực học của vật rắn tuyệt đối. Trong đó: tĩnh học cung cấp kiến thức liên quan đến điều kiện cân bằng tĩnh của chất điểm, của vật rắn dưới tác dụng của lực; động học nghiên cứu về các thông số hình học của chuyển động song phẳng của vật rắn, của điểm thuộc vật rắn; động lực học nghiên cứu chuyển động của vật rắn dưới tác dụng của lực. 
Trên cơ sở các kiến thức được học ở trên, sinh viên sẽ xác định được các phản lực liên kết trong cơ hệ. Từ các kiến thức động học, sinh viên có thể tính toán thiết kế cơ cấu thỏa mãn các yêu cầu hình học của chuyển động cho trước. Sau cùng, kiến thức động lực học cho phép sinh viên xác định được tính chất chuyển động của vật rắn dưới tác dụng của lực.
	2
	2/2022-5/2022
	BT cá nhân + thi vấn đáp

	4
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỹ thuật: phép chiếu, phương pháp biểu diễn, các quy tắc, quy định của tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ kỹ thuật.

Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu và biết cách thiết lập các bản vẽ kỹ thuật sử dụng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật.
	4
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận


b. Ngành: CNKT Điện tử viễn thông

Học kỳ 1
Khóa 2018 

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Đồ án  2
	Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành điện tử viễn thông vào thực tế thông qua việc thực hiện một đề tài cụ thể, tăng cường kiến thức, khả năng ứng dụng các môn học lý thuyết vào thực tế. Học phần còn giúp sinh viên tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học, biết cách tổng hợp tài liệu, lập trình mô phỏng, và điều khiển, thiết kế và tối ưu hệ thống từ mô phỏng đến thực tế, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng.
	
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	2. 
	Chuyên đề doanh nghiệp (ĐTCN)
	 Làm quen với môi trường công việc tại xí nghiệp. Định hướng làm đề tài tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp sau này.
	
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	3. 
	Chuyên đề doanh nghiệp (ĐTVT)
	Làm quen với môi trường công việc tại xí nghiệp. Định hướng làm đề tài tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp sau này.
	
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	4. 
	Đồ án Điện tử 2
	Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành điện tử công nghiệp vào thực tế thông qua việc thực hiện một đề tài cụ thể, tăng cường kiến thức, khả năng ứng dụng các môn học lý thuyết vào thực tế. Học phần còn giúp sinh viên tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học, biết cách tổng hợp tài liệu, lập trình mô phỏng, và điều khiển, thiết kế và thi công một sản phẩm điện tử thực tế, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng.
	1
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	5. 
	Digital Signal Processing Lab 
	This course provides students with the skills to use Matlab software to simulate continuous-time (CT) signals and discrete-time (DT) signals. Through the simulating the types of signal, students can analyze, design and evaluate the CT and DT systems in both time and frequency domain. In addition, students are also involved in the analysis and evaluation of DT systems on Texas Instruments DSPs dedicated kit such as C6713 DSK, C6416 DSK and C6437 EVM.
	1
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	6. 
	Digital Systems  Design with HDLs Lab
	This course instruct students the whole process of combinational and sequential circuit
designs using VHDL. The students firstly design digital IC systems in VHDL hardware
description languages on EDA software supported by Xilinx and Altera. Finally, the functions of
the designed digital systems are verified by simulation software before being tested on FPGA
platforms.
	2
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	7. 
	Embedded Systems Lab
	In this class, the fundamentals of embedded system hardware and firmware design will be explored. Issues such as embedded processor selection, hardware/firmware partitioning, glue logic, circuit design, circuit layout, circuit debugging, development tools, firmware architecture, firmware design, and firmware debugging will be discussed. The STM32F4, a very popular microcontroller family, will be studied. The architecture and instruction set of the microcontroller will be discussed, and a wirewrapped microcontroller board will be built and debugged by each student. The course will culminate with a significant final project which will extend the concepts covered earlier in the course. Learning may be supplemented with periodic guest lectures by embedded systems engineers from industry. Depending on the interests of the students, other topics may be covered.


	2
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	8. 
	Internet of Things: Foundations and Applications
	The main aim of this course is to introduce the fundamental concepts of the Internet of Things and its applications and architecture models; the technologies and mechanisms for sensing, actuation, processing and cyber-physical data communication; Discussing semantic technologies, service oriented solutions and networking technologies that enable the integration of IoTs data and services into the cyber world.


	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	9. 
	Senior Design Project 2
	This course is designed to provide knowledge and skills (professional ability to act) necessary to undertake a project design: research, concept, feasibility, simulation, specifications, benchmarking, and proposal generation; Implement, evaluate, and document design; Social, economic, and safety considerations; Technical communications and team skills enrichment.
	1
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	10. 
	Microwave Engineering
	This course provides fundamental knowledge about ultra-high-frequency circuits (1GHz - 300GHz): characteristics of transmission lines, kinds of transmission lines, calculate reflection coefficient, impedance and admittance line, using Smith chart to perform matching impedance in a transmission line, calculate and analyze the physical significance of [S] matrix parameters and other characteristic matrices.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	11. 
	Wireless Communication Systems Lab
	This course provides fundamental knowledge about transmission model of  wireless communication, affect of fading and ISI to performance of communication wireless, multicarrier system, OFDMA, CDMA, MIMO and multiuser systems.

	2
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  


Khóa 2019
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Xử lý tín hiệu số
	Học phần bao gồm 07 chương. Ở chương 1, sự chuyển tiếp từ tín hiệu thời gian liên tục sang tín hiệu thời gian rời rạc được xem xét chi tiết từ lý thuyết lấy mẫu cho đến sự hồi phục tín hiệu sau khi xử lý qua hệ thống xử lý số tín hiệu. Các tín hiệu rời rạc, hệ thống rời rạc cùng với các phân tích về đặc tính, đặc trưng cũng được trình bày cho người học ở chương 2. Nội dung chương 3 liên quan đến việc ứng dụng các phép toán, những đặc trưng của tín hiệu, hệ thống trên miền thời gian. Chương 4 trang bị cho người học các kiến thức về phép biến đổi Z và ứng dụng trong việc xác định hàm truyền, đáp ứng xung, đáp ứng bậc và đáp ứng ra  của hệ thống. Khảo sát tính ổn định, nhân quả của hệ thống dựa trên giản đồ cực – zero, xây dựng hàm truyền tổng quát từ phân bố cực – zero trên mặt phẳng phức của z. Chương 5,6 được trình bày tín hiệu và hệ thống rời rạc được phân tích trên miền tần số từ các phân tích DTFS, DTFT, DFT và biến đổi Fourier nhanh FFT. Ở chương 7 đưa ra các phương pháp thiết kế cho các mạch lọc số FIR và IIR.
	
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	2. 
	TT Vi xử lý 
	Môn học này trang bị cho người học các nội dung thực hành lập trình cho vi điều khiển giao tiếp điều khiển led đơn, led 7 đoạn, LCD, led ma trận, bàn phím, đồng hồ thời gian thực, định thời timer, đếm xung ngoại counter, chuyển đổi tương tự sang số (ADC), giao tiếp cảm biến đo nhiệt độ, điều khiển động cơ, truyền dữ liệu, các ứng dụng thực tế.
	
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	3. 
	Hệ thống nhúng (CNKT Máy tính)
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kiến trúc hệ thống nhúng, nguyên lý về hệ điều hành nhúng, hệ điều hành thời gian thực, cấu trúc I/O và bộ nhớ, lập trình trên kít nhúng. Học phần này còn cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng để có thể xây dựng, phát triển được các ứng dụng trên kít nhúng. Ngoài ra, học phần này còn giúp người học hình thành nên thái độ ứng xử đúng đắn trong quá trình lập trình trên kít nhúng.
	
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	4. 
	Hệ thống thông tin vô tuyến
	Môn học này được giảng dạy cho sinh viên các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật điện tử, viễn thông và hệ thống thông tin với mục tiêu cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống truyền thông vô tuyến. Bài giảng được bắt đầu với phần tổng quan về hệ thống thông tin vô tuyến, các chuẩn vô tuyến và các đặc tính kênh truyên vô tuyến. Để giúp sinh viên hiểu được cách dữ liệu trao đổi trong hệ thống vô tuyến, các kỹ thuật điều chế số được trình bày một cách chi tiết. Thông qua việc giới thiệu các kỹ thuật dùng để nâng cao chất lượng hệ thống đang được áp dụng rộng rãi trong hệ thống vô tuyến như: phân tập, mã hóa, điều chế thích nghi, CDMA, OFDM và MIMO, môn học không những trang bị cho các sinh viên một nền tảng vững chắc về lý thuyết mà còn những kiến thức thực tế về các công nghệ vô tuyến. Phần thực hành trên môi trường Matlab sẽ giúp sinh viên có cơ hội kiểm tra lý thuyết đã học và đặc biệt quan trọng là biết cách mô hình hóa, mô phỏng và đánh giá một hệ thống thông tin vô tuyến trên các loại kênh truyền vô tuyến khác nhau
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi 

tiết  

	5. 
	Thiết kế vi mạch VLSI
	Nội dung môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về thiết kế VLSI hiện đại ở mức CMOS. Bên cạnh đó, người học sẽ thiết các hệ thống CMOS phức tạp có hiệu suất cao từ mức RTL đến cấp độ mạch điện tử.
	
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	6. 
	TT xử lý tín hiệu số 
	Môn học này giúp sinh viên làm quen với ngôn ngữ lập trình và lập trình cho chip DSP…, thực hiện các mạch  lọc số mô phỏng trên máy tính và chạy thực trên kit DSP với các tín hiệu chuẩn và tín hiệu audio.
	
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	7. 
	TT Thiết kế hệ thống và vi mạch tích hợp
	Môn học Thực tập thiết kế mạch tích hợp VLSI cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về thiết kế mạch tích hợp dựa trên công nghệ CMOS, các phương pháp thiết kế, phân tích mạch tương tự và mạch số, sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ thiết kế, mô phỏng mạch tích hợp VLSI.


	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	8. 
	TT Hệ thống viễn thông
	Môn học này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh. Học phần khái quát từ kiến thức cơ bản về ảnh và những toán tử liên quan cho xử lý ảnh số, đến các phép biến đổi trên ảnh. Lọc ảnh, tăng cường ảnh, phân đoạn và dò biên cũng được đề cập đến. Sau cùng là phần giới thiệu về phép trích đặc trưng, mạng nơ-ron.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	9. 
	TT KT truyền số liệu
	Môn học này trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bấm cáp; kỹ năng sử dụng phần mềm mô phỏng mã đường dây; khả năng phân tích, lắp đặt, đo kiểm trong hệ thống truyền dữ liệu dải thông, dải nền qua các môi trường truyền khác nhau.


	1
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	10. 
	Hệ thống nhúng trong công nghiệp
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kiến trúc hệ thống nhúng trong công nghiệp, nguyên lý về hệ điều hành nhúng, hệ điều hành thời gian thực, cấu trúc I/O và bộ nhớ, lập trình trên kít nhúng. Học phần này còn cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng để có thể xây dựng, phát triển được các ứng dụng trên kít nhúng. Ngoài ra, học phần này còn giúp người học hình thành nên thái độ ứng xử đúng đắn trong quá trình lập trình trên kít nhúng.
	
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	11. 
	Xử lý ảnh
	Môn học này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh. Học phần khái quát từ kiến thức cơ bản về ảnh và những toán tử liên quan cho xử lý ảnh số, đến các phép biến đổi trên ảnh. Lọc ảnh, tăng cường ảnh, phân đoạn và dò biên cũng được đề cập đến. Sau cùng là phần giới thiệu về phép trích đặc trưng, mạng nơ-ron.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	12. 
	Thiết kế vi mạch số với HDL
	Học phần này hướng dẫn sinh viên thực hành thiết kế vi mạch số sử dụng những ngôn ngữ mô tả phần cứng khác nhau (Bao gồm: VHDL, Verilog và Schematic); Sử dụng các chương trình mô phỏng để đánh giá, kiểm tra, khắc phục lỗi cho hệ thống vi mạch số đã được thiết kế.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	13. 
	TT điện tử công suất
	Môn học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về kiểm tra các linh kiện điện tử công suất cơ bản, các kỹ năng lắp ráp kiểm tra, đo các thông số, tín hiệu của mạch để so sánh thực tế với lý thuyết của các mạch biến đổi điện năng như: Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp, có điều chỉnh điện áp; Mạch chỉnh lưu kép; Các mạch điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra còn cung cấp các phương pháp, thiết kế, kiểm tra và lắp ráp các mạch điều khiển cho các bộ biến đổi điện tử công suất. Trong quá trình thực tập, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng phân tích mạch, kiểm tra loại trừ, phát hiện và khắc phục sự cố các mạch thực tập tại xưởng và trong thực tế.
	2
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	14. 
	TT Thiết kế mạch điện tử số
	Môn học này hướng dẫn sinh viên thực hành các mạch điện tử số như cổng logic, Flip-Flop, mạch đếm, thanh ghi, thiết kế mạch tổ hợp và mạch tuần tự, bộ nhớ, ADC, DAC và các mạch ứng dụng trong thực tế.
	1
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	15. 
	Digital Signal Processing
	This course provides students the knowledge related to the sampling and reconstruction of signals; time domain analysis of DT signals and systems; Z-transformation; frequency domain analysis of DT signals and systems such as DTFS, DTFT, N-DFT, and FFT. In addition, applications of digital signal processing are also discussed.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	16. 
	Microprocessor in practice 
	This course gives students hands-on programming the microcontroller used to control
objects to display information such as LED, LED 7-segment, LCD, GLCD, matrix LED; the input
objects such as buttons, keyboard matrix, temperature sensors, distance measurement sensor,
motion sensor; communication devices such as standard I2C real-time clock, serial EEPROM
memory, ADC/DAC; counting pulses use counter, timing control use timer; step motor and DC
motors control use PWM modulation.
	2
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	17. 
	Embedded Systems
	This course provides a comprehensive introduction to the embedded system. This course focuses on the basic knowledge of the embedded system, such as the design, interface, configuration, and the programming of the embedded system. In this course, students will learn how to develop an embedded system in hardware and software approaches. The practice part of this course is also conducted with a specific embedded system which is based on MCU. At the end of the course, students will be able to design and program an embedded system at the basic level, develop software, custom an application of embedded system with the use of the existing embedded systems.  


	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	18. 
	Wireless Communication Systems
	This course provides fundamental knowledge about transmission model of  wireless communication, affect of fading and ISI to performance of communication wireless, multicarrier system, OFDMA, CDMA, MIMO and multiuser systems.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	19. 
	VLSI Circuits Design
	This course gives students a clear understanding of the fundamental concepts of modern  CMOS VLSI design. Students will learn the design of complex and high performance CMOS systems from register-transfer level to circuit level. Topics include the following: MOS transistors, MOS layout and fabrication, CMOS gate design, wire engineering, timing and power analysis, combinational and sequential circuit design, data-path and control unit design, memory design, ASIC design flow.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	20. 
	Digital Signal Processing Lab 
	This course provides students with the skills to use Matlab software to simulate continuous-time (CT) signals and discrete-time (DT) signals. Through the simulating the types of signal, students can analyze, design and evaluate the CT and DT systems in both time and frequency domain. In addition, students are also involved in the analysis and evaluation of DT systems on Texas Instruments DSPs dedicated kit such as C6713 DSK, C6416 DSK and C6437 EVM
	1
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	21. 
	 Integrated Circuits and Systems Design Lab
	This course focus on the design of CMOS circuits. The course covers the use of CAD tool to design and analize the CMOS circuit including the single-stage amplifiers, differential amplifiers, a current mirror, voltage references, DRAM circuits. 
	1
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	22. 
	Communication Systems Lab
	This course provides the basic skills such as: analyzing, measuring, explaining and repairing analog modulation circuits (AM, FM), digital modulation circuits (ASK, FSK, PSK …), pulse modulation circuits (PAM, PWM, PPM …), multiplexing circuits (TDM, FDM) and other practical circuits.

	2
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	23. 
	Data Communication Lab
	This course provides the basic skills such as: cable - press technology; use softwares to simulate line - coding; ability to analyze, install, test in the data transmission line, the baseband through different media.
	1
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  


Khóa 2020
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Kỹ thuật số 
	Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ thống số, các cổng logic cơ bản, các định lý cơ bản của đại số Boole, các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, cấu trúc hoạt động các vi mạch số cơ bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, phân loại các họ vi mạch, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số, cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ, nguyên lý các mạch dao động số.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	2. 
	Tín hiệu và hệ thống
	Môn học này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tín hiệu và hệ thống (liên tục và rời rạc); những kiến thức và kỹ năng phân tích tín hiệu; tính toán  đáp ứng ngõ ra, đáp ứng tần số của một hệ thống trên miền thời gian và miền tần số.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	3. 
	TT điện tử 
	Môn học này hướng dẫn sinh viên thực hành các mạch điện tử cơ bản như mạch chỉnh lưu, mạch xén, mạch nguồn DC, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động tạo sóng sin và vuông, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế.
	2
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	4. 
	Basic Electronics
	This course provides the learner with knowledge of electronic components, present the structure and principles of operation of the electronic components, analyze, and explain the principle of operation of simple electronic circuits. Analyze the frequency response of the amplifier circuit, analyze and design the audio power amplifier circuits, distinguish the type of feedback, analyze and design application circuits used op_amp, analyze the principle of operation of the oscillator circuits, analyze and design the simple DC sources provide electronic circuits.


	4
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	5. 
	Digital Systems
	This course provides students the knowledge of the numerical systems, the basic logic gates, and the fundamental theorems of Boolean algebra. In addition, students will learn the structure and operation of the TTL and CMOS families, the characteristics of digital ICs, the principle of converting between analog and digital signals, structure and operations of the memory ICs, the principle of digital oscillators. Finally, the course provides students how to calculate, identify combinational circuits, sequential circuits and solve the problems of the circuit, and then design digital systems.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	6. 
	Communication Electronics
	The course provides students with general knowledge of communication electronic systems such as high-frequency amplifiers, filter circuits, impedance coordination, modulation and demodulation circuits in analog communication systems.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	7. 
	Wireless Communication Systems
	This course provides fundamental knowledge about transmission model of  wireless communication, affect of fading and ISI to performance of communication wireless, multicarrier system, OFDMA, CDMA, MIMO and multiuser systems.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	8. 
	Microprocessor
	This course provides students the knowledge of the functional role of the processor, the processor system, the history of the microcontroller. The structure inside the 8-bit microcontroller, the principle of operation of 8-bit microcontrollers; the structure and operation principles of the peripherals of microcontroller like timers / counters, analog to digital conversion, interrupts, pulse width modulation, data transfer UART, SPI, I2C. In addition, students will learn basic knowledge of assembly language programming and in-depth knowledge about the programming languages C to control applications of microcontrollers, application circuits using microcontrollers
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	9. 
	Data communication
	This course will explore the various types of the data communication systems, networks and their applications. Concept & terminologies like computer networks, layer architecture (OSI & TCP/IP), network hardware, network software, standardization, network medium, and IP addressing will be explored. The practical aspect will deal withbuilding small to medium level networks including Cabling, Configuring TCP/IP, Peer to Peer Networking, Sharing resources.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	10. 
	Signals and Systems
	This course covers the fundamentals of signal and system analysis, focusing on representations of continuous-time signals (singularity functions, complex exponentials and geometrics, Fourier representations, Laplace transforms) and representations of linear, time-invariant systems (difference and differential equations, block diagrams, system functions, poles and zeros, convolution, impulse and step responses, frequency responses). Applications are drawn broadly from engineering and physics, including feedback and control, communications, and signal processing.
	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	11. 
	TT Kỹ thuật số
	Môn học này hướng dẫn sinh viên thực hành các mạch điện tử số như cổng logic, flip flop, mạch đếm, thanh ghi, thiết kế mạch tổ hợp và mạch tuần tự, bộ nhớ, adc, dac và các mạch ứng dụng trong thực tế.
	2
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	12. 
	Digital Sysstem in Practice
	This course instructs students how to use devices and practise digital electronic circuits on them such as logic gates, Flip-Flops, counters, shift registers, combinational and sequential circuits, memory, DAC, ADC. In addition, the students learn how to work in groups, use datasheets in English, write weekly reports and pre-preparation.
	2
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	13. 
	Xử lý tín hiệu số
	Học phần bao gồm 07 chương. Ở chương 1, sự chuyển tiếp từ tín hiệu thời gian liên tục sang tín hiệu thời gian rời rạc được xem xét chi tiết từ lý thuyết lấy mẫu cho đến sự hồi phục tín hiệu sau khi xử lý qua hệ thống xử lý số tín hiệu. Các tín hiệu rời rạc, hệ thống rời rạc cùng với các phân tích về đặc tính, đặc trưng cũng được trình bày cho người học ở chương 2. Nội dung chương 3 liên quan đến việc ứng dụng các phép toán, những đặc trưng của tín hiệu, hệ thống trên miền thời gian. Chương 4 trang bị cho người học các kiến thức về phép biến đổi Z và ứng dụng trong việc xác định hàm truyền, đáp ứng xung, đáp ứng bậc và đáp ứng ra  của hệ thống. Khảo sát tính ổn định, nhân quả của hệ thống dựa trên giản đồ cực – zero, xây dựng hàm truyền tổng quát từ phân bố cực – zero trên mặt phẳng phức của z. Chương 5,6 được trình bày tín hiệu và hệ thống rời rạc được phân tích trên miền tần số từ các phân tích DTFS, DTFT, DFT và biến đổi Fourier nhanh FFT. Ở chương 7 đưa ra các phương pháp thiết kế cho các mạch lọc số FIR và IIR.
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	14. 
	Hệ thống viễn thông
	Môn học cung cấp cho sinh viên các nguyên lý, các thành phần cơ bản, cách vận hành, thiết kế trong các hệ thống viễn thông quan trọng như: hệ thống chuyển mạch TDM, chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, các thiết bị thu/phát/khuếch đại trong thông tin quang, mạng thông tin di động thế hệ 2 và 3 cũng các hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến hiện nay, và hệ thống truyền dẫn qua vệ tinh. 
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	15. 
	TT Thiết kế hệ thống và vi mạch tích hợp
	Môn học Thực tập Thiết kế hệ thống số nâng cao cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về thiết kế mạch số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog. Môn học cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng về sử dụng công cụ thiết kế, thiết kế và mô phỏng các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, mạch đồng bộ và không đông bộ, máy trạng thái hữu hạn.
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	16. 
	TT Hệ thống viễn thông
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  
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	17. 
	Digital Signal Processing
	This course provides students the knowledge related to the sampling and reconstruction of signals; time domain analysis of DT signals and systems; Z-transformation; frequency domain analysis of DT signals and systems such as DTFS, DTFT, N-DFT, and FFT. In addition, applications of digital signal processing are also discussed.
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	18. 
	Embedded Systems
	This course provides a comprehensive introduction to the embedded system. This course focuses on the basic knowledge of the embedded system, such as the design, interface, configuration, and the programming of the embedded system. In this course, students will learn how to develop an embedded system in hardware and software approaches. The practice part of this course is also conducted with a specific embedded system which is based on MCU. At the end of the course, students will be able to design and program an embedded system at the basic level, develop software, custom an application of embedded system with the use of the existing embedded systems.  


	3
	8/2021-1/2022 
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	19. 
	Image Processing
	This course introduces fundamental knowledge of image processing. The concept includes basic operation on image domain and its applications. These issues about image fitering, image enhancement, segmentation and edge detection will be discussed
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Khóa 2021
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Nhập môn ngành CNKT ĐT-VT
	Học phần này bao gồm 45 tiết nhằm giới thiệu cho sinh viên năm nhất khái niệm về kỹ sư điện, trang bị cho kỹ sư về vai trò trách nhiệm, đạo đức của người kỹ sư, các khái niệm căn bản về thiết kế kỹ thuật, trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết (kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày…) giúp sinh viên có phương pháp học tập tốt trong khi còn trong nhà trường và chuẩn bị tốt tác phong thái độ để sau khi tốt nghiệp ra trường các kỹ sư tương lai có thể có đủ các kiến thức và có cơ hội tốt nhận được việc làm.
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Học kỳ 2

Khóa 2018 
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Thực tập tốt nghiệp 
	Môn học rèn luyện cho sinh viên các tố chất của một người kỹ sư điện tử. Sinh viên được giới thiệu đến các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các đơn vị sản xuất trong công nghiệp chuyên về điện, điện tử, tự động để thực tập, làm các công việc thực tế của một kỹ sư điện tử  dưới sự hướng dẫn và điều động của đại diện đơn vị tiếp nhận thực tập.
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	2. 
	Đồ án tốt nghiệp
	- Học phần là một khâu quan trọng của quá trình đào tạo nhằm kiểm tra tất cả các khối kiến thức trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.

- Củng cố và nâng cao kiến thức đã trang bị trong thời gian học tập tại trường. Bước đầu vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan điện tử, truyền thông trong thực tế và theo yêu cầu xã hội.

- Thực tập các kỹ năng của một kỹ sư, xây dựng tác phong và phương pháp làm việc của người kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.

- Rèn luyện khả năng, phân tích, tổng hợp, đề xuất và giải quyết vấn đề cùng với các kỹ năng mềm.
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	3. 
	Internship
	This internship course aims to provide students with the opportunity to explore career interests while applying the knowledge and skills they have learnt in the classroom into the workplace. This internship also helps students better understand what they still need to learn and create opportunities to build a professional network. At the same time, the subject also helps students access to the environment and future work skills.
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Khóa 2019 
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	TT hệ thống nhúng
	Phần thực hành được dựa trên nền tảng phần cứng Embest ARM sử dụng bộ xử lý ARM. 

Trong học phần này sẽ giới thiệu hoàn chỉnh về các công cụ đối với việc phát triển các hệ thống nhúng. Học phần bao gồm các bài thực hành như các bài thực hành dành cho 

phần mềm phát triển hệ thống nhúng nói chung.  

· Giao diện cơ bản: bàn phím, led đơn, led 7 đoạn, khối thời gian thực, I2C, UART…

· Giao diện người tương tác với người dùng: màn hình cảm ứng, màn hình LCD…

Ngoài ra, trong học phần còn có các bài thực hành để phát triển và xây dựng các hệ thống cũng như ứng dụng trên hệ điều hành thời gian thực là uC/OS-II. 

Phương pháp được sử dụng trong học phần này chủ yếu dựa trên các ví dụ minh hoạ cụ thể và được giới thiệu từ các ứng dụng đơn giản đến phức tạp. 

Học phần nhằm phát triển khả năng sáng tạo, khả năng thiết kế hệ thống cũng như khả năng phát triển các dự án thực tế từ các hệ thống nhúng. 
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	2. 
	Cơ sở và ứng dụng IoT
	Nội dung môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về IoT trong đó tập trung vào các nền tảng (nền tảng phần cứng và phần mềm ứng dụng có thể ứng dụng trong IoT), các giao thức M2M (các giao thức truyền thông có thể ứng dụng trong IoT : Zigbee, Bluetooth, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6, IEEE 802.15.11) và các cơ chế xử lý dữ liệu và thông tin.
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	3. 
	Kỹ thuật siêu cao tần
	 Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về đường dây truyền sóng và mạng siêu cao tần hoạt động ở tần số siêu cao (1GHz – 300GHz). Nội dung của học phần bao gồm 03 chương. Ở chương 1, môn học trang bị cho người học các kiến thức về mô hình mạch điện tương đương, các thông số sơ cấp, thông số thứ cấp đặc trưng của một đường dây truyền sóng và các loại đường dây truyền sóng. Các hiện tượng và các thông số tương ứng thay đổi theo chiều dài đường dây cũng được xem xét như hiện tượng phản xạ và hệ số phản xạ theo đường dây, trở kháng và dẫn nạp đường dây, hiện tượng sóng đứng và tỷ số sóng đứng. Ở chương 2, người học được giới thiệu về đồ thị Smith và ứng dụng trong việc phân tích các thông số tương tự trên một đường dây truyền sóng ở chương 1 và các bài toán phối hợp trở kháng cho một đường dây với tải đầu cuối hay tại ngõ vào, ngõ ra các cửa trong một mạng siêu cao tần nói chung. Các phương pháp phân tích toán học cũng được đi kèm với các cách phân tích trên đồ thị Smith. Ở chương 3, một mạng siêu cao tần tổng quát có nhiều cửa được trình bày thông qua ma trận tán xạ S và các ma trận cơ sở khác. Đây là chương làm nền tảng cơ sở để phân tích sâu hơn các mạch siêu cao tần thực tế như mạch khuếch đại, mạch lọc, mạch dao động hoạt động ở tần số siêu cao ở các học phần sau.
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	4. 
	TT Cơ sở và ứng dụng IoT
	Học phần này cung cấp cho sinh viên các kĩ năng sử dụng các nền tảng hệ điều hành sử dụng
cho hệ thống IoT. Bên cạnh đó, sinh viên thực hiện thiết kế một hệ thống ứng dụng IoT trên
nhiều lĩnh vực khác nhau dựa trên các thành phần cơ bản của hệ thống IoT bao gồm: bộ xử lý
trung tâm, chuẩn truyền thông, giao thức truyền thông dữ liệu và webserver.
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	5. 
	Cơ sở và ứng dụng AI
	Môn học Cơ sở và ứng dụng AI cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo và ứng dụng. Môn học đƣợc thiết kế bao gồm phần kiến thức nền tảng là toán ứng dụng (applied mathematic), lý thuyết xác suất (propability), mạng nơ rôn nhân tạo (artificial nerral network) và học sâu (deep learning). Môn học cũng trang bị các kỹ năng lập trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sử dụng ngôn ngữ Python, xây dựng các ứng dụng nhận dạng.
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	6. 
	TT Thiết kế vi mạch VLSI
	Môn học Thực tập thiết kế mạch tích hợp VLST cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về thiết kế mạch tích hợp dựa trên công nghệ CMOS, các phương pháp thiết kế, phân tích mạch tương tự và mạch số, sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ thiết kế, mô phỏng mạch tích hợp VLSI.
	1
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	7. 
	TT hệ thống thông tin vô tuyến
	Môn học này hướng dẫn sinh viên thực hành các nội dung liên quan đến mô hình kênh truyền không dây, ảnh hưởng của Fading và ISI đến hiệu năng truyền không dây, hệ thống đa sóng mang và OFDM, kỹ thuật trải phổ, hệ thống MIMO, hệ thống đa người dùng.
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	8. 
	Đồ án 1
	Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng kiến thức cơ sở ngành Điện tử, truyền thông, kiến thức chuyên ngành Điện tử viễn thông vào thực tế thông qua việc thực hiện một đề tài cụ thể, tăng cường kiến thức các môn học lý thuyết. Học phần còn giúp sinh viên làm quen với nghiên cứu khoa học, biết cách tổng hợp tài liệu, thiết kế và thi công một sản phẩm điện tử thực tế, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng.
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	9. 
	TT Hệ thống nhúng trong công nghiệp
	Phần thực hành được dựa trên nền tảng phần cứng Embest ARM sử dụng bộ xử lý ARM. 

Trong học phần này sẽ giới thiệu hoàn chỉnh về các công cụ đối với việc phát triển các hệ thống nhúng trong công nghiệp. Học phần bao gồm các bài thực hành như các bài thực hành dành cho 

phần mềm phát triển hệ thống nhúng nói chung. 
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	10. 
	Công nghệ không dây
	Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các công nghệ không dây phổ biến, bao gồm Wifi, Bluetooth, Zigbee, NFC, RFID. Sinh viên cũng được học về các vấn đề cơ bản trong thông tin vô tuyến như băng tần, kỹ thuật điều chế, kỹ thuật đa truy cập,.. Trong mỗi công nghệ không dây, các vấn đề về bảo mật và ứng dụng của công nghệ đó cũng được giới thiệu. Sinh viên cũng có cơ hội tìm hiểu về phương pháp tích hợp các công nghệ không dây vào trong thiết kế thiết bị điện tử.
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	11. 
	Công nghệ cảm biến
	Việc sử dụng các loại cảm biến khác nhau tăng lên nhanh chóng trong các công nghệ hiện đại. Hiện nay rất nhiều các ứng dụng liên quan đến cảm biến được tìm thấy trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm công nghệ môi trường, kỹ thuật chế tạo, công nghiệp tự động và công nghệ y sinh. Nội dung môn học này tập trung vào cơ sở lý thuyết, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các loại cảm biến. Ngoài ra môn học này cũng đề cập đến các kỹ thuật đo lường, xử lý tín hiệu cảm biến và hệ thống đo lường cảm biến.
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	12. 
	TT Xử lý ảnh
	Môn học thực tập xử lý ảnh là môn học thuộc nhóm chuyên ngành nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành xử lý ảnh trên máy tính bằng phần mềm (Matlab) và trên phần cứng (Raspberry). Thiết kế hệ thống nhận dạng thông qua hình ảnh.
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	13. 
	TT thiết kế vi mạch số với HDL
	Môn học này hướng dẫn cho sinh viên quá trình thiết kế mạch tổ hợp và mạch tuần tự sử dụng VHDL. Đầu tiên, hệ thống vi mạch được mô tả bằng VHDL sử dụng phần mềm thiết kế vi mạch được tài trợ bởi Xilinx và Altera. Cuối cùng, mạch mô tả sẽ được kiểm tra chức năng thông qua phần mềm mô phỏng trước khi được nạp chạy thực tế trên kit FPGA.
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	14. 
	Thiết kế mô hình trên máy tính
	: Môn học này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong quy trình thiết kế kỹ thuật và kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế, lắp ráp, xuất bản vẽ kỹ thuật cho các sản phẩm có hình dạng khối cơ bản. Ngoài ra, người học còn được trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế đáp ứng các phương pháp gia công.
	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	15. 
	Senior Design Project 1
	This course is designed to provide knowledge and skills (professional ability to act) necessary to undertake a project design: research, concept, feasibility, simulation, specifications, benchmarking, and proposal generation; Implement, evaluate, and document design; Social, economic, and safety considerations; Technical communications and team skills enrichment.
	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	16. 
	Microprocessor in Practice
	This course gives students hands-on programming the microcontroller used to control
objects to display information such as LED, LED 7-segment, LCD, GLCD, matrix LED; the input
objects such as buttons, keyboard matrix, temperature sensors, distance measurement sensor,
motion sensor; communication devices such as standard I2C real-time clock, serial EEPROM
memory, ADC/DAC; counting pulses use counter, timing control use timer; step motor and DC
motors control use PWM modulation.
	2
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	17. 
	Digital Systems  Design with HDLs Lab
	This course instruct students the whole process of combinational and sequential circuit
designs using VHDL. The students firstly design digital IC systems in VHDL hardware
description languages on EDA software supported by Xilinx and Altera. Finally, the functions of
the designed digital systems are verified by simulation software before being tested on FPGA
platforms.
	2
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	18. 
	Digital Signal Processing Lab
	This course provides students with the skills to use Matlab software to simulate continuous-time (CT) signals and discrete-time (DT) signals. Through the simulating the types of signal, students can analyze, design and evaluate the CT and DT systems in both time and frequency domain. In addition, students are also involved in the analysis and evaluation of DT systems on Texas Instruments DSPs dedicated kit such as C6713 DSK, C6416 DSK and C6437 EVM.
	
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	19. 
	Wireless Communication Systems Lab
	This course provides fundamental knowledge about transmission model of  wireless communication, affect of fading and ISI to performance of communication wireless, multicarrier system, OFDMA, CDMA, MIMO and multiuser systems.
	2
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	20. 
	Microwave Engineering
	This course provides fundamental knowledge about ultra-high-frequency circuits (1GHz - 300GHz): characteristics of transmission lines, kinds of transmission lines, calculate reflection coefficient, impedance and admittance line, using Smith chart to perform matching impedance in a transmission line, calculate and analyze the physical significance of [S] matrix parameters and other characteristic matrices.


	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	21. 
	Internet of Things: Foundations and Applications
	The main aim of this course is to introduce the fundamental concepts of the Internet of Things and its applications and architecture models; the technologies and mechanisms for sensing, actuation, processing and cyber-physical data communication; Discussing semantic technologies, service oriented solutions and networking technologies that enable the integration of IoTs data and services into the cyber world.


	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	22. 
	Embedded Systems Lab
	In this class, the fundamentals of embedded system hardware and firmware design will be explored. Issues such as embedded processor selection, hardware/firmware partitioning, glue logic, circuit design, circuit layout, circuit debugging, development tools, firmware architecture, firmware design, and firmware debugging will be discussed. The STM32F4, a very popular microcontroller family, will be studied. The architecture and instruction set of the microcontroller will be discussed, and a wirewrapped microcontroller board will be built and debugged by each student. The course will culminate with a significant final project which will extend the concepts covered earlier in the course. Learning may be supplemented with periodic guest lectures by embedded systems engineers from industry. Depending on the interests of the students, other topics may be covered.


	2
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  


Khóa 2020
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Kỹ thuật truyền số liệu
	Môn Kỹ Thuật Truyền Số Liệu cung cấp các khái niệm cơ bản về thông tin máy tính và các dạng dữ liệu, những nguyên lý cơ bản liên quan đến các kỹ thuật truyền số liệu, các phương pháp mã hoá và điều chế dữ liệu, thiết bị ghép kênh và phân kênh, các kỹ thuật phát hiện sai và sửa sai, các môi trường truyền dẫn và các chuẩn truyền, điều khiển luồng tin. Ngoài ra, môn học còn cung cấp các dịch vụ chuyển dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng và giữa các mạng với nhau.
	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	2. 
	Xử lý tín hiệu số
	Học phần bao gồm 07 chương. Ở chương 1, sự chuyển tiếp từ tín hiệu thời gian liên tục sang tín hiệu thời gian rời rạc được xem xét chi tiết từ lý thuyết lấy mẫu cho đến sự hồi phục tín hiệu sau khi xử lý qua hệ thống xử lý số tín hiệu. Các tín hiệu rời rạc, hệ thống rời rạc cùng với các phân tích về đặc tính, đặc trưng cũng được trình bày cho người học ở chương 2. Nội dung chương 3 liên quan đến việc ứng dụng các phép toán, những đặc trưng của tín hiệu, hệ thống trên miền thời gian. Chương 4 trang bị cho người học các kiến thức về phép biến đổi Z và ứng dụng trong việc xác định hàm truyền, đáp ứng xung, đáp ứng bậc và đáp ứng ra  của hệ thống. Khảo sát tính ổn định, nhân quả của hệ thống dựa trên giản đồ cực – zero, xây dựng hàm truyền tổng quát từ phân bố cực – zero trên mặt phẳng phức của z. Chương 5,6 được trình bày tín hiệu và hệ thống rời rạc được phân tích trên miền tần số từ các phân tích DTFS, DTFT, DFT và biến đổi Fourier nhanh FFT. Ở chương 7 đưa ra các phương pháp thiết kế cho các mạch lọc số FIR và IIR.
	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	3. 
	KT Vi xử lý
	Môn học này trang bị cho người học các nội dung về vai trò chức năng của vi xử lý, hệ thống vi xử lý; lịch sử phát triển các thế hệ vi xử lý, các thông số cơ bản để đánh giá khả năng của vi xử lý; cấu trúc và vai trò các thành phần trong sơ đồ khối của vi xử lý 8 bit, nguyên lý hoạt động của vi xử lý 8 bit; lịch sử phát triển vi điều khiển, ưu và nhược điểm khi sử dụng vi điều khiển, cấu trúc bên trong và bên ngoài vi điều khiển 8 bit; chức năng các thiết bị ngoại vi: timer/counter, ngắt, truyền dữ liệu của vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình Assembly, ngôn ngữ C để lập trình cho vi điều khiển, các mạch ứng dụng vi điều khiển.
	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	4. 
	TT kỹ thuật số 
	Môn học này hướng dẫn sinh viên thực hành các mạch điện tử số như cổng logic, flip flop, mạch đếm, thanh ghi, thiết kế mạch tổ hợp và mạch tuần tự, bộ nhớ, adc, dac và các mạch ứng dụng trong thực tế.
	1
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	5. 
	Điện tử thông tin
	Học phần cung cấp cho sinh viên (SV) các kiến thức về tổng quát hệ thống điện tử thông tin, các khái niệm cơ bản về thiết bị điện tử thông tin được ứnng dụng trong các hệ thống phát thanh, truyền hình, thông tin trong hàng hải, hàng không… Môn học đề cập đến các khái niệm căn bản trong mạch cao tần, kỹ thuật lọc tín hiệu, phối hợp trở kháng và tính toán các mạch điện trong thiết bị điện tử thông tin, kỹ thuật điều chế trong hệ thống thông tin tương tự.

Học phần giúp cho SV có kiến thức và kỹ năng tốt trong lĩnh vực phân tích, thiết kế các mạch điện tử thông tin, giúp SV sau khi ra trường có thể tiếp nhận nhiều công việc khác nhau của lĩnh vực vận hành, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống thiết bị điện tử thông tin tương tự.
	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	6. 
	Hệ thống viễn thông
	Môn học cung cấp cho sinh viên các nguyên lý, các thành phần cơ bản, cách vận hành, thiết kế trong các hệ thống viễn thông quan trọng như: hệ thống chuyển mạch TDM, chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, các thiết bị thu/phát/khuếch đại trong thông tin quang, mạng thông tin di động thế hệ 2 và 3 cũng các hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến hiện nay, và hệ thống truyền dẫn qua vệ tinh. 
	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	7. 
	Thiết kế hệ thống và vi mạch tích hợp
	Môn học Thực tập Thiết kế hệ thống số nâng cao cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về thiết kế mạch số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog. Môn học cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng về sử dụng công cụ thiết kế, thiết kế và mô phỏng các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, mạch đồng bộ và không đông bộ, máy trạng thái hữu hạn.
	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	8. 
	Điện tử công suất
	Học phần điện tử công suất trang bị cho sinh viên các kiến thức về các linh kiện điện tử công suất cơ bản, về các mạch biến đổi điện năng như: Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp; Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều có điều chỉnh điện áp; Mạch chỉnh lưu có đảo chiều dòng điện; Các mạch điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra còn cung cấp các phương pháp tính toán, thiết kế các bộ nguồn chỉnh lưu, các nguyên tắc tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR và phần mềm chuyên dùng để mô phỏng các mạch ĐTCS.


	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	9. 
	Signals and Systems
	This course covers the fundamentals of signal and system analysis, focusing on representations of continuous-time signals (singularity functions, complex exponentials and geometrics, Fourier representations, Laplace transforms) and representations of linear, time-invariant systems (difference and differential equations, block diagrams, system functions, poles and zeros, convolution, impulse and step responses, frequency responses). Applications are drawn broadly from engineering and physics, including feedback and control, communications, and signal processing.


	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	10. 
	Data communication
	This course will explore the various types of the data communication systems, networks and their applications. Concept & terminologies like computer networks, layer architecture (OSI & TCP/IP), network hardware, network software, standardization, network medium, and IP addressing will be explored. The practical aspect will deal withbuilding small to medium level networks including Cabling, Configuring TCP/IP, Peer to Peer Networking, Sharing resources.


	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	11. 
	Microprocessor
	This course provides students the knowledge of the functional role of the processor, the processor system, the history of the microcontroller. The structure inside the 8-bit microcontroller, the principle of operation of 8-bit microcontrollers; the structure and operation principles of the peripherals of microcontroller like timers / counters, analog to digital conversion, interrupts, pulse width modulation, data transfer UART, SPI, I2C. In addition, students will learn basic knowledge of assembly language programming and in-depth knowledge about the programming languages C to control applications of microcontrollers, application circuits using microcontrollers
	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	12. 
	Communication Systems
	This course provides background knowledge of digital and analog communication systems. This course content includes: analog, digital and pulse modulation systems; analysis signal constellation and evaluate modulation performance in noisy channel; design a basic communication system use mathematical model and simulation software.

	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  

	13. 
	Integrated Circuits and Systems Design
	The course provides the introduction of the digital circuit design using Verilog hardware description language. It focuses on the introduction to the programmable logic devices, FPGA, and the Verilog hardware description language. The course addresses the design of the combinational logic circuits, sequential circuits, and finite state machine models


	3
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  


Khóa 2021
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Điện tử cơ bản
	Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo linh kiện điện tử. Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, Transistor, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP và các linh kiện 4 lớp bán dẫn, linh kiện quang điện tử. Hướng dẫn sinh viên cách phân tích, tính toán các thông số và thiết kế các mạch điện tử cơ bản như: mạch chỉnh lưu, mạch xén, mạch nguồn DC, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế.
	4
	2/2022-5/2022
	Thể hiện trong đề cương chi tiết  


c. Ngành: CNKT Điện – Điện tử

Học kỳ 1

Khóa 2018
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Đồ án Truyền động điện tự động
	Vận dụng , tổng hợp các kiến thức đã học trong Máy điện, Khí cụ điện, Truyền động điện tự động, Thiết bị  điều khiển điện…để giải quyết 1 vấn đề về Truyền động điện hoặc Truyền động điện tự động trong thực tế.
	1
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project 

	2
	Đồ án Điều khiển hệ thống điện công nghiệp
	Trang bị cho sinh viên kiến thức về cảm biến, lập trình, thiết kế phần cứng và thiết kế phần mềm của một hệ thống điều khiển lập trình và giám sát bằng PLC, thiết kế phần cứng và lập trình cho một số ứng dụng trong công nghiệp như hệ thống điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, lực, băng tải,… Mạng PLC cũng bao gồm trong đồ án này.
	1
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project  

	3
	Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp
	trang bị cho người học các nội dung về tiêu chuẩn áp dụng, các đặc điểm, các yêu cầu, qui trình thiết kế chiếu sáng trong dân dụng và trong các hệ thống điện công nghiệp
	3
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project

	4
	Hệ thống BMS
	Tổng quan về hệ thống BMS; Đặc điểm kỹ thuật của hệ thống BMS; Phần cứng và phần mềm hệ thống BMS; Thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà BMS.
	3
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project

	5
	Bảo vệ và tự động hóa hệ thống điện công nghiệp
	Trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện Tử các nguyên lý cơ bản trong bảo vệ hệ thống điện công nghiệp. Tính toán ngắn mạch và  thiết kế nguyên lý bảo vệ cho các phần tử trong hệ thống công nghiệp. Tính toán và cài đặt trị số rơ le cho hệ thống bảo vệ công nghiệp. Phân tích và tính toán các sơ đồ bảo vệ cho hệ thống điện công nghiệp
	3
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Hệ thống điện
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống điện, các phần tử trong HTĐ như Phụ tải, MBA, đường dây, NMĐ, phân bố công suất trên lưới điện hình tia, vòng, tính toán điện áp nút, tổn thất, ngắn mạch, chọn lựa dây dẫn, thiết bị trong HTĐ, các phương pháp vận hành, cải thiện thông số trạng thái của HTĐ không có và có sự hỗ trợ của các phần mềm phân tích THĐ


	4 
	9/2021-12/2021
	Thi trắc nghiệm

Bài tập lớn

	2
	 Vi xử lý
	Trang bị cho người học các nội dung về vai trò chức năng của vi xử lý, hệ thống vi xử lý; lịch sử phát triển các thế hệ vi xử lý, các thông số cơ bản để đánh giá khả năng của vi xử lý; cấu trúc và vai trò các thành phần trong sơ đồ khối của vi xử lý 8 bit, nguyên lý hoạt động của vi xử lý 8 bit; lịch sử phát triển vi điều khiển, ưu và nhược điểm khi sử dụng vi điều khiển, cấu trúc bên trong và bên ngoài vi điều khiển 8 bit; chức năng các thiết bị ngoại vi: timer/counter, ngắt, truyền dữ liệu của vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình Assembly, ngôn ngữ C để lập trình cho vi điều khiển, các mạch ứng dụng vi điều khiển. 
	 3
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận 

	3
	Cung cấp điện
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức về phương pháp xác định phụ tải tính toán, tính toán tổn thất điện áp, tính toán tổn thất điện năng, tính toán ngắn mạch, chọn số lượng, dung lượng máy biến áp, sơ đồ trạm biến áp phân phối và nguồn dự phòng, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp, các phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảo vệ- đo lường, tủ phân phối trung và hạ áp, các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng và các loại đèn, phạm vi ứng dụng, tính toán chiếu sáng
	4
	9/2021-12/2021
	Thi trắc nghiệm

Bài tập

	4
	Truyền động điện tự động
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức về truyền động điện, hệ thống truyền động điện, đọc hiểu và xây dựng  được các  sơ đồ tự  động dùng relay, contactor… của hệ thống truyền động điện.
	3
	9/2021-12/2021
	Thi trắc nghiệm

Bài tập


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	 Đo lường và cảm biến
	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về đo lường điện; các phương pháp đo các đại lượng như: điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm, tần số, góc pha, công suất, điện năng, hệ số công suất. Ngoài ra còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động các loại cảm biến thông dụng trong công nghiệp và một số mạch đo của các loại cảm biến này.
	3 
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận

	2
	 Điện tử cơ bản
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo linh kiện điện tử. Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, Transistor, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP và các linh kiện 4 lớp bán dẫn, linh kiện quang điện tử. Hướng dẫn sinh viên cách phân tích, tính toán các thông số và thiết kế các mạch điện tử cơ bản như: mạch chỉnh lưu, mạch xén, mạch nguồn DC, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế.

 
	4
	9/2021-12/2021
	Thi trắc nghiệm+tự luận

	3
	Máy điện
	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về các loại máy điện trong hệ thống điện điện công nghiệp, bao gồm kết cấu, nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc, ứng dụng của máy điện trong công nghiệp.
	3
	9/2021-12/2021
	Thi trắc nghiệm+tự luận


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Nhập môn ngành CNKT Điện - Điện tử
	Cung cấp kiến thức chung về khái niệm kỹ sư điện điện tử, trang bị cho kỹ sư về vai trò trách nhiệm, đạo đức của người kỹ sư. Nội dung môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các khái niệm căn bản về thiết kế kỹ thuật, trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết: làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp,.. giúp sinh viên có phương pháp học tập tốt trong khi còn trong nhà trường và chuẩn bị tốt tác phong thái độ để sau khi tốt nghiệp ra trường các kỹ sư tương lai có thể có đủ các kiến thức và có cơ hội tốt nhận được việc làm ngay.
	3
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project


Học kỳ 2

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Chuyên đề doanh nghiệp
	Trang bị cho sinh viên kiến thức về chuyên ngành thông qua các buổi hội thảo, seminar chuyên ngành do các công ty tổ chức báo cáo. Thông qua đó, sinh viên tiếp cận các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc thực tế, cơ hội có được việc làm tốt.
	2
	2/2022-5/2022
	Bài thu hoạch


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Điều khiển hệ thống điện công nghiệp
	Trang bị cho sinh viên kiến thức về cảm biến, cơ cấu chấp hành, các kiến thức về tự động hóa trong các hệ thống điện công nghiệp. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức để thiết kế phần cứng và lập trình cho một số ứng dụng trong công nghiệp.
	4 
	2/2022-5/2022
	Báo cáo project

	2
	Đồ án Cung cấp điện
	Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật điện – điện tử phương pháp thiết kế mạng điện phân phối xưởng gồm các nội dung về đặc điểm phân xưởng, số liệu phụ tải, phân nhóm phụ tải, vạch sơ đồ nối dây, xác định phụ tải tính toán ở từng cấp, chọn số lượng và dung lượng MBA, chọn công suất máy phát dự phòng, chọn công suất bù và phương án bù, chọn dây dẫn/cáp, chọn thiết bị đóng cắt/ bảo vệ/đo lường, chọn tủ phân phối điện, tính toán chống sét, tính toán nối đất và lập bản dự toán.
	1
	2/2022-5/2022
	Báo cáo project

	3
	Bảo vệ và tự động hóa hệ thống điện công nghiệp
	Trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện Tử các nguyên lý cơ bản trong bảo vệ hệ thống điện công nghiệp. Tính toán ngắn mạch và  thiết kế nguyên lý bảo vệ cho các phần tử trong hệ thống công nghiệp. Tính toán và cài đặt trị số rơ le cho hệ thống bảo vệ công nghiệp. Phân tích và tính toán các sơ đồ bảo vệ cho hệ thống điện công nghiệp


	4
	2/2022-5/2022
	Báo cáo project

	4
	Năng lượng tái tạo
	Trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử những kiến thức cơ bản về: năng lượng và năng lượng tái tạo, nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên; khai thác các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, sinh khối, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu; đánh giá khí thải vòng đời (LCA), cơ chế phát triển sạch (CDM).


	4
	2/2022-5/2022
	Báo cáo project


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Kỹ thuật số
	Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ thống số, các cổng logic cơ bản, các định lý cơ bản của đại số Boole, các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, cấu trúc hoạt động các vi mạch số cơ bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, phân loại các họ vi mạch, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số, cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ, nguyên lý các mạch dao động số.
	3
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận

	2
	Điện tử công suất
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các linh kiện điện tử công suất cơ bản, về các mạch biến đổi điện năng như: Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp; Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều có điều chỉnh điện áp; Mạch chỉnh lưu có đảo chiều dòng điện; Các mạch điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra còn cung cấp các phương pháp tính toán, thiết kế các bộ nguồn chỉnh lưu, các nguyên tắc tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR và phần mềm chuyên dùng để mô phỏng các mạch ĐTCS.
	3
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận

	3
	Cung cấp điện
	Trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử những kiến thức về phương pháp xác định phụ tải tính toán, tính toán tổn thất điện áp, tính toán tổn thất điện năng, tính toán ngắn mạch, chọn số lượng, dung lượng máy biến áp, sơ đồ trạm biến áp phân phối và nguồn dự phòng, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp, các phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảo vệ- đo lường, tủ phân phối trung và hạ áp, các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng và các loại đèn, phạm vi ứng dụng, tính toán chiếu sáng
	4
	2/2022-5/2022
	Thi trắc nghiệm


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Toán ứng dụng cho kỹ sư 
	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và công cụ toán học cơ sở cần thiết cho các lĩnh vực trong các ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông, Công nghệ Kỹ Thuật Điện Tự Động, Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Máy Tính và Công Nghệ Kỹ Thuật Môi trường nhằm giải tích mạch điện, xử lý tín hiệu, hệ thống điều khiển tự động
	3
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận

	2
	Mạch điện
	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hai định luật Kirchhoff 1,2. Các phương pháp phân tích mạch : biến đổi tương đương, phương pháp thế nút, phương pháp dòng mắt lưới. Các định lý về mạch: định lý Thevenin-Norton , định lý cân bằng công suất, định lý xếp chồng. Áp dụng số phức để giải bài toán xác lập điều hòa. Mạch hỗ cảm, mạch chứa khuếch đại thuật toán, mạch ba pha đối xứng và không đối xứng. Phân tích mạch trong miền thời gian, phân tích mạch trong miền tần số, giản đồ bode
	4
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận


d. Ngành: CNKT điều khiển và tự động hóa

Học kỳ 1

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1


	Đồ án điều khiển lập trình
	Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về cảm biến, lập trình, thiết kế phần cứng và thiết kế phần mềm của một hệ thống điều khiển lập trình và giám sát bằng PLC, thiết kế phần cứng và lập trình cho một số ứng dụng trong công nghiệp như hệ thống điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, lực, băng tải,… Mạng PLC cũng bao gồm trong đồ án này.
	1
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	Thực hiện đề tài và báo cáo 

	2
	Đồ án kỹ thuật robot
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	1
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	Thực hiện đề tài và báo cáo 

	3 
	Hệ thống SCADA
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần)
	Thực hiện đề tài và báo cáo 

	4 
	Thực tập kỹ thuật Robot
	Học phần trang bị cho sinh viên hiểu rõ những kiến thức động học và động lực học tay máy, các phép chuyển đổi hệ tọa độ dùng trong tính toán động học thuận, động học nghịch tay máy, tính toán động lực học robot, thiết kế quỹ đạo đường đi của tay máy đã được học trong học phần kỹ thuật Robot. Đồng thời sinh viên xây dựng được các chương trình điều khiển và mô phỏng trên nền ngôn ngữ Matlab và C.
	1
	45 tiết giảng dạy trong vòng 8 tuần (6 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	5 
	Chuyên đề doanh nghiệp (CNKT ĐK&TĐH)
	
	
	6 buổi chuyên đề trong 6 học kỳ
	Thi viết

	6 
	TT tốt nghiệp (CNKT ĐK và TĐH)
	Môn học rèn luyện cho sinh viên các tố chất của một người kỹ sư trong lãnh vực điện, tự động điều khiển. Sinh viên được giới thiệu đến các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các đơn vị sản xuất trong công nghiệp chuyên về điện, điện tử, tự động để thực tập, làm các công việc thực tế của một kỹ sư tự động điều khiển dưới sự hướng dẫn và điều động của đại diện đơn vị tiếp nhận thực tập.
	2
	Thể hiện trong đề cương chi tiết
	Báo cáo


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Điều khiển lập trình
	Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về cảm biến, cơ cấu chấp hành, cấu trúc phần cứng ngõ vào, ngõ ra của bộ điều khiển lập trình(PLC), cấu trúc bộ nhớ và tập lệnh của PLC, ngôn ngữ lập trình và các cách lập trình thường được sử dụng trong PLC. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức để thiết kế phần cứng và lập trình cho một số ứng dụng trong công nghiệp.


	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Tiểu luận, Báo cáo 

	2
	Đồ án 2 Điều khiển tự động Robot
	Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành Điều Khiển Tự Động và Kỹ Thuật Robot vào thực tế thông qua việc thực hiện một đề tài cụ thể, tăng cường kiến thức, khả năng ứng dụng các môn học lý thuyết vào thực tế. Học phần còn giúp sinh viên tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học, biết cách tổng hợp tài liệu, lập trình mô phỏng, và điều khiển, thiết kế và thi công một sản phẩm điện tử thực tế, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng.
	1
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	Thực hiện đề tài và báo cáo 

	3
	Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính
	Học phần này giới thiệu, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính (Computer Integrated Manufacturing – CIM). Người học nắm được lịch sử hình thành, các khái niệm và thành phần của một hệ thống sản xuất ở phân mức tự động hóa cao. Đây còn là một giải pháp ứng dụng các máy tính và các mạng liên kết để chuyển các hệ thống sản xuất tiên tiến AMT riêng lẻ (máy NC, FMS, robot, …) thành các hệ thống sản xuất tích hợp ở trình độ cao. 
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết  

	4
	Kỹ thuật vi xử lý
	Trang bị cho người học các nội dung về vai trò chức năng của vi xử lý, hệ thống vi xử lý, sự ra đời của vi điều khiển. Cấu trúc bên trong vi điều khiển 8 bit, nguyên lý hoạt động của vi điều khiển 8 bit. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động các thiết bị ngoại vi của vi điều khiển như timer/counter, chuyển đổi tương tự sang số, ngắt, điều chế độ rộng xung, truyền dữ liệu UART, SPI, I2C. Các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình hợp ngữ và kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ C để lập trình cho các ứng dụng điều khiển của vi điều khiển, các mạch ứng dụng dùng vi điều khiển.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Bài tập, thuyết trình 

	5
	Thực tập Điện tử công suất
	Môn học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về kiểm tra các linh kiện điện tử công suất cơ bản, các kỹ năng lắp ráp kiểm tra, đo các thông số, tín hiệu của mạch để so sánh thực tế với lý thuyết của các mạch biến đổi điện năng như: Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp, có điều chỉnh điện áp; Mạch chỉnh lưu kép; Các mạch điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra còn cung cấp các phương pháp, thiết kế, kiểm tra và lắp ráp các mạch điều khiển cho các bộ biến đổi điện tử công suất. Trong quá trình thực tập, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng phân tích mạch, kiểm tra loại trừ, phát hiện và khắc phục sự cố các mạch thực tập tại xưởng và trong thực tế.
	2


	90 tiết dạy trong 5 tuần (27 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	6
	Đo lường và điều khiển bằng máy tính
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần)
	Báo cáo

	7
	Trang bị điện- Điện khí nén
	Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về các phần tử của thiết bị điện, điện tử, khí nén, biến tần. Các mạch điều khiển dùng tiếp điểm, điều khiển khí nén, cách điều khiển biến tần, các mạch điều khiển máy công cụ…


	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Tiểu luận, Báo cáo 

	8
	Thực tập Điều khiển tự động
	Trang bị cho sinh viên khả năng vận lý thuyết môn hệ thống điều khiển tự động và điều khiển thông minh trong việc khảo sát, phân tích và điều khiển các hệ thống trong thực tế. Thông qua môn học này, sinh viên có khả năng phân tích, thiết kế phần cứng cho các hệ thống tuyến tính và phi tuyến đơn giản đồng thời điều khiển các hệ thống này bằng các phương pháp đơn giản và hiện đại.
	2
	90 tiết giảng dạy trong vòng 16 tuần (5 tiết/tuần) 
	Báo cáo

	9
	Thực tập Kỹ thuật số
	Môn học này hướng dẫn sinh viên thực hành các mạch điện tử số như cổng logic, flip flop, mạch đếm, thanh ghi, thiết kế mạch tổ hợp và mạch tuần tự, bộ nhớ, adc, dac và các mạch ứng dụng trong thực tế
	1
	45 tiết dạy trong 8 tuần (6 tiết/tuần)
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	10
	Xử lý ảnh 
	Môn học này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh. Học phần khái quát từ kiến thức cơ bản về ảnh và những toán tử liên quan cho xử lý ảnh số, đến các phép biến đổi trên ảnh. Lọc ảnh, tăng cường ảnh, phân đoạn và dò biên cũng được đề cập đến. Sau cùng là phần giới thiệu về phép trích đặc trưng, mạng nơ-ron
	3
	45 tiết dạy trong 15 tuần (3 tiết/tuần)
	Tiểu luận, Báo cáo 


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Điện tử cơ bản
	Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo linh kiện điện tử. Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, Transistor, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP và các linh kiện 4 lớp bán dẫn, linh kiện quang điện tử. Hướng dẫn sinh viên cách phân tích, tính toán các thông số và thiết kế các mạch điện tử cơ bản như: mạch chỉnh lưu, mạch xén, mạch nguồn DC, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế.
	4
	60 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (4 tiết/tuần) 
	Thi viết 

	2
	Đo lường và cảm biến
	Học phần đo lường điện và thiết bị đo cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về đo lường điện; các phương pháp đo các đại lượng như: điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm, tần số, góc pha, công suất, điện năng, hệ số công suất. Ngoài ra còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động các loại cảm biến thông dụng trong công nghiệp và một số mạch đo của các loại cảm biến này.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết 

	4
	Thực tập Điện
	Môn học giúp người học thực hiện các nội dung về công nghệ lắp đặt điện cơ bản, phương pháp tính toán thi công, lắp đặt điện; công nghệ kiểm tra chất lượng, lắp đặt máy điện và vận hành các máy điện thông dụng.
	1
	45 tiết giảng dạy trong vòng 8 tuần (6 tiết/tuần)
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	5
	Tín hiệu và hệ thống
	Môn học này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tín hiệu và hệ thống (liên tục và rời rạc); những kiến thức và kỹ năng phân tích tín hiệu; tính toán  đáp ứng ngõ ra, đáp ứng tần số của một hệ thống trên miền thời gian và miền tần số.


	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết

	6
	Trường điện từ
	Học phần Trường điện từ cung cấp kiến thức về các khái niệm, các phương trình mô tả trường điện từ ở trạng thái tĩnh, dừng và biến thiên; một số hiện tượng điện từ trong thiết bị điện; những khái niệm về sóng điện từ và hiện tượng bức xạ điện từ trong không gian. Ngồi ra cịn cung cấp các phương pháp tính tốn các đại lượng điện khác như: điện dung, điện trở, điện cảm
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết

	7
	Toán ứng dụng cho kỹ sư
	Giới thiệu và cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và công cụ toán học cơ sở cần thiết cho nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử nhằm giải tích mạch điện, xử lý tín hiệu, hệ thống điều khiển tự động,... Khối kiến thức bao gồm phương trình vi phân, phương pháp giải bài toán phương trình vi phân; đại số tuyến tính; biến đổi fourier; số phức, hàm phức và tối ưu.
	4
	60 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (4 tiết/tuần) 
	Thi viết


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Nhập môn ngành (CNKT Điều khiển &Tự động hóa)

 
	Học phần này bao gồm 45 tiết nhằm giới thiệu cho sinh viên năm nhất khái niệm về kỹ sư điện, trang bị cho kỹ sư về vai trò trách nhiệm, đạo đức của người kỹ sư, các khái niệm căn bản về thiết kế kỹ thuật, trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết (kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày…) giúp sinh viên có phương pháp học tập tốt trong khi còn trong nhà trường và chuẩn bị tốt tác phong thái độ để sau khi tốt nghiệp ra trường các kỹ sư tương lai có thể có đủ các kiến thức và có cơ hội tốt nhận được việc làm.
	2+1(lab) 
	9/2020-12/2020
	Project, báo cáo 


Học kỳ 2

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Khóa luận tốt nghiệp (CNKT ĐK và TĐH)
	Giúp cho sinh viên ứng dụng các kiến thức đã học trong việc thiết kế, thi công một hệ thống điều khiển nhằm đáp ứng các yêu cầu đề ra. Qua đó thể hiện khả năng tự tìm tài liệu, khả năng viết báo cáo, khả năng lên kế hoạch, khả năng làm việc nhóm cũng như khả năng trình bày. Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên nâng cao khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
	10
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	Thực hiện đề tài và báo cáo 


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Thực tập máy điện
	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về thực hành thí nghiệm máy điện nhằm xác định thông số và đặc tính làm việc các loại máy điện, kiến thức công nghệ về lắp ráp, vận hành, sửa chữa máy điện. Biết, hiểu, thực hiện các thí nghiệm xác định thông số và đặc tính làm việc của các máy điện 1 chiều, xoay chiều, máy biến áp trong công nghiệp. Hình thành kỹ năng kiểm tra, vận hành, sửa chữa, quấn dây, lắp ráp máy điện.
	1
	45 tiết dạy trong 8 tuần (6 tiết/tuần)
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	2
	Đồ án điều khiển lập trình
	Trang bị cho sinh viên kiến thức về cảm biến, cơ cấu chấp hành, lập trình PLC cùng với kỹ năng thiết kế và lập trình cho một ứng dụng của PLC trong thực tế. Ngoài ra sinh viên còn có kỹ năng phân tích đưa ra ý tưởng và chọn thiết bị, thi công một hệ thống thực tế, có kiến thức về hệ SCADA công nghiệp và kỹ năng thiết kế hệ SCADA công nghiệp.
	1
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	Thực hiện đề tài và báo cáo 

	3
	Kỹ thuật robot
	Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về động học và động lực học tay máy, các phép chuyển đổi hệ tọa độ dùng trong tính toán động học thuận, động học nghịch tay máy, tính toán động lực học robot, giải bài toán động học thuận & động học nghịch cánh tay robot, thiết kế được mô hình 3D cánh tay robot bằng phần mềm thiết kế cơ khí Solidworks và sau đó lập trình mô phỏng động học thuận và động học nghịch cánh tay robot trên phần mềm Matlab.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Tiểu luận, báo cáo

	4
	Hệ thống điều khiển tự động nâng cao
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Tiểu luận, báo cáo

	5
	Thực tập điều khiển lập trình
	Trang bị cho sinh viên kỹ năng về kết nối các loại cảm biến vào bộ điều khiển; tính toán và lựa chọn thiết bị lập trình phù hợp theo yêu cầu và lập trình điều khiển cho hệ thống công nghiệp theo yêu cầu.
	2
	90 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (6 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	6
	Thực tập hệ thống điều khiển tự động
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	2
	90 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (6 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	7
	Thực tập Trang bị điện-Khí nén
	Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các thiết bị điện điện tử, khí nén; kỹ năng thiết kế lắp ráp mạch điều khiển tiếp điểm, mạch điện khí nén. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị  kiến thức và kỹ năng cài đặt, vận hành các biến tần công nghiệp, kỹ năng kết nối và lập trình PLC điều khiển biến tần.
	1
	45 tiết giảng dạy trong vòng 8 tuần (6 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	8
	Thực tập Vi xử lý
	Trang bị cho người học các bài thực hành lập trình dùng vi điều khiển để điều khiển các đối tượng để báo hiệu trạng thái hiển thị thông tin như led đơn, led 7 đoạn theo phương pháp trực tiếp, led 7 đoạn theo phương pháp quét, LCD, GLCD, led ma trận. Các đối tượng ngõ vào như nút nhấn, bàn phím ma trận, các cảm biến số, cảm biến tương tự kết hợp ADC như cảm biến nhiệt độ, cảm biến đo khoảng cách, cảm biến chuyển động. Giao tiếp các thiết bị theo chuẩn I2C như đồng hồ thời gian thực, bộ nhớ Eeprom nối tiếp, ADC/DAC. Các ứng dụng counter dùng để đếm xung ngoại, các ứng dụng timer dùng để định thời điều khiển. Điều khiển động cơ bước và động cơ DC cùng với điều chế độ rộng xung PWM.
	2
	90 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (6 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Điện tử công suất
	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các linh kiện điện tử công suất cơ bản, về các mạch biến đổi điện năng như: Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp; Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều có điều chỉnh điện áp; Các mạch điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra học phần còn cung cấp các phương pháp phân tích, thiết kế và tính toán các thông số của các mạch biến đổi điện tử công suất, các nguyên tắc tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR và phần mềm chuyên dùng để mô phỏng các mạch ĐTCS.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi Viết 

	2
	Kỹ thuật số
	Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ thống số, các cổng logic cơ bản, các định lý cơ bản của đại số Boole. Sinh viên còn được học cấu trúc hoạt động các vi mạch số cơ bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, phân loại các họ vi mạch, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số, cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ, nguyên lý các mạch dao động số. Sau cùng, môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tính toán, nhận biết các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, đề ra và giải quyết những vấn đề mạch số, và rồi thiết kế những hệ thống số.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	3
	Máy điện
	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về các loại máy điện trong hệ thống điện điện công nghiệp, bao gồm kết cấu, nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc, ứng dụng của máy điện trong công nghiệp
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi trắc nghiệm và tự luận

	4
	Thực tập Điện tử
	Thực hiện các nội dung về cách sử dụng các thiết bị đo trong kỹ thuật điện tử; Cách nhận dạng các linh kiện điện tử cơ bản như: R, L, C, diode, BJT, FET, OPAMP; Kiểm chứng các mạch ứng dụng cơ bản của các linh kiện điện tử giữa lý thuyết và thực tế, từ đó phân tích họat động của mạch trên thực tế; Vận dụng các mạch ứng dụng vào thực tế, phân tích họat động các mạch điện tử cơ bản trong thực tế
	2
	90 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (6 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	5
	Hệ thống điều khiển tự động
	Cung cấp cho sinh viên các nội dung về các thành phần của một hệ thống điều khiển tự động tuyến tính liên tục, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và phương trình trạng thái, vấn đề điều khiển được và quan sát được, các phương pháp khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển tự động, các phương pháp đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, miền tần số và các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động sao cho hệ ổn định và đạt được các chỉ tiêu chất lượng đề ra.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Tiểu luận, báo cáo 



Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Mạch điện
	Cung cấp cho sinh viên về hai định luật Kirchoff 1, 2. Các phương pháp phân tích mạch: biến đổi tương đương, phương pháp thế nút, phương pháp dòng mắt lưới. Các định lý về mạch: định lý Thevenin-Norton, định lý cân bằng công suất, định lý xếp chồng. Áp dụng số phức để giải bài toán xác lập điều hòa. Mạch hỗ cảm, mạch chứa khuếch đại thuật toán, Mạch ba pha đối xứng và không đối xứng, Mạng hai cửa, Phân tích mạch trong miền thời gian, phân tích mạch trong miền tần số, giản đồ bode, Mạch phi tuyến
	4
	60 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (4 tiết/tuần) 
	Thi viết 

	2
	Toán ứng dụng cho kỹ sư
	Giới thiệu và cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và công cụ toán học cơ sở cần thiết cho nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử nhằm giải tích mạch điện, xử lý tín hiệu, hệ thống điều khiển tự động,... Khối kiến thức bao gồm phương trình vi phân, phương pháp giải bài toán phương trình vi phân; đại số tuyến tính; biến đổi fourier; số phức, hàm phức và tối ưu.
	
	
	


e. Ngành: CNKT Hóa học

Học kỳ 1

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Toán 1
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của toán học cao cấp về tập hợp số, giới hạn, phép tính vi phân hàm một biến, phép tính tích phân hàm một biến, chuỗi số nhằm phục vụ cho quá trình học chuyên ngành sau này.
	3
	9/2021-1/2022
	Thi Tự luận

	2
	Nhập môn ngành CNKTHH
	Học phần này giúp các sinh viên: 

   Làm quen với môi trường mới và tiến bước thành công trên con đường trở thành kỹ sư, cử nhân tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cũng như nền tảng đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, trong học phần này, sinh viên được tham quan nhận thức ở một số doanh nghiệp sản xuất cũng như kinh doanh ngành công nghệ kỹ thuật hóa học.

Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng về việc đọc và tìm tài liệu chuyên ngành, kỹ năng viết tiểu luận và soạn bài thuyết trình. 

   Trang bị cho sinh viên một số khái niệm cơ bản về ngành công nghệ kỹ thuật hóa học
	3
	9/2021-1/2022
	Làm project

	3
	An toàn hóa chất và kỹ thuật PTN
	Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến an toàn hóa chất trong PTN hóa học. 

Giới thiệu cho SV biết một số dụng cụ, thiết bị cơ bản trong PTN và cách sử dụng. Giúp người học biết và hiểu được các kỹ thuật cân, chiết, đun nóng, chưng cất, lọc ... thường dùng. 

Giúp người học biết mức độ nguy hiểm, độ cháy nổ, độc tính của hóa chất và cách sử dụng an toàn.

Giới thiệu các biện pháp phòng, chữa cháy nổ trong PTN. Biết cách xử lý các sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm.
	2
	9/2021-1/2022
	Thi trắc nghiệm

	4
	Tin học văn phòng nâng cao
	Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nâng cao trong việc sử dụng các phần mềm tin học văn phòng để phục vụ cho quá trình học tập và làm việc, các phần mềm trong học phần bao gồm: Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft Power Point.
	3
	9/2021-1/2022
	Thi tự luận

	5
	Hóa đại cương
	Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan lý thuyết hóa đại cương. Cung cấp các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, giải thích sự tạo thành liên kết giữa các phân tử vật chất.Ngoài ra cung cấp các kiến thức về nhiệt động lực học, vận tốc phản ứng, cân bằng hóa học, các khái niệm về dung dịch, các tính chất của các dung dịch và nghiên cứu về pin điện hóa. Đây chính là nền tảng để sinh viên tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành liên quan. Cung cấp kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên nhằm đáp ứng cho khả năng học tập ở trình độ cao hơn hoặc đại học văn bằng hai.
	3
	9/2021-1/2022
	Thi trắc nghiệm

	6
	Vật lý 1
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức vật lý cơ bản về cơ học, nhiệt động lực, điện và tư nhằm mục đích ứng dụng trong khoa học kỹ thuật chuyên ngành sau này.
	3
	9/2021-1/2022
	Thi tự luận

	7
	Triết học Mác - Lênin
	Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác-Lê Nin và vai trò của triết học Mác Lê Nin trong đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.
	3
	9/2021-1/2022
	Tiểu luận


Học kỳ 2

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Toán 2
	Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của toán học cao cấp về ma trận định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc tơ, chéo hóa ma trận dạng toàn phương, phép vi phân hàm nhiều biến nhằm mục đích ứng dụng trong khoa học kỹ thuật chuyên ngành sau này.
	3
	2/2022-5/2022
	Thi Tự luận

	2
	Thí nghiệm hóa đại cương
	Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan kỹ năng thực hành, sử dụng và hiệu chỉnh dung cụ và thiết bị hóa học cơ bản, ghi kết quả và đánh giá kết quả. Nhận thức và thiết lập các phương pháp bảo vệ, cải thiện môi trường trong và xung quanh phòng thí nghiệm. Biết cách xử lý các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm... Đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện các môn học thực hành nghề, đồ án khóa luận tốt nghiệp, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.
	1
	2/2022-5/2022
	Thi vấn đáp

	3
	Hóa vô cơ
	Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức để hiểu hóa học vô cơ một cách có tính hệ thống trên cơ sở các kiến thức hóa học đại cương mà sinh viên đã được học phần lớn trong môn Hóa Đại cương và một phần trong môn Hóa vô cơ
	3
	2/2022-5/2022
	Thi trắc nghiệm

	4
	Vật lý 2
	Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức vật lý cơ bản về lý thuyết tương đối Einstein, quang học, vật lý lượng tử, nhằm mục đích ứng dụng trong khoa học kỹ thuật chuyên ngành sau này.
	3
	2/2022-5/2022
	Thị trắc nghiệm + Thi tự luận

	5
	Hóa lý 1
	Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan:

Cơ sở nhiệt động hóa học: hiệu ứng nhiệt, khả năng, chiều hướng của phản ứng hóa học, các quá trình hóa lý. Cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.

Cân bằng pha trong các hệ một và nhiều cấu tử, dung dịch phân tử- Các lý thuyết cơ bản về động học phản ứng, các quá trình xúc tác đồng thể, xúc tác sinh học, xúc tác dị thể.
	2
	2/2022-5/2022
	Thi trắc nghiệm + tự luận

	7
	Hóa hữu cơ
	Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản vế cơ sở lý thuyết Hoá Hữu cơ, mối liên quan giữa cấu tạo và khả năng phản ứng các hợp chất hữu cơ; phương pháp điều chế và tính chất lý hoá quan trọng nhất của các loại hợp chất hữu cơ.
	3
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận

	8
	Cơ ứng dụng
	Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức về tính toán cơ bản của hai môn: cơ lý thuyết (toán học) và sức bền vật liệu cho sinh viên không thuộc ngành cơ khí. 
	2
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận

	9
	Kinh tế chính trị Mác- lênin
	Môn học cung cấp các khái niệm về hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
	3
	2/2022-5/2022
	Tiểu luận

	10
	Thí nghiệm hóa đại cương
	Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan kỹ năng thực hành, sử dụng và hiệu chỉnh dung cụ và thiết bị hóa học cơ bản, ghi kết quả và đánh giá kết quả. Nhận thức và thiết lập các phương pháp bảo vệ, cải thiện môi trường trong và xung quanh phòng thí nghiệm. Biết cách xử lý các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm... Đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện các môn học thực hành nghề, đồ án khóa luận tốt nghiệp, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.
	1
	2/2022-5/2022
	Thi vấn đáp


f. Ngành: CNKT Máy tính

Học kỳ 1

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Chuyên đề doanh nghiệp
	Môn học giúp cho sinh viên tiếp cận với các công nghệ liên quan đến chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính được áp dụng tại doanh nghiệp
	2
	30 tiết – thực hiện 6 chuyền đề 
	Báo cáo, Tiểu luận  

	2. 
	  Đồ án 2
	Môn học giúp sinh viên áp dụng các kiến thức, công nghệ vào giải quyết bài toán thực tiễn
	1
	Thực hiện trong 15 tuần
	Báo cáo


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Hệ thống nhúng
	Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế, giao tiếp, cấu hình, và lập trình các hệ thống nhúng. Nền tảng Arduino, một hệ thống nhúng phổ biến, rẻ tiền được các nhà sưu tầm, các nhà nghiên cứu và trong ngành công nghiệp, được sử dụng để thực hiện các kỹ thuật đã học trong lớp. Vào cuối khóa học, sinh viên sẽ nắm vững các kiến ​​thức cơ bản về thiết kế và lập trình hệ thống nhúng. Môn học này sẽ giúpsinh viên chuẩn bị cho sự nghiệp của mình trong ngành công nghiệp và nghiên cứu
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Báo cáo, Tiểu luận 

	2
	Xử lý tín hiệu số
	Học phần này cung cấp cho sinh viên: các khái niệm, phân loại, nguyên lý lấy mẫu và hồi phục cho một tín hiệu liên tục theo thời gian; các phân tích trên miền thời gian của tín hiệu và hệ thống rời rạc; phép biến đổi Z và ứng dụng; các phân tích trên miền tần số của tín hiệu và hệ thống rời rạc như DTFS, DTFT, N-DFT và N-FFT; mạch lọc số FIR và IIR
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	3
	Hệ điều hành thời gian thực
	Giới thiệu cho sinh viên về khái niệm nền tảng, cấu trúc chung của hệ điều hành. Các nội dung liên quan đến tiến trình, đồng bộ và deadlock, quản lý bộ nhớ thực, bộ nhớ ảo. Giới thiệu về hệ điều hành thời gian thực sử dụng đặc biệt trên các hệ thống nhúng bao gồm tổng quan về phần cứng và việc kết nối phần cứng, các ngắt và sử dụng ngắt trong hệ thống vi xử lý, vi điều khiển, nguyên lý và thiết kế lập lịch thời gian thực, trì hoãn, quản lý tác vụ, chia sẻ dữ liệu và việc đồng bộ hoá, các bộ định thời, việc cân bằng giữa không gian bộ nhớ và tốc độ xử lý. Giới thiệu các nguyên lý, khái niệm nền tảng của các hệ điều hành thời gian thực và việc sử dụng chúng để phát triển các phần mềm ứng dụng đa tác vụ nhúng.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Báo cáo, Tiểu luận 

	4
	Thiết kế vi mạch VLSI
	Môn học giúp sinh viên có khả năng thiết kế các cổng logic tổ hợp và tuần tự cơ bản, từ đó xây dựng nên một hệ thống thiết kế vi mạch số có kích thước và ứng dụng lớn, một hệ thống vi mạch số tích hợp.  Môn học giúp sinh viên phân tích ảnh hưởng các thành phần ký sinh R, L, C tới vấn đề định thời, công suất tiêu thụ của thiết kế, từ đó sinh viên có thể đưa ra các giải pháp tối ưu để thiết kế một vi mạch số. Môn học cũng trang bị cho sinh viên kiến thức về cách sản xuất và thực hiện layout một cổng logic chuẩn tới một hệ thống vi mạch số
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	5
	Cơ sở và ứng dụng IoT
	Nội dung môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về IoT trong đó tập trung vào các nền tảng (nền tảng phần cứng và phần mềm ứng dụng có thể ứng dụng trong IoT), các giao thức M2M (các giao thức truyền thông có thể ứng dụng trong IoT : Zigbee, Bluetooth, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6, IEEE 802.15.11) và các cơ chế xử lý dữ liệu và thông tin.
	3
	45 tiết dạy trong 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Báo cáo, Tiểu luận 

	6
	TT Mạng máy tính và Internet
	Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về mạng máy tính và các dịch vụ mạng cơ bản. Học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế và quản trị các hệ thống mạng LAN và liên mạng, kỹ năng lập trình cho các thiết bị mạng. Đồng thời, môn học cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng chuẩn đoán, khắc phục các sự cố trong mạng và liên mạng máy tính.


	1
	45 tiết dạy trong 8 tuần (6 tiết/tuần) 
	Bài tập lớn , Thi vấn đáp 

	7
	TT Kiến trúc và tổ chức máy tính
	Học phần này trang bị cho người học những kỹ năng trong phân tích, chuẩn đoán sự cố máy tính; kỹ năng thiết kế, thi công hệ thống máy tính, kỹ năng lập trình hợp ngữ, kỹ năng lập trình điều khiển phần cứng
	2
	90 tiết dạy trong 15 tuần (6 tiết/tuần) 
	Bài tập lớn , Thi vấn đáp 

	8
	TT Thiết kế hệ thống và vi mạch tích hợp
	Hướng dẫn sinh viên thực tập thiết kế vi mạch tích hợp VLSI trên phần mềm thiết kế vi mạch Cadence
	1
	45 tiết dạy trong 8 tuần (6 tiết/tuần) 
	Bài tập lớn , Thi vấn đáp 

	9
	TT Kỹ thuật truyền số liệu
	Môn học nhằm trang bị các kiến thức thực tế trong kỹ thuật truyền số liệu, kết nối các thiết bị mạng thông tin số, máy tính, khảo sát các giao thức truyền dữ liệu
	1
	45 tiết dạy trong 8 tuần (6 tiết/tuần) 
	Bài tập lớn , Thi vấn đáp 


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Kỹ thuật số
	Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ thống số, các cổng logic cơ bản, các định lý cơ bản của đại số Boole. Sinh viên còn được học cấu trúc hoạt động các vi mạch số cơ bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, phân loại các họ vi mạch, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số, cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ, nguyên lý các mạch dao động số. Sau cùng, môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tính toán, nhận biết các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, đề ra và giải quyết những vấn đề mạch số, và rồi thiết kế những hệ thống số.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	2
	Tín hiệu và hệ thống
	Môn học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản cũng như ứng dụng về các tín hiệu và hệ thống liên tục theo thời gian. Nội dung bao gồm: tổng quan về tín hiệu liên tục; các tín hiệu xác định thực và đặc trưng; phân tích tín hiệu trên miền thời gian; phép biến đổi Laplace và tích chập; biểu diễn CTFS và phân tích tín hiệu trên miền tần số CTFT; tổng quan về hệ thống liên tục và phân loại các hệ thống điều chế và hệ thống lọc. 
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	3
	TT Điện tử
	Môn học người học thực hiện các nội dung về cách sử dụng các thiết bị đo trong kỹ thuật điện tử; Cách nhận dạng các linh kiện điện tử cơ bản như: R, L, C, diode, BJT, FET, OPAMP; Kiểm chứng các mạch ứng dụng cơ bản của các linh kiện điện tử giữa lý thuyết và thực tế, từ đó phân tích họat động của mạch trên thực tế; Vận dụng các mạch ứng dụng vào thực tế, phân tích họat động các mạch điện tử cơ bản trong thực tế.
	2
	90 tiết dạy trong 15 tuần (6 tiết/tuần) 
	Bài tập lớn , Thi vấn đáp 


Học kỳ 2

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	TT Tốt nghiệp (KMT)
	Sinh viên được giới thiệu đến các công ty trong nước và nước ngoài, các đơn vị sản xuất trong ngành công nghiệp chuyên về điện tử để máy tính tập sự, làm các công việc thực tế của một kỹ sư Kỹ thuật Máy tính tương lai dưới sự hướng dẫn và điều động của đơn vị tiếp nhận thực tập
	
	Thể hiện trong đề cương chi tiết
	Báo cáo

	2
	Đồ án tốt nghiệp (KMT)
	Khóa luận tốt nghiệp  giúp sinh viên hệ thống hóa, tổng hợp các kiến thức, những kỹ năng và vận dụng chúng một cách khoa học và sáng tạo nhằm  giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế. Qua đó, sinh viên có thể rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo
	
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	Thực hiện đề tài và báo cáo 


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Thiết kế kết hợp HW/SW
	Trong học phần này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về phần cứng (HW), phần mềm (SW) và thiết kế kêt hợp HW/SW. Các mô hình thiết kế luồng dữ liệu (data-flow) luồng điều khiển (control-flow) và quá trình thực hiện các mô hình. Các phương pháp phân tích đánh giá hiệu năng thiết kế. Các đường dữ liệu (Datapath) với máy trạng thái hữu hạn(FSM). Phân tích các kiến trúc vi lập trình, các lõi nhúng đã chức năng và hệ thống trên chip (SoC) cũng được phân tích trong nội dung môn học
	4
	60 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (4tiết/tuần) 
	Báo cáo project 

	2
	TT Cơ sở và ứng dụng IoT
	Hướng dẫn sinh viên thực hành thiết kế và phát triển các hệ thống IoT trong các lĩnh vực ứng dụng liên quan.
	1
	45 tiết giảng dạy trong vòng 8 tuần (6 tiết/tuần) 
	Thực hiện project và báo cáo 

	3
	TT Xử lý tín hiệu số
	Học phần này cung cấp cho sinh viên các kĩ năng dùng phần mềm Matlab cho việc mô phỏng các tín hiệu liên tục theo thời gian và tín hiệu rời rạc theo thời gian. Thông qua việc mô phỏng các loại tín hiệu, sinh viên có thể phân tích, thiết kế và đánh giá các hệ thống liên tục hoặc rời rạc theo thời gian trên cả hai miền thời gian và miền tần số. Bên cạnh việc mô phỏng trên Matlab, sinh viên cũng được thực hiện việc phân tích và đánh giá các hệ thống rời rạc trên các kit DSP chuyên dụng của Texas Instruments như C6713 DSK, C6416 DSK và C6437 EVM.
	1
	45 tiết giảng dạy trong vòng 8 tuần (6 tiết/tuần) 
	Bài tập lớn , Thi vấn đáp 

	4
	TT Thiết kế vi mạch VLSI
	Hướng dẫn sinh viên thực tập thiết kế vi mạch tích hợp VLSI trên phần mềm thiết kế vi mạch Cadence.
	1
	45 tiết giảng dạy trong vòng 8 tuần (6 tiết/tuần) 
	Bài tập lớn , Thi vấn đáp 

	5
	TT Hệ thống nhúng
	Môn học này trang bị cho người học kiến thức về kiến trúc hệ thống nhúng, nguyên lý về hệ điều hành nhúng, hệ điều hành thời gian thực
	1
	45 tiết giảng dạy trong vòng 8 tuần (6 tiết/tuần) 
	Bài tập lớn , Thi vấn đáp 

	6
	Giải thuật và cấu trúc dữ liệu
	Môn học trang bị cho người học các cấu trúc dữ liệu cơ bản như bảng ghi, danh sách, mảng, cây. Bên cạnh đó, người học còn được trang bị các kiến thức về các giải thuật để thực hiện trên các dữ liệu sẵn có
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	7
	Máy học ứng dụng
	Môn học này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nhận diện mẫu và máy học. Học phần khái quát các thuật toán cơ bản về học có giám sát, học không giám sát, và hệ thống khuyến nghị
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thực hiện project và báo cáo 

	8
	Mạng máy tính truyền thông
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công nhệ mạng máy tính: các dịch vụ mạng, các giao thức trong mô hình TCP/IP, các thiết bị mạng và liên mạng. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thiết kế, cấu hình các  hệ thống mạng  máy tính và liên mạng. Đồng thời, môn học cũng giúp sinh viên rèn luyện thái độ làm việc hiệu quả, nghiêm túc và có tinh thần tiếp thu những kiến thức mới trong lĩnh vực mạng máy tính
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	9
	Xử lý ảnh
	Môn học này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh. Cụ thể, nội dung bao gồm những toán tử xử lý ảnh số và các ứng dụng cơ bản. Hơn nữa, những ứng dụng được đề cập bao gồm lọc ảnh, tăng cường ảnh, biến đổi ảnh và phân đoạn và dò biên. Hơn nữa, kiến thức về thông minh nhân tạo sẽ được áp dụng để nhân biết và phân loại đối tượng. Trong khóa học này, sinh viên còn được học những phương pháp, kỹ năng trong nhóm để có thể xử lý một hệ thống ảnh thông qua việc sử dụng phần mềm và những tài liệu tiếng Anh
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết  


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Cấu trúc rời rạc
	Môn học này giới thiệu các kiến thức chuyên sâu về toán học rời rạc ứng dụng trong kỹ thuật máy tính. Các chủ đề bao gồm các hàm, quan hệ, tập, logic mệnh đề và vị từ, logic mạch đơn giản, kỹ thuật chứng minh, mật mã, xác suất rời rạc, đồ thị và cây cối, và sự hiểu biết về máy trạng thái hữu hạn, máy Turing và ngôn ngữ hình thức
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	2
	Xử lý tín hiệu số
	Học phần này cung cấp cho sinh viên: các khái niệm, phân loại, nguyên lý lấy mẫu và hồi phục cho một tín hiệu liên tục theo thời gian; các phân tích trên miền thời gian của tín hiệu và hệ thống rời rạc; phép biến đổi Z và ứng dụng; các phân tích trên miền tần số của tín hiệu và hệ thống rời rạc như DTFS, DTFT, N-DFT và N-FFT; mạch lọc số FIR và IIR
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	3
	Thiết kế hệ thống và vi mạch tích hợp
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về quy trình thiết kế mạch số, các bước thiết kế mạch số, thiết kế vi mạch ứng dụng (ASIC). Môn học cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog, sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog thiết kế các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, mạch tuần tự đồng bộ và không đồng bộ, máy trạng thái hữu hạn
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	4
	Kiến trúc và tổ chức máy tính
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kiến trúc (Architecture), vi kiến trúc (Microarchitecture) .Các kiến trúc được sử dụng các thế hệ vi xử lý, tổ chức các bộ vi xử lý, hệ máy tính; cấu tạo và tổ chức bộ nhớ; tổ chức quản lý giao tiếp xuất nhập: giao tiếp qua slot, qua port; tổ chức và quản lý thiết bị ngoại vi; giao tiếp với hệ thống đo và điều khiển ngoại vi; lập trình hợp ngữ. Học phần này còn cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng trong phân tích, chuẩn đoán sự cố máy tính; khả năng thiết kế được hệ vi xử lý căn bản và ứng dụng được hợp ngữ trong việc viết chương trình điều khiển phần cứng.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thực hiện project và báo cáo 

	5
	Mạng máy tính và Internet
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công nhệ mạng máy tính: các dịch vụ mạng, các giao thức trong mô hình TCP/IP, các thiết bị mạng và liên mạng. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thiết kế, cấu hình các  hệ thống mạng  máy tính và liên mạng. Đồng thời, môn học cũng giúp sinh viên rèn luyện thái độ làm việc hiệu quả, nghiêm túc và có tinh thần tiếp thu những kiến thức mới trong lĩnh vực mạng máy tính
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	6
	Kỹ thuật truyền số liệu
	Môn học này cung cấp các khái niệm cơ bản về truyền dữ liệu, truyền dẫn tương tự và truyền dẫn số, ghép kênh và phân kênh, môi trường truyền dẫn, phát hiện lỗi và sửa lỗi, kỹ thuật điều khiển kết nối dữ liệu
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	
	TT Kỹ thuật số
	Hướng dẫn sinh viên thực hành các mạch điện tử số như cổng logic, flip flop, mạch đếm, thanh ghi, thiết kế mạch tổ hợp và mạch tuần tự, bộ nhớ, ADC, DAC và các mạch ứng dụng trong thực tế.
	1
	45 tiết giảng dạy trong vòng 8 tuần (6 tiết/tuần) 
	Bài tập lớn , Thi vấn đáp 


g. Ngành: CNKT Môi trường

Học kỳ 1 

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	 Thực tập tốt nghiệp
	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về môi trường xảy ra trên thực tế. Mục đích của đợt thực tập tốt nghiệp là giúp sinh viên tìm hiểu một quy trình hay một dự án quản lý tài nguyên và môi trường,  sinh viên có thể lý giải nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, giúp sinh viên có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học, đồng thời tự tin đủ năng lực chọn đề tài làm khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời qua đợt thực tập, sinh viên sẽ làm quen với vai trò của người kỹ sư trong việc điều hành và quản lý các vấn đề về tài nguyên và môi trường
	3 
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project 

	2
	Liên hệ doanh nghiệp
	Môn học này cung cấp những kiến thức, công nghệ, thiết bị mới thông qua những chia sẽ của các Doanh nghiệp
	2
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project 


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Đồ án xử lý nước thải
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng lựa chọn quy trình công nghệ. Tính toán thiết kế các công trình trong trạm xử lý nước thải sinh họat và công nghiệp. Sinh viên vẽ các bản vẽ kỹ thuật trạm xử lý nước thải


	1
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project 

	2
	Kỹ thuật xử lý nước thải
	Môn học trình bày những nguyên lý cơ bản  về kỹ thuật xử lý nước thải và thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Ngoài ra, môn học cũng  trình bày những kiến thức chuyên về các  quá trình xử lý nước thải thông qua những kiến thức  về hoạt động của  các bể phản ứng, động học của các phản ứng sinh học, hóa học và vật lý trong xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải. 


	3
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận  

	3
	Quan trắc môi trường
	Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản giúp xác định các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm môi trường; các phương pháp, quy trình quan trắc môi trường đảm bảo theo quy định; các cơ sở khoa học để xây dựng mạng lưới quan trắc


	2
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận

	4
	Quản lý môi trường 
	Môn học đề cập đến các kiến thức quản lý môi trường, phương pháp xây dựng các tiêu chuẩn môi trường, các công cụ quản lý giám sát chất lượng môi trường cũng như các tiêu chuẩn môi trường quốc tế


	2
	9/2021-12/2021
	Trắc nghiệm và bài tập lớn

	5
	Biến đổi khí hậu
	Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, những nguyên nhân, hậu quả và các giải pháp chiến lược nhằm giải quyết biến đổi khí hậu toàn cầu và tại Việt Nam.
	2
	9/2021-12/2021
	Trắc nghiệm và bài tập lớn

	6
	Quản lý chất thải rắn và nguy hại 
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật xử lý và biện pháp quản lý các chất thải rắn, kỹ thuật tái chế nguyên vật liệu và năng lượng từ rác thải công nghiệp và đô thị
	2
	9/2021-12/2021
	Tự luận

	7
	Kinh tế môi trường
	Môn học đề cập đến những kiến thức quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế trong cơ chế thị trường để phát triển bền vững. Ứng dụng các kiến thức về kinh tế trong lĩnh vực khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên…


	2
	9/2021-12/2021
	Tự luận

	8
	Kỹ thuật thông gió và xử lý tiếng ồn
	Môn học đề cập đến những kiến thức về thông gió, tính toán thiết kế các hệ thống thông gió. Kiến thức về ô nhiễm công nghiệp và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn.
	2
	9/2021-12/2021
	Tự luận

	9
	Kỹ thuật xử lý nước nâng cao
	Môn học đề cập đến những kiến thức về công nghệ xử lý nước cấp, nước thải nâng cao. Tính toán và thiết kế , thi công, giám sát, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp và nước thải.
	2
	9/2021-12/2021
	Tự luận


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Hóa kỹ thuật môi trường
	Nội dung của môn học này bao gồm  các kiến thức chuyên sâu của hóa học, vật lý và sinh học liên quan đến các hệ thống và các quá trình môi trường như sự phát tán, biến đổi chất ô nhiễm, các phản ứng hóa học, phản ứng sinh hóa của các chất ô nhiễm trong môi trường nước, không khí và đất. Ngoài ra, môn học trình bày các mối liên hệ và áp dụng để giải quyết các bài toán thực tế trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Đây chính là những tri thức nền tảng để sinh viên tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành liên quan.


	3 
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận

	2
	 Biến đổi khí hậu
	Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, những nguyên nhân, hậu quả và các giải pháp chiến lược nhằm giải quyết biến đổi khí hậu toàn cầu và tại Việt Nam.
	 2
	9/2021-12/2021
	Trắc nghiệm và bài tập lớn

	3
	Quá trình cơ học
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về bơm quạt máy nén van…

toán không phụ thuộc vào bảng tra nhằm mục đích dễ ứng dụng lập trình.
	2
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận

	4
	Vi sinh kỹ thuật môi trường
	Môn học cung cấp các kiến thức về vi sinh vật và đời sống của chúng trong các điều kiện môi trường khác nhau (Hiếu khí, kỵ khí, quang tự dưỡng…) , sự tham gia của VSV vào việc phân hủy một số chất, một số thiết bị sử dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm.


	3
	9/2021-12/2021
	Thi trắc nghiệm  

	5
	Cơ lưu chất
	Môn học đề cập đến các vấn đề về Thủy tĩnh học: phương trình cơ bản, áp lực lên đáy và thành bình. Thủy động học: phương trình Euler, Navie – Stockes, phương trình Bernoulli và ứng dụng, sức cản thủy lực và phương pháp tính. Phương pháp thực nghiệm và bán thực nghiệm nghiên cứu thủy lực. các kiến thức thủy lực trong các hệ thống công nghệ kín và hở như: trở lực lớp hạt, thủy lực dòng nhiều pha của các thiết bị chuyển khối, dòng chảy đều và không đều trong kênh hở, dòng chảy qua đập tràn, cống, nước nhảy và phương pháp tiêu năng ở hạ lưu công trình, thiết kế kênh… 


	2
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận

	6
	Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	Môn học đề cập đến công tác an toàn lao động, hệ thống pháp luật hiện hành và các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất công nghiệp. Những biện pháp kỹ thuật về  an toàn thiết bị, hóa chất, môi trường vệ sinh lao động, biện pháp quản lý để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất.


	2
	9/2021-12/2021
	Thi trắc nghiệm + tự luận 


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	 Nhập môn ngành CNKTMT
	Học phần nhập môn ngành được thiết kế để  trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về ngành công nghệ môi trường. Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về ngành công nghệ môi trường, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp tương lai của mình

Học phần này giúp cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cũng như nền tảng đạo đức nghề nghiệp.
	3 
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project 


Học kỳ 2

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Khóa luận tốt nghiệp
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng trong việc:

Tính toán, thiết kế và thực hiện xây dựng mô hình, hệ thống xử lý chất thải: nước thải, khí thải, chất thải rắn và HTXL nước cấp.

Nghiên cứu kế thừa và công nghệ truyền thồng, ứng dụng công nghệ hiện đại, đề xuất Công nghệ mới trong quá trình xử lý chất thải. 

Nghiên cứu thử nghiệm, đề xuất các phương pháp mới trong xử lý chất thải.

Nghiên cứu áp dụng các công nghệ trong quản lý chất lượng môi trường để giảm thiểu, ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
	7
	2/2022-6/2022
	Báo cáo project


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Đồ án xử lý khí thải
	Môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích đánh giá các số liệu và từ đó đưa ra được quy trình xử lý, tính toán thiết bị lọc bụi, xử lý khí ô nhiễm, điều hoà không khí…


	1
	2/2022-6/2022
	Báo cáo project

	2
	Kỹ thuật xử lý khí thải
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức kỹ thuật cần thiết trong việc thiết kế các hệ thống xử lý ô nhiễm không khí như lọc bụi, xử lý khí ô nhiễm, điều hoà không khí…
	3
	2/2022-6/2022
	Trắc nghiệm + bài tập lớn

	3
	Mạng lưới cấp thoát nước
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng xây dựng mạng lưới cấp nước và thoát nước bên trong và ngoài công trình


	2
	2/2022-6/2022
	Bài tập lớn

	4
	Sản xuất sạch hơn và thiết kế bền vững 
	Môn học đề cập đến phương pháp luận và phương pháp triển khai thực tế cho công nghệ sản xuất sạch hơn, sản xuất sạch và công nghệ bền vững, đặc biệt là các biện pháp kỹ thuật, quản lý và kinh tế của công nghệ sản xuất sạch hơn, đề phòng ngăn ngừa và tận giảm chất thải gây ô nhiễm môi trường.


	2
	2/2022-6/2022
	Trắc nghiệm và bài tập lớn

	5
	Quản lý dự án môi trường 
	Môn học đề cập đến kiến thức cơ bản về quản lý dự án. Sinh viên sẽ được chia theo nhóm để hình thành ý tưởng kinh doanh hoặc tổ chức một số sự kiện có quy mô của 1 dự án quy mô vừa/nhỏ, lập kế họach đề án (project proposal) và tiến hành thực hiện dự án của mình trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng
	2
	2/2022-6/2022
	Vấn đáp

	6
	Thực tập xử lý khí thải
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng đo đạc và xác định các chỉ tiêu ô nhiễm không khí. Sinh viên vận hành các thiết bị xử lý khí thải.


	1
	2/2022-6/2022
	Báo cáo cuối kì + thi trắc nghiệm

	7
	Thực tập mạng lưới cấp thoát nước


	Môn học ứng dụng tin học chuyên ngành sử dụng phần mềm Epanet tính toán các thông số thuỷ lực như đường ống, trạm bơm cấp 2. Mô phỏng hệ thống cấp nước cho một đô thị với các thông số giả định, từ các số liệu giả định đưa ra quyết định hiệu chỉnh thông số làm việc của hệ thống trong 24 giờ phụ thuộc vào chế độ sử dụng nước của người dân. Thông số mô phỏng đượng sử dụng trong thiết kế và quản lý kỹ thuật hệ thống. Ngoài ra, số liệu mô phỏng cả hệ thống tưới tiêu, phun nước trang trí các hồ, tượng đài.


	1
	2/2022-6/2022
	Thi thực hành trên máy tính

	8
	Thực tập tham quan nhận thức
	Học phần này cung cấp cho Sinh viên kiến tập một vài khu sinh thái, khu xử lý nước cấp, xử lý nước thải để hình dung được các công tác của mình trong tương lai


	1
	2/2022-6/2022
	Báo cáo tiểu luận

	9
	Thực tập xử lý nước thải
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng vận hành các quy trình xử lý nước thải: bùn hoạt tính, hấp phụ màu, SBR, MBR, lắng, …
	1
	2/2022-6/2022
	Báo cáo tiểu luận


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Kỹ thuật xử lý nước cấp
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về kỹ thuật xử lý nước mặt, nước ngầm cho mục đích sử dụng sinh họat và phục vụ công nghiệp


	3
	2/2022-6/2022
	Trắc nghiệm online

	2
	Thực tập xử lý nước cấp
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng vận hành các quy trình xử lý nước cấp: khử sắt, keo tụ tạo bông, lắng, hấp phụ, trao đổi ion, khử trùng,…


	1
	2/2022-6/2022
	Trắc nghiệm online

	3
	Đồ án xử lý nước cấp
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về phương pháp tính toán thiết kế hệ thống cấp nước. Phân tích các chỉ tiêu và đưa ra được các quy trình xử lý đạt tiêu chuẩn
	1
	2/2022-6/2022
	Báo cáo cuối kì

	4
	Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý
	Môn học đề cập đến các kiến thức về cấu trúc địa chất, sinh thái môi trường đất, các tác nhân gây ô nhiễm đất, quá trình tự làm sạch của MT đất và giới hạn của nó, kỹ thuật ngăn ngừa, phòng trừ, lọai bỏ ô nhiễm đất
	2
	2/2022-6/2022
	Thi tự luận

	5
	Quá trình thiết bị môi trường
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về các quá trình khuếch tán trong các hệ thống công nghệ: Bản chất các quá trình và Những công thức áp dụng trong tính tóan các quá trình hấp thụ, hấp phụ, chưng luyện, trích ly. Phương pháp chọn lựa quá trình và thiết bị thích hợp cho việc xử lý các dạng ô nhiễm mà thực tế đòi hỏi.


	2
	2/2022-6/2022
	Thi tự luận

	6
	Thống kê và tối ưu trong hệ thống môi trường


	Trang bị cho sinh viên về phương pháp phân tích và tiếp cận đối tượng công nghệ trong lỉnh vực công nghệ môi trường, phân tích các yếu tố đầu vào, xác định các đại lượng đầu ra nhằm mô hình hóa quá trình của đối tượng công nghệ. Xây dựng các phương án thực nghiệm, mô tả toán học cho đối tượng công nghệ, trên cơ sở đó tối ưu hóa quá trình công nghệ để tìm kiếm chế độ công nghệ thích hợp. 


	2
	2/2022-6/2022
	Thi tự luận

	7
	Anh văn cho Kỹ sư môi trường
	Học phần cung cấp và trang bị những kiến thức, kỹ năng căn bản nhất về ngôn ngữ kỹ thuật chuyên ngành


	2
	2/2022-6/2022
	Project cuối kì

	8
	AutoCAD trong lĩnh vực môi trường
	Học phần cung cấp và trang bị những kiến thức, kỹ năng nâng cao trong việc ứng dụng Auto CAD  để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật nhằm xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi,…

	2
	2/2022-6/2022
	Thi trên máy tính

	9
	Thực tập vi sinh kỹ thuật môi trường
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng, thao tác nuôi cấy phân lập các chủng vi sinh vật và phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong môi trường nước: E.coli. Coliform, Feca.Coli,…
	1
	2/2022-6/2022
	Thi tự luận

	10
	Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng phân tích và đánh giá các chỉ tiêu về lý hóa trong nước: pH, COD, BOD, sắt, Nito, phospho, sulfate, độ cứng, độ kiềm, độ acid, độ màu, độ đục, chất rắn, chloride, DO, ….
	2
	2/2022-6/2022
	Thi tự luận


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Hóa phân tích môi trường


	Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về phân tích môi trường, giúp cho sinh viên có khả năng sử dụng các phương pháp phân tích để phân tích các chất ô nhiễm trong mẫu môi trường

Học phần này giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về sự an truyền, tích lũy các chất ô nhiễm trong hệ thống môi trường, các phương pháp phân tích chất ô nhiễm trong môi trường nước, không khí, môi trường đất, nắm bắt được các phương pháp phân tích cổ điển và hiện đại để xác định các chất ô nhiễm ở các cấp nồng độ khác nhau.   

Học phần này là nền tảng để sinh viên ngành công nghệ môi trường có những hiểu biết cần thiết về quá trình phân tích các đối tượng môi trường,  nhận thức tầm quan trọng của phân tích môi trường cho nghiên cứu và xử lý chất ô nhiễm.  Bên cạnh đó, học phần này còn đáp ứng cho khả năng học tập của sinh viên ở trình độ cao hơn.


	2
	2/2022-6/2022
	Thi viết

	2
	Môi trường đại cương


	Môn học đề cập tới một số kiến thức về khoa học môi trường và mối quan hệ giữa con người và môi trường ở cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực; Nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nó lên môi trường; Tác động đến môi trường do quá trình gia tăng dân số và hoạt động lao động sản xuất của con người; Các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


	2
	2/2022-6/2022
	Thi trắc nghiệm

	3
	Thí nghiệm hóa phân tích môi trường


	Trang bị cho người học những kỹ năng thực hành. Pha chế hóa chất, thực hành thành thạo kỹ thuật chuẩn độ, xác định được thời điểm dừng chuẩn độ qua kỹ năng phát hiện được sự thay đổi màu sắc của dung dịch chuẩn độ. Tính toán được các sai số liên quan đến kết quả phân tích. Thiết lập công thức tính toán các kết quả phân tích. Hiểu đúng các phương pháp xử lý và điều chỉnh quy trình phân tích để phù hợp với điều kiện thực tế phòng thí nghiệm. Nhận thức và thiết lập các phương pháp bảo vệ, cải thiện môi trường trong và xung quanh phòng thí nghiệm. Biết cách xử lý các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm... Đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện các môn học thực hành nghề, đồ án khóa luận tốt nghiệp.

Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, kỹ năng thực hành phân tích chất bằng phương pháp chuẩn độ, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.


	1
	2/2022-6/2022
	Thi viết


h. Ngành: CNKT ô tô

I. Học kỳ 1

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Quản lý dịch vụ ô tô
	Môn học trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến các tiêu chuẩn vận hành dịch vụ ô tô, các vấn đề về quản lý một cơ sở dịch vụ ô tô và các quy trình hoạt động về quản lý xưởng dịch vụ, cách đánh giá hoạt động của xưởng dịch vụ 
	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Báo cáo, Tiểu luận  

	2. 
	Anh văn chuyên ngành
	Học phần này trang bị cho sinh viên một số thuật ngữ chuyên ngành và trình tự thực hiện các công tác chuyên môn để sinh viên có thể đọc và tham khảo các giáo trình, tạp chí chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô; nâng cao kỹ năng đọc hiểu, trình bày và viết thuyết minh sản phẩm kỹ thuật, báo cáo, … bằng tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp trong tiếng Anh để giúp sinh viên có thể tự tin khi làm việc trong môi trường nước ngoài.


	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Thi viết

	3. 
	Chuyên đề doanh nghiệp
	Nội dung học phần bao gồm các kiến thức liên quan đến hoạt động chuyên môn kỹ thuật và dịch vụ tại doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật tô. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng tiếp cận nhanh chóng với môi trường làm việc tại các công ty trong và ngoài nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc tai công ty.


	2
	Sv tham dự 6 chuyên đề báo cáo từ doanh nghiệp rải đều trong 15 tuần
	Bài viết thu hoạch 

	4. 
	Năng lượng mới trên ô tô
	Môn học bao gồm các kiến thức về thực trạng ô nhiễm môi trường do khí thải ô tô và vấn đề sức ép lên nguồn nhiên liệu dầu mỏ, các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguồn nhiên liệu mới và các ứng dụng về năng lượng mới này trong ngành công nghiệp ô tô. Xe điện, xe lai và các công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quá trình quản lý và sử dụng năng lượng trên xe điện, xe lai.Sau khi học xong học phần sinh viên:Cókhả năng ứng dụng các loại nhiên liệu mớitrong ngành công nghiệp ô tô, cấu trúc hệ thống xe điện, xe lai; Tính toán một số ứng dụng cơ bản về các nguồn năng lượng mới trên ô tô.Tính toán sơ bộ để thiết kế cho xe lai điện.


	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Báo cáo, Tiểu luận  

	5. 
	Công nghệ chẩn đoán sửa chữa
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các công nghệ chẩn đoán và sửa chữa ô tô. Đề cập các nội dung liên quan đến quy trình chẩn đoán trong sửa chữa ô tô; các tiêu chuẩn, quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ôtô. Học phần này giúp cho người học hình thành các năng lực về tổ chức, quản lý và khai thác trong công tác chẩn đoán và sửa chữa ô tô.


	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Thi viết

  

	6. 
	Công nghệ sản xuất và lắp ráp


	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các công nghệ chế tạo và kỹ thuật lắp ráp ôtô, các hình thức tổ chức, thiết kế các nội dung, quy trình công ngệ trong lắp ráp và sửa chữa ô tô; các tiêu chuẩn, quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ôtô. Học phần này giúp cho người học hình thành các năng lực về tổ chức, quản lý sản xuất và chuyên môn trong công tác chế tạo và lắp ráp ô tô.


	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Thi viết

  

	7. 
	Dao động tiếng ồn
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các bản chất vật lý, nguồn gốc và các nguyên nhân của tiếng ồn, sự rung động và va đập trên ô tô, đồng thời đưa ra các phương pháp chẩn đoán và biện pháp sửa chữa khắc phục các hiện tượng trên. Học phần này giúp cho người học có khả năng phân tích, giải thích được các hiện tượng tiếng ồn trong quá trình khai khác và sử dụng ô tô.

	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Thi viết

  


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Hệ thống điện, điện tử ô tô
	Sau khi học xong học phần sinh viên:

Hiểu được nguyên lý các hệ thống điện – điện tử của động cơ ô tô và hệ thống điện thân xe.

Phân tích được các hệ thống điện – điện tử.

Tính toán, mô phỏng các mạng điện điều khiển động cơ và mạng điện thân xe. 
	3
	45tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	2. 
	Vi điều khiển ứng dụng
	Môn học bao gồm các kiến thức về cấu tạo phần cứng của Vi điều khiển (các bộ nhớ bên trong, bộ định thời, các chức năng đặc biệt hỗ trợ khi sử dụng như tạo ngắt), cách lập trình cho Vi điều khiển và các tập lệnh của nó để có thể áp dụng vào thực tế. 


	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Thi viết 

	3. 
	Tính toán Động cơ đốt trong
	Động học và động lực học của cơ cấu piston - khủyu trục - thanh truyền của cơ cấu giao tâm và lệc tâm. Các kiến thức về cân bằng của các động cơ trên động cơ đốt trong . Tính tóan kiểm nghiệm sức bền của các chi tiết chính trong nhóm pit-ton- khủyu trục- thanh truyền và các chi tiết của các hệ thống phụ trên động cơ đốt trong
	2
	30tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2tiết/tuần) 
	Bài tập, thuyết trình 

	4. 
	Thiết kế ô tô
	Sau khi học xong học phần sinh viên:

Hiểu được nguyên lý các hệ thống điện – điện tử của động cơ ô tô và hệ thống điện thân xe.

Phân tích được các hệ thống điện – điện tử.

Tính toán, mô phỏng các mạng điện điều khiển động cơ và mạng điện thân xe.
	3
	45tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Trắc nghiệm online 


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Nhập môn ngành
	Học phần nhập môn ngành được thiết kế để giúp sinh viên năm thứ nhất làm quen với môi trường mới và tiến bước thành công trên con đường trở thành kỹ sư, cử nhân tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Học phần này trang bị cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cũng như nền tảng đạo đức nghề nghiệp
	3 
	15 tuần (3tiết/tuần)
	Báo cáo project 


II. Học kỳ 2

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	TT tốt nghiệp
	Học phần nhằm nâng cao nhận thức công nghệ và kỹ năng nghề, về quy trình công nghệ sửa chữa, lắp ráp ôtô, làm quen với thực tế sản xuất và quản lý sản xuất tại xí nghiệp.
	2
	Thể hiện trong đề cương chi tiết
	Báo cáo

	2
	Khóa luận tốt nghiệp
	Khóa luận tốt nghiệp  giúp sinh viên hệ thống hóa, tổng hợp các kiến thức, những kỹ năng và vận dụng chúng một cách khoa học và sáng tạo nhằm  giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế. Qua đó, sinh viên có thể rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo
	7
	Thể hiện trong đề cương chi tiết 
	Thực hiện đề tài và báo cáo 

	3
	TT Chẩn đoán trên ô tô
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về qui trình kiểm tra chẩn đoán động cơ ôtô. Phương pháp vận hành và sử dụng các thiết bị kiểm tra trên động cơ, phương pháp sử dụng tài liệu kỹ thuật.trong chẩn đoán động cơ ( sử dụng sơ đồ điện trong chẩn đoán động cơ), các phương pháp và qui trình chẩn đoán  hệ thống điện trên ô tô
	2
	90  tiết dạy trong 3 tuần (30 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	4
	TT hệ thống điện thân xe
	Học phần thực tập cung cấp những kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống điện thân xe. Các phương pháp tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, xác định những nguyên nhân hư hỏng, phương pháp chẩn đoán, tìm pan thuộc hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô.
	3
	135 tiết dạy trong 5 tuần (27 tiết/tuần)
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	5
	TT thân vỏ ô tô
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức về kết cấu thân vỏ ô tô, hướng dẫn người học thực hành các phương pháp, kỹ thuật hàn và kéo nắn sửa chữa thân xe, thực hành các quy trình, phương pháp chuẩn bị bề mặt và pha màu, phun sơn. Học phần này trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản về tổ chức, điều hành và thực hiện kỹ thuật sửa chữa thân vỏ xe.
	2
	90  tiết dạy trong 3 tuần (30 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và nộp sản phẩm 


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
	Sau khi học xong học phần sinh viên:

Hiểu được nguyên lý các hệ thống điều khiển trên ô tô.

Phân tích được thuật toán điều khiển của các hệ thống điều khiển tự động trên ô tô.

Tính toán, mô phỏng các hệ thống trên các phần mềm mô phỏng như MATLAB hoặc LabVIEW
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Báo cáo và thi vấn đáp

	2
	Ứng dụng MT trong đo lường và ĐK ô tô
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng một số phần mềm ứng dụng như Catia, CaRsim,... để thiết kế và mô phỏng các chi tiết thuộc hệ thống gầm ô tô. Đây là học phần tích hợp giúp người học có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế và mô phỏng trong lĩnh vực chuyên môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.

.
	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Thực hiện project và báo cáo 

	3
	Ứng dụng MT trong TK và mô phỏng đ.cơ
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng một số phần mềm ứng dụng như Matlab, AVL boost, Advisor, CFD, ESP... để thiết kế các chi tiết thuộc hệ thống động cơ và mô phỏng các quá trình cháy, tính toán suất tiêu hao nhiên liệu hay nồng độ khí xả của động cơ đốt trong
	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Thực hiện project và báo cáo 

	4
	Năng lượng mới trên ô tô
	Môn học bao gồm các kiến thức về thực trạng ô nhiễm môi trường do khí thải ô tô và vấn đề sức ép lên nguồn nhiên liệu dầu mỏ, các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguồn nhiên liệu mới và các ứng dụng về năng lượng mới này trong ngành công nghiệp ô tô. Xe điện, xe lai và các công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quá trình quản lý và sử dụng năng lượng trên xe điện, xe lai.Sau khi học xong học phần sinh viên:Cókhả năng ứng dụng các loại nhiên liệu mớitrong ngành công nghiệp ô tô, cấu trúc hệ thống xe điện, xe lai; Tính toán một số ứng dụng cơ bản về các nguồn năng lượng mới trên ô tô.Tính toán sơ bộ để thiết kế cho xe lai điện.


	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Báo cáo, Tiểu luận  

	5
	TT Hệ thống điều khiển động cơ
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển động cơ xăng- diesel, bao gồm: điều khiển phun nhiên liệu (trên động cơ xăng và diesel – Common.rail), điều khiển đánh lửa, điều khiển tốc độ cầm chừng và một số điều khiển khác trong lĩnh vực điều khiển tự động động cơ bằng máy tính.
	3
	135 tiết giảng dạy trong vòng 5 tuần (27 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	6
	TT Hệ thống truyền lực ô tô
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức tổng quát về cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực trên ô tô bao gồm những cụm chi tiết như: ly hợp, hộp số, truyền động các-đăng, cầu chủ động. Hướng dẫn các phương pháp, qui trình thực hành tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa các cụm chi tiết nói trên. 


	3
	135 tiết giảng dạy trong vòng 5 tuần (27 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	7
	TT động cơ đốt trong
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp tháo lắp động cơ, phương pháp điều chỉnh, kiểm tra, sửa chữa các bộ phận chi tiết của động cơ, sử dụng các loại dụng cụ trong ngành ô tô có khoa học và chính xác. Sau khi học xong học phần này sinh viên:Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ trong ngành ô tô; Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ; Kiểm tra sửa chữa các chi tiết trong động cơ.


	3
	135 tiết giảng dạy trong vòng 5 tuần (27 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 

	8
	Đồ án môn học (ĐC)
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tính toán nhiệt và động lực học động cơ đốt trong; trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm Matlab AVL Boost, Advisor, CFD, ESP... để tính toán, mô phỏng các chi tiết hoặc các hệ thống động cơ và mô phỏng các quá trình cháy, tính toán suất tiêu hao nhiên liệu hay nồng độ khí xả của động cơ đốt trong. Đây là học phần tích hợp giúp người học có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế và mô phỏng trong lĩnh động cơ đốt trong.


	1
	SV thực hiện nhiệm vụ được giao theo tiến độ như trong đề cương trong 15 tuần


	Báo cáo đề tài



	9
	Đồ án môn học (KG)
	Học phần này giúp sinh viên tổng hợp, hệ thống hóa các kiến thức, phát triển khả năng tư duy, các kỹ năng cần thiết để giải quyết một cách độc lập và sáng tạo các vấn đề học thuật hay cụ thể trong thực tế liên quan đến lý thuyết ô tô và tính toán ô tô. Qua học phần này, sinh viên có khả năng sử dụng một số phần mềm ứng dụng như Catia, CaRsim,... để thiết kế và mô phỏng các chi tiết thuộc hệ thống gầm ô tô. Vận dụng các kiến thức đã học trong môn học “Lý thuyết ô tô”, “Thiết kế ô tô” thực hiện tính toán tổng thể một cụm hoặc hệ thống trên ô tô, đánh giá một số tính năng hoạt động của hệ thống trên ô tô, các chỉ tiêu làm việc của ô tô.


	1
	SV thực hiện nhiệm vụ được giao theo tiến độ như trong đề cương trong 15 tuần


	Báo cáo đề tài



	10
	Đồ án môn học (ĐOT)
	Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức tổng hợp, hệ thống hóa các kiến thức, các kỹ năng cần thiết để giải quyết trong thực tế liên quan đến hệ thống điện tử ô tô ô tô. Qua học phần này, sinh viên có khả năng: Vận dụng các kiến thức đã học trong môn học “Hệ thống điện – điện tử ô tô”, “Điều khiển tự động ô tô” thực hiện tính toán tổng thể một cụm hoặc hệ thống trên ô tô, tổng quát về mạng điện trên xe, cập nhật các hệ thống điều khiển điện mới nhất của xe bao gồm các hệ thống truyền dẫn mạng, hệ thống tiện nghi, an toàn chủ động trên xe, …


	1
	SV thực hiện nhiệm vụ được giao theo tiến độ như trong đề cương trong 15 tuần


	Báo cáo đề tài




Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Nguyên lý Động cơ đốt trong
	Các kiến thức về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. Các quá trình lý hóa cơ bản xảy ra trong động cơ. Các chu trình nhiệt động, chu trình làm việc lý tưởng và chu trình làm việc thực tế của động cơ, lý thuyết về quá trình cháy, các biện pháp giảm lượng khí xả trên động cơ. Các thông số đặc trưng  cho các quá trình làm việc của  động cơ đốt trong và các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình làm việc. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Các đặc tính của động cơ.
	3
	45tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thực hiện các project và báo cáo 

	2
	Lý thuyết ô tô
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề khảo sát động học và động lực học chuyển động thẳng, quay vòng và phanh ô tô; khảo sát các hiện tượng dao động, ổn định và đánh giá tính kinh tế nhiên liệu của ô tô; các đặc điểm về kết cấu, động học và động lực học của các cụm và hệ thống thuộc gầm xe ô tô. Cung cấp cho người học những phương pháp tính toán cơ bản nhằm kiểm tra khả năng làm việc của các chi tiết, các cụm và các hệ thống thuộc gầm xe ô tô. 
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết




i. Ngành: Công nghệ thông tin

Học kỳ 1

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Quản lý dự án phần mềm
	Cung cấp kiến thức về các khái niệm trong quản lý dự án công nghệ thông tin đặc biệt là dự án công nghệ phần mềm, kiến thức về các mảng công việc trong quản lý dự án công nghệ phần mềm, kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch, kiến thức và kỹ năng quản lý yêu cầu của dự án, kiến thức và kỹ năng quản lý thời gian và chi phí thực hiện dự án, kiến thức về quản lý nguồn nhân lực của dự án, kiến thức và kỹ năng quản lý rủi ro của dự án
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project 

	4
	Kiểm thử phần mềm
	Cung cấp cho người học:Kiến thức về kiểm thử phần mềm, quy trình kiểm thử phần mềm.Kiến thức về thiết kế và cài đặt những kĩ thuật kiểm thử, Kiến thức về CMMi.
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project

	5
	Thiết kế mạng
	Cung cấp kiến thức về những đặc điểm cơ bản khi thiết kế một hệ thống mạng; kiến thức về quy trình các giai đoạn thiết kế mạng, phương pháp thiết kế theo mô hình phân lớp; kiến thức về thiết kế mạng LAN, WLAN, WAN; và thiết kế mạng đảm bảo tính bảo mật, tính sẵn sàng của hệ thống
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project

	6
	Công nghệ mạng không dây
	Cung cấp cho người học những kiến thức liên quan tới : kênh truyền thông không dây, kiến trúc và các giao thức mạng không dây, tấn công trên mạng không dây, các kỹ thuật bảo vệ
	3
	4 tiết tuần/15 tuần  
	Thi tự luận

	7
	An ninh mạng
	Cung cấp kiến thức về nguyên lý của các kỹ thuật an ninh mạng; kiến thức về các kỹ thuật và công cụ phân tích các lỗ hổng trong hệ thống mạng; các kỹ thuật tấn công mạng; các giao thức bảo mật và kỹ thuật bảo mật ứng dụng mạng; các kỹ thuật bảo mật hạ tầng mạng như Firewall, IDS/IPS
	3
	4 tiết tuần/15 tuần  
	Báo cáo project

	8
	Học máy
	Môn học giới thiệu cho sinh viên về lĩnh vực học máy và một số giải thuật học máy. Sinh viên sẽ thực hiện các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ lập trình Python, và phân tích, đánh giá các giải thuật này. Sinh viên cũng sẽ thực tập hình thành ý tưởng, thiết kế và hiện thực hóa một hệ thống học máy đơn giản
	3
	4 tiết tuần/15 tuần  
	Báo cáo project


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Lập trình Web 
	Cung cấp kiến thức nền tảng về các ứng dụng web được xây dựng bằng công nghệ Servlet và JSP trên nền tảng J2EE framework 
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project 

	2
	 Hệ thống nhúng
	Cung cấp kiến thức liên quan tới hệ thống nhúng, bao gồm: mô hình, tính chất, các ứng dụng của hệ thống nhúng, các thành phần cơ bản của một hệ thống nhúng; các phương pháp thiết kế hệ thống nhúng ; vi điều khiển ARM và tập lệnh ; Kiến thức về nguyên tắc lập trình nhúng, các công cụ lập trình phần mềm nhúng.
	3 
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project  

	3
	An toàn thông tin
	Cung cấp những kiến thức về an toàn thông như CIA, software security, OS security, Database security, Web security, Malware Analysis, Network security, Mật mã ứng dụng : mã hóa, xác thực, hàm băm, mã hóa đối xứng và công khai
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Thi trắc nghiệm

	4
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	Cung cấp kiến thức về nguyên lý của DBMS. Cách sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL, các định nghĩa và ứng dụng của thủ tục nội tại, bẫy lỗi, chỉ mục, lập trình CSDL, các quản lý truy cập trong DBMS, các nguyên lý quản lý giao tác, quản lý truy xuất cạnh tranh, phục hồi sau sự cố
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Thi tự luận


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	CTDL và giải thuật 
	Cung cấp kiến thức về các cấu trúc dữ liệu và giải thuật thông dụng trên máy tính. Giúp sinh viên có khả năng phân tích và xây dựng giải thuật bằng mã giả và hiện thực giải thuật trên máy tính bằng một ngôn ngữ lập trình C/C++. Học phần này cũng cung cấp khả năng vận dụng cấu trúc dữ liệu và giải thuật đã học để giải quyết bài toán trong thực tế 
	3 
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project 

	2
	Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị
	Cung cấp kiến thức cơ bản về logic mệnh đề, logic vị từ, suy diễn logic, quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự, dàn và đại số Bool. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc phân tích, nhìn nhận vấn đề, trong việc xác định công thức đa thức tối tiểu bằng phương pháp biểu đồ Karnaugh; các thuật toán, kỹ thuật và kỹ năng lập trình các giải thuật trong lý thuyết đồ thị.
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project 

	3
	 Lập trình hướng đối tượng
	Cung cấp kiến thức về phương pháp luận trong lập trình OOP: lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức, sự thừa kế, tính đa hình, giao diện. Kiến thức và kỹ năng sử dụng cơ chế ủy quyền và việc đáp ứng của nó theo các sự kiện.

Kiến thức và kỹ năng xây dựng Generic với lớp, giao diện, phương thức. 
	 3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project  

	4
	Cơ sở dữ liệu
	Cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và kiến thức chuyên sâu về mô hình dữ liệu quan hệ: quan hệ, phụ thuộc hàm, các ràng buộc trên quan hệ, siêu khóa, khóa chính, khóa dự tuyển, khóa ngoại, bao đóng của tập phụ thuộc hàm, bao đóng của tập thuộc tính, phủ tối tiểu của tập phụ thuộc hàm, thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính, thuật toán xác định khóa, các dạng chuẩn và tính chất tương ứng. Trang bị cho người học kiến thức về mô hình thực thể kết hợp để thiết kế CSDL
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project  


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	 Nhập môn ngành CNTT
	Hiểu biết về các chuẩn mực cần có của một người kỹ sư CNTT Những thách thức của thế kỷ 21 đối với người kỹ sư CNTT; các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực CNTT; kiến thức tổng quan về các hệ thống tính toán; giới thiệu một số kỹ năng giao tiếp: giao tiếp bằng lời, bằng văn bản; kỹ năng thuyết trình và kỹ năng soạn slide báo cáo;kỹ năng tự học và khai thác thông tin trên Internet 
	3 
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project 

	2
	 Nhập môn lập trình
	Cung cấp kiến thức cơ bản về cách biểu diễn dữ liệu trên máy tính, hệ thống số với các phép toán nhị phân, bát phân, thập lục phân, các bước giải một bài toán lập trình. Ngoài ra môn học này còn định hướng phương pháp tư duy, phong cách lập trình, cách giải quyết bài toán tin học bằng lưu đồ khối, lập trình các bài toán tin học đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ 
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Thi lập trình trên máy 


Học kỳ 2

Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Điện toán đám mây 
	Cung cấp kiến thức về các APIs quan trọng của như những dịch vụ được cung cấp bởi Google, Amazon, và Microsoft Cloud, bao gồm các kỹ thuật xây dựng và triển khai các ứng dụng cũng như việc duy trì các máy ảo
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project 

	2
	Lập trình di động
	Cung cấp Kiến thức về lập trình di động nói chung, và lập trình android nói riêng; Kiến thức về cấu trúc của một dự án Android, Kiến thức về các thư viện để tương tác đến phần cứng của thiết bị; Kiến thức về cơ sở dữ liệu sqlite; xây dụng ứng dụng android hoàn chỉnh
	3 
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project  

	3
	Thiết kế phần mềm HĐT
	Cung cấp kiến thức nền tảng về thiết kế phần mềm mềm bằng phương pháp hướng đối tượng, và các áp dụng các mẫu thiết kế hướng đối tượng vào trong phần mềm. Giúp sinh viên có khả năng phân tích các vấn đề cụ thể theo tư tưởng hướng đối tượng
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project 

	4
	Công nghệ phần mềm
	Cung cấp kiến thức nền tảng về CNPM; kỹ năng khảo sát hiện trạng; kỹ năng tiếp nhận yêu cầu; Kỹ năng phân tích và mô hình hóa yêu cầu; Kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu; kỹ năng thiết kế giao diện; Kỹ năng thiết kế xử lý; Kỹ năng hoàn thiện sản phẩm phần mềm
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project  

	5
	Bảo mật Web
	Cung cấp kiến thức cơ bản về các rủi ro hàng đầu (OWASP Top 10) đối với ứng dụng Web, các hình thức tấn công phía Client: lừa đảo (phishing), session hijacking, browser extension exploration...; các hình thức tấn công phía Server: directory traversal, file inclusion...; một số hình thức tấn công khác: buffer overflow, SQL Injection. Học phần cũng trang bị cho người học kỹ năng tìm hiểu các giải pháp phòng chống, bảo vệ và sử dụng các kỹ thuật, công cụ hỗ trợ để xây dựng ứng dụng Web an toàn
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project  

	6
	Thương mại điện tử
	Cung cấp kiến thức chủ đạo về : các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động marketing cho thương mại điện tử, và các vấn đề khi thiết kế, xây dựng, và vận hành nền tảng thương mại điện tử
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project  


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Lập trình Windows
	Cung cấp kiến thức nền tảng và phương pháp lập trình trên môi trường windows. Sinh viên cũng được trang bị kiến thức về ADO.NET để làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, sinh viên có khả năng phát triển các loại ứng dụng winform sử dựng các công nghệ như: windows form controls, graphic controls, LINQ to SQL, Entity framework, Microsoft report
	3 
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project 

	2
	Kiến trúc máy tính & Hợp ngữ
	Cung cấp kiến thức về kiến trúc máy tính gồm mô hình máy ảo nhiều cấp, tính toán hiệu năng, các kiến trúc CISC, RISC các nguyên lý ánh xạ bộ nhớ cache, hệ thống bus và nhập xuất; Lập trình hợp ngữ bằng nasm trên nền tảng Intel x86-x84
	3
	4 tiết tuần/15 tuần
	Báo cáo project 

	3
	Mạng máy tính căn bản
	Cung cấp kiến thức nền  tảng về thiết bị mạng, bộ giao thức trên mô hình TCP/IP; kiến thức cơ bản về an ninh mạng; kỹ năng đọc, phân tích gói tin; cài đặt và cấu hình các giao thức quan trọng ở tầng ứng dụng
	3
	4 tiết tuần/15 tuần 
	Báo cáo project

	4
	Hệ điều hành
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về HĐH, bao gồm: Mô hình tổng quát, cấu trúc, chức năng, các thành phần cơ bản của hệ điều hành. Các nguyên lý cơ bản để xây dựng Hệ điều hành. Tìm hiểu cấu trúc và việc ứng dụng các nguyên lý cơ bản trong các hệ điều hành cụ thể. Tìm hiểu và mô phỏng điều khiển thiết bị của Hệ điều hành thông qua lập trình hệ thống
	3
	4 tiết tuần/15 tuần
	Báo cáo project


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Kỹ thuật lập trình
	Cung cấp kiến thức về phân tích, đánh giá độ phức tạp của giải thuật, đồng thời cũng cung cấp các giải thuật và kỹ thuật lập trình để giải quyết bài toán thực tế cũng như nâng cao hiệu quả của các chương trình máy tính
	3
	4 tiết tuần/15 tuần
	Bài tập lớn 


j. Ngành: CNKT cơ điện tử

Học kỳ 1

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Khóa
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Toán ứng dụng –Cơ khí
	Học phần cung cấp cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức  phương pháp tính, phân tich số,  phép biến đổi Laplace, Tối ưu hóa đã học trong việc mô hình hóa, phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực kỹ thuật hiệuquả , nhanh chóng và chính xác.
	20
	3
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận 

	2
	Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật (CĐT)
	Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính và ngôn ngữ lập trình C#. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lập trình máy tính: xác định yêu cầu của bài toán, hình thành thuật toán và giải thuật, xây dựng chương trình.  Học phần giúp người học có nền tảng lý thuyết và những kỹ năng để có thể nắm bắt, sử dụng được các phần mềm lập trình vận dụng vào việc xây dựng chương trình điều khiển cho các hệ thống thực.
	19
	3
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận

	3
	Điều khiển tự động
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động các hệ tuyến tính liên tục và rời rạc. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về mô hình hoá hệ thống vật lý, kiến thức và kỹ năng ứng dụng các công cụ toán học để khảo sát đặc tính động học của hệ thống, đánh giá chất lượng động học của hệ thống, thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển. Đây là học phần cơ sở ngành, giúp sinh viên có kiến thức nền tảng để tiếp cận nhanh các ứng dụng cụ thể, chuyên sâu trong tự động hóa quá trình sản xuất
	19
	3
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận

	4
	Kỹ thuật điện – Điện tử
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức về mạch điện, các phương pháp giải mạch điện, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha. Nguyên lý hoạt động và phương pháp tính toán các thông số của máy biến áp, động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện một chiều. Nguyên lý hoạt động, phương pháp tính toán thông số hoạt động và các mạch ứng dụng cơ bản của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, transistor BJT, MOSFET, SCR, TRIAC, Opamp.
	20
	3
	9/2021-12/2021
	Thi trắc nghiệm

	5
	Hệ thống nhúng
	Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng, thiết kế phần cứng hoặc phát triển phần cứng và phát triển phần mềm (trên các hệ điều hành Linux hoặc Android) cho các hệ thống nhúng. Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận các ứng dụng và thực nghiệm các kiến thức đã được học từ lý thuyết từ đó áp dụng vào thực tiễn.
	18
	3
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project

	6
	Xử lý ảnh công nghiệp
	Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử những kiến thức về lập trình xử lý ảnh tĩnh và ảnh động, bao gồm những kỹ năng xử lý cơ bản (thao tác với ảnh và camera bằng chương trình, làm mờ, khử nhiễu, làm nổi cạnh, chuyển đổi không gian màu) và nâng cao (nhận dạng màu sắc, biên dạng, phát hiện chuyển động...) Ngoài ra, sinh viên được giới thiệu những ý tưởng ứng dụng xử lý ảnh vào thực tế trong nhà máy sản xuất và đời sống
	18
	3
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project


	7
	Robot công nghiệp
	Kỹ thuật robot là môn học trang bị cho người học hiểu biết về lĩnh vực robot và những ứng dụng kỹ thuật này trong tự động hóa sản xuất, trong dịch vụ, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Trên cơ sở những kiến thức được giới thiệu trong môn học này, người học có thể nhanh chóng tiếp cận và khai thác có hiệu quả các loại robot như công nghiệp, dịch vụ, phục vụ chuyên nghiệp trong các lĩnh vực ứng dụng cụ thể
	18
	3
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận, Báo cáo project

	8
	Vi xử lý
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi điều khiển. Giúp cho sinh viên có các kiến thức về cấu trúc cơ bản của một vi điều khiển, vi xử lý, cách giao tiếp vi điều với ngoại vi. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng thiết kế một board mạch điện tử có sử dụng vi điều khiển và phương pháp lập trình  để điều khiển những hệ thống cơ – điện.
	19
	3
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project

	9
	Tự động hóa quá trình sản xuất (CĐT, KTCK)


	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu trúc một hệ thống điều khiển tự động. Biết cách vận dụng cảm biến, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển lập trình được (PLC) để tự động hóa các dây chuyền sản xuất tự động. Đồng thời học phần này cũng cung cấp cho sinh viên các phương pháp lập trình trong PLC và ứng dụng PLC để tự động hóa quá trình sản xuất trong công nghiệp.
	19
	3
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận

	10
	Công nghệ thuỷ lực và khí nén
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển khí nén, điện khí nén, thủy lực, điện thủy lực. Ưu nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng khí nén, thủy lực so với điện. Giới thiệu các phần tử trong hệ thống. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế mạch điều khiển khí nén, thuỷ lực. Biện pháp phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống.
	19
	3
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận

	11
	Tin học trong kỹ thuật
	Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính và ngônvbngữ lập trình C/C++. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lập trình máy tính :xác định yêu cầu của bài toán, xây dựng lưu đồ giải thuật, xây dựng chương trình và biên dịch chương trình. Môn học giúp người học có nền tảng lý thuyết và những kỹ năng để có thể nắm bắt, sử dụng được các phần mềm lập trình vận dụng vào việc xây dựng chương trình điều khiển cho các hệ thống thực.
	21
	2
	9/2021-12/2021
	Thi trắc nghiệm

	12
	Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện Tử
	Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực Thiết kế công nghiệp, định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cần thiết để có thể tiến hành học tập nâng cao ở các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành tiếp theo.
	21
	2
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project

	13
	Điện tử công suất


	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử công suất, các bộ chỉnh lưu và nghịch lưu thường gặp trong các bộ điện tử công suất các phương pháp chuyển đổi DC-AC. Đồng thời học phần này cung cấp cho sinh viên biết chọn lựa công suất cho các linh kiện điện tử công suất hay công suất của động cơ phù hợp với một hệ hệ thống cơ – điện tử cụ thể.
	19
	3
	9/2021-12/2021
	Thi tự luận

	14
	Kỹ thuật Robot
	Kỹ thuật robot là môn học trang bị cho người học hiểu biết về lĩnh vực robot và những ứng dụng kỹ thuật này trong tự động hóa sản xuất, trong dịch vụ, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Trên cơ sở những kiến thức được giới thiệu trong môn học này, người học có thể nhanh chóng tiếp cận và khai thác có hiệu quả các loại robot như công nghiệp, dịch vụ, phục vụ chuyên nghiệp trong các lĩnh vực ứng dụng cụ thể
	19
	3
	2/2021-5/2022
	Báo cáo project

	Học kỳ 2

	1
	Toán ứng dụng –Cơ khí


	Học phần cung cấp cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức  phương pháp tính, phân tich số,  phép biến đổi Laplace, Tối ưu hóa đã học trong việc mô hình hóa, phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực kỹ thuật hiệuquả , nhanh chóng và chính xác.
	19
	3
	2/2021-5/2022
	Thi tự luận

	2
	Điều khiển tự động


	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động các hệ tuyến tính liên tục và rời rạc. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về mô hình hoá hệ thống vật lý, kiến thức và kỹ năng ứng dụng các công cụ toán học để khảo sát đặc tính động học của hệ thống, đánh giá chất lượng động học của hệ thống, thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển. Đây là học phần cơ sở ngành, giúp sinh viên có kiến thức nền tảng để tiếp cận nhanh các ứng dụng cụ thể, chuyên sâu trong tự động hóa quá trình sản xuất
	19
	3
	2/2021-5/2022
	Thi tự luận

	3
	Kỹ thuật số
	Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, hệ thống số đếm, nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của hệ thống số, giúp cho sinh viên có kiến thức để phân tích, thiết kế các vi mạch số. Nội dung chương trình sẽ gồm các phần: hệ thống số đếm, đại số Boole, mạch logic liên hợp, mạch tuần tự, bộ nhớ, mạch số học...
	20
	3
	2/2021-5/2022
	Báo cáo, làm project

	4
	Kỹ thuật điện – Điện tử
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức về mạch điện, các phương pháp giải mạch điện, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha. Nguyên lý hoạt động và phương pháp tính toán các thông số của máy biến áp, động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện một chiều. Nguyên lý hoạt động, phương pháp tính toán thông số hoạt động và các mạch ứng dụng cơ bản của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, transistor BJT, MOSFET, SCR, TRIAC, Opamp.
	20
	3
	2/2021-5/2022
	Thi trắc nghiệm trên máy tính 

	5
	Mạng truyền thông công nghiệp
	Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử những kiến thức cơ bản về truyền dữ liệu trong công nghiệp (cách thức trao đổi thông tin giữa các chủ thể với nhau như các máy tính hoặc các PLC trong một mạng truyền thông công nghiệp). Trong học phần này người học biết được các thiết bị ghép nối và giao thức truyền thông của một số mạng truyền thông công nghiệp tiêu biểu như : Profibus, Can, DeviceNet, Modbus, Ethernet, AS-i…Sau khi học xong người học có khả năng thiết kế một hệ thống mạng truyền thông phục vụ việc tự động hóa hệ thống sản xuất tự động trong công nghiệp
	18
	3
	2/2021-5/2022
	Báo cáo project và thi

	6
	Kỹ thuật Robot
	Kỹ thuật robot là môn học trang bị cho người học hiểu biết về lĩnh vực robot và những ứng dụng kỹ thuật này trong tự động hóa sản xuất, trong dịch vụ, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Trên cơ sở những kiến thức được giới thiệu trong môn học này, người học có thể nhanh chóng tiếp cận và khai thác có hiệu quả các loại robot như công nghiệp, dịch vụ, phục vụ chuyên nghiệp trong các lĩnh vực ứng dụng cụ thể
	18
	3
	2/2021-5/2022
	Báo cáo project

	7
	Điều khiển quá trình
	Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử những kiến thức cơ bản về điều khiển quá trình, ứng dụng lý thuyết điều khiển tự động và các thiết bị tự động để điều khiển các thông số quá trình: mức, lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, thành phần… trong hệ thống cơ – điện tử. Ứng dụng phần mềm để mô phỏng, lập trình điều khiển và thiết kế giao diện giám sát các hệ thống cơ – điện tử có liên quan đến các thông số quá trình
	18
	3
	2/2021-5/2022
	Báo cáo project

	8
	Công nghệ thuỷ lực và khí nén
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển khí nén, điện khí nén, thủy lực, điện thủy lực. Ưu nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng khí nén, thủy lực so với điện. Giới thiệu các phần tử trong hệ thống. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế mạch điều khiển khí nén, thuỷ lực. Biện pháp phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống.
	19
	3
	2/2021-5/2022
	Thi tự luận và báo cáo

	9
	Hệ thống truyền động servo
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điên tử những kiến thức cơ bản về động cơ điện và hệ thống servo trong công nghiệp. Nguyên lý tổng quát, các tính toán khi thiết kế và điều khiển các loại động cơ điện và hệ servo thường dùng, từ hệ servo điện với động cơ bước, DC, AC đến hệ servo thủy lực. Học phần còn trang bị cho sinh viên kiến thức cần thiết khi thiết kế quỹ đạo di chuyển, đặc biệt các giải thuật nội suy cho các hệ servo nhiều trục.
	19
	3
	2/2021-5/2022
	Báo cáo project

	10
	Cảm biến và cơ cấu chấp hành
	Mục đích của khóa học này là truyền đạt kiến ​​thức về nguyên lý, hoạt động, vận hàn và ứng dụng của các loại cảm biến như cảm biến màu, tiệm cận, điện dung, cảm ứng, từ, nhiệt độ, quang, áp suất, encoder.v.  Bên cạnh đó môn học còn cung cấp các kiến thức cơ cấu chấp hành về  khí nén, thủy lực, các loại đông cợ, DC, AC, servo, tuyến tính v.v. . Các ứng dụng của cảm biến và cơ cấu chấp hành cũng được giới thiệu trong khóa học.
	19
	3
	2/2021-5/2022
	Báo cáo project

	11
	Tin học trong kỹ thuật
	Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính và ngônvbngữ lập trình C/C++. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lập trình máy tính:vbxác định yêu cầu của bài toán, xây dựng lưu đồ giải thuật, xây dựng chương trình và biên dịch chương trình. Môn học giúp người học có nền tảng lý thuyết và những kỹ năng để có thể nắm bắt, sử dụng được các phần mềm lập trình vận dụng vào việc xây dựng chương trình điều khiển cho các hệ thống thực.
	21
	
	2/2021-5/2022
	Thi trắc nghiệm

	12
	Kỹ thuật số


	môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, hệ thống số đếm, nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của hệ thống số, giúp cho sinh viên có kiến thức để phân tích, thiết kế các vi mạch số. Nội dung chương trình sẽ gồm các phần: hệ thống số đếm, đại số Boole, mạch logic liên hợp, mạch tuần tự, bộ nhớ, mạch số học...
	20
	
	2/2021-5/2022
	Thi trắc nghiệm

	13
	Trí tuệ nhân tạo
	kỹ thuật robot là môn học trang bị cho người học hiểu biết về lĩnh vực robot và những ứng dụng kỹ thuật này trong tự động hóa sản xuất, trong dịch vụ, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Trên cơ sở những kiến thức được giới thiệu trong môn học này, người học có thể nhanh chóng tiếp cận và khai thác có hiệu quả các loại robot như công nghiệp, dịch vụ, phục vụ chuyên nghiệp trong các lĩnh vực ứng dụng cụ thể.
	18
	
	2/2021-5/2022
	Báo cáo project

	14
	Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật (CĐT)
	Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính và ngôn ngữ lập trình C#. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lập trình máy tính: xác định yêu cầu của bài toán, hình thành thuật toán và giải thuật, xây dựng chương trình.  Học phần giúp người học có nền tảng lý thuyết và những kỹ năng để có thể nắm bắt, sử dụng được các phần mềm lập trình vận dụng vào việc xây dựng chương trình điều khiển cho các hệ thống thực.
	20
	3
	2/2021-5/2022
	Thi tự luận

	15
	Hệ thống nhúng
	Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng, thiết kế phần cứng hoặc phát triển phần cứng và phát triển phần mềm (trên các hệ điều hành Linux hoặc Android) cho các hệ thống nhúng. Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận các ứng dụng và thực nghiệm các kiến thức đã được học từ lý thuyết từ đó áp dụng vào thực tiễn.
	18
	3
	2/2021-5/2022
	Báo cáo project


k. Ngành: Công nghệ may

Học kỳ 1

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Chuyên đề Doanh nghiệp 
	Học phần nhằm triển khai mô hình đào tạo liên kết với doanh nghiệp. Sinh viên được cung cấp những kiến thức cập nhật thực tế đến từ chuyên gia của các Doanh nghiệp May có uy tín trong và ngoài nước thông qua từ 2 đến 4 chuyên đề tùy mỗi khóa bao gồm các chuyên đề đặc biệt như công nghệ Wash sản phẩm Jean, Công nghệ Dán trong sản phẩm may, quy trình Audit Xưởng May, Các Tiêu chuẩn kiểm định Hàng May mặc xuất khẩu thị trường Châu Âu, các tiêu chuẩn kiểm định hàng Dệt kim và Dệt thoi, các phương pháp tổ chức quản lý sản xuất mới, các phương pháp cải tiến trong quản lý cũng như sản xuất đang được triển khai trong các Doanh nghiệp May, Thiết kế rập bằng phần mềm chuyên dụng nâng cao, các kỹ năng phỏng vấn, tìm hiểu vị trí công việc của Kỹ sư ngành CNM, ...v.v. Tùy theo thực trạng và nhu cầu mỗi khóa các chuyên đề sẽ được lựa chọn phù hợp với tính cập nhật cao.
	2
	CHUYÊN ĐỀ 1- HK5

Jobs in the gartment industry -5 tiết

CHUYÊN ĐỀ 2-HK7

Needles - In Textile And Garment -10 tiết

CHUYÊN ĐỀ 3 -HK6

Tổng quan về Hệ thống quản trị - Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị thời gian tại DN may – 10 tiết
CHUYÊN ĐỀ 4 -HK7

Job Interview-Preparation

5tiết
	Bài thu hoạch trắc nghiệm và tự luận

	2
	Quản lý đơn hàng
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của công việc quản lý đơn hàng trong ngành May. Mô tả cụ thể các bước công việc của nhân viên quản lý đơn hàng từ giai đoạn phát triển mẫu, cho đến khi may mẫu tiền sản xuất và trong giai đoạn sản xuất hàng loạt. Ngoài ra môn học cung cấp cho sinh viên cách thức tính giá sản phẩm may, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, phương thức xuất nhập khẩu hàng may mặc, kê khai hàng hóa và các nội dung có trong bản hợp đồng gia công hàng may mặc
	3
	9/2021-1/2022

3 tiết/tuần -15tuần
	Thi tự luận

	3
	Thiết kế Jacket – Trench Coat 
	Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đặc điểm, kiểu dáng, chất liệu những phương pháp đo ni mẫu, phương pháp thiết kế dựng hình, kỹ thuật may các loại trang phục Jacket, Traincoat với mọi lứa tuổi. Đồng thời môn học cũng cung cấp các phương pháp xây dựng qui trình lắp ráp sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiết kế mẫu nhằm có cách điều chỉnh phù hợp với từng kiểu dáng khác nhau.
	
	9/2021-1/2022

4 tiết/tuần -15 tuần
	Bài tập lớn

	4
	Thiết kế trang phục Công sở
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp xác định thông số kích thước, phương pháp lựa chọn kiểu dáng và chất liệu may sản phẩm cho trang phục công sở phù hợp với từng nhóm ngành nghề khác nhau. Học phần cũng giới thiệu phương pháp thiết kế các nhóm chi tiết cho các sản phẩm như: quần, áo, váy nữ phù hợp kiểu dáng đã chọn, đồng thời cũng hướng dẫn cho sinh viên phương pháp xây dựng qui trình may cho các cụm chi tiết được ứng dụng để lắp ráp hoàn thiện các sản phẩm.
	
	9/2021-1/2022

4 tiết/tuần -15 tuần
	Bài tập lớn

	5
	Quản trị thương hiệu trang phục
	Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản giúp người học hiểu rõ về cách thức xây dựng một thương hiệu thời trang. Thông qua những tình huống thực tế, người học có thể phát triển kiến thức và kỹ năng phát triển giá trị của một thương hiệu thời trang, xây dựng chiến lược PR (public relation), định vị và đo lường thương hiệu
	
	9/2021-1/2022

2 tiết/tuần -15 tuần
	Bài tập lớn

	6 
	Thiết kế nhà Xưởng và lắp dặt thiết bị
	Môn học trang bị cho người học các kiến thức cơ sở của công việc thiết kế mặt bằng tổng thể xí nghiệp công nghiệp. Đưa ra giải pháp qui hoạch một xí nghiệp công nghiệp dựa vào điều kiện kinh doanh, yếu tố tự nhiên, yếu tố con người, yếu tố xã hội. Bên cạnh đó môn học cũng đề cập đến qui trình vận hành, lắp đặt các thiết bị ngành may, tổ chức thiết kế không gian, luồng hàng, luồng người phù hợp đảm bảo các yêu cầu an toàn cho nhà xưởng như vi khí hậu, chiếu sáng, thông gió, chống cháy nổ, an toàn khói bụi, an toàn điện.
	
	9/2021-1/2022

2 tiết/tuần -15 tuần
	Bài tập lớn


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Công nghệ CAD ngành may
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất, giới thiệu về các hệ thống thiết kế mẫu với sự trợ giúp của máy tính. Học phần cũng mô tả chi tiết phương pháp ứng dụng phần mềm AccuMark hỗ trợ quá trình thiết kế mẫu và giác sơ đồ đáp ứng cho các công đoạn triển khai sản xuất sản phẩm trong công nghiệp.
	3
	9/2021-1/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Thi tự luận

	2
	Thiết kế trang phục nữ nâng cao
	Học phần cung cấp các kiến thức nâng cao trong cách lựa chọn thông số cử động, cách vẽ thiết kế, cách tạo mẫu trang phục nữ gồm áo dài truyền thống Việt Nam, áo đầm biến kiểu và áo Blazer theo số đo cá nhân.
	3
	9/2021-1/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Bài tập lớn

	3
	Thực hành Công nghệ Cad ngành May
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần mềm thiết kế mẫu kỹ thuật AccuMark. Học phần giới thiệu các ứng dụng của phần mềm AccuMark có thể hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị sản xuất may công nghiệp. Hướng dẫn sinh viên các thao tác sử dụng của phần mềm này, để thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập kỹ thuật cho một sản phẩm cụ thể được sử dụng trong sản xuất.
	
	5 tiết/tuần -9 tuần
	


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Thiết kế trang phục nam cơ bản
	Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về những phương pháp đo ni mẫu, phương pháp thiết kế dựng hình, kỹ thuật may các loại trang phục nam cơ bản với mọi lứa tuổi. Đồng thời môn học cũng cung cấp các phương pháp xây dựng qui trình lắp ráp sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiết kế mẫu nhằm có cách điều chỉnh phù hợp với từng kiểu dáng khác nhau.
	2
	9/2020-1/2021

2 tiết/tuần -15 tuần
	Thi tự luận (thi viết )

	2
	Thiết kế trang phục nữ Cơ bản
	Trang bị kiến thức thiết kế trang phục nữ cơ bản gồm áo kiểu, quần tây và váy

Giúp người học lựa chọn cử động phù hợp và thiết kế hoàn chỉnh các sản phẩm nữ nâng cao theo số đo cá nhân và số đo cong nghiệp.
	3
	9/2021-1/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Project

	2
	Đồ họa ứng dụng ngành May
	Cung cấp kiến thức nền  tảng về thiết bị mạng, bộ giao thức trên mô hình TCP/IP; kiến thức cơ bản về an ninh mạng; kỹ năng đọc, phân tích gói tin; cài đặt và cấu hình các giao thức quan trọng ở tầng ứng dụng
	4
	9/2021-1/2022

4 tiết/tuần -15 tuần
	Thi tự luận

	3
	Công nghệ sản xuất ngành May
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất trong các công đoạn cắt, may, hoàn tất. Bên cạnh đó, sinh viên biết vận dụng kiến thức để phân tích những ảnh hưởng của thiết bị, vật tư, điều kiện kỹ thuật đến công nghệ sản xuất sản phẩm. SV được tạo điều kiện tham quan thực tế để cập nhật kiến thức trong thực tiễn ngành may.
	2
	9/2021-1/2022

2 tiết/tuần -15 tuần
	Thi tự luận (thi viết )

	4
	Vẽ minh họa thời trang căn bản
	Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vẽ phác thảo dáng cơ thể người cơ bản, phương pháp vẽ người thời trang, trang phục, nhằm thể hiện ý tưởng thiết kế và đạt hiệu quả giao tiếp bằng hình ảnh trong công việc
	2
	9/2021-1/2022

4 tiết/tuần -15 tuần
	Tiểu luận


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Nguyên liệu dệt
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, thành phần cấu tạo, tính chất hóa lý, công nghệ chế tạo của các loại xơ sợi dệt, đồng thời giới thiệu những loại nguyên liệu dệt đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế sản xuất ngành may mặc hoặc liên quan đến may mặc. Qua học phần, sinh viên có thể phân biệt, lựa chọn và phát triển các loại nguyên liệu dệt này một cách phù hợp để thiết kế và gia công các sản phẩm may mặc có giá trị.


	3
	9/2021-1/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Thi tự luận (thi viết )

	2
	Nhập môn ngành công nghệ may
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về ngành nghề đào tạo, những yêu cần có của một người kỹ sư trong tương lai về các kiến thức chuyên môn nhằm giúp sinh viên có thể hiểu vai trò, chức năng các công việc cụ thể trong chuyên ngành từ đó đưa ra cách ứng xử phù hợp và có thái độ tích cực trong giao tiếp cũng như trong học tập. Môn học còn cung cấp các kỹ năng cơ bản nhằm phát huy khả năng tự học hỏi, tự nghiên cứu của bản thân, đồng thời sinh viên sẽ được tham quan thực tế tại các doanh nghiệp may mặc để có những định hướng đúng đắn hơn về ngành nghề đang theo học
	3
	9/2021-1/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Thi tự luận

	3
	Thiết bị may CN & bảo trì
	Môn học giúp sinh viên trình bày được các những khái niệm và đặc tính của thiết bị ngành may, hiểu được quy trình tạo mũi may, giải thích được chức năng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số cơ cấu trên các thiết bị. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên những phương pháp điều chỉnh một số chi tiết, tìm hiểu nguyên nhân và biết cách sửa chữa một số trục trặc thông thường. Ngoài ra sinh viên còn biết sử dụng và điều chỉnh một số máy chuyên dùng.
	3
	9/2021-1/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Project


Học kỳ 2

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Đồ  án công nghệ
	Môn học nhằm củng cố cho sinh viên các kiến thức về công nghệ sản xuất đã học, cập nhật các qui trình sản xuất mới trong thực tế và tìm hiểu kỹ hơn về tổ chức - quản lý sản xuất  may công nghiệp tại các doanh nghiệp. Từ đó, áp dụng vào xây dựng quy trình công nghệ cho một mã hàng sản xuất công nghiệp cụ thể.
	2
	1/2022-6/2022


	Báo cáo project


	2
	Đồ án thiết kế
	Môn học hướng dẫn sinh viên thực hiện trình tự phát triển một mẫu sản phẩm may công nghiệp theo xu hướng hiện hành. Thông qua đó, củng cố cho sinh viên tất cả các kiến thức về thiết kế đã học, về các kỹ năng thực hành sản xuất  may công nghiệp.
	
	1/2022-6/2022
	Báo cáo project

	3
	Thực tập Doanh nghiệp
	Môn học giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc thực tế của Doanh nghiệp May. Đồng thời ứng dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế sản xuất. Sinh viên sẽ thực tập tại các doanh nghiệp may và được tham gia học việc trực tiếp vào đúng chuyên môn đã chọn gồm chuyên ngành Thiết kế May công nghiệp và chuyên ngành Công nghệ sản xuất.
	
	1/2022-6/2022
	Báo cáo project


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Quản lý sản xuất ngành May
	Môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp, phương thức thành lập doanh nghiệp; Trình bày qui trình hoạt động và cách tổ chức quản lý các bộ phận sản xuất trong xí nghiệp may. Bên cạnh đó môn học cũng giới thiệu các hệ thống sản xuất, các phần mềm (MRP, GPRO, GSD,..) đang được ứng dụng trong quản lý sản xuất và trình bày cách tính chi phí, giá thành và hạch toán lãi lỗ cho sản phẩm may
	2
	1/2022-6/2022

2 tiết/tuần -15 tuần
	Thi tự luận

	2
	Thiết kế trang phục nam nâng cao
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp xác định thông số kích thước và cách lựa chọn độ cử động toàn phần phù hợp với từng vị trí kích thước trên sản phẩm. Học phần cũng giới thiệu phương pháp thiết kế các nhóm chi tiết cho sản phẩm Veston và Jacket 2 lớp. Đồng thời, hướng dẫn xây dựng qui trình may cho các cụm chi tiết được ứng dụng để lắp ráp hoàn thiện các sản phẩm
	3
	1/2022-6/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Bài tập lớn

	3
	Marketing hàng may mặc
	Cung cấp kiến thức căn bản về marketing, xác định môi trường marketing và giúp lựa chọn thị trường mục tiêu; mô tả các chiến lược marketing trong marketing-mix; giới thiệu cơ bản về quản trị marketing nhằm giúp sinh viên có thể áp dụng vào môi trường kinh doanh tại các doanh nghiệp hàng may mặc Việt Nam quy mô vừa và nhỏ hiện nay.


	2
	1/2022-6/2022

2 tiết/tuần -15 tuần
	Project

	4
	Thực hành TKTP nam nâng cao
	Học phần hướng dẫn cách vẽ thiết kế, giác sơ đồ, cắt các chi tiết bán thành phẩm và lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm veston theo tài liệu kỹ thuật. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên cách nhận biết và xử lý các sai hỏng liên quan đế kỹ thuật lắp ráp sản phẩm.
	3
	1/2022-6/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Bài tập cá nhân 

	5
	Thực hành TKTP nữ nâng cao
	Học phần hướng dẫn cách đo thông số kích thước thiết kế trang phục áo dài, áo đầm và Áo Blazer trên cơ thể người, đồng thời hướng dẫn thực hiện cách vẽ thiết kế, giác sơ đồ, cắt các chi tiết bán thành phẩm và lắp ráp hoàn chỉnh các sản phẩm đã học theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
	3
	1/2022-6/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Bài tập cá nhân

	6
	Tâm lý học kinh doanh 
	Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về những khía cạnh tâm lý trong các hoạt động kinh doanh, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó nhận thức được bản chất của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Đồng thời môn học cũng phân tích ứng dụng những qui luật tâm lý vào quá trình kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả đồng thời giảm bớt sự rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
	2
	1/2022-6/2022

2 tiết/tuần -15 tuần
	Bài tập lớn

	7
	Thiết kế Jacket – Trench Coat 
	Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đặc điểm, kiểu dáng, chất liệu những phương pháp đo ni mẫu, phương pháp thiết kế dựng hình, kỹ thuật may các loại trang phục Jacket, Traincoat với mọi lứa tuổi. Đồng thời môn học cũng cung cấp các phương pháp xây dựng qui trình lắp ráp sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiết kế mẫu nhằm có cách điều chỉnh phù hợp với từng kiểu dáng khác nhau.
	
	1/2022-6/2022

4 tiết/tuần -15 tuần
	Bài tập lớn


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Chuẩn bị sản xuất
	Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về chuẩn bị nguyên phụ liệu, công nghệ gia công chi tiết và các phương pháp xây dựng định mức kỹ thuật trong sản xuất may. Đặc biệt, môn học hướng dẫn người học thiết lập bộ tài liệu kỹ thuật chi tiết cho một mã hàng 


	3
	1/2022-6/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Thi tự luận

	2
	Quản lý chất lượng trang phục
	Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, chức năng, phương pháp quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may, các phương pháp quản lý chất lượng (QC, TQC, TQM, tiêu chuẩn ISO), phương thức kiểm tra và quản lý chất lượng các công đoạn của sản xuất may công nghiệp
	3
	1/2022-6/2022

3 tiết/tuần -15 tuần
	Tiểu luận

	3
	Công nghệ hoàn tất vải
	Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành công nghệ may. Công nghệ hoàn tất vải,  cung cấp các kiến thức cơ sở như khái niệm, nguyên lý hoạt động, tính chất, các yếu tố ảnh hưởng và một số ứng dụng trong thực tế của các quá trình hoàn tất chức năng cho vải bao gồm các hoàn tất cơ học như xử lý đốt lông, cào lông, cán láng, mài vi sinh, mài đá… và các hoàn tất hóa học như kháng khuẩn, chống nhàu, chống thấm, chống cháy, chống vón  cục, chống tia cực tím, tạo mùi hương…Từ đó, sinh viên có thể vận dụng kiến thức trong môn học này để nhận biết, phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề chất lượng sản phẩm may tạo ra từ vải dệt.
	2
	1/2022-6/2022

2 tiết/tuần -15 tuần
	Prọject  

	4
	Anh văn chuyên ngành công nghệ may
	Học phần này giúp sinh viên có được những những kiến thức tổng quan về cách sử dụng các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ may. Kết thúc học phần này sinh viên có khả năng đọc được tài liệu tiếng Anh do khách hàng cung cấp, giao tiếp trong doanh nghiệp may và đàm phán với khách hàng
	2
	1/2022-6/2022

2 tiết/tuần -15 tuần
	Thi tự luận


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Hệ thống cỡ số trang phục
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành nhân trắc học, các phương pháp nghiên cứu trong nhân trắc học và trình tự thực hiện các bước xây dựng hệ thống cỡ số trang phục bằng phương pháp nhân trắc học kết hợp với thống kê toán học. Ngoài ra, học phần còn hướng dẫn sinh viên thực hiện đề xuất hệ cỡ số đồng phục phục vụ sản xuất công nghiệp
	2
	2/2022-6/2022

3 tiết/tuần -10 tuần
	Báo cáo project


2. Khoa Đào tạo quốc tế
I. Công nghệ Kỹ thuật Máy Tính 

Học kỳ 1

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Introduction to CET

Nhập môn ngành CET 
	Môn học nhập môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính giới thiệu đến người học nội dung chương trình học, cấu trúc của chương trình đào tạo, các hướng chuyển ngành hẹp, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, môn học giới thiệu về các trang bị cần thiết cho người kỹ sư công nghệ nói chung và kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Máy tính nói riêng về năng lực chuyên môn, đạo đức và tinh thần trách nhiệm nghề của kỹ sư, hơn nữa người học còn được trang bị các kỹ năng mềm cơ bản để hỗ trợ công việc sau này.
	2+1
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 1*2 tiết thực hành)
	Tiểu luận


Học kỳ 2

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Advanced Mathematics for Computer Engineering

(Toán nâng cao cho kỹ thuật máy tính)
	Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về toán học cần thiết để ứng dụng toán vào giải quyết một số vấn đề trong kỹ thuật, khoa học. Môn học được thiết kế bao gồm khối kiến thức về phương trình vi phân, đại số tuyến tính, lý thuyết xác suất và toán học thống kê


	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi Viết

	2. 
	Ngôn Ngữ Lập Trình C

C Programming Language
	Môn học cung cấp cho sinh viên (SV) kiến thức về các cấu trúc dữ liệu, cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ C. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên kỹ năng thiết kế, lập trình và gỡ rối các chương trình ứng dụng dùng ngôn ngữ C.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi Viết


II. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông 

Học kỳ 1

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Introduction to ECET

Nhập môn ngành ECET
	Môn học nhập môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông giới thiệu đến người học nội dung chương trình học, cấu trúc của chương trình đào tạo, các hướng chuyển ngành hẹp, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, môn học giới thiệu về các trang bị cần thiết cho người kỹ sư công nghệ nói chung và kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông nói riêng về năng lực chuyên môn, đạo đức và tinh thần trách nhiệm nghề của kỹ sư, hơn nữa người học còn được trang bị các kỹ năng mềm cơ bản để hỗ trợ công việc sau này.
	2+1
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 1*2 tiết thực hành)
	Tiểu luận


Học kỳ 2

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Applied Mathematical In Electrical Engineering 

Toán ứng dụng cho kỹ sư điện – điện tử
	Môn học toán ứng dụng cho kỹ sư điện – điện tử là môn học thuộc nhóm cơ sở ngành, nhằm giới thiệu và cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và công cụ toán học cơ sở cần thiết cho các lĩnh vực trong các ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông, Công nghệ Kỹ Thuật Điện Tự Động, Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Máy Tính và Công Nghệ Kỹ Thuật Môi trường nhằm giải tích mạch điện, xử lý tín hiệu, hệ thống điều khiển tự động
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi Viết

	2. 
	C Programming Language 

Ngôn Ngữ Lập Trình C
	Môn học cung cấp cho sinh viên (SV) kiến thức về các cấu trúc dữ liệu, cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ C. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên kỹ năng thiết kế, lập trình và gỡ rối các chương trình ứng dụng dùng ngôn ngữ C.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi Viết


III. Ngành Công nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử 

Học kỳ 1

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật 
	 Trang bị cho sinh viên nhóm ngành cơ khí những kiến thức cơ bản về các ngành nghề cơ khí, hướng đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Tổ chức trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Cơ khí Chế tạo máy và các nguồn lực phục vụ đào tạo khác của trường. Kiến thức về kỹ thuật giao tiếp, làm việc nhóm, phương pháp học tập tích cực và sáng tạo có liên quan đến công nghệ. Hiểu biết về đạo đức học tập, đạo đức khoa học; nhận thức về lịch sử và tương lai của kỹ thuật, về mối liên hệ giữa kỹ thuật và thế giới bên ngoài và sự liên quan của kỹ thuật đến các vấn đề đương đại
	 3
	9/2021-12/2021
	BT nhóm 

	2
	Tin học trong kỹ thuật 
	Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính và ngôn ngữ lập trình Python Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lập trình máy tính: xác định yêu cầu của bài toán, xây dựng lưu đồ giải thuật, xây dựng chương trình và biên dịch chương trình.  Môn học giúp người học có nền tảng lý thuyết và những kỹ năng để có thể nắm bắt, sử dụng được các phần mềm lập trình vận dụng vào việc xây dựng chương trình điều khiển cho các hệ thống thực
	2
	9/2021-12/2021
	Thi trắc nghiệm


Học kỳ 2

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Dung sai Kỹ Thuật Đo 
	Học phầncung cấp các kiến thức cơ bản về:

· Tính đổi lẫn chức năng trong ngành chế tạo máy. Dung sai và lắp ghép các mối thông dụng trong ngành chế tạo máy như mối ghép hình trụ trơn, mối ghép then và then hoa, mối ghép ren, phương pháp giải bài toán chuỗi kích thước và nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết, một số loại dụng cụ đo và phương pháp đo các thông số cơ bản của chi tiết.

· Thí nghiệm kỹ thuật đo lường cơ khí đề cập đến những phương pháp đo các thông số cơ bản của chi tiết cơ khí chế tạo máy, giới thiệu dụng cụ thiết bị đo, độ chính xác, thao tác, tính sai số và xử lý kết quả đo.

dụng vào việc xây dựng chương trình điều khiển cho các hệ thống thực
	2
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận 

	2
	Cơ kỹ thuật
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tĩnh học, động học và động lực học của vật rắn tuyệt đối. Trong đó: tĩnh học cung cấp kiến thức liên quan đến điều kiện cân bằng tĩnh của chất điểm, của vật rắn dưới tác dụng của lực; động học nghiên cứu về các thông số hình học của chuyển động song phẳng của vật rắn, của điểm thuộc vật rắn; động lực học nghiên cứu chuyển động của vật rắn dưới tác dụng của lực. 

Trên cơ sở các kiến thức được học ở trên, sinh viên sẽ xác định được các phản lực liên kết trong cơ hệ. Từ các kiến thức động học, sinh viên có thể tính toán thiết kế cơ cấu thỏa mãn các yêu cầu hình học của chuyển động cho trước. Sau cùng, kiến thức động lực học cho phép sinh viên xác định được tính chất chuyển động của vật rắn dưới tác dụng của lực.
	2
	2/2022-5/2022
	BT cá nhân + thi vấn đáp

	3
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỹ thuật: phép chiếu, phương pháp biểu diễn, các quy tắc, quy định của tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ kỹ thuật.

Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu và biết cách thiết lập các bản vẽ kỹ thuật sử dụng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật.


	4
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận


IV. Ngành Công nghệ Chế tạo máy 

Học kỳ 1

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên


	1
	Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật 
	 Trang bị cho sinh viên nhóm ngành cơ khí những kiến thức cơ bản về các ngành nghề cơ khí, hướng đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Tổ chức trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Cơ khí Chế tạo máy và các nguồn lực phục vụ đào tạo khác của trường. Kiến thức về kỹ thuật giao tiếp, làm việc nhóm, phương pháp học tập tích cực và sáng tạo có liên quan đến công nghệ. Hiểu biết về đạo đức học tập, đạo đức khoa học; nhận thức về lịch sử và tương lai của kỹ thuật, về mối liên hệ giữa kỹ thuật và thế giới bên ngoài và sự liên quan của kỹ thuật đến các vấn đề đương đại
	 3
	9/2021-12/2021
	BT nhóm 

	2
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỹ thuật: phép chiếu, phương pháp biểu diễn, các quy tắc, quy định của tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ kỹ thuật.

Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu và biết cách thiết lập các bản vẽ kỹ thuật sử dụng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật
	4
	9/2021-12/2021
	 BT cá nhân + Thi 

	3
	Thực tập nguội
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật công nghiệp có tác phong và đạo đức trong nghề nghiệp, nắm vững cấu tạo và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ cắt gọt cầm tay (giũa, đột dấu, mũi vạch, búa, cưa tay,  tarô...), dụng cụ đo kiểm (thước cặp, êke, thước lá, thước vạch dấu…). Có khả năng chế tạo và  sửa chữa nhỏ phục vụ cho kỹ thuật chuyên ngành
	1
	9/2021-12/2021
	 BT cá nhân 


Học kỳ 2

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Thực tập nguội
	           Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật công nghiệp có tác phong và đạo đức trong nghề nghiệp, nắm vững cấu tạo và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ cắt gọt cầm tay (giũa, đột dấu, mũi vạch, búa, cưa tay,  tarô...), dụng cụ đo kiểm (thước cặp, êke, thước lá, thước vạch dấu…). Có khả năng chế tạo và  sửa chữa nhỏ phục vụ cho kỹ thuật chuyên ngành.
	1
	2/2022-5/2022
	BT cá nhân

	2
	Vật liệu học
	Học phần này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về vật liệu cơ khí, gồm các nội dung chính:

-  Phân loại vật liệu kỹ thuật thông dụng.

- Tính chất, thành phần, công dụng, và ký hiệu theo tiêu chuẩn các loại vật liệu kim loại, chất dẻo, và vật liệu composite. 

- Các phương pháp nhiệt luyện thông dụng. 

- Tính chất cơ học và các chỉ tiêu đánh giá cơ tính thông d
	2
	2/2022-5/2022
	BT nhóm + thi vấn đáp

	3
	Cơ kỹ thuật
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tĩnh học, động học và động lực học của vật rắn tuyệt đối. Trong đó: tĩnh học cung cấp kiến thức liên quan đến điều kiện cân bằng tĩnh của chất điểm, của vật rắn dưới tác dụng của lực; động học nghiên cứu về các thông số hình học của chuyển động song phẳng của vật rắn, của điểm thuộc vật rắn; động lực học nghiên cứu chuyển động của vật rắn dưới tác dụng của lực. 

Trên cơ sở các kiến thức được học ở trên, sinh viên sẽ xác định được các phản lực liên kết trong cơ hệ. Từ các kiến thức động học, sinh viên có thể tính toán thiết kế cơ cấu thỏa mãn các yêu cầu hình học của chuyển động cho trước. Sau cùng, kiến thức động lực học cho phép sinh viên xác định được tính chất chuyển động của vật rắn dưới tác dụng của lực.
	2
	2/2022-5/2022
	BT cá nhân + thi vấn đáp

	4
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỹ thuật: phép chiếu, phương pháp biểu diễn, các quy tắc, quy định của tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ kỹ thuật.

Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu và biết cách thiết lập các bản vẽ kỹ thuật sử dụng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật.


	4
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận


V. Ngành Công nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí 

Học kỳ 1

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật 
	 Trang bị cho sinh viên nhóm ngành cơ khí những kiến thức cơ bản về các ngành nghề cơ khí, hướng đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Tổ chức trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Cơ khí Chế tạo máy và các nguồn lực phục vụ đào tạo khác của trường. Kiến thức về kỹ thuật giao tiếp, làm việc nhóm, phương pháp học tập tích cực và sáng tạo có liên quan đến công nghệ. Hiểu biết về đạo đức học tập, đạo đức khoa học; nhận thức về lịch sử và tương lai của kỹ thuật, về mối liên hệ giữa kỹ thuật và thế giới bên ngoài và sự liên quan của kỹ thuật đến các vấn đề đương đại
	 3
	9/2021-12/2021
	BT nhóm 

	2
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỹ thuật: phép chiếu, phương pháp biểu diễn, các quy tắc, quy định của tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ kỹ thuật.

Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu và biết cách thiết lập các bản vẽ kỹ thuật sử dụng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật
	4
	9/2021-12/2021
	 BT cá nhân + Thi 

	3
	Thực tập nguội
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật công nghiệp có tác phong và đạo đức trong nghề nghiệp, nắm vững cấu tạo và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ cắt gọt cầm tay (giũa, đột dấu, mũi vạch, búa, cưa tay,  tarô...), dụng cụ đo kiểm (thước cặp, êke, thước lá, thước vạch dấu…). Có khả năng chế tạo và  sửa chữa nhỏ phục vụ cho kỹ thuật chuyên ngành
	1
	9/2021-12/2021
	 BT cá nhân 


Học kỳ 2

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Thực tập nguội
	           Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật công nghiệp có tác phong và đạo đức trong nghề nghiệp, nắm vững cấu tạo và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ cắt gọt cầm tay (giũa, đột dấu, mũi vạch, búa, cưa tay,  tarô...), dụng cụ đo kiểm (thước cặp, êke, thước lá, thước vạch dấu…). Có khả năng chế tạo và  sửa chữa nhỏ phục vụ cho kỹ thuật chuyên ngành.
	1
	2/2029-5/2029
	BT cá nhân

	2
	Tin học trong kỹ thuật 
	Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính và ngôn ngữ lập trình Python Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lập trình máy tính: xác định yêu cầu của bài toán, xây dựng lưu đồ giải thuật, xây dựng chương trình và biên dịch chương trình.  Môn học giúp người học có nền tảng lý thuyết và những kỹ năng để có thể nắm bắt, sử dụng được các phần mềm lập trình vận dụng vào việc xây dựng chương trình điều khiển cho các hệ thống thực
	2
	2/2022-5/2022
	Thi trắc nghiệm

	3
	Cơ kỹ thuật
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tĩnh học, động học và động lực học của vật rắn tuyệt đối. Trong đó: tĩnh học cung cấp kiến thức liên quan đến điều kiện cân bằng tĩnh của chất điểm, của vật rắn dưới tác dụng của lực; động học nghiên cứu về các thông số hình học của chuyển động song phẳng của vật rắn, của điểm thuộc vật rắn; động lực học nghiên cứu chuyển động của vật rắn dưới tác dụng của lực. 

Trên cơ sở các kiến thức được học ở trên, sinh viên sẽ xác định được các phản lực liên kết trong cơ hệ. Từ các kiến thức động học, sinh viên có thể tính toán thiết kế cơ cấu thỏa mãn các yêu cầu hình học của chuyển động cho trước. Sau cùng, kiến thức động lực học cho phép sinh viên xác định được tính chất chuyển động của vật rắn dưới tác dụng của lực.
	2
	2/2022-5/2022
	BT cá nhân + thi vấn đáp

	4
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỹ thuật: phép chiếu, phương pháp biểu diễn, các quy tắc, quy định của tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ kỹ thuật.

Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu và biết cách thiết lập các bản vẽ kỹ thuật sử dụng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật.


	4
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận


VI. Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô 

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Nhập môn ngành
	Học phần nhập môn ngành được thiết kế để giúp sinh viên năm thứ nhất làm quen với môi trường mới và tiến bước thành công trên con đường trở thành kỹ sư, cử nhân tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Học phần này trang bị cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cũng như nền tảng đạo đức nghề nghiệp
	3 
	9/2021-12/2021
	Báo cáo project 

	2. 
	Calculus 1

(Toán 1)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức cơ bản về hàm số, đồ thị, giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân và phương trình vi phân của hàm một biến.

· Khả năng tự đọc, tự giải quyết vấn đề, áp dụng các thông tin cơ bản về toán và sử dụng lập luận logic để mô hình hóa và giải quyết các bài toán trong đời sống, vật lý và kỹ thuật.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vấn đề trong nhóm cũng như trước lớp.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx

	3.
	Physics 1

(Vật lý 1)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức về cơ học cổ điển, dao động cơ học, sóng, nhiệt động học.

· Khả năng phân tích, diễn đạt và phân loại các hiện tượng vật lý liên quan đến cơ học, sóng cơ, nhiệt động học.

· Khả năng làm việc nhóm, tương tác nhóm.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx

	4.
	General Chemistry for Engineers

(Hóa học đại cương cho kỹ sư)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học và kỹ thuật hóa học.
· Khả năng phân tích và tính toán để giải quyết các vấn đề hóa học liên quan đến các ngành kỹ thuật và các hiện tượng trong cuộc sống. 

· Hiểu được nhu cầu học tập suốt đời. Trung thực, nghiêm túc và xác định mục tiêu trong học tập
	1
	45 tiết giảng dạy trong vòng 45 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx


Học kỳ 2

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Calculus 2

(Toán 2)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức cơ bản về phép tính tích phân của hàm một biến, các kiến thức cơ bản về chuỗi số, chuỗi lũy thừa, véctơ trong phẳng và trong không gian.

·  Khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các bài toán về tích phân của hàm một biến, chuỗi số, chuỗi hàm; khả năng áp dụng các khái niệm đã học vào những vấn đề trong thực tiễn và trong các môn khoa học khác; khả năng tự đọc tài liệu theo hướng dẫn gợi ý của giáo viên.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vần đề trong nhóm cũng như trước lớp.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx

	2. 
	Higher Mathematics for Engineers

(Toán cao cấp cho kỹ sư)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Các kiến thức về phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp cao và phép biến đổi Laplace.

· Khả năng xác định, phân tích, lập luận để giải quyết các bài toán về phương trình vi phân. Sử dụng được phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân tuyến tính. Khả năng tự đọc tài liệu tiếng Anh theo hướng dẫn gợi ý của giáo viên.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình bằng các hình thức trình chiếu, bài thu hoạch.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx 

	3. 
	Mathematical Statistics for Engineers

(Thống kê Toán học cho kỹ sư)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức cơ bản về thống kê mô tả, biến cố ngẫu nhiên, xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, hồi qui và tương quan tuyến tính, phân tích phương sai.

· Khả năng phân tích, diễn đạt, lập luận để giải các bài toán xác suất thống kê ứng dụng và làm việc với một số công cụ.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vấn đề trong nhóm cũng như trước lớp.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx

	4. 
	Physics 2

(Vật lý 2)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức cơ bản của lý thuyết điện từ đối với các trường điện và trường từ, các mạch điện, các định luật ánh sáng và quang học.

· Khả năng phân tích, diễn đạt và phân loại các hiện tượng vật lý liên quan đến điện, từ và quang học.

· Khả năng làm việc nhóm, tương tác nhóm.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx 

	5. 
	Physics Laboratory 1

(Thí nghiệm Vật lý 1)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức về lý thuyết sai số; kỹ năng xử lý số liệu thu được từ thí nghiệm vật lý; kỹ năng vận dụng lý thuyết đã học vào các bài thí nghiệm vật lý: quan sát hiện tượng vật lý; phân tích, giải thích các hiện tượng;  sử dụng thiết bị, dụng cụ thí nghiệm vật lý; kỹ năng lắp ráp dụng cụ.
· Các kỹ năng đo đạc số liệu, đặc trưng cá nhân và nghề nghiệp.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.
	1
	15 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (1 tiết/tuần) 
	Làm báo cáo thí nghiệm.

	6. 
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỹ thuật: phép chiếu, phương pháp biểu diễn, các quy tắc, quy định của tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ kỹ thuật.

Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu và biết cách thiết lập các bản vẽ kỹ thuật sử dụng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật.


	4
	2/2022-5/2022
	Thi tự luận


VII. Nhóm các môn khoa học cơ bản (triển khai chung cho một số ngành) 

Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	7. 
	Calculus 1

(Toán 1)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức cơ bản về hàm số, đồ thị, giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân và phương trình vi phân của hàm một biến.

· Khả năng tự đọc, tự giải quyết vấn đề, áp dụng các thông tin cơ bản về toán và sử dụng lập luận logic để mô hình hóa và giải quyết các bài toán trong đời sống, vật lý và kỹ thuật.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vấn đề trong nhóm cũng như trước lớp.


	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx

	8. 
	Linear Algebra and Algebraic Structure

(Đại số tuyến tính và Cấu trúc đại số)
	Môn học này trang bị cho các em các yếu tố sau:

· Các kiến thức cơ bản về tập hợp, ánh xạ, quan hệ tương đương. Các phép toán về ma trận và hệ phương trình tuyến tính. Không gian véc tơ và phép biến đổi tuyến tính, dạng toàn phương. Các cấu trúc đại số nhóm, vành, trường. Các hệ mật mã.

· Khả năng phân tích, lập luận để giải quyết các bài toán về: tập hợp, ánh xạ, quan hệ tương đương;các phép toán về ma trận và hệ phương trình tuyến tính; không gian véc tơ và phép biến đổi tuyến tính, dạng toàn phương; các cấu trúc đại số nhóm, vành, trường, các hệ mật mã. 

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vần đề trong nhóm cũng như trước lớp.
	4
	60 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (4 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx

	9. 
	Calculus 2

(Toán 2)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức cơ bản về phép tính tích phân của hàm một biến, các kiến thức cơ bản về chuỗi số, chuỗi lũy thừa, véctơ trong phẳng và trong không gian.

·  Khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các bài toán về tích phân của hàm một biến, chuỗi số, chuỗi hàm; khả năng áp dụng các khái niệm đã học vào những vấn đề trong thực tiễn và trong các môn khoa học khác; khả năng tự đọc tài liệu theo hướng dẫn gợi ý của giáo viên.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vần đề trong nhóm cũng như trước lớp.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx

	10. 
	Mathematical Economics 1 

(Toán Kinh tế 1)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Áp dụng được các khái niệm cơ bản trong Đại số tuyến tính, phép tính vi phân hàm một biến và phép tính vi phân hàm nhiều biến

· Có khả năng phân tích, tính toán và áp dụng các kiến thức chuyên môn vào các bài toán cơ bản trong kinh tế. Có khả năng tự đọc tài liệu theo hướng dẫn gợi ý của giáo viên.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vấn đề trong nhóm cũng như trước lớp.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx 

	11. 
	Mathematical Economics 2 

(Toán Kinh tế 2)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Tính được vi phân hàm nhiều biến và tích phân hàm một biến; giải được phương trình sai phân và phương trình vi phân. Thực hiện được các tính toán liên quan đến biến ngẫu nhiên.

· Khả năng phân tích, giải thích để giải các bài toán vi phân hàm nhiều biến, tích phân hàm một biến, các phương trình vi phân, phương trình sai phân và các bài toán trong kinh tế. Có khả năng tự đọc tài liệu theo hướng dẫn gợi ý của giáo viên.

· Kỹ năng làm việc nhóm, trình bày và khả năng đọc hiểu các tài liệu cơ bản về toán kinh tế.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx 

	12. 
	Higher Mathematics for Engineers

(Toán cao cấp cho kỹ sư)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Các kiến thức về phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp cao và phép biến đổi Laplace.

· Khả năng xác định, phân tích, lập luận để giải quyết các bài toán về phương trình vi phân. Sử dụng được phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân tuyến tính. Khả năng tự đọc tài liệu tiếng Anh theo hướng dẫn gợi ý của giáo viên.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình bằng các hình thức trình chiếu, bài thu hoạch.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx 

	13. 
	Mathematical Statistics for Engineers

(Thống kê Toán học cho kỹ sư)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức cơ bản về thống kê mô tả, biến cố ngẫu nhiên, xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, hồi qui và tương quan tuyến tính, phân tích phương sai.

· Khả năng phân tích, diễn đạt, lập luận để giải các bài toán xác suất thống kê ứng dụng và làm việc với một số công cụ.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vấn đề trong nhóm cũng như trước lớp.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx

	14. 
	Physics 1

(Vật lý 1)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức về cơ học cổ điển, dao động cơ học, sóng, nhiệt động học.

· Khả năng phân tích, diễn đạt và phân loại các hiện tượng vật lý liên quan đến cơ học, sóng cơ, nhiệt động học.

· Khả năng làm việc nhóm, tương tác nhóm.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx

	15. 
	Physics 2

(Vật lý 2)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức cơ bản của lý thuyết điện từ đối với các trường điện và trường từ, các mạch điện, các định luật ánh sáng và quang học.

· Khả năng phân tích, diễn đạt và phân loại các hiện tượng vật lý liên quan đến điện, từ và quang học.

· Khả năng làm việc nhóm, tương tác nhóm.
	3
	45 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx 

	16. 
	Physics Laboratory 1

(Thí nghiệm Vật lý 1)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức về lý thuyết sai số; kỹ năng xử lý số liệu thu được từ thí nghiệm vật lý; kỹ năng vận dụng lý thuyết đã học vào các bài thí nghiệm vật lý: quan sát hiện tượng vật lý; phân tích, giải thích các hiện tượng;  sử dụng thiết bị, dụng cụ thí nghiệm vật lý; kỹ năng lắp ráp dụng cụ.
· Các kỹ năng đo đạc số liệu, đặc trưng cá nhân và nghề nghiệp.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.
	1
	15 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (1 tiết/tuần) 
	Làm báo cáo thí nghiệm.

	17. 
	General Chemistry for Engineers

(Hóa học đại cương cho kỹ sư)
	Môn học này trang bị cho sinh viên các yếu tố sau:

· Kiến thức khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học và kỹ thuật hóa học.
· Khả năng phân tích và tính toán để giải quyết các vấn đề hóa học liên quan đến các ngành kỹ thuật và các hiện tượng trong cuộc sống. 

· Hiểu được nhu cầu học tập suốt đời. Trung thực, nghiêm túc và xác định mục tiêu trong học tập
	1
	45 tiết giảng dạy trong vòng 45 tuần (3 tiết/tuần) 
	Thi viết hoặc thi online trên fhqx


3. Khoa: Điện – Điện tử
1. Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính-Viễn Thông

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	TT Mạng máy tính và Internet
	 Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng triển khai các hệ thống mạng LAN, kỹ năng cấu hình cho thiết bị liên mạng – Router, kỹ năng chuẩn đoán và khắc phục các sự cố trong mạng LAN và liên mạng. Đồng thời, môn học cũng trang bị cho sinh viên khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm và khả năng viết báo cáo dạng văn bản
	1
	23/08/2021->04/12/2021
	Báo cáo 

	2
	Điện tử thông tin
	 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quát về hệ thống điện tử thông tin như các mạch khuếch đại cao tần, mạch lọc, phối hợp trở kháng, mạch điều chế và giải điều chế trong hệ thống thông tin tương tự.
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	Tự luận 

	3
	TT Kiến trúc và tổ chức máy tính
	 Học phần này trang bị cho người học những kỹ năng trong phân tích, chuẩn đoán sự cố máy tính; kỹ năng thiết kế, thi công hệ thống máy tính, kỹ năng lập trình hợp ngữ, kỹ năng lập trình điều khiển phần cứng.
	2
	23/08/2021->04/12/2021
	Báo cáo 

	4
	Chuyên đề doanh nghiệp (KTMT)
	 Khóa học này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết về bản chất của doanh nghiệp và tinh thần khởi nghiệp và giới thiệu vai trò của người khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và công nghệ trong quá trình khởi nghiệp. Khởi nghiệp là cả một quá trình bao gồm cách suy nghĩ và làm. Nó liên quan đến "xây dựng một cái gì đó từ không có gì" và các doanh nhân thành công biết cách quản lý và giảm thiểu sự không chắc chắn và rủi ro. Nội dung khóa học có liên quan đến những cá nhân suy nghĩ về việc bắt đầu một doanh nghiệp hoặc những người đã kinh doanh - lớn hay nhỏ, những người quan tâm đến việc thương mại hóa các sáng kiến của họ hoặc của những người khác và những người tư vấn cho doanh nhân hoặc tham gia vào việc hoạch định chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp.
	2
	23/08/2021->04/12/2021
	Báo cáo 

	5
	TT hệ thống viễn thông
	Môn học nhằm trang bị các kiến thức thực tế về mạch điện tử thông tin, mạch hệ thống thu phát AM, FM, mạch điều chế số, chiếu chế xung. 
	2
	23/08/2021->04/12/2021
	Báo cáo 

	6
	Ngôn ngữ lập trình C
	Môn học cung cấp cho Sinh Viên (SV) kiến thức cơ bản về định nghĩa, phân loại và mục đích sử dụng cơ bản của các loại ngôn ngữ lập trình khác nhau. Môn học cũng cung cấp cho SV kiến thức về các cấu trúc dữ liệu, cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ C. Học phần giúp cho SV có kiến thức và kỹ năng tốt trong việc thiết kế, thực thi các chương trình điều khiển, quản lý bằng ngôn ngữ C
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	Tự luận 

	7
	Kỹ thuật truyền số liệu
	Cung cấp cho sinh viên cách nhìn thống nhất của lãnh vực rộng của thông tin máy tính và số liệu, nhấn mạnh những nguyên lý cơ bản và những chủ đề thiết yếu liên quan đến kỹ thuật truyền số liệu, dồn kênh, tách kênh, kỹ thuật sửa sai, điều khiển luồng, ngoài ra môn học còn đề cập đến các dịch vụ chuyển dữ liệu giữa các thiết bị trong mạch và giữa các mạng với nhau 
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	Tự luận 

	8
	Cấu trúc rời rạc
	 Môn học này giới thiệu các kiến thức chuyên sâu về toán học rời rạc ứng dụng trong kỹ thuật máy tính. Các chủ đề bao gồm các hàm, quan hệ, tập, logic mệnh đề và vị từ, logic mạch đơn giản, kỹ thuật chứng minh, mật mã, xác suất rời rạc, đồ thị và cây cối, và sự hiểu biết về máy trạng thái hữu hạn, máy Turing và ngôn ngữ hình thức.
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	Tự luận  

	9
	TT Xử lý tín hiệu số
	Môn học giúp sinh viên làm quen với ngôn ngữ lập trình và lập trình cho chip DSP…, thực hiện các mạch lọc số mô phỏng trên máy tính và chạy thực trên kit DSP với các tín hiệu chuẩn và audio. 
	1
	23/08/2021->04/12/2021
	 Báo cáo

	10
	Xử lý tín hiệu số
	Môn học trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về Xử lý tín hiệu số như: lấy mẫu, lượng tử hóa, biến đổi Z, … thực hiện và thiết kế các mạch lọc số và các ứng dụng. 
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	Tự luận  

	11
	Hệ thống nhúng
	Môn học này trang bị cho người học kiến thức về kiến trúc hệ thống nhúng, nguyên lý về hệ điều hành nhúng, hệ điều hành thời gian thực. 
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	Tiểu luận  

	12
	Thực tập tốt nghiệp
	 Khóa thực tập tốt nghiệp này nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội khám phá sở thích nghề nghiệp đồng thời áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học trong lớp học vào trong môi trường làm việc. Khóa thực tập này này cũng giúp sinh viên hiểu rõ hơn về những gì họ vẫn cần học và tạo cơ hội xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp.
	2
	23/08/2021->04/12/2021
	Báo cáo  

	13
	Thiết Kế Mạch Tích Hợp VLSI
	 Nội dung môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về thiết kế VLSI hiện đại ở mức CMOS. Bên cạnh đó, người học sẽ thiết các hệ thống CMOS phức tạp có hiệu suất cao từ mức RTL đến cấp độ mạch điện tử.
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	 Tiểu luận 

	14
	Nhập môn ngành CNKT Máy tính
	Môn học này bao gồm 45 tiết nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức chung về khái niệm kỹ sư kỹ thuật máy tính và trang bị cho kỹ sư về vai trò trách nhiệm, đạo đức của người kỹ sư. Nội dung môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các khái niệm căn bản về thiết kế kỹ thuật, trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết: làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. Từ đó môn học giúp sinh viên có phương pháp học tập tốt trong khi còn trong nhà trường và sau khi tốt nghiệp ra trường các kỹ sư tương lai có tác phong, thái độ tốt cùng các kiến thức cần thiết để có được việc làm tốt. 
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	Tiểu luận  

	15
	TT Thiết kế hệ thống và vi mạch tích hợp
	 Hướng dẫn sinh viên thực hành lập trình thiết kế vi mạch bằng ngôn ngữ Verilog sử dụng vi mạch lập trình FPGA và phần mềm thiết kế vi mạch.
	1
	23/08/2021->04/12/2021
	Báo cáo  

	16
	Nhập môn ngành CNKT ĐT-VT
	 Môn học nhập môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông giới thiệu đến người học nội dung chương trình học, cấu trúc của chương trình đào tạo, các hướng chuyển ngành hẹp, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, môn học giới thiệu về các trang bị cần thiết cho người kỹ sư công nghệ nói chung và kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông nói riêng về năng lực chuyên môn, đạo đức và tinh thần trách nhiệm nghề của kỹ sư, hơn nữa người học còn được trang bị các kỹ năng mềm cơ bản để hỗ trợ công việc sau này
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	 Tiểu luận 

	17
	Nhập môn ngành Hệ thống nhúng và IoT
	 Môn học nhập môn ngành Hệ thống nhúng và IoT giới thiệu đến người học nội dung chương trình học, cấu trúc của chương trình đào tạo, các hướng chuyển ngành hẹp, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, môn học giới thiệu về các trang bị cần thiết cho người kỹ sư công nghệ nói chung và kỹ sư Hệ thống nhúng và IoT nói riêng về năng lực chuyên môn, đạo đức và tinh thần trách nhiệm nghề của kỹ sư, hơn nữa người học còn được trang bị các kỹ năng mềm cơ bản để hỗ trợ công việc sau này.
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	 Tiểu luận 

	18
	TT tốt nghiệp
	Sinh viên được giới thiệu đến các công ty trong nước và nước ngoài, các đơn vị sản xuất trong ngành công nghiệp chuyên về điện tử để tập sự, làm các công việc thực tế của một kỹ sư điện tử -viễn thông tương lai dưới sự hướng dẫn và điều động của đơn vị tiếp nhận thực tập. 
	2
	23/08/2021->04/12/2021
	Báo cáo  

	19
	Cơ sở và ứng dụng IoT
	 Nội dung môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về IoT trong đó tập trung vào các nền tảng (nền tảng phần cứng và phần mềm ứng dụng có thể ứng dụng trong IoT), các giao thức M2M (các giao thức truyền thông có thể ứng dụng trong IoT : Zigbee, Bluetooth, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6, IEEE 802.15.11) và các cơ chế xử lý dữ liệu và thông tin.
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	Tiểu luận  

	20
	Đồ án 2
	 Giới thiệu các nguyên tắc và thực hành về thiết kế sản phẩm: thông số kỹ thuật, đánh giá các phương án thiết kế, báo cáo kỹ thuật và thuyết trình. Môn học này cũng bao gồm các chủ đề như sở hữu trí tuệ, các tiêu chuẩn ngành và các công ước, kinh tế kỹ thuật, độ tin cậy, an toàn, đạo đức kỹ thuật và các chủ đề hiện tại trong lĩnh vực kỹ thuật điện và máy tính
	1
	23/08/2021->04/12/2021
	Báo cáo  

	21
	Tín hiệu và hệ thống
	Môn học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản cũng như ứng dụng về các tín hiệu và hệ thống liên tục theo thời gian. Nội dung bao gồm: tổng quan về tín hiệu liên tục; các tín hiệu xác định thực và đặc trưng; phân tích tín hiệu trên miền thời gian; phép biến đổi Laplace và tích chập; biểu diễn CTFS và phân tích tín hiệu trên miền tần số CTFT; tổng quan về hệ thống liên tục và phân loại các hệ thống điều chế và hệ thống lọc. 
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	Tự luận  

	22
	Hệ thống thông tin vô tuyến
	Môn học trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin vô tuyến như: thông tin di động 2G, 3G, 4G và 5G, thông tin vi ba, thông tin vệ tinh; các giải pháp thông tin vô tuyến năng cao khả năng tái sử dụng tần số, bảo mật, dung lượng, phân tập và thu thập năng lượng; các hệ thống thông tin sử dụng các phương thức đa truy cập khác. 
	3
	23/08/2021->04/12/2021
	Tiểu luận  

	23
	Cơ sở và ứng dụng AI
	 Môn học Cơ sở và ứng dụng AI cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo và ứng dụng. Môn học được thiết kế bao gồm phần kiến thức nền tảng là toán ứng dụng (applied mathematic), lý thuyết xác suất (propability), mạng nơ rôn nhân tạo (artificial nerral network) và học sâu (deep learning). Môn học cũng trang bị các kỹ năng lập trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sử dụng ngôn ngữ Python, xây dựng các ứng dụng nhận dạng
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tiểu luậ

	24
	Giải thuật và cấu trúc dữ liệu
	 Môn học trang bị cho người học các cấu trúc dữ liệu cơ bản như bảng ghi, danh sách, mảng, cây. Bên cạnh đó, người học còn được trang bị các kiến thức về các giải thuật để thực hiện trên các dữ liệu sẵn có
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tiểu luận

	25
	Toán nâng cao cho kỹ thuật máy tính
	Nội dung môn học bao gồm các cơ sở về phép biến đổi, đại số tuyến tính, đại số vi phân đại số tuyến tính và hàm phức. 
	4
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tự luận

	26
	Anten và truyền sóng
	Môn học trình bày cơ sở toán học về lý thuyết antenna, truyền sóng. Truyền sóng trên đường dây dẫn và qua các ống dẫn sóng. Phương thức truyền sóng vô tuyến và truyền qua cáp quang. Giới thiệu và mô tả đặc tính của anten. Lý thuyết anten và hệ thống bức xạ 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tự luận

	27
	TT Mạng máy tính và Internet
	 Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng triển khai các hệ thống mạng LAN, kỹ năng cấu hình cho thiết bị liên mạng – Router, kỹ năng chuẩn đoán và khắc phục các sự cố trong mạng LAN và liên mạng. Đồng thời, môn học cũng trang bị cho sinh viên khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm và khả năng viết báo cáo dạng văn bản
	1
	14/02/2022->28/05/2022
	 Báo cáo

	28
	Mạng máy tính và Internet
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công nhệ mạng máy tính: các dịch vụ mạng, các giao thức trong mô hình TCP/IP, các thiết bị mạng và liên mạng. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thiết kế, cấu hình các  hệ thống mạng  máy tính và liên mạng. Đồng thời, môn học cũng giúp sinh viên rèn luyện thái độ làm việc hiệu quả, nghiêm túc và có tinh thần tiếp thu những kiến thức mới trong lĩnh vực mạng máy tính. 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tự luận

	29
	Kiến trúc và tổ chức máy tính
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kiến trúc (Architecture), vi kiến trúc (Microarchitecture) .Các kiến trúc được sử dụng các thế hệ vi xử lý, tổ chức các bộ vi xử lý, hệ máy tính; cấu tạo và tổ chức bộ nhớ; tổ chức quản lý giao tiếp xuất nhập: giao tiếp qua slot, qua port; tổ chức và quản lý thiết bị ngoại vi; giao tiếp với hệ thống đo và điều khiển ngoại vi; lập trình hợp ngữ. Học phần này còn cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng trong phân tích, chuẩn đoán sự cố máy tính; khả năng thiết kế được hệ vi xử lý căn bản và ứng dụng được hợp ngữ trong việc viết chương trình điều khiển phần cứng. 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tiểu luận

	30
	Hệ thống viễn thông
	Môn học trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về viễn thông như: tín hiệu, phổ, SNR, BER…các kỹ thuật điều chế trong hệ thống thông tin tương tự, số, kỹ thuật ghép kênh, phân kênh, chuyển mạch & tổng đài và sơ lược về các hệ thống thông tin. 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tự luận

	31
	Ngôn ngữ lập trình C
	 Môn học cung cấp cho Sinh Viên (SV) kiến thức cơ bản về định nghĩa, phân loại và mục đích sử dụng cơ bản của các loại ngôn ngữ lập trình khác nhau. Môn học cũng cung cấp cho SV kiến thức về các cấu trúc dữ liệu, cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ C. Học phần giúp cho SV có kiến thức và kỹ năng tốt trong việc thiết kế, thực thi các chương trình điều khiển, quản lý bằng ngôn ngữ C
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tự luận

	32
	TT Kỹ thuật truyền số liệu
	Môn học nhằm trang bị các kiến thức thực tế trong kỹ thuật truyền số liệu, kết nối các thiết bị mạng thông tin số, máy tính, khảo sát các giao thức truyền dữ liệu… 
	1
	14/02/2022->28/05/2022
	 Báo cáo

	33
	Kỹ thuật truyền số liệu
	Cung cấp cho sinh viên cách nhìn thống nhất của lãnh vực rộng của thông tin máy tính và số liệu, nhấn mạnh những nguyên lý cơ bản và những chủ đề thiết yếu liên quan đến kỹ thuật truyền số liệu, dồn kênh, tách kênh, kỹ thuật sửa sai, điều khiển luồng, ngoài ra môn học còn đề cập đến các dịch vụ chuyển dữ liệu giữa các thiết bị trong mạch và giữa các mạng với nhau. 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tự luận

	34
	Thông tin số
	Môn học trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin số như: sơ đồ khối hệ thống thông tin số, kênh truyền, mã hoá nguồn, mã hoá kênh, vấn đề đồng bộ sóng mang, dung lượng kênh của hệ thống, các bộ thu tối ưu trên kênh truyền có nhiễu AWGN, bộ cân bằng, các hệ thống đa kênh, đa sóng mang, đa người sử dụng và kỹ thuật trải phổ trong thông tin số, … 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tự luận

	35
	TT Xử lý tín hiệu số
	Môn học giúp sinh viên làm quen với ngôn ngữ lập trình và lập trình cho chip DSP…, thực hiện các mạch lọc số mô phỏng trên máy tính và chạy thực trên kit DSP với các tín hiệu chuẩn và audio. 
	1
	14/02/2022->28/05/2022
	 Báo cáo

	36
	Xử lý tín hiệu số
	Môn học trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về Xử lý tín hiệu số như: lấy mẫu, lượng tử hóa, biến đổi Z, … thực hiện và thiết kế các mạch lọc số và các ứng dụng. 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tự luận

	37
	TT hệ thống nhúng
	Môn học này trang bị cho người học kiến thức về kiến trúc hệ thống nhúng, nguyên lý về hệ điều hành nhúng, hệ điều hành thời gian thực. 
	1
	14/02/2022->28/05/2022
	 Báo cáo

	38
	Thiết kế kết hợp HW/SW
	Trong các hệ thống nhúng (embedded system) thực hiện các chức năng thời gian thực trong các hệ thống điện gia dụng, hệ thống giám sát, hệ thống viễn thống, hệ thống điều khiển. Thông thường, các hệ thống này được thiết kế riêng biệt giữa phần cứng và phần mềm, chính việc này dẫn đến sự không đồng nhất giữa phần cứng và phần mềm. Trong học phần này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về phần cứng (HW), phần mềm (SW) và thiết kế kêt hợp HW/SW. Các mô hình thiết kế luồng dữ liệu (data-flow) luồng điều khiển (control-flow) và quá trình thực hiện các mô hình. Các phương pháp phân tích đánh giá hiệu năng thiết kế. Các đường dữ liệu (Datapath) với máy trạng thái hữu hạn(FSM). Phân tích các kiến trúc vi lập trình, các lõi nhúng đã chức năng và hệ thống trên chip (SoC) cũng được phân tích trong nội dung môn học. 
	4
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tiểu luận

	39
	TT Thiết Kế Mạch Tích Hợp VlSI
	Môn học giúp sinh viên có khả năng thiết kế các cổng logic tổ hợp và tuần tự cơ bản, từ đó xây dựng nên một hệ thống thiết kế vi mạch số có kích thước và ứng dụng lớn, một hệ thống vi mạch số tích hợp.  Môn học giúp sinh viên phân tích ảnh hưởng các thành phần ký sinh R, L, C tới vấn đề định thời, công suất tiêu thụ của thiết kế, từ đó sinh viên có thể đưa ra các giải pháp tối ưu để thiết kế một vi mạch số. Môn học cũng trang bị cho sinh viên kiến thức về cách sản xuất và thực hiện layout một cổng logic chuẩn tới một hệ thống vi mạch số 
	1
	14/02/2022->28/05/2022
	 Báo cáo

	40
	Thiết kế hệ thống và vi mạch tích hợp
	Môn này trang bị cho sinh viên các kiến thức về thiết kế vi mạch số gồm ASIC và FPGA. Ngôn ngữ lập trình Verilog để lập trình thiết kế các mạch tổ hợp, các mạch tuần tự, các mạch điện ứng dụng, các phương pháp thiết kế mạch tổ hợp và tuần tự, các hàm mô tả diễn tả mối quan hệ giữa tài nguyên thiết kế và hiệu suất về thời gian của mạch thiết kế với số lượng ngõ vào. Các kỹ thuật tối ưu về tài nguyên và thời gian trể của hệ thống. Phương pháp thiết kế mạch theo mô hình trạng thái máy hữu hạn. 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tiểu luận

	41
	Cơ sở và ứng dụng IoTs
	Những tiến bộ liên quan đến các vấn đề về hiệu quả năng lượng và giảm chi phí đã mang đến sự phát triển nhanh chóng và triển khai các thiết bị mạng và các hệ thống cảm biến/chấp hành có thể kết nối giữa thế giới thực và thế giới ảo. Số lượng các thiết bị kết nối tới mạng Internet đã vượt quá số dân trên thế giới và được dự đoán vào khoản 50 tỷ thiết bị vào năm 2020. Nền tảng cho sự kết nối này được gọi là Internet of Things (IoT). Đây là sự kết hợp chặt chẻ của rất nhiều công nghệ bao gồm mạng cảm biến không dây, các hệ thống Pervasive (Ubiquitous), AmI (ambient intelligence, các hệ thống phân tán và theo ngữ cảnh. Nội dung môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về IoT trong đó tập trung vào các nền tảng (nền tảng phần cứng và phần mềm ứng dụng có thể ứng dụng trong IoT), các giao thức M2M (các giao thức truyền thông có thể ứng dụng trong IoT : Zigbee, Bluetooth, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6, IEEE 802.15.11) và các cơ chế xử lý dữ liệu và thông tin. 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tiểu luận

	42
	TT Cơ sở và ứng dụng IoT
	 Học phần này cung cấp cho sinh viên các kĩ năng sử dụng các nền tảng hệ điều hành sử dụng cho hệ thống IoT. Bên cạnh đó, sinh viên thực hiện thiết kế một hệ thống ứng dụng IoT trên nhiều lĩnh vực khác nhau dựa trên các thành phần cơ bản của hệ thống IoT bao gồm: bộ xử lý trung tâm, chuẩn truyền thông, giao thức truyền thông dữ liệu và webserver
	1
	14/02/2022->28/05/2022
	 Báo cáo

	43
	Kỹ thuật siêu cao tần
	Môn học trình bày các lý thuyết cơ sở của kỹ thuật siêu cao tần như: Hiện tượng truyền sóng, đồ thị Smith, phối hợp trở kháng 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tự luận

	44
	TT Hệ thống thông tin vô tuyến
	 Môn học này hướng dẫn sinh viên thực hành các nội dung liên quan đến mô hình kênh truyền không dây, ảnh hưởng của Fading và ISI đến hiệu năng truyền không dây, hệ thống đa sóng mang và OFDM, kỹ thuật trải phổ, hệ thống MIMO, hệ thống đa người dùng
	1
	14/02/2022->28/05/2022
	 Báo cáo

	45
	Học máy và Trí tuệ nhân tạo
	 Môn học này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nhận diện mẫu và máy học. Học phần khái quát các thuật toán cơ bản về học có giám sát, học không giám sát, và hệ thống khuyến nghị.
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tiểu luận

	46
	Thông tin di động
	 Trang bị cho người học các kiến thức kỹ thuật cơ bản trong hệ thống thông tin di động như: Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin di động, kênh truyền vô tuyến, sơ đồ khối hệ thống thông tin di động, quy hoạch cell trong hệ thống thông tin di động, xử lý tín hiệu báo hiệu giữa các phần tử mạng di động và đo kiểm chất lượng mạng, cấu trúc các phần tử mạng GSM,  WCDMA
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tiểu luận

	47
	Lập trình với Python
	 Nội dung môn học này giới thiệu cho sinh viên về ngôn ngữ lập trình Python ở mức độ cơ bản, bao gồm : các thư viện của Python, kiểu dữ liệu, các câu lệnh và biểu thức trong Python. Các câu lệnh điều kiện, vòng lặp và chương trình con cũng được giới thiệu trong chương trình. Bên cạnh đó, tập dữ liệu, thư viện,danh sách và các ví dụ ứng dụng trong các lĩnh vực cũng được đề cập trong nội dung môn học
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tiểu luận

	48
	Hệ điều hành thời gian thực
	Giới thiệu cho sinh viên về khái niệm nền tảng, cấu trúc chung của hệ điều hành. Các nội dung liên quan đến tiến trình, đồng bộ và deadlock, quản lý bộ nhớ thực, bộ nhớ ảo. Giới thiệu về hệ điều hành thời gian thực sử dụng đặc biệt trên các hệ thống nhúng bao gồm tổng quan về phần cứng và việc kết nối phần cứng, các ngắt và sử dụng ngắt trong hệ thống vi xử lý, vi điều khiển, nguyên lý và thiết kế lập lịch thời gian thực, trì hoãn, quản lý tác vụ, chia sẻ dữ liệu và việc đồng bộ hoá, các bộ định thời, việc cân bằng giữa không gian bộ nhớ và tốc độ xử lý. Giới thiệu các nguyên lý, khái niệm nền tảng của các hệ điều hành thời gian thực và việc sử dụng chúng để phát triển các phần mềm ứng dụng đa tác vụ nhúng. Việc kết nối giữa hệ điều hành và bộ xử lý với hệ thống đa tác vụ sẽ được khảo sát với việc tập trung vào việc lập lịch tiến trình, truyền thông giữa các tác vụ và đồng bộ hoá. Khảo sát một số hệ điều hành thời gian thực chính như: RTX51, uCLinux, embedded Linux. Sinh viên sẽ thực hiện các bài tập, đề tài liên quan và xây dựng một hệ điều hành thời gian thực đơn giản sau khi kết thúc khoá học. 
	4
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tiểu luận

	49
	Đồ án 1
	Hướng dẫn sinh viên thực hiện một đề tài (mô phỏng, thi công) tổng hợp kiến thức các môn học cơ sở ngành. 
	1
	14/02/2022->28/05/2022
	 Báo cáo

	50
	Tín hiệu và hệ thống
	Giới thiệu phương pháp xử lý tín hiệu tương tự đang được nghiên cứu và ứng dụng trong công nghệ điện-điện tử: Các ý niệm cơ bản về tín hiệu và hệ thống tương tự. Các phương pháp mô tả và xử lý tín hiệu tương tự trong miền thời gian. Ứng dụng phương pháp toán tử trong xử lý tín hiệu tương tự. Các phương pháp mô tả và xử lý tín hiệu tương tự trong miền tần số. Các ứng dụng. 
	3
	14/02/2022->28/05/2022
	 Tự luận


2. BM Điện Tử Công Nghiệp Y Sinh

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Vi xử lý 
	Trang bị cho người học các nội dung về vai trò chức năng của vi xử lý, hệ thống vi xử lý, sự ra đời của vi điều khiển. Cấu trúc bên trong vi điều khiển 8 bit, nguyên lý hoạt động của vi điều khiển 8 bit 
	3 
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	 Tự luận

	2
	Xử lý ảnh
	Trang bị cho sinh viên cơ sở toán học về xử lý ảnh số, một số kỹ thuật xử lý ảnh số 
	3 
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	 Tự luận

	3
	Thiết kế vi mạch số với HDL
	Hướng dẫn sinh viên thực hành lập trình thiết kế mạch điện tử số bằng ngôn ngữ VHDL sử dụng vi mạch lập trình PLD và FPGA, các ứng dụng thực tế
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tự luận

	4
	Công nghệ cảm biến
	Nội dung môn học này tập trung vào cơ sở lý thuyết, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các loại cảm biến. Ngoài ra môn học này cũng đề cập đến các kỹ thuật đo lường, xử lý tín hiệu cảm biến và hệ thống đo lường cảm biến
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Trắc nghiệm

	5
	Kỹ thuật số
	Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ thống số, các cổng logic cơ bản, các định lý cơ bản của đại số Boole, TTL và CMOS, ADC, DAC, bộ nhớ, mạch dao động số mạch tổ hợp, mạch tuần tự
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tự luận

	6
	Lập trình Android ứng dụng điều khiển
	Môn học trang bị cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử viễn thông những kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng trên hệ điều hành di động Android. Giới thiệu các công cụ hỗ trợ phát triển hệ điều hành Android, các thành phần cơ bản của một ứng dụng Android
	3
	23/08/2021 -> 08/01/2022
	Báo cáo

	7
	Truyền hình số và đa phương tiện
	Tổng quan về hệ thống audio và video, hệ thống thu phát thanh AM và FM, hệ thống thu phát hình trắng đen, thu phát hình màu. Khái niệm cơ bản về hệ thống số, hệ thống thu-phát thanh số, hệ thống truyền hình số, phối hợp tín hiệu bít nối tiếp và ghép, nén tín hiệu audio và video số, truyền hình có độ phân giải cao (HDTV), truyền hình multimedia và video ảnh số
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tự luận

	8
	Máy học
	Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về máy học. Học phần khái quát từ kiến thức cơ bản về máy học, trong đó học cách để xây dựng hệ thống học và thích nghi cho ứng dụng thực tế. Những đề tài của khóa học là những khái niệm học, nhận dạng dùng nơron, máy vector hổ trợ và những phương pháp
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tự luận

	9
	Xử lý tín hiệu và hình ảnh y sinh
	Cung cấp cho người học những kiến thức
cơ bản về xử lý tín hiệu và hình ảnh y sinh sinh như EEG, EMG, fNIRS, CT-Scaner và
MRI. Các phép biến đổi. Lọc. Giới thiệu về phép trích đặc trưng, mạng nơ-ron
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tự luận

	10
	Vi xử lý nâng cao
	Trang bị cho người học các nội dung về họ vi điều khiển ARM cortex 32 bit
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tự luận

	11
	Thiết kế mạch điện tử 
	Trình bày những kiến thức cơ bản và thiết kế mạch ứng dụng mạch nguồn ổn áp và mạch khuếch đại công suất âm tần. 
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tự luận

	12
	TT Kỹ thuật số 
	Hướng dẫn sinh viên thực hành các mạch điện tử số như cổng logic, Flip-Flop, mạch đếm, thanh ghi, thiết kế mạch tổ hợp và mạch tuần tự, bộ nhớ, ADC, DAC và các mạch ứng dụng trong thực tế
	1
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tự luận

Báo cáo

	13
	TT Vi xử lý 
	Trang bị cho người học các bài thực hành lập trình dùng vi điều khiển để điều khiển các đối tượng để báo hiệu trạng thái hiển thị thông tin
	2
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tự luận

Báo cáo

	14
	TT Xử lý ảnh
	Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành xử lý ảnh trên máy tính bằng phần mềm (Matlab) và trên phần cứng (Raspberry). Thiết kế hệ thống nhận dạng thông qua hình ảnh
	1
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tự luận

Báo cáo

	15
	TT Thiết kế vi mạch số với HDL
	Thiết kế mạch tổ hợp và mạch tuần tự sử dụng VHDL
	2
	23/08/2021 -> 08/01/2022
	Tự luận

Báo cáo

	16
	TT Tốt nghiệp
	Khám phá sở thích nghề nghiệp đồng thời áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học trong lớp học vào trong môi trường làm việc
	2
	23/08/2021 -> 08/01/2022
	Báo cáo

	17
	Đồ án 1
	Hướng dẫn sinh viên thực hiện một đề tài (mô phỏng, thi công) tổng hợp kiến thức các môn học cơ sở ngành
	1
	23/08/2021 -> 08/01/2022
	Báo cáo

	18
	Đồ án 2
	Hướng dẫn sinh viên thực hiện một đề tài (mô phỏng, thi công board) tổng hợp kiến thức các môn học chuyên ngành
	1
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Báo cáo



3. BM Tự Động Điều Khiển

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Hệ thống điều khiển quá trình
	Cung cấp cho sinh viên kiến thức về hệ thống điều khiển quá trình 
	2
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Báo cáo

	2
	Đồ án điều khiển lập trình


	Sinh viên được học cách thiết kế một hệ thóng nhỏ sử dụng PLC
	1
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Báo cáo

	3
	Điều khiển thông minh


	Sinh viên được cung cấp kiến thức về các bộ đk thông minh như fuzzy, mạng nơ ron nhân tạo
	3
	 từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Tiểu luận

	4
	Nhập môn ngành CNKT ĐK và TĐH


	Cung cấp nhưng khái niệm tổng quát về lĩnh vực đièu khiển và tự động hoá
	3
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021))
	Báo cáo

	5
	Hệ thống cơ điện tử
	Sinh viên được cung cấp các kiến thức về nguyên lý hoạt động, cách thiết kế các hệ thống cơ điện tử
	2
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Tiểu luận

	6
	CAD trong công nghệ KTĐK và TĐH


	Môn học này trang bị các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế và mô phỏng mạch điện và hệ thống điều khiển
	3
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Thi tự luận

	7
	Đồ án 2 Điều khiển tự động Robot
	Sinh viên được hướng dẫn thiết kế các hệ thống điều khiển tự và robot
	1
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Báo cáo

	8
	Điều khiển và nhận dạng hệ thống
	Sinh viên được cung cấp kiến thức để mô hình hoá và nhận dạng đối tượng trong thực tế
	2
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Tiểu luận

	9
	Điều khiển Nâng Cao
	Sinh viên được cung cấp các kiến thức về các thuật toán điều khiển nâng cao 
	2
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Tiểu luận

	10
	HT thu thập dữ liệu, ĐK và GS (SCADA)
	Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu trúc, phân loại, ứng dụng của hệ thống thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát, trong mạng truyền thông công nghiệp
	2
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Thi tự luận

	11
	Đồ án Điều khiển tự động 
	Sinh viên được hướng dẫn cách thiết kế và lập trình các thuật toán điều khiển cho các hệ thống ĐKTĐ
	1
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Tiểu luận

	12
	Hệ thống điều khiển tự động nâng cao
	Sinh viên được hướng dẫn thiết kế các bộ điều khiển hiện đại
	2
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Tiểu luận

	13
	Thực tập Trang bị điện
	Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về các thiết bị điện điện tử, khí nén; kỹ năng thiết kế lắp ráp mạch điều khiển tiếp điểm, mạch điện khí nén
	1
	từ tuần 1 (23/08/2021) 

đến tuần 15 (04/12/2021)
	Báo cáo

	14
	Chuyên đề doanh nghiệp (CNKT ĐK và TĐH)

 
	 Cung cấp những kiến thức thực tế liên quan tới lĩnh vực đk và tự động hoá
	1 
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Báo cáo

	15
	 

Điều khiển lập trình


	Trang bị cho sinh viên kiến thức về cảm biến, PLC, chọn lựa, thiết kế phần cứng và phần mềm cho các ứng dụng cơ bản và một số ứng dụng trong công nghiệp sử dụng PLC
	3 
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	 Thi tự luận

	16
	Đồ án – Kỹ thuật robot


	Sinh viên được trang bị kỹ năng thiết kế hệ thống trên các con vi xử lý. 
	1
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Báo cáo

	17
	Xử lý ảnh


	cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về kỹ thuật xử ý hình ảnh trong công nghiệp
	3
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Thi tự luận

	18
	CAD trong công nghệ KTĐK và TĐH


	trang bị các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế và mô phỏng mạch điện và hệ thống điều khiển.
	3
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Báo cáo

	19
	Hệ thống sản xuất tích hợp


	Sinh viên được cung cấp kiến thức về hệ thống sản xuất tích hợp trong nhà máy
	3
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Thi tự luận

	20
	Trang bị điện - điện khí nén


	Sinh viên được học nguyên lý hoạt động và cách thiết kế các hệ thống khí nén
	2
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Thi tự luận

	21
	Hệ thống điều khiển tự động


	Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống điều khiển tự động
	3
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Thi tự luận

	22
	Thực tập Hệ thống ĐKTĐ
	Sinh viên được học cách thiết kế các bộ điều khiển và lập trình để điều khiển mô hình thực
	2
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Báo cáo

	23
	Kỹ thuật robot


	Cung cấp kiến thức cơ bản về động học và động lực học của robot
	3
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Thi tự luận

	24
	Thực tập ĐKLT
	Sinh viên được thực tập kết nối PLC với cảm biến và cơ cấu chấp hành, sau đó lập trình trên PLC
	2
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Báo cáo

	25
	Thực tập KT ROBOT


	Sinh viên được học cách vận hành robot, thiết kế một mô hình cánh tay robot công nghiệp thực tế
	1
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Báo cáo

	26
	Thực tập Tốt nghiệp
	Giúp cho sinh viên thâm nhập môi trường làm việc thực tế, học hỏi các kinh nghiệm chuyên môn tại doanh nghiệp
	2
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Báo cáo

	27
	Đồ án tốt nghiệp
	Sinh viên được giáo viên hướng dẫn thực hiện một đề tài gắn liền với thực tế 
	7
	từ tuần 26 (14/02/2022) 

đến tuần 47 (28/05/2022)
	Báo cáo


4. BM Điện Công Nghiệp

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	 

Nguồn dự phòng và hệ thống ATS


	 Cung cấp cho SV kiến thức nguồn dự phòng và hệ thống tự động chuyển nguồn
	 3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	 Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	2 
	Đồ án Cung cấp điện
	Cung cấp cho SV kỹ năng thiết kế cơ bản một hệ thống cung cấp điện
	1
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Hoàn thành thiết kế một hệ thống cung cấp điện theo hướng dẫn của GV

	3 
	Bảo vệ và tự động hóa hệ thống điện công nghiệp
	Cung cấp cho SV kiến thức về hệ thống Bảo vệ và tự động hóa các hệ thống điện công nghiệp
	3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và báo cáo tiểu luận cuối kỳ

	4 
	Hệ thống BMS
	Cung cấp cho SV kiến thức về hệ thống quản lý tòa nhà, nhà xưởng
	3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	5 
	Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng
	Cung cấp cho SV kiến thức về kiểm toán và tiết kiện năng lượng trong các hệ thống công nghiệp
	3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	6 
	Cung cấp điện
	Cung cấp cho SV kiến thức về an toàn điện, cung cấp điện, bảo vệ chống sét và bù công suất phản kháng trong hệ thống điện công nghiệp
	3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	7 
	Truyền động điện tự động


	Cung cấp cho SV kiến thức cơ bản về hệ thống truyền động điện
	4
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và báo cáo tiểu luận cuối kỳ

	8 
	Khí cụ điện


	Cung cấp cho SV kiến thức cơ bản về thiết bị điện quan trong hệ thống điện công nghiệp
	3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	9 
	Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp


	Cung cấp cho SV kiến thức về kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp
	3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	10 
	Ứng dụng Matlab trong KTĐ


	Cung cấp cho SV kỹ năng sử dụng MATLAB trong CAD
	3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	11 
	Đồ án Điều khiển hệ thống điện công nghiệp


	Cung cấp cho SV kỹ năng thiết kế và Điều khiển hệ thống điện công nghiệp
	1
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Hoàn thành thiết kế một hệ thống truyền động điện theo hướng dẫn của GV

	12 
	Quản trị công nghiệp và QLDA điện nâng cao


	Cung cấp cho SV kiến thức và kỹ năng Quản trị công nghiệp và QLDA điện
	3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	13 
	Nhà máy điện và trạm biến áp


	Cung cấp cho SV kiến thức về Nhà máy điện và trạm biến áp trong HTĐ
	3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và báo cáo tiểu luận cuối kỳ

	14 
	Chất lượng điện năng


	Cung cấp cho SV kiến thức đánh giá chất lượng điện năng và biện pháp khắc phục
	3
	23/08/2021 -> 04/12/2021
	Kiểm tra giữa kỳ và báo cáo tiểu luận cuối kỳ

	15 
	Hệ thống điện


	Cung cấp cho SV kiến thức cơ bản về HTĐ
	4
	23/08/2021 -> 04/12/2021


	Kiểm tra giữa kỳ và báo cáo tiểu luận cuối kỳ

	16 
	TT truyền động điện tự động


	Cung cấp cho SV kỹ năng vận hành một hê thống truyền động điện tự động
	2
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Báo cáo kết quả thực tập hàng tuần

	17 
	TT tốt nghiệp


	Cung cấp cho SV kỹ năng làm việc thực tế 
	4
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Báo cáo tiểu luận cuối kỳ

	18 
	Thực tập cung cấp điện


	Cung cấp cho SV kỹ năng vận hành một hê thống cung cấp điện 
	2
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Báo cáo kết quả thực tập hàng tuần

	19 
	Cung cấp điện


	Cung cấp cho SV kiến thức về an toàn điện, cung cấp điện, bảo vệ chống sét và bù công suất phản kháng trong hệ thống điện công nghiệp
	4
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	20 
	Khóa luận tốt nghiệp


	Hoàn thiện kiến thức chuyên sâu về kĩnh vực Kỹ thuật điện
	7
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước hội đồng

	21 
	Điều khiển hệ thống điện công nghiệp


	Cung cấp cho SV kiến thức về điều khiển hệ thống công nghiệp
	4
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Kiểm tra giữa kỳ và báo cáo tiểu luận cuối kỳ

	22 
	Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp


	Cung cấp cho SV kiến thức về kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	23 
	Nhà máy điện và trạm biến áp


	Cung cấp cho SV kiến thức về Nhà máy điện và trạm biến áp trong HTĐ
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Kiểm tra giữa kỳ và báo cáo tiểu luận cuối kỳ

	24 
	Đồ án Truyền động điện tự động


	Cung cấp cho SV kỹ năng thiết kế một thống truyền động điện cơ bản
	1
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Hoàn thành thiết kế một hệ thống truyền động điện theo hướng dẫn của GV

	25 
	Năng lượng tái tạo (phần điện)


	Cung cấp cho SV kiến thức về NLTT, tập trung vào năng lượng điện mặt trời và gió
	4
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Kiểm tra giữa kỳ và báo cáo tiểu luận cuối kỳ

	26 
	Hệ thống BMS


	Cung cấp cho SV kiến thức về hệ thống quản lý tòa nhà, nhà xưởng
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	27 
	Chuyên đề doanh nghiệp


	Cung cấp kiến thức, kỹ năng và giao tiếp với doanh nghiệp
	2
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Tham dự đủ 6 buổi/cả khóa học và trả lời các câu hỏi khảo sát của doanh nghiệp 

	28 
	Hệ thống điện công trình


	CC cho SV kiến thức về an toàn điện, cung cấp điện, bảo vệ chống sét và bù công suất phản kháng trong hệ thống điện công nghiệp dành cho SV ngành xây dựng
	4
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

	29 
	Nguồn dự phòng và hệ thống ATS


	CC cho SV kiến thức nguồn dự phòng và hệ thống tự động chuyển nguồn
	3
	14/02/2022 -> 28/05/2022
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ


5. Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Điện Tử

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Quản lý dự án
	Cung cấp kiến thức để đánh giá kinh tế tài chính của 1 dự án Lập và thẩm định dự án đấu tư
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	2
	Quản trị công nghiệp
	Cung cấp kiến thức Quản trị kinh doanh cho các nhà quản lý tiềm năng xuất thân từ kỹ thuật
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	3
	Thực tập Cung cấp điện
	Cũng cố kiến thức môn học Cung cấp điện và trang bị kỹ năng vận hành các mô hình trong cung cấp điện trung/hạ thế thực tế.
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Báo cáo 

	4
	Truyền động điện tự động
	Cung cấp cho sinh viên các khái niệm chung về hệ thống truyền động điện và đặc tính cơ của động cơ, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ
	3
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	5
	Truyền điện động và ứng dụng
	Cung cấp cho sinh viên các khái niệm chung về hệ thống truyền động điện và đặc tính cơ của động cơ, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ, ứng dụng các hệ thống truyền động điện trong thực tế
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	6
	Thiết bị điều khiển điện
	Cung cấp kiến thức về điều khiển, lập trình các thiết bị đóng cắt (CB, contactor...), động cơ các loại
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	7
	CAD trong KTĐ nâng cao
	Cung cấp cho sinh viên giải tích hệ thống điện công nghiệp bằng các phần mềm máy tính chuyên dụng
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	8
	Thực tập tốt nghiệp
	Cung cấp cho sinh viên kỹ năng làm việc tại nhà máy, xí nghiệp, cơ quan
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Báo cáo

	9
	Hệ thống BMS
	Cung cấp kiến thức tổng quát 
về hệ thống quản lý và tự động hóa tòa nhà.
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tiểu luận

	10
	Kỹ thụât chiếu sáng dân dụng và CN
	Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về chiếu sáng, các loại đèn và phạm vi ứng dụng, các giải pháp thiết kế chiếu sáng cho công trình trong nhà và ngoài trời
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tiểu luận

	11
	Ứng dụng Matlab trong KTD
	Cung cấp cho sinh viên giải tích hệ thống điện công nghiệp bằng Matlab
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	12
	Bảo vệ và tự động hóa CN
	Cung cấp kiến thức về nguyên lý bảo vệ, tính toán ngắn mạch, thiết kế các hệ thống bảo vệ đơn giản
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	13
	Giải tích và mô phỏng hệ thống điện
	Cung cấp sinh viên phương pháp mô hình hoa mô phỏng hệ thống điện ở trạng thái xác lập thông qua bài toán phân bố công suất và tính toán ngắn mạch đối xứng và bất đối xứng
	3
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tiểu luận

	14
	Chuyên đề thực tế
	Cung cấp kỹ năng thực hiện một báo cáo khoa học thông qua báo cáo một dây chuyền công nghệ, thiết bị điện mới hay một khảo sát thực tế tại doanh nghiệp
	1
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	 Tự luận

	15
	Năng lượng tái tạo
	Cung cấp các kiến thức cơ bản về năng lượng tái tạo, cách khai thác, tiềm năng về năng lượng tái tạo của Việt Nam mà cứ thể là năng lượng mặt trời và năng lượng gió
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tiểu luận

	16
	Hệ thông điện
	Cung cấp kiến thức về hệ thống điện, tính toán so sánh
KT-KT phương án cung cấp điện, tính toán lựa chọn các phần tử 
trong hệ thống cung cấp điện mạng truyền tải.
	3
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	 Tự luận

	17
	Kiểm toán và tiết kiệm NL
	Cung cấp kiểu thức về giải pháp kiểm toán và tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà, nhà xưởng
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	18
	Hệ thống kiểm soát an ninh, an toàn
	Cung cấp kiểu thức về hệ thống điện nhẹ trong tòa nhà, nhà máy, xí nghiệp như hệ thống giám sát, cảnh báo, phòng cháy, thông tin liên lạc
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	19
	Chuyên đề thực tế
	Cung cấp kỹ năng thực hiện một báo cáo khoa học thông qua báo cáo một dây chuyền công nghệ, thiết bị điện mới hay một khảo sát thực tế tại doanh nghiệp
	1
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tự luận

	20
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	Cung cấp các kiến thức về thiết kế và vận hành (phần điện) trong nhà máy điện và trạm biến áp
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tiểu luận

	21
	Chất lượng điện năng
	Cung cấp các khái niệm và giải pháp nâng cao chất lượng điện năng
	2
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tiểu luận

	22
	Đồ án Truyền động điện
	Cung cấp cho sinh viên cách tính toán, chọn lựa các thành phần trong hệ thống truyền động điện, khảo sát đặc tính cơ của động cơ, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ
	1
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tiểu luận

	23
	Cung cấp điện
	Cung cấp kiến thức về an toàn điện, tính toán so sánh
KT-KT phương án cung cấp điện, tính toán lựa chọn các phần tử 
trong hệ thống cung cấp điện mạng phân phối.
	4
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tiểu luận

	24
	Đồ án Cung Cấp Điện
	Cung cấp các phương pháp tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà xưởng, tòa nhà
	1
	26/08/2019 -> 07/12/2019
	Tiểu luận

	25
	TT Truyền động điện tự động
	Cung cấp các kiến thức để SV có thể đọc, hiểu và thiết kế các sơ đồ Truyền động điện và tự động hóa dùng các thiết bị tự động do VPĐD công ty OMRON tài trợ
	2
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Báo cáo

	26
	Cung cấp điện
	Cung cấp kiến thức về an toàn điện, tính toán so sánh
KT-KT phương án cung cấp điện, tính toán lựa chọn các phần tử 
trong hệ thống cung cấp điện mạng phân phối.
	4
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Tiểu luận

	27
	CAD trong KTĐ
	Cung cấp kiến thức về các phần mềm cơ bản thiết kế mạng động lực, chiếu sáng, nối đất, chống sét.
	2
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Tiểu luận

	28
	Thực tập ĐK Hệ thống điện công nghiệp
	Cung cấp cho sinh viên kỹ năng điều khiển và vận hành các thiết điện trong HTĐ công nghiệp
	2
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Báo cáo

	29
	Thực tập cung cấp điện
	Cung cấp các kiến thức và kỹ năng vận hành, điều khiển các thiết bị lưới điện phân phối
	2
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Báo cáo

	30
	Giải tích và mô phỏng hệ thống điện
	Cung cấp sinh viên phương pháp mô hình hoa mô phỏng hệ thống điện ở trạng thái xác lập thông qua bài toán phân bố công suất và tính toán ngắn mạch đối xứng và bất đối xứng
	3
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Tiểu luận

	31
	Tiểu luận tốt nghiệp (CNKT - ĐĐT)
	Tổng hợp các kiến thức chuyên ngành cơ sở và chuyên sâu cho SV
	4
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Tiểu luận

	32
	Khóa luận TN
	Tổng hợp các kiến thức chuyên ngành cơ sở và chuyên sâu cho SV
	10
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	 Báo cáo

	33
	Chuyên đề TN 1
	Cung cấp cho SV các kiến thức về thiết kế hệ thống điện phân phối và truyền tải
	3
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Tiểu luận

	34
	Chuyên đề TN 2
	Cung cấp cho SV các kiến thức về thiết kế hệ thống truyền động nâng cao
	3
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Tiểu luận

	35
	Thực tập TN
	Cung cấp cho SV các kiến thức về làm việc tại nhà máy, xí nghiệp, cơ quan
	 
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	 Báo cáo

	36
	Kỹ thụât chiếu sáng dân dụng và CN
	Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về chiếu sáng, các loại đèn và phạm vi ứng dụng, các giải pháp thiết kế chiếu sáng cho công trình trong nhà và ngoài trời
	2
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Tiểu luận

	37
	Đồ án Truyền động điện
	Cung cấp cho sinh viên cách tính toán, chọn lựa các thành phần trong hệ thống truyền động điện, khảo sát đặc tính cơ của động cơ, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ
	1
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	Tiểu luận

	38
	Chuyên đề thực tế
	Cung cấp kỹ năng thực hiện một báo cáo khoa học thông qua báo cáo một dây chuyền công nghệ, thiết bị điện mới hay một khảo sát thực tế tại doanh nghiệp
	1
	03/02/2020 -> 16/05/2020
	 Tiểu luận


6. Bộ môn cơ sở kỹ thuật điện

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy


	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Khí cụ điện
	Kiền thức về khí cụ điện
	3
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021
	Báo cáo

	2. 
	Vật liệu điện - điện tử
	Kiến thức về các Vật liệu dùng trong chuyên ngành đện điện tử.
	2
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021
	Báo cáo

	3. 
	Kỹ thuật Điện 
	Kiến thức về mạch điện, máy điện
	2,3

3

2
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021

HK2 14/2/2022-28/5/2022
	Trắc nghiệm;

Trắc nghiệm; Trắc nghiệm &tự luận

	4. 
	Trường điện từ
	Cung cấp kiến thức về các khái niệm mô tả Trường điện từ ở trạng thái tĩnh,dừng và biến thiên
	3
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021

HK2 14/2/2022-28/5/2022
	Kiểm tra tự luận

Tự luận

	5. 
	Đo lường và cảm biến
	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đo lường và cảm biến
	3
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021

HK2 14/2/2022-28/5/2022
	Báo cáo

Trắc nghiệm

	6. 
	Trường điện từ
	Cung cấp kiến thức về các khái niệm mô tả Trường điện từ ở trạng thái tĩnh,dừng và biến thiên
	3
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021

HK2 14/2/2022-28/5/2022
	Tự luận



	7. 
	Thực tập Điện
	Thực hành đấu nối mạch điện và thiết bị điện dân dụng
	1
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021

HK2 14/2/2022-28/5/2022
	Quá trình



	8. 
	Mạch điện 
	Tính toán dòng, áp công suất trong mạch điện một chiều và xoay chiều 
	4
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021

HK2 14/2/2022-28/5/2022
	Trắc nghiệm

Tự luận

	9. 
	Toán ứng dụng cho kỹ sư
	Phân tích các bài toán trong kỹ thuật điện bằng các phương pháp giải phương trình vi phân, biến đổi Laplace, ma trận, số phức, chuỗi fourier.
	4
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021

HK2 14/2/2022-28/5/2022
	Tự luận



	10. 
	Máy điện
	Cung cấp kiến thức về các loại máy điện gồm máy biến áp và máy điện quay
	3
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021

HK2 14/2/2022-28/5/2022
	Vấn đáp

Tự luận

	11. 
	Kỹ thuật điện công trình
	Kiến thức về mạch điện, máy điện, mạng điện phân phối
	3
	HK 1 30/8/2021-8/12/2021


	Trắc nghiệm

	12. 
	Khí cụ điện máy điện
	Kiến thức về các loại khí cụ điện vả máy điện
	4
	HK2 14/2/2022-28/5/2022
	Báo cáo

	13. 
	Thực tập máy điện
	Thực hành/ thí  nghiệm máy biến áp và máy điện quay
	1
	HK2 14/2/2022-28/5/2022
	Quá trình


4. Khoa: Kinh tế
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên
	Ghi chú (Ngành)

	1
	Quản trị nguồn nhân lực
	Học phần mô tả về tầm quan trọng và những xu hướng chung của công tác quản trị nguồn nhân lực bên trong mỗi tổ chức hiện nay. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết về những công tác quản trị nguồn nhân lực cụ thể như hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quản trị tiền lương, hệ thống đãi ngộ và quan hệ lao động trong tổ chức.
	3
	HK6

(2019)
	Trắc nghiệm, bài tập nhóm + tiểu luận
	QLCN

	2
	Hệ thống thông tin quản lý (MIS)
	Bên cạnh đó, các hoạt động trên lớp được thiết kế để nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin, nói chuyện trước đám đông, tư duy phản biện của sinh viên.
	3
	HK6

(2019)
	Bài tập case study, bài tập nhóm + Tiểu luận + thi tự luận
	QLCN

	3
	Tối ưu hóa
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bài toán quy hoạch tuyến tính: người học biết cách đưa những tình huống thực tế về mô hình tuyến tính và sử dụng các phương pháp toán học để giải, đưa ra kết quả tối ưu. Ngoài ra, học phần cung cấp cho người học phương pháp giải một số bài toán có ứng dụng thực tế như: bài toán vận tải, bài toán sản xuất đồng bộ
	3
	HK3 (2020)
	Bài tập, kiểm tra tự luận trên lớp + tiểu luận nhóm
	QLCN

	4
	Hành vi tổ chức
	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về mô hình hành vi tổ chức, các yếu tố tác động đến những hành vi của cá nhân và các nhóm trong một tổ chức, các vấn đề về thông tin liên lạc, lãnh đạo, cấu trúc và văn hóa tổ chức
	2
	HK6

(2019)
	03 bài nhóm, nộp trên UTEXLMS+ Project (báo cáo đề tài NCKH)
	QLCN

	5
	Phân tích dữ liệu
	Môn học giúp sinh viên có thể triển khai một nghiên cứu cụ thể khi đã có đề cương nghiên cứu. Việc triển khai bao gồm việc đi thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và viết báo cáo tổng kết lại kết quả nghiên cứu. Môn học cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng phối hợp công việc trong một nhóm để hoàn thành mục tiêu đặc ra
	3
	HK4 (2020)
	Bài tập nhóm + tiểu luận nhóm
	QLCN

	6
	Kế hoạch kinh doanh
	Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch kinh doanh, bao gồm vai trò của việc lập kế hoạch kinh doanh, cấu trúc của một bản kế hoạch kinh doanh, các chiến lược, giải pháp kinh doanh, marketing, sản xuất, tổ chức, tài chính, để từ đó, người học có khả năng lập kế hoạch kinh doanh và triển khai các hoạt động kinh doanh.
	2
	HK6

(2019)
	Bài tập nhóm+ thuyết trình + tiểu luận
	QLCN

	7
	Quản trị học căn bản
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị, bao gồm những yếu tố môi trường tổng quát nhất tác động đến doanh nghiệp, tổ chức, và những chức năng cơ bản của quản trị trong tổ chức kinh doanh, bao gồm: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm tra
	3
	HK2

(2021)
	Kiểm tra+làm việc nhóm+ trắc nghiệm
	QLCN

	8
	Quản trị chiến lược
	Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược, bao gồm các khái niệm cơ bản về tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, chiến thuật, môi trường kinh doanh, chiến lược cấp công ty, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, chiến lược cấp chức năng, các chiến lược cạnh tranh, và các chiến lược hỗ trợ. Thông qua đó, người học sẽ có khả năng phân tích, đánh giá được môi trường kinh doanh, xây dựng sứ mệnh, mục tiêu kinh doanh, cũng như phân tích được các chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng nhằm cạnh tranh với nhau, và cách vận dụng những công cụ chiến lược để đưa ra định hướng và lựa chọn chiến lược cho các tình huống kinh doanh khác nhau.
	3
	HK6

(2019)
	Bài tập nhóm+ thuyết trình + tiểu luận
	QLCN

	9
	Quản trị dự án công nghiệp
	Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về quản trị dự án, từ những khái niệm cơ bản về dự án, phân loại dự án, vẽ sơ đồ thanh ngang, sơ đồ mạng đến những khái niệm nâng cao như quản trị tiến độ, quản trị chất lượng và quản trị chi phí dự án. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp những công cụ quản trị rủi ro dự án nếu có rủi ro xảy ra
	3
	HK5 (2019)
	Trắc nghiệm online+Thực hành MS Project + Project (đề cương chi tiết đề tài NCKH)
	QLCN

	10
	Phương pháp nghiên cứu
	Học phần này giúp sinh viên có được kiến thức căn bản về nghiên cứu khoa học, từ đây phát triển kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá mang tính khoa học cho sinh viên. Ngoài việc được cung cấp lý thuyết căn bản, sinh viên còn được thực hành một nghiên cứu cụ thể. Kết thúc học phần sinh viên có thể viết được đề cương chi tiết hoàn chỉnh.
	2
	HK3 (2020)
	Bài tập nhóm+ tự luận
	QLCN

	11
	Quản trị sản xuất 2
	Học phần quản trị sản xuất trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về công tác quản trị sản xuất và điều hành trong doanh nghiệp. Người học sẽ được cung cấp các khái niệm, thuật ngữ trong lĩnh vực sản xuất cũng như các kiến thức và kỹ năng về dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định công suất nhà máy, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng, hoạch định tổng hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, quản lý hàng tồn kho, điều độ sản xuất. Đây là môn học thuộc kiến thức ngành, giúp người học nắm vững lý thuyết và vận dụng được trong thực tiễn tại các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch v
	3
	HK5 (2019)
	Tiểu luận nhóm, kiểm tra giữa kỳ (tự luận), kiểm tra cá nhân (LMS) + trắc nghiệm
	QLCN

	12
	Lập và phân tích dự án
	Trang bị cho sinh viên những hiểu kiến thức cơ bản về phân tích dự án như: phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật-công nghệ, phân tích nhân lực, phân tích tài chính. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những chỉ tiêu lựa chọn dự án như: NPV, IRR, B/C...Ngoài ra, môn học cũng trang bị những kiến thức về lạm phát và tác động của lạm phát lên tính khả thi của dự án. Cuối sinh, viên cũng được trang bị những công cụ phân tích rủi ro như: phân tích độ nhạy, phân tích tình huống và mô phỏng.
	2
	HK4 (2020)
	Bài kiểm tra trắc nghiệm+ trắc nghiêm
	QLCN

	13
	Kinh tế học
	Môn Kinh tế học cung cấp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế những lý thuyết cơ bản để phân tích hoạt động kinh tế đang diễn ra trong nền kinh tế thị trường dưới góc độ vi mô cũng như vĩ mô. Từ đó, người học sẽ có cái nhìn tổng quát về các hoạt động kinh tế trong thực tiễn của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.
	4
	HK1 (2021)
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	QLCN

	14
	Nhập môn ngành Quản lý CN
	Môn học này nhằm giới thiệu đến sinh viên chuẩn đầu ra, chương trình học của ngành Quản lý công nghiệp và vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tập đại học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm để có thể học tốt hơn các môn chuyên ngành. Môn học cũng khái quát các kiến thức chuyên ngành được giảng dạy trong ngành quản lý công nghiệp từ đó giúp người học có những định hướng cụ thể cho việc nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp tương lai của mình.
	3
	HK1 (2021)
	Làm video theo nhóm
	QLCN

	15
	Văn hóa doanh nghiệp
	Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về sự hình thành, cấu trúc, các dạng và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong trong quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp; các lý thuyết và kiến thức thực tế về văn hóa cũng như những khía cạnh sâu xa của văn hóa doanh nghiệp. Từ đó, sinh viên có thể đóng góp xây dựng văn hóa hiệu quả cho doanh nghiệp trong vai trò là một thành viên hay người tư vấn của doanh nghiệp đó
	3
	HK6

(2019)
	Bài luận
	QLCN

	16
	Thống kê trong kinh doanh
	Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về thống đê được ứng dụng trong kinh doanh. Các kiến thức bao gồm: hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, dự báo chuỗi thời gian, thống kê ứng dụng trong quản lý chất lượng và ra quyết định trong quản lý. Ngoài ra môn học cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng những phần mềm chuyên dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến thống kê.
	3
	HK4 (2020)
	Trắc nghiệm online
	QLCN

	17
	Quản lý bảo trì và bảo dưỡng CN
	Môn học Quản lý bảo trì công nghiệp là môn học chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến phương thức quản lý bảo trì hiện đại. Qua môn học sinh viên có thể nâng cao khả năng quản lý và nắm bắt các phương thức bảo trì hiện đại từ đó có khả năng tổ chức quá trình bảo trì với hiệu quả cao như phương thức TPM, phân tích các vấn đề sản xuất bảo trì qua đó xây dựng hệ thống bảo trì. Môn học này cũng hỗ trợ sinh viên hình thành ý tưởng khởi nghiệp.
	3
	HK6

(2019)
	Tiểu luận
	QLCN

	18
	Quản trị marketing
	Học phần giới thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại để tham gia vào kinh tế thị trường; Cung cấp một số khái niệm về Quản trị Marketing; Giúp người học biết cách phân tích thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu. Từ đó, hiểu và triển khai chiến lược Marketing thông qua 4 công cụ của Marketing mix: Sản phẩm, giá, phân phối, Xúc tiến
	3
	HK5 (2019)
	Tiểu luận
	QLCN

	19
	Quản trị sản xuất 1
	Sản xuất là một trong những chức năng chính của doanh nghiệp, là quá trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho thị trường. Học phần hệ thống sản xuất trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về cách thức vận hành của một số hệ thống sản xuất. Người học sẽ được cung cấp các khái niệm, thuật ngữ trong lĩnh vực sản xuất cũng như các kiến thức và kỹ năng về thiết kế quy trình sản xuất, tính toán các thống số trong hệ thống sản xuất, đồng thời hiểu được vai trò và nắm bắt công việc của một người làm công tác quản lý trong hệ thống sản xuất. Đây là môn học thuộc kiến thức ngành, là môn học tiên quyết giúp người học có kiến thức cơ sở để có thể lĩnh hội các kiến thức cao hơn, sâu hơn trong chuyên ngành quản trị sản xuất như: quản trị sản xuất, sản xuất tinh gọn, quản trị chuỗi cung ứng,…
	3
	HK4 (2020)
	Trắc nghiệm online
	QLCN

	20
	Quản trị chất lượng
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng. Học phần giới thiệu một số chỉ tiêu và phương pháp đánh giá chất lượng trong tổ chức, đồng thời hướng dẫn sinh viên sử dụng các phương pháp, kỹ thuật và công cụ để quản lý chất lượng như các công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê, phương pháp 5S, 6 Sigma. Học phần cung cấp những kiến thức về cách xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và quản lý chất lượng toàn diện (TQM) trong các doanh nghiệp
	3
	HK6

(2019)
	Tiểu luận
	QLCN

	21
	Quản trị công nghệ
	Môn học quản trị công nghệ cung cấp các kiến thức cơ sở để giúp sinh viên ứng dụng được khoa học quản trị vào lĩnh vực khai thác, sử dụng công nghệ phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Quản trị công nghệ có vai trò thúc đẩy đầu tư phát triển công nghệ của doanh nghiệp, tạo ra vũ khí cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nền kinh tế thị trường hiện nay và nó tạo nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế của doanh nghiệp
	3
	HK6

(2019)
	Vấn đáp online
	QLCN

	22
	6 Sigma căn bản
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ phương pháp cải tiến quá trình 6 sigma. Học phần giới thiệu một số công cụ để cải tiến dự án theo chu trình Xác định- Đo lường – Phân tích – Cải tiến – Kiểm soát (DMAIC) theo phương pháp 6 sigma. Sinh viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm Minitab để thực hành một dự án 6 sigma cụ thể.
	2
	HK7 (2018)
	Tiểu luận nhóm
	QLCN

	23
	Sản xuất tinh gọn
	Môn học sản xuất tinh gọn sẽ cung cấp cho nguời học các kiến thức cơ bản về hệ thống sản xuất tinh gọn, các loại lãng phí, các công cụ được sử dụng để loại bỏ lãng phí và sự kết hợp giữa sản xuất tinh gọn với một số hệ thống khác. Đây là môn học thuộc kiến thức ngành, giúp người học nắm vững lý thuyết và vận dụng được trong thực tiễn tại các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ, là môn học tiên quyết cho môn six sigma.
	2
	HK7 (2018)
	Tiểu luận nhóm
	QLCN

	24
	Giao tiếp trong kinh doanh
	Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về tâm lý giao tiếp trong kinh doanh hầu ứng xử một cách hữu hiệu với các dạng tâm lý của khách hàng - lãnh đạo - đồng nghiệp và nhân viên thuộc quyền. Sinh viên sẽ được nghiên cứu về lý thuyết các học thuyết lẫn thực hành trong mọi tình huống - trên tinh thần làm việc theo nhóm (Teamwork), thuyết trình trước đám đông - nhằm giúp khả năng tự tin khi tiến hành một cuộc giao tiếp. Từ đó xác định ý thức rõ ràng về nhu cầu tự rèn luyện kỹ thuật - nghệ thuật giao tiếp để chuẩn bị hòa nhập trong môi trường kinh doanh đầy năng động
	2
	HK3

(2020)
	Tiểu luận nhóm
	QLCN


BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên
	Ghi chú

	1
	Anh văn chuyên ngành kinh tế 2
	Học phần Cung cấp vốn từ vựng chuyên ngành kinh tế (kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng,..) cho các công việc đòi hỏi sử dụng tiếng Anh trong quá trình làm việc. Ngoài ra, học phần này còn cung cấp cho người học những kỹ năng viết và nói và đọc hiểu được các nghiệp vụ trong lĩnh vực thương mại,…
	3
	HK6(K19)
	- Tự luận

- Bài tập 1 phút

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Vấn đáp

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập 
	Kế toán

	2
	Chính sách thuế
	Học phần giúp cho sinh viên hiểu được khái quát toàn bộ hệ thống thuế Việt nam hiện hành, đặc điểm, cơ cấu một sắc thuế, xu hướng cải cách thuế Việt nam và thế giới. Ngoài ra học phần còn đi sâu giới thiệu chi tiết một số sắc thuế chủ yếu.
	3
	HK6(K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	3
	Chuyên đề 1 (Kế toán)
	Học phần trang bị cho người học những kĩ năng thực hành lập chứng từ, quản lý chứng từ, ghi sổ và lập báo cáo tài chính.
	1
	HK7(K18)
	- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập theo nhóm
	Kế toán

	4
	Chuyên đề thực hành
	Sinh viên đăng k‎ý tham gia kiến tập tại các công ty. Học phần giúp sinh viên hiểu biết về cơ cấu tổ chức hoạt động của 1 doanh nghiệp. Mô tả được cơ cấu tổ chức của 1 doanh nghiệp cũng như các phòng ban trong doanh nghiệp. Mô tả được công việc của các vị trí kế toán trong phòng kế toán.
	1
	HK4 (K19)
	- Đánh giá qua giải quyết tình huống thực tế (cá nhân)
	Kế toán

	5
	Kế toán chi phí
	Học phần này cho thấy vai trò của nhà quản lý và của kế toán viên trong quản lý chi phí ở một tổ chức, và kế toán chi phí làm thế nào để giúp nhà quản lý trong việc hoạch định và kiểm soát chi phí. Thông tin do kế toán chi phí cung cấp phục vụ cho việc ra quyết định của nhà nhà quản trị là chủ yếu, ngoài ra nó còn cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính. Nội dung của học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, nội dung và phương pháp của kế toán chi phí, về phân loại chi phí, qui trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo 3 mô hình:  kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chi phí thực tế, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính và mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức.
	3
	HK6 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	6
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp: Kế toán tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí; Kế toán các khoản thu, chi; Quyết toán kinh phí và hệ thống báo cáo tài chính.
	3
	HK5 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	7
	Kế toán quản trị
	Nội dung của học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng và phương pháp của kế toán quản trị; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; lập dự toán; phân tích biến động chi phí; đánh giá trách nhiệm quản 1ý; định giá bán sản phẩm; thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn và dài hạn của nhà quản trị ; phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ.
	3
	HK6 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập

 
	Kế toán

	8
	Kế toán tài chính A1
	Nội dung chủ yếu của học phần là trang bị cho sinh viên các kiến thức về tổ chức công tác kế toán tài chính trong các loại hình doanh nghiệp; Nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với các đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, qua đó lập bảng cân đối kế toán.
	4
	HK4 (K20)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	9
	Kế toán tài chính A2
	Nội dung chủ yếu của học phần là trang bị cho sinh viên các kiến thức về tổ chức công tác kế toán tài chính trong các loại hình doanh nghiệp; Nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với các đối tượng kế toán thuộc hoạt động sản xuất, tính giá thành sản phẩm; giao dịch ngoại tệ, xây dựng cơ bản; bất động sản đầu tư; đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn,…
	3
	HK5 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập

 
	Kế toán

	10
	Kế toán tài chính A3
	Nội dung chủ yếu của học phần là trang bị cho sinh viên các kiến thức về tổ chức công tác kế toán tài chính trong các loại hình doanh nghiệp; Nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với các đối tượng kế toán thuộc hoạt động sản xuất, tính giá thành sản phẩm; giao dịch ngoại tệ, xây dựng cơ bản; bất động sản đầu tư; đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn,… Lập và trình bày Báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán để đề ra các quyết định kinh tế.
	3
	HK6 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập

 
	Kế toán

	11
	Kế toán tài chính nâng cao (TN)
	Hệ thống hóa kiến thức của các học phần kế toán tài chính A1, A2, A3 cũng như trang bị thêm các kiến thức nâng cao trong kế toán tài chính: kế toán đầu tư tài chính, kế toán nghiệp vụ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, lập báo cáo tài chính hợp nhất,…
	4
	HK7 (K18)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	12
	Khóa luận tốt nghiệp
	Sinh viên đăng k‎ý đề tài và hoàn thành đề tài theo kế hoạch học vụ của mình dưới sự hướng dẫn của GVHD do Khoa phân công. Khóa luận tốt nghiệp là các đề tài nghiên cứu ứng dụng để giải quyết một vấn đề kế toán, tài chính… cụ thể mang tính thực tế liên quan đến ngành học do sinh viên tự chọn hoặc theo gợi ý của giáo viên hướng dẫn. Nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề liên quan đến ngành học cụ thể trong thực tế.
	6
	HK8 (K18)
	- Đánh giá qua giải quyết tình huống thực tế (cá nhân)
	Kế toán

	13
	Kiểm toán 1
	Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, đối tượng, phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình kiểm toán khác nhau.
	3
	HK5 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	14
	Kiểm toán 2
	Học phần này tập trung vào việc áp dụng các hiểu biết căn bản  đã được trình bày trong học phần Kiểm toán 1 vào việc thực hiện kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính, bao gồm việc vận dụng các chuẩn mực kiểm toán, tìm hiểu và đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và thiết  lập các thủ tục kiểm toán thích hợp đối với các khoản mục trên báo cáo tài chính. Ngoài ra, học phần mở rộng trình bày các dịch vụ khác do doanh nghiệp kiểm toán cung cấp, cũng như hoạt động kiểm toán nội bộ và kiểm toán nhà nước.
	3
	HK6 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập

 
	Kế toán

	15
	Kỹ năng thuyết trình
	Môn học cung cấp cho học viên các phương pháp và kỹ năng thực một bài thuyết trình hiệu quả.

Hiện nay thuyết trình, diễn thuyết trước công chúng đã trở thành yêu cầu bắt buộc cho sự thành công của một nhà kinh tế hiện đại.Một thực tế là hầu hết chúng ta đều phải trải qua sự sợ hãi trong quá trình thuyết trình. Cần phải có các kỹ năng thuyết trình thật tốt để chiến thắng bản than. Môn học này sẽ giúp bạn xây dựng kịch bản thuyết trình gây cảm hứng, kiểm soát sự căng thẳng của bản thân, tạo được sự hấp dẫn trong phong cách và thông điệp bạn muốn truyền tải đến đám đông.
	2
	HK2 (K21)
	- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập

 
	Kế toán

	16
	Lập sổ sách kế toán trên Excel
	Học phần trang bị cho sinh viên những kỹ năng về sắp xếp, phân tích, đánh giá dữ liệu và kiểm soát dữ liệu trong kế toán, tổ chức cơ sở dữ liệu trên Excel, cách phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào cơ sở dữ liệu, thiết kế các biểu mẫu sổ sách, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính cũng như cách lập hàm Excel cho từng loại sổ sách, báo cáo kế toán, cách chuyển dữ liệu kế toán từ kì này sang kì kế toán mới. Ngoài ra, học phần còn cung cấp cho người học nắm vững các quy tắc ghi chép sổ sách, báo cáo theo quy định của Bộ Tài Chính, các nguyên tắc chung khi lập công thức cho biểu mẫu sổ sách, báo cáo cũng như các thủ thuật Excel để người học có thể ứng dụng lập các biểu mẫu báo cáo sổ sách phù hợp theo yêu cầu của quản lý doanh nghiệp.
	1+1
	HK5 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	17
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	Học phần trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng thương mại như: Đại cương về ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ tài chính, các nghiệp vụ sinh lợi khác; các công cụ thanh toán sử dụng trong các dịch vụ thanh toán của ngân hàng.
	3
	HK4 (K20)
	- Bài tập 1 phút

- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	18
	Nguyên lý kế toán
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết Kế toán: các khái niệm, bản chất, chức năng, đối tượng, mục đích và yêu cầu kế toán,  phương pháp kế toán, quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán, trình tự kế toán, các quá trình kinh doanh chủ yếu, các hình thức kế toán, nội dung và các hình thức tổ chức công tác kế toán, lập và diễn dịch các báo cáo tài chính.
	3
	HK3 (K20)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	19
	Nhập môn ngành Kế toán
	Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về ngành học Kế toán cũng như các hiểu biết nhất định về Khoa và Nhà trường. Trang bị cho sinh viên một số phương pháp học tập tại bậc đại học cũng như 1 số kỹ năng cần thiết cho học tập và làm việc sau này.
	1+2
	HK1 (K21)
	- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập

 
	Kế toán

	20
	Phần mềm kế toán
	Học phần giúp sinh viên nắm rõ công tác tổ chức kế toán trong doanh nghiệp và kỹ năng ứng dụng các phần mềm thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp.
	1+2
	HK6 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	21
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Học phần này giúp sinh viên phân tích được quá trình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đề xuất các biện pháp hợp lý để giảm thiểu rủi ro, kiểm soát chi phí, khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh bằng các phương pháp nghiên cứu riêng giúp sinh viên hiểu và đánh giá đúng kết quả sản xuất về khốilượng, chất lượng sản phẩm. Nhận biết nguyên nhân ảnh hưởng, phân tích biến động giá thành sản phẩm. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và lợi nhuận. Phân tích báo tài chính của doanh nghiệp cho thấy được ý nghĩa của các số liệu trên các báo cáo, mối quan hệ giữa các khoản mục trên bảng cân đối và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Đánh giá được tình hình biến động cũng như kết cấu vốn, nguồn vốn của doanh nghiệp. Khả năng sinh lời, tình hình lưu chuyển vốn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp cũng sẽ được sáng tỏ khi phân tích báo cáo tài chính.
	3
	HK6 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	22
	Quản trị tài chính
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề tài chính trong công ty cổ phần: khái niệm và những quyết định chủ yếu trong tài chính doanh nghiệp; ứng dụng phương pháp tính giá trị tiền tệ theo thời gian, phương pháp đo lường lợi nhuận và rủi ro, phương pháp định giá chứng khoán ... phục vụ cho việc phân tích và ra quyết định về tài chính cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, học phần còn trang bị cho người học những kiến thức và công cụ phân tích và định giá nhằm đưa ra các quyết định đầu tư, một trong ba quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.
	3
	HK6 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	23
	Tài chính doanh nghiệp 1
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề tài chính trong công ty cổ phần: khái niệm và những quyết định chủ yếu trong tài chính doanh nghiệp; ứng dụng phương pháp tính giá trị tiền tệ theo thời gian, phương pháp đo lường lợi nhuận và rủi ro, phương pháp định giá chứng khoán ... phục vụ cho việc phân tích và ra quyết định về tài chính cho doanh nghiệp. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho người học những kiến thức và công cụ phân tích và định giá nhằm đưa ra các quyết định đầu tư, một trong ba quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.
	3
	HK5 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	24
	Tài chính doanh nghiệp 2
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề tài chính trong công ty cổ phần, bao gồm: quyết định đầu tư tài sản lưu động, quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, quyết định về chính sách cổ tức của công ty, quyết định sáp nhập và thâu tóm, quyết định về quản lý rủi ro tài chính ... phục vụ cho việc phân tích và ra quyết định về tài chính cho doanh nghiệp. Ngoài ra, để có thể phân tích và đưa ra các quyết định này một cách đúng đắn đòi hỏi người học cần phải kết hợp với các kiến thức đã học ở học phần Tài chính doanh nghiệp 1.
	3
	HK6 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	25
	Thị trường chứng khoán
	Học phần trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán như: Lý luận cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư; phân tích và đầu tư chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế. Trang  bị  cho  sinh  viên  những  kiến  thức  căn  bản  về  thị  trường  chứng khoán, các chủ thể tham gia trên thị trường. Tìm hiểu về các công cụ lưu thông trên thị trường chứng khoán. Nghiên cứu cơ chế hoạt động và giao dịch  trên thị  trường chứng khoán. Phân tích và định giá  các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán phái sinh.
	3
	HK6 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán

	26
	Thị trường chứng khoán
	Học phần trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán như: Lý luận cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư; phân tích và đầu tư chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế. Trang  bị  cho  sinh  viên  những  kiến  thức  căn  bản  về  thị  trường  chứng khoán, các chủ thể tham gia trên thị trường. Tìm hiểu về các công cụ lưu thông trên thị trường chứng khoán. Nghiên cứu cơ chế hoạt động và giao dịch  trên thị  trường chứng khoán. Phân tích và định giá  các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán phái sinh.
	2
	HK5 (K19)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	QLCN, TMDT, LOG

	27
	Thực tập tốt nghiệp
	Sinh viên đăng k‎ý đề tài và tham gia thực tập tại các công ty dưới sự hướng dẫn của GVHD do Khoa phân công. Học phần giúp sinh viên hiểu biết về cơ cấu tổ chức hoạt động của 1 doanh nghiệp; mô tả được cơ cấu tổ chức của 1 doanh nghiệp cũng như các phòng ban trong doanh nghiệp; biết cách trình bày 1 báo cáo thực tập tốt nghiệp; thực hiện được một báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh.
	2
	HK7 (K18)
	- Đánh giá qua giải quyết tình huống thực tế (cá nhân)
	Kế toán

	28
	Tin học ứng dụng
	Học phần trang bị các kiến thức chuyên sâu của MS Excel nâng cao, Python. Ngoài ra học phần còn trang bị cho sinh viên các kiến thức tin học ứng dụng trong kinh tế: các hàm toán tài chính, các hàm toán thống kê… ứng dụng trong việc đánh giá các dự án, phân tích độ nhạy các dự án, định giá các công cụ tài chính, cũng như cách thức, phương pháp tổ chức lưu trữ  dữ liệu, truy vấn thông tin và lập báo cáo theo yêu cầu.
	1+1
	HK4 (K20)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	Kế toán, QLCN

	29
	Tin học ứng dụng
	Học phần trang bị các kiến thức chuyên sâu của MS Excel nâng cao. Ngoài ra học phần còn trang bị cho sinh viên các kiến thức tin học ứng dụng trong kinh tế: các hàm toán tài chính, các hàm toán thống kê… ứng dụng trong việc đánh giá các dự án, phân tích độ nhạy các dự án, định giá các công cụ tài chính, cũng như cách thức, phương pháp tổ chức lưu trữ  dữ liệu, truy vấn thông tin và lập báo cáo theo yêu cầu.
	2+1
	HK3 (K20)
	- Tự luận

- Trắc nghiệm khách quan

- Trả lời câu hỏi ngắn

- Đánh giá qua giải quyết tình huống học tập
	LOG

	30
	Tin học văn phòng
	Học phần trang bị các kiến thức căn bản về tin học văn phòng như: MS Word, MS Excel, Power Point...
	3
	HK1 (K21)

HK2 (K21)
	Bài tập và Thi trên phòng máy
	TMĐT,

Kế toán

	31
	Chuyên đề DN ngành Kế toán
	Chuyên đề doanh nghiệp là một môn yêu cầu  sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu liên quan đến hoạt động trong doanh nghiệp thông qua các hình thức : tham quan doanh nghiệp, nghiên cứu/làm quen quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp, tham gia các hoạt động báo cáo chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp hoặc do các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp báo cáo tại Khoa, Nhà trường hoặc tại một tổ chức giáo dục… Các hoạt động này được thực hiện xuyên suốt từ học kỳ 1 đến học kỳ 6 trong CTĐT của ngành học.

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên sẽ có kiến thức tổng thể liên quan đến hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp nói chung cũng như nắm bắt được yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp đối với các vị trí công tác (định hướng nghề nghiệp) trong tương lai.

  Qua việc nghiên cứu, sinh viên rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn nhằm bổ sung kiến thức trước khi ra trường xin việc làm.
	2
	HK1->HK6 (K18)
	Bài thu hoạch
	Kế toán


BỘ MÔN THƯƠNG MẠI

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
	môn học giới thiệu về các kỹ thuật và nghiệp vụ trong giao dịch thương mại quốc tế với các đối tác ước ngoài, xuất nhập khẩu
	3
	HK5 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	2
	nguồn lực doanh nghiệp ERP
	môn học giới thiệu về các vấn đề trong quản trị nguồn lực doanh nghiệp và ứng dụng phần mềm để quản trị
	3
	HK6 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	3
	Thư tín thương mại
	môn học giới thiệu về các nội dung trong thư tín thương mại và rèn luyện kỹ năng viết thư tín thương mại
	2
	HK6 (2019)
	 

	4
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	môn học giới thiệu về các nội dung thiết kế và phân tích trong hệ thống
	3
	HK6 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	5
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	môn học giới thiệu về các nội dung thiết kế và phân tích trong hệ thống
	3
	HK7 (2018)
	bài tập + tiểu luận

	6
	Luật kinh tế
	cung cấp kiến thức về luật kinh tế
	3
	HK2 (2021)
	bài tập + tiểu luận

	7
	Luật thương mại quốc tế
	cung cấp kiến thức về luật trong thương mại
	3
	HK3 (2020)
	bài tập + tiểu luận

	8
	Kế hoạch khởi nghiệp
	cung cấp kiến thức cơ bản về khởi nghiệp
	2
	HK6 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	9
	Cơ sở dữ liệu
	cung cấp kiến thức cơ bản về lưu trữ xử lý dữ liệu trong thương mại
	3
	HK2 (2021)
	bài tập + tiểu luận

	10
	Quản tý tổng thể doanh nghiệp
	cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý doanh nghiệp bằng phần mềm
	2
	HK5 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	11
	Quản trị ngoại thương
	cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý các hoạt động ngoại thương xuất nhập khẩu
	3
	HK6 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	12
	Chính sách thương mại quốc tế
	cung cấp các kiến thức về hoạt động thương mại quốc tế
	3
	HK6 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	13
	Chiến lược kinh doanh quốc tế
	cung cấp các kiến thức về chiến lược, gồm những chiến lược kinh doanh và chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế
	3
	HK6 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	14
	Đàm phán thương mại quốc tế
	cung cấp kiến thức cơ bản về đàm phán, các kỹ năng giao tiếp văn hóa đàm phán trong thương mại quốc tế
	3
	HK4 (2020)
	bài tập + tiểu luận

	15
	Truyền thông marketing tích hợp
	cung cấp các kiến thức về hoạt động marketing và mở rộng marketing tích hợp
	3
	HK4 (2020)
	bài tập + tiểu luận

	16
	Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
	cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị nguồn nhân lực, các vấn đề quản trị con người của các tổ chức kinh doanh quốc tế
	3
	HK4 (2020)
	bài tập + tiểu luận

	17
	Kinh doanh quốc tế
	cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý và kinh doanh quốc tế
	2
	HK4 (2020)
	bài tập + tiểu luận

	18
	Kinh doanh quốc tế
	cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản lý và kinh doanh quốc tế
	3
	HK3 (2020)
	bài tập + tiểu luận

	19
	Quản trị bán hàng
	cung cấp kiến thức về bán hàng, các kỹ thuật bán hàng
	3
	HK5 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	20
	Thiết kế web
	cung cấp kiến thức và các kỹ thuật làm web
	2
	HK4 (2020)
	bài tập + tiểu luận

	21
	Mạng giao tiếp dữ liệu
	cung cấp kiến thức cơ bản về mạng và những giao thức xử lý dữ liệu
	3
	HK4 (2020)
	bài tập + tiểu luận

	22
	Tâm lý học kinh doanh
	cung cấp kiến thức cơ bản về tâm lý học con người trong các hoạt động giao tiếp trong kinh doanh
	2
	HK5 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	23
	Quản trị dự án đầu tư quốc tế
	cung cấp kiến thức cơ bản về các hoạt động loại hình đầu tư quốc tế của doanh nghiệp
	3
	HK6 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	24
	Đầu tư quốc tế
	cung cấp kiến thức cơ bản về các hoạt động loại hình đầu tư quốc tế của doanh nghiệp
	3
	HK4 (2020)
	bài tập + tiểu luận

	25
	Anh văn thương mại
	cung cấp kiến thức và kỹ năng về anh văn, đặc biệt tiếng anh chuyên ngành thương mại
	3
	HK6 (2019)
	bài tập + thi vấn đáp

	26
	Thanh toán quốc tế
	cung cấp kiến thức cơ bản về các phương thức và các loại hình thanh toán quốc tế
	2
	HK5 (2019)
	bài tập+tiểu luận

	27
	Thương mại điện tử
	cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các loại hình kinh doanh trực tuyến
	3
	HK3 (2020)
	bài tập + tiểu luận

	28
	Thương mại điện tử
	cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các loại hình kinh doanh trực tuyến
	3
	HK2 (2021)
	bài tập + tiểu luận

	29
	Bảo mật thương mại điện tử
	cung cấp kiến thức cơ bản về các rủi ro về bảo mật, và cách thức bảo mật trong thương mại điện tử
	3
	HK6 (2019)
	bài tập + thi trắc nghiệm

	30
	Thanh toán điện tử
	cung cấp kiến thức cơ bản về các loại hình thanh toán điện tử
	3
	HK6 (2019)
	bài tập + thi viết

	31
	Marketing điện tử
	cung cấp kiến thức cơ bản về marketing điện tử
	3
	HK5 (2019)
	bài tập + tiểu luận

	32
	Quản trị chất lượng dịch vụ
	cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị chất lượng trong ngành dịch vụ
	3
	HK5 (2019)
	bài tập + thi trắc nghiệm tự  luận

	33
	Tâm lý học kinh doanh
	cung cấp kiến thức cơ bản về tâm lý học con người trong các hoạt động giao tiếp trong kinh doanh
	2
	HK3 (2020)
	bài tập + tiểu luận


Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá
	Ghi chú

	1
	Giao tiếp trong kinh doanh
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về tâm lý giao tiếp trong kinh doanh với các dạng tâm lý của khách hàng - lãnh đạo - đồng nghiệp và nhân viên thuộc quyền. Sinh viên sẽ được nghiên cứu về lý thuyết các học thuyết lẫn thực hành trong mọi tình huống - trên tinh thần làm việc theo nhóm và thuyết trình trước đám đông và tự tin khi tiến hành một cuộc giao tiếp. Từ đó xác định ý thức rõ ràng về nhu cầu tự rèn luyện kỹ thuật - nghệ thuật giao tiếp để chuẩn bị hòa nhập trong môi trường kinh doanh.
	2 
	HK2(khóa 2021) 


	- Viết

- Vấn đáp

-Thuyết trình 
	 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

	2


	Pháp luật về logistics
	Môn học Pháp luật về logistics từng bước cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về triết lý, bản chất, vai trò và chức năng của pháp luật về logistics trong lĩnh vực dịch vụ logistics và vận tải trong thương mại quốc tế. Người học sẽ nhận diện được mối quan hệ mật thiết giữa luật và kinh tế học và được trang bị kiến thức nền tảng về pháp luật nói chung và luật vận tải logistics nói riêng. Các học thuyết này bao gồm học thuyết về quyền sở hữu; học thuyết về quyền tự do kinh doanh; lý thuyết về cạnh tranh; thuyết chi phí giao dịch; học thuyết pháp nhân và tính chịu trách nhiệm hữu hạn; lý thuyết về uỷ quyền- tác nghiệp; học thuyết về tự do khế ước; học thuyết về điều chỉnh thông tin bất cân xứng và quản lý rủi ro; học thuyết về lẽ công bằng…
	2
	HK2(khóa 2021)


	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

	3
	Quan hệ kinh tế quốc tế
	Trong học phần này, với kiến thức kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và lịch sử học thuyết kinh tế, sinh viên sẽ nắm được những hiểu biết cơ bản về bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế ở Việt Nam và trên thế giới. Sinh viên sẽ cùng tìm hiểu những mối quan hệ kinh tế của Việt Nam với những nền kinh tế lớn trong khu vực cũng như trên thế giới, những ảnh hưởng và những cơ hội, thách thức đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam và nền kinh tế nước nhà trong môi trường kinh tế quốc tế. Ngoài ra sinh viên sẽ học cách nhận định về những vấn đề toàn cầu hóa trong một hệ thống kinh tế quốc tế, môi trường, văn hóa tại các quốc gia khác nhau.


	3
	HK2(khóa 2021)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

	4
	Marketing căn bản
	Môn học này giúp cho sinh viên hiểu rõ được bản chất của thị trường, bản chất của marketing và tầm quan trọng của marketing trong doanh nghiệp; tâm lý khách hàng và hành vi của khách hàng. Đồng thời sinh viên có thể mắm được tác động của môi trường marketing và nhận dạng các cơ hội từ thị trường; hiểu rõ phương pháp nghiên cứu và phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm của doanh nghiệp. Sinh viên có thể vận  dụng  trong  thực  tiễn  các  chiến  lược  sản  phẩm,  chiến  lược  giá, chiến lược phân phối và chiến lược chiêu thị, cũng như cách thức phối hợp các chiến lược lại với nhau một cách hiệu quả để tạo ra một chiến lược Marketing hỗn hợp hiệu quả.
	3
	HK4 (khóa 2020)
	thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

	5
	Mua hàng
	Mua hàng mô tả quá trình bao gồm: Tìm hiểu nhu cầu, định vị và lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán giá và các điều kiện phù hợp, và theo dõi để đảm bảo việc giao hàng. Thêm vào đó, mua hàng còn bao gồm việc lưu trữ, vận chuyển, nhận hàng, kiểm tra và kiểm tra hàng hóa.
	3
	HK4 (khóa 2020)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

	6
	Quản trị logistics
	Quản trị logistics là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về logistics và công tác hoạch định quản trị dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, doanh nghiệp vận tải đa phương thức. Do đặc thù ngành dịch vụ này gắn liền với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa nên công tác quản trị đòi hỏi phải có tầm nhìn bao quát và kết nối giữa các nhân tố với nhau nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và mang lại chuỗi giá trị tốt nhất cho khách hàng.
	3
	HK4 (khóa 2020) 


	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	7
	Bảo hiểm hàng hoá
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các loại phương thức vận tải trong kinh doanh xuất nhập khẩu cũng như đặc điểm của từng loại phương thức vận tải tương ứng với từng loại hàng hóa khác nhau. Kiến thức về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cũng được trình bày gắn liền với các phương thức vận tải nhằm giúp người học có sự kết nối về vai trò của bảo hiểm trong vận chuyển hàng hóa trong thương mại quốc tế.
	2
	HK5 (khóa 2019) 
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	8
	Hệ thống CIM
	Học phần này giới thiệu, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ứng dụng máy tính để mô phỏng quá trình sản xuất, dịch vụ trước khi đưa mô hình vào thực tế vận hành giúp cho các nhà đầu tư, kỹ sư tiết kiệm rất lớn thời gian và kinh phí.
	3
	HK5 (khóa 2019) 
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	9
	Marketing dịch vụ
	Học phần giói thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại để tham gia vào kinh tế thị trường; cung cấp khái niệm cơ bản về Marketing dịch vụ trong ngành Logistis và Quản lý chuỗi cung ứng; giúp người học biết các phương pháp phân tích và lựa chọn thị trường mục tiêu.
	3
	HK5 (khóa 2019) 
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	10
	Nghiệp vụ logistics
	Môn Môn học Nghiệp vụ logistics trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp logistics trong môi trường logistics nội địa và quốc tế. Cụ thể, môn học đi sâu tìm hiểu về các nghiệp vụ vận tải nội địa và quốc tế, quy cách đóng gói hàng hóa vận tải, bảo hiểm ngoại thương, thủ tục hải quan và an ninh logistics quốc tế. 
	3
	HK5 (khóa 2019) 
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	11
	Nghiệp vụ ngoại thương
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương. Các kiến thức cơ bản như các điều kiện thương mại quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu, các vấn đề cơ bản trong hợp đồng ngoại thương, cách thức đàm phán hợp đồng, cách thức tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương cũng như cách thức giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến hoạt động ngoại thương cũng được nghiên cứu. Ngoài ra, sinh viên cũng được thực hành lập bộ chứng từ thanh toán quốc tế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
	3
	HK5 (khóa 2019)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	12
	Quản trị chiến lược Logistics
	Quản trị chiến lược logistics xem xét tình hình hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ logistics, các vấn đề về lập chiến lược và thực thi chiến lược theo quan điểm của giám đốc doanh nghiêp, cung cấp khung tổng quát để quản lý tổ chức và các bộ phận chức năng. Những ai có kế hoạch nghề nghiệp đảm trách chức vụ quản lý cao cấp, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc phụ trách các bộ phận chức năng sẽ thấy môn học này hữu ích trong việc nâng cao hiệu quả của tổ chức.
	2
	HK5 (khóa 2019)


	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	13
	Quản trị quan hệ khách hàng
	Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về quan hệ khách hàng. Những lợi ích khi doanh nghiệp tạo dựng được mối quan hệ khách hàng. Những cách thức, những công cụ để tạo quan hệ cũng như những biện pháp duy trì sự gắn bó dài lâu của khách hàng với doanh nghiệp. Từ đó nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing.
	2
	HK5 (khóa 2019)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	14
	Đại lý giao nhận và khai báo Hải quan
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và các kỹ năng liên quan đến công tác đại lý tàu biển, giao nhận vận tải quốc tế và khai báo hải quan, đặc biệt là hàng hoá ngoại thương vận chuyển bằng đường biển và đường hàng không
	 3
	HK6 (khóa 2019)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	15
	Kỹ thuật xếp dỡ và đóng gói
	Môn học nhằm cung cấp một số khái niệm cơ bản về kỹ thuật đóng gói và xếp dỡ hàng hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng theo các tiêu chí: an toàn hàng hóa, chứa đựng thông tin và hỗ trợ thương mại. Môn học sẽ cung cấp các kiến thức chuyên sâu vào kỹ thuật đóng gói và xếp dỡ cho từng phương thức vận tải riêng biệt, hàng không, hàng hải, đường bộ, đường sắt, hàng siêu trường siêu trọng, trong kho hàng và cho một số loại hàng hóa đặc biệt.
	 3
	HK6 (khóa 2019)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	16
	Nghiệp vụ hải quan
	Môn học Nghiệp vụ hải quan trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hải quan bao gồm xử lý và chuẩn bị các chứng từ cần thiết để thông quan cho một lô hàng bị kiểm tra chứng từ hoặc bị kiểm hóa. Chuẩn bị cho các vấn đề thường phát sinh trong tranh chấp giữa công chức hải quan và người khai báo cùng cách xử lý. Hướng dẫn cách đọc chứng từ đối với một lô hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu bị phân luồng vàng và luồng đỏ.
	2
	HK6 (khóa 2019)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	17
	Quản trị vận hành
	Môn học quản trị vận hành sẽ trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về quản trị vận hành trong doanh nghiệp. Các khái niệm, các qui trình quản trị cũng như các kiến thức và kỹ năng về dự báo nhu cầu, cung ứng nguyên phụ liệu, quản lý hàng tồn kho, hoạch định công suất nhà máy, định vị doanh 23 nghiệp…. sẽ được môn học cung cấp cho người học, giúp người học nắm vững lý thuyết và vận dụng được trong thực tiễn tại các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ.
	3
	HK6 (khóa 2019)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	18
	Quản trị vận tải
	Môn học quản trị vận tải đa phương thức cung cấp các kiến thức cơ sở để giúp sinh viên nắm được cơ sở lý luận, tổ chức thực hiện & khai thác VTĐPT. Cấu trúc thị trường &quy định pháp lý liên quan đến tổ chức & kinh doanh VTĐPT .Mối tương quan giữa logistics – chuỗi cung ứng – vùng hậu phương – Hub & Spoke – trung tâm phân phối (DC) - mạng lưới VTĐPT. Nguyên tắc quản trị vận tải ĐPT, KPIs và scorecarding, Benchmarking, EDI
	3
	HK6 (khóa 2019)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	19
	Quản trị chuỗi cung ứng
	Môn học giới thiệu các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục đích, phương pháp, và các kỹ thuật, công nghệ thiết kế & xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng để người học có được cái nhìn tổng quát trước khi đi vào chuyên sâu. Điểm trọng yếu ở đây là giúp sinh viên có cái nhìn mới, hiểu quản lý chuỗi cung ứng như một nghề chuyên môn & có vai trò rất quan trọng trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay.
	3
	HK7 (khóa 2018)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ

	20
	Quản trị kho bãi
	Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về quản trị kho hàng & tồn khovề: Phân loại kho hàng, Phân tích & lựa chọn vị trí kho hàng, lựa chọn mô hình phù hợp, Thiết kế & sắp xếp trong kho hàng, xác định nhu cầu tồn kho, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, tồn kho theo nguyên lý JIT, cung cấp các kiến thức nền tảng về quản trị tồn kho.
	3
	HK7 (khóa 2018)
	Thi cuối kỳ
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứ


5. Khoa: Cơ khí động lực
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 
	 - Học phần được thiết kế để giúp sinh viên năm thứ nhất làm quen với môi trường mới và tiến bước thành công trên con đường trở thành kỹ sư. 

- Học phần trang bị cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm và nền tảng đạo đức nghề nghiệp.
	3

(2+1)
	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Bài tập nhóm

- Bài tập cá nhân tại lớp/trên trang online

- Báo cáo sản phẩm đã đăng ký

	2 
	Quản lý Dịch vụ ô tô
	- Môn học trình bày những kiến thức liên quan đến các tiêu chuẩn vận hành dịch vụ ô tô, các vấn đề về quản lý cơ sở dịch vụ ô tô và các quy trình hoạt động về quản lý xưởng dịch vụ, cách đánh giá hoạt động của xưởng dịch vụ ô tô.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài báo cáo cuối khóa (đã được GV đồng ý)

	3 
	Nguyên lý Động cơ đốt trong
	- Môn học cung cấp các kiến thức về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. Các quá trình lý hóa cơ bản xảy ra trong động cơ. Các chu trình nhiệt động, chu trình làm việc lý tưởng và chu trình làm việc thực tế của động cơ

- Lý thuyết về quá trình cháy, các biện pháp giảm lượng khí xả trên động cơ. Các thông số đặc trưng  cho các quá trình làm việc của  động cơ đốt trong và các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình làm việc. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Các đặc tính của động cơ.
	3
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài thi trắc nghiệm khách quan online (không sử dụng tài liệu)

	4 
	Tính toán Động cơ đốt trong
	- Môn học trang bị các kiến thức về Động học và động lực học của cơ cấu piston - khủyu trục - thanh truyền của cơ cấu giao tâm và lệc tâm. Cân bằng của các động cơ trên động cơ đốt trong . Tính tóan kiểm nghiệm sức bền của các chi tiết chính trong nhóm piston-khủyu trục- thanh truyền và các chi tiết của các hệ thống phụ trên động cơ đốt trong
	3
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài tập lớn cuối khóa, kiểm tra bằng hình thức vấn đáp. 

	5 
	Lý thuyết thí nghiệm động cơ và ô tô 
	Trang bị các kiến thức về thử nghiệm và các chỉ tiêu đánh giá động cơ 
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Làm project và báo cáo vấn đáp 
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	Nhập môn ngành CNKT ô tô
	Trang bị các kiến thức tổng quát về ô tô, chương trình học, phương pháp học đại học, dịnh hướng nghề nghiệp…các kỹ năng mềm
	3
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Làm project và trình bày sản phẩm
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	Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô
	Trang bị các kiến thức về dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô hiện nay ở Việt Nam và thế giới
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Làm project và trình bày sản phẩm
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	Thực tập Động cơ đốt trong
	Môn học cung cấp kiến thức, kỹ năng về

- Phương pháp sử dụng cụ đo trong ngành cơ khí ( thước kẹp, pan-me, ....)

- Phương pháp tháo - lắp - kiểm tra động cơ, điều chỉnh, sửa chữa, chẩn đoán tìm pan- biện pháp khắc phục và bảo dưỡng trên động cơ xăng.

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống nhiên liệu dùng trên động cơ Diesel, các loại bơm cao áp, kim phun dùng trong hệ thống nhiên liệu. Qui trình tháp ráp, kiểm tra, sửa chữa điều chỉnh các loại bơm cao áp(PF, PE, VE và GM...) các loại vòi phun nhiên liệu
	3
	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức, kỹ năng cuối khóa
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	Thực tập động cơ Diesel
	Trang bị các kiến thức cơ bản và các kỹ năng kiểm tra và xác định hư hỏng về các bộ phận và hệ thống trên động cơ Diesel.
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	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức, kỹ năng cuối khóa
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	Thực tập Hệ thống điều khiển động cơ
	- Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển động cơ xăng- diesel, bao gồm: điều khiển phun nhiên liệu, điều khiển đánh lửa, điều khiển tốc độ cầm chừng.

- Trang bị cho sinh viên các kỹ năng về kiểm tra – chẩn đoán – điều chỉnh – sửa chữa các chi tiết, các hệ thống cấu thành hệ thống điều khiển động cơ.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức, kỹ năng cuối khóa
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	Lý thuyết Ô tô
	- Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề khảo sát động học và động lực học chuyển động thẳng, quay vòng và phanh ô tô; các hiện tượng dao động, ổn định và đánh giá tính kinh tế nhiên liệu của ô tô; các đặc điểm về kết cấu, động học và động lực học của các cụm và hệ thống thuộc gầm xe ô tô. 

- Cung cấp cho người học phương pháp tính toán cơ bản nhằm kiểm tra khả năng làm việc của các chi tiết, các cụm và các hệ thống thuộc gầm xe ô tô.
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	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Thi viết  và làm bài tiểu luận 
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	Thiết kế Ô tô
	Môn học này trang bị kiến thức cơ sở cho việc đánh giá chất lượng động lực học chuyển động của ô tô, cho những ứng dụng trong vận hành và khai thác cũng như trong tính toán thiết kế động học và động lực học cho ô tô
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	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Thực hiện project và báo cáo (bài tập lớn)
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	Anh văn chuyên ngành
	- Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề phát triển từ ngữ, thuật ngữ thường dùng trong tiếng Anh chuyên ngành ôtô. Các điểm văn phạm, các mẫu câu thường dùng trong tiếng Anh kỹ thuật nói chung, tiếng Anh chuyên ngành ôtô nói riêng, như. Cung cấp một lượng vốn cơ bản về từ, thuật ngữ sử dụng trong tiếng Anh chuyên ngành ôtô.

- Học phần này còn giúp hình thành và phát triển các kỹ năng trong tiếng Anh chuyên ngành ô tô, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành để nắm thông tin, ngữ liệu của sinh viên.
	2
	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài trắc nghiệm khách quan cuối khóa

	14 
	Dao động và tiếng ồn ô tô
	Học phần này giúp cho người học có khả năng phân tích, giải thích được các hiện tượng tiếng ồn, sự rung động và va đập trên ô tô, hình thành các năng lực chuyên môn nghề nghiệp chuyên nghành ô tô
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	30 tiết, đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Kiểm tra tự luận cuối khoá
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	Công nghệ chẩn đoán và sửa chữa ô tô
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các quy trình, phương pháp chẩn đoán kỹ thuật ôtô, phân tích và đánh giá hiệu quả trong chẩn đoán kỹ thuật; các chế độ và hình thức tổ chức, thiết kế các nội dung, quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; các tiêu chuẩn, quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ôtô. Học phần này giúp cho người học hình thành các năng lực về tổ chức, quản lý sản xuất và chuyên môn trong công tác sửa chữa và kiểm định ô tô
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	30 tiết, đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Kiểm tra tự luận cuối khoá

	16 
	Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô
	Môn học Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô là môn học chuyên ngành tự chọn nhằm giới thiệu cho sinh viên phương pháp mô hình hóa, mô phỏng và khả năng ứng dụng các phần mềm máy tính để giải các bài toán kỹ thuật liên quan đến động lực học, điều khiển và thiết kế ô tô.
	2
	30 tiết, đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Thực hiện project và báo cáo  cuối khoá
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	Thực tập Hệ thống truyền lực Ô tô
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức tổng quát về cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực trên ô tô bao gồm những cụm chi tiết như: ly hợp, hộp số, truyền động các-đăng, cầu chủ động. Hướng dẫn các phương pháp, qui trình thực hành tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa các cụm chi tiết nói trên
	3
	135 tiết dạy trong 5 tuần (27 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 
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	Thực tập hệ thống điều khiển và chuyển động ô tô
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản, về  kết cấu, nguyên lý làm việc hệ thống, kỹ năng tháo, lắp ráp cụm chi tiết, phương pháp kiểm tra cụm chi tiết hệ thống khi còn lắp trên xe hoặc khi đã tháo rời từng bộ phận của hệ thống điều khiển và chuyển động ô tô. Hệ thống này bao gồm: hệ thống treo, hệ thống lái, góc đặt bánh xe, hệ thống phanh.
	2
	135 tiết dạy trong 5 tuần (27 tiết/tuần) 
	Các bài báo cáo thực tập và thi vấn đáp 
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	Hệ thống điện – điện tử ô tô
	- Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống điện – điện tử của động cơ ô tô và hệ thống điện thân xe. Sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính, sơ đồ mạch và tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện động cơ và hệ thống điện thân xe.

- Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng: phân tích được các hệ thống điện – điện tử của động cơ ô tô và hệ thống điện thân xe; Phân tích được các hệ thống điện – điện tử; Tính toán, mô phỏng các mạng điện điều khiển động cơ và mạng điện thân xe.
	3
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài thi trắc nghiệm khách quan online
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	Hệ thống điều khiển tự động ô tô
	- Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống điều khiển tự động trên ô tô, đặc tính, sơ đồ mạch và tính toán các hệ thống riêng biệt của mạng điện các hệ thống điều khiển. 

- Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng: Phân tích được nguyên lý các hệ thống điều khiển trên ô tô; Phân tích được thuật toán điều khiển của các hệ thống điều khiển tự động trên ô tô; Tính toán, mô phỏng các hệ thống trên các phần mềm mô phỏng như MATLAB hoặc LabVIEW.
	3
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài thi trắc nghiệm khách quan online
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	Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô
	- Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô bao gầm: cấu tạo, nguyên lý làm việc, các loại mạch điện điều khiển. 

- Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng: phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô; Phân tích, hiệu chỉnh và nghiên cứu cải tiến hoặc phát triển các hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô.
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	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra cuối khóa
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	Thực tập hệ thống điện – điện tử ô tô
	Học phần thực tập cung cấp những kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống điện động cơ ôtô. Phương pháp tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, xác định nguyên nhân hư hỏng, chẩn đoán, tìm pan thuộc hệ thống điện động cơ bao gồm: Hệ thống cung cấp điện, Hệ thống khởi động, Hệ thống điều khiển động cơ, Hệ thống mã hóa - chống trộm.
	3
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng cuối khóa
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	Thực tập Hệ thống điện thân xe
	- Học phần thực tập cung cấp những kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống điện thân xe. Các phương pháp tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, xác định những nguyên nhân hư hỏng, phương pháp chẩn đoán, tìm pan thuộc hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô.

- Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng: phân tích cấu tạo của các hệ thống điện trên xe thực; Phân tích, đánh giá được các thông số đo đạt; Tháo lắp, kiểm tra và đề xuất phương án sửa chữa trên các hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động.
	3
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng cuối khóa
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	Ứng dụng máy tính trong đo lường và điều khiển ô tô
	- Môn học cung cấp những kiến thức về lý thuyết các cảm biến và phương pháp đo lường các cảm biến trong ô tô, các thiết bị giao tiếp trong đo lường trên ô tô, lý thuyết điều khiển tự động trong ô tô nhằm điều khiển các cơ cấu chấp hành và hệ thống tự động trên xe.

- Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng: Đo đạc tín hiệu từ các cảm biến; Tính toán, quy đổi các đại lượng đo lường và đại lượng điều khiển.
	2
	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức cuối khóa
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	Năng lượng mới trên ô tô
	- Môn học bao gồm các kiến thức về thực trạng ô nhiễm môi trường do khí thải ô tô và vấn đề sức ép lên nguồn nhiên liệu dầu mỏ, các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguồn nhiên liệu mới trong ngành công nghiệp ô tô. Xe điện, xe lai và các công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quá trình quản lý và sử dụng năng lượng.

- Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng: Ứng dụng các loại năng lượng mới mới trong ngành ô tô; Tính toán một số ứng dụng cơ bản về các nguồn năng lượng mới trên ô tô.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức cuối khóa.
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	TT lập trình điều khiển ô tô
	- Môn học này cung cấp kiến thức về các tín hiệu điện trên ô tô (tín hiệu ngõ vào, ngõ ra điều khiển), thuật toán điều khiển và phương pháp điều khiển các loại cơ cấu chấp hành hệ thống trên ô tô.

- Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng phân tích cấu trúc các hệ thống điều khiển trên ô tô; Lập trình điều khiển các hệ thống điều khiển cơ bản trên ô tô.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Báo cáo, vấn đáp và kiểm tra kỹ năng

	27 
	Lý thuyết Thí nghiệm Động cơ và ô tô
	- Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết xung quanh những vấn đề về thử nghiệm động cơ đốt trong. Qua đó, sinh viên sẽ có những hiểu biết về khảo nghiệm động cơ, cách đánh giá một động cơ về các mặt : công suất, chất lượng khí thải, tiêu hao nhiên liệu vv…

- Nội dung môn học bao gồm các vấn đề chung về cách xác định các chỉ tiêu đánh giá động cơ như: Công suất, Momen, suất tiêu hao nhiên liệu,.. Giới thiệu các thiết bị đo kiểm các chỉ tiêu nói trên. Ngoài ra trong nôi dung môn học còn đề cập đến các vấn đề khác như các lưu ý khi thiết kế và vận hành một phòng thí nghiệm về động cơ.
	2
	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức cuối khóa.

	28 
	Ứng dụng máy tính (ĐC)
	- Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng một số phần mềm ứng dụng như Matlab, AVL boost, Advisor, CFD, ESP... để thiết kế các chi tiết thuộc hệ thống động cơ và mô phỏng các quá trình cháy, tính toán suất tiêu hao nhiên liệu hay nồng độ khí xả của động cơ đốt trong.  

- Đây là học phần tích hợp giúp người học có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế và mô phỏng trong lĩnh vực chuyên môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức cuối khóa.

	29 
	Ứng dụng máy tính (KG)
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng một số phần mềm ứng dụng như Catia, Casim,... để thiết kế và mô phỏng các hệ thống gầm ô tô. Môn học này giúp người học có khả năng sử dụng công cụ thiết kế và mô phỏng trong ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức cuối khóa.

	30 
	Công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm định ô tô
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các quy trình, phương pháp chẩn đoán kỹ thuật ôtô, phân tích và đánh giá hiệu quả trong chẩn đoán kỹ thuật; các chế độ và hình thức tổ chức, thiết kế các nội dung, quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; các tiêu chuẩn, quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ôtô. Ngoài ra còn giúp cho người học hình thành các năng lực về tổ chức, quản lý sản xuất và chuyên môn trong công tác sửa chữa và kiểm định ô tô.
	2
	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức cuối khóa.

	31 
	Dao động và tiếng ồn ô tô
	- Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các bản chất vật lý, nguồn gốc và các nguyên nhân của tiếng ồn, sự rung động và va đập trên ô tô, đồng thời đưa ra các phương pháp chẩn đoán và biện pháp sửa chữa khắc phục các hiện tượng trên.

- Học phần còn giúp cho người học có khả năng phân tích, giải thích được các hiện tượng tiếng ồn, sự rung động và va đập trên ô tô, hình thành các năng lực chuyên môn nghề nghiệp chuyên nghành ô tô.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức cuối khóa.

	32 
	Thực tập thân vỏ ô tô
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức về kết cấu thân vỏ ô tô, hướng dẫn người học thực hành các phương pháp, kỹ thuật hàn và kéo nắn sửa chữa thân xe, thực hành các quy trình, phương pháp chuẩn bị bề mặt và pha màu, phun sơn. Học phần này trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản về tổ chức, điều hành và thực hiện kỹ thuật sửa chữa thân vỏ xe.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Báo cáo, vấn đáp và kiểm tra kỹ năng

	33 
	Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô
	Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô bao gồm: cấu tạo, nguyên lý làm việc, các loại mạch điện điều khiển. Cụ thể: hệ thống điều hòa không khí, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hệ thống cảnh báo va chạm, giữ đúng làn đường
	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Báo cáo, Tiểu luận  

	34 
	Hệ thống điện - điện tử Ô tô
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống điện – điện tử của động cơ ô tô và hệ thống điện thân xe. Sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính, sơ đồ mạch và tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện động cơ và hệ thống điện thân xe, bao gồm: accu khởi động, hệ thống khởi động, nạp, đánh lửa, hệ thống điều khiển lập trình cho động cơ, hệ thống chống trộm, hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, hệ thống thông tin, hệ thống điện phụ. Sau khi học xong học phần sinh viên.
	3
	45tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi trắc nghiệm online

	35 
	Ứng dụng máy tính (ĐOT)
	Môn họccung cấp những kiến thức về lý thuyết các cảm biến và phương pháp đo lường các cảm biến trong ô tô, các thiết bị giao tiếp trong đo lường trên ô tô, lý thuyết điều khiển tự động trong ô tô nhằm điều khiển các cơ cấu chấp hành và hệ thống tự động trên xe.
	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	Thực hiện project và báo cáo 

	36 
	Kỹ thuật điện-điện tử
	Học phần dành cho sinh viên không chuyên ngành điện, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về máy điện, mạch điện, cách tính toán mạch điện, nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản; cung cấp khái quát về đo lường các đại lượng điện. Trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện, khí cụ điện thường gặp trong sản xuất và đời sống.
	3
	45tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (3tiết/tuần) 
	Thi viết 

	37 
	Kỹ thuật xe điện-xe lai
	Môn học bao gồm các kiến thức về thực trạng ô nhiễm môi trường do khí thải ô tô và vấn đề liên quan đến nguồn nhiên liệu dầu mỏ. Xe điện, xe lai và các công nghệ hiện đại giúp tối ưu hóa quá trình quản lý và sử dụng năng lượng trên xe điện, xe lai
	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Kiểm tra cuối khoá bằng trắc nghiệm 

	38 
	Vi điều khiển ứng dụng
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các tính chất của lưu chất. Nghiên cứu qui luật cân bằng của chất lỏng tĩnh, tính toán áp lực thủy tĩnh, nghiên cứu qui luật chuyển động của lưu chất và các thông số đặc trưng cho nó mà không quan tâm đến lực, nghiên cứu lực tác dụng trong môi trường lưu chất chuyển động và những qui luật tương tác về lực giữa dòng lưu chất với các vật rắn. Tìm hiểu đặc trưng chuyển động một chiều của chất lỏng, dòng chảy qua lỗ vòi . Học phần còn cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán, thiết kế, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu, nhược điểm của các hệ thống thủy lực cho các công trình.
	2
	30 tiết giảng dạy trong vòng 15 tuần (2 tiết/tuần) 
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Kiểm tra cuối khoá bằng hình thức tự luận


	39 
	Thực tập chẩn đoán trên ôtô  
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về qui trình kiểm tra chẩn đoán động cơ ôtô. Phương pháp vận hành và sử dụng các thiết bị kiểm tra trên động cơ, phương pháp sử dụng tài liệu kỹ thuật.trong chẩn đoán động cơ ( sử dụng sơ đồ điện trong chẩn đoán động cơ), các phương pháp và qui trình chẩn đoán  hệ thống điện trên ô tô
	2
	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng cuối khóa.

	40 
	Thực tập tốt nghiệp
	- Học phần nhằm nâng cao nhận thức công nghệ và kỹ năng nghề, về quy trình công nghệ sửa chữa, lắp ráp ôtô, làm quen với thực tế sản xuất và quản lý sản xuất tại xí nghiệp.

- Giúp sinh viên: Tiếp cận thực tế, làm quen với môi trường công nghiệp. Nhận biết về cách tổ chức làm việc và quản lý các xí nghiệp. Vận dụng kiến thức đã học vào trong lao động sản xuất. Qua đó giúp sinh viên đánh giá được năng lực của bản thân và các thiếu sót, rút kinh nghiệm từ thực tế,  từ đó hoàn thiện kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tính kỷ luật trong lao động và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Bài báo cáo cuối khóa có nhận xét của người hướng dẫn thực tập về các nội dung đã thực hiệ tại công ty (theo mẫu).

	41 
	Khoá luận tốt nghiệp
	Khóa luận tốt nghiệp  giúp sinh viên hệ thống hóa, tổng hợp các kiến thức, những kỹ năng và vận dụng chúng một cách khoa học và sáng tạo nhằm  giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế. Qua đó, sinh viên có thể rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo.
	10
	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Bài báo cáo cuối khóa có nhận xét của GV hướng dẫn, GV phản biện về đề tài đã thực hiện;

- Báo cáo trước hội đồng đánh giá (bảng tiên chí đánh giá).

	42 
	Kỹ thuật nhiệt
	- Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về nhiệt động học kỹ thuật, các định luật 1 và 2, các chu trình sinh công và tiêu hao công, qua đó tính toán nhiệt và công cho các chu trình.

- Phần truyền nhiệt trang bị cho sinh viên các kiến thức về quy luật trao đổi nhiệt: dẫn nhiệt, truyền nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt.
	2
	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra cuối khóa (thi trắc nghiệm, không sử dụng tài liệu)

	43 
	Cơ học lưu chất ứng dụng
	- Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các tính chất của lưu chất, các qui luật cân bằng của chất lỏng tĩnh, tính toán áp lực thủy tĩnh, qui luật chuyển động của lưu chất, lực tác dụng trong môi trường lưu chất chuyển động và qui luật tương tác về lực giữa dòng lưu chất với các vật rắn. 

- Học phần còn cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán, thiết kế, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu, nhược điểm của các hệ thống thủy lực cho các công trình.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra cuối khóa (thi trắc nghiệm, không sử dụng tài liệu)

	44 
	Nhiệt động học kỹ thuật
	Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về nhiệt, nội dung định luật nhiệt 1 và 2, kiến thức về các quá trình biến đổi năng lượng, sự biến đổi giữa nhiệt và công, giữa công và nhiệt trong các chu trình thuận và ngược chiều, cũng như  đặc tính nhiệt của các chất giúp cho quá trình biến đổi đó nhằm áp dụng hiệu quả trong thực tế.
	2
	 Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra cuối khóa (thi trắc nghiệm, không sử dụng tài liệu)

	45 
	Máy thủy lực và khí nén
	- Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về máy thủy lực và khí nén, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính, phạm vi sử dụng, các hư hỏng thường gặp, phương thức sữa chửa, bảo trì, bảo dưỡng cho các loại máy thủy lực và khí nén. 

- Đồng thời học phần cũng cung cấp người học khả năng thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống thủy lực khí nén, khả năng vận hạnh các loại  máy thủy lực, hệ thống thủy lực an toàn hiệu quả.
	2
	Đã công bố trên trang dạy học số (LMS) cho sinh viên
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra cuối khóa (thi trắc nghiệm, không sử dụng tài liệu)

	46 
	TT Điện lạnh 4
	Dạy cho Ngành CNKT Nhiệt 
	3
	HK1
	- Báo cáo, vấn đáp và kiểm tra kỹ năng

	47 
	TT Lò Hơi
	Dạy cho Ngành CNKT Nhiệt 
	2
	HK1
	- Bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng cuối khóa.

	48 
	TT Sấy
	Dạy cho Ngành CNKT Nhiệt 
	3
	HK1
	- Bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng cuối khóa.

	49 
	TT Điện lạnh 1
	Dạy cho Ngành CNKT Nhiệt 
	2
	HK1
	Báo cáo, vấn đáp và kiểm tra kỹ năng

	50 
	TT Điện lạnh 2
	Dạy cho Ngành CNKT Nhiệt 
	3
	HK1
	Báo cáo, vấn đáp và kiểm tra kỹ năng

	51 
	TT Điện lạnh 3
	Dạy cho Ngành CNKT Nhiệt 
	3
	HK1
	Báo cáo, vấn đáp và kiểm tra kỹ năng

	52 
	Nhập môn ngành năng lượng tái tạo
	SV được học kiến thức tổng quan về năng lượng tái tạo để có thể tiến hành học tập nâng cao ở các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành tiếp theo; được học về các ứng dụng của ngành Năng lượng Tái tạo; được tìm hiểu thực tế các máy móc và thiết bị trong lĩnh vực Năng lượng Tái tạo. Sinh viên được định hướng nghề nghiệp, giúp cho sinh viên hiểu biết về công việc sẽ làm sau khi tốt nghiệp nhằm nâng cao lòng yêu nghề, tinh thần học tập, đạo đức học tập, đạo đức khoa học.
	3
	Học kỳ 1
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Báo cáo sản phẩm cuối khoá

	53 
	Nhiệt động lực học và Truyền nhiệt
	Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về nhiệt, nội dung định luật nhiệt 1 và 2, kiến thức về các quá trình biến đổi năng lượng, sự biến đổi giữa nhiệt và công, giữa công và nhiệt trong các chu trình thuận và ngược chiều, cũng như đặc tính nhiệt của các chất giúp cho quá trình biến đổi đó nhằm áp dụng hiệu quả trong thực tế. Đây là học phần cơ sở của chuyên ngành, nó giúp người học hiểu nguyên lý chuyển hóa qua lại giữa nhiệt năng và cơ năng thông qua các động cơ nhiệt.
	3
	Học kỳ 1
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra cuối khóa (thi trắc nghiệm, không sử dụng tài liệu

	54 
	Các nguồn Năng lượng


	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, sinh khối, địa nhiệt...Giúp người học có cái nhìn tổng quan, có sự hiểu biết cơ bản về tầm quan trọng các nguồn năng lượng trên thế giới và Việt Nam. Đồng thời, biết cách khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.
	2
	Học kỳ 1
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Báo cáo cuối khóa 

	55 
	Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng 
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Năng lượng tái tạo những kiến thức cơ bản về:những vấn đề của năng lượng trên thế giới và Việt Nam, hệ thống quản lý và kiểm toán năng lượng, phân tích kinh tế kỹ thuật của các dự án tiết kiệm năng lượng; Đồng thời, trang bị các kiến thức về thiết kế tòa nhà xanh, kiểm toán năng lượng và các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: hệ thống cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cơ, hệ thống nhiệt.
	2
	Học kỳ 1
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Báo cáo cuối khoá

	56 
	Đo lường Năng lượng 
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp cơ bản để đo các thông số đặc trưng của quá trình nhiệt lạnh, nguyên lý hoạt động và cấu tạo của một số loại thiết bị đo như: nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức chất lỏng, độ ẩm, bức xạ, độ ồn…Ngoài ra, học phần này còn trang bị cho người học những kỹ năng về sử dụng các dụng cụ đo và vị trí lắp đặt của các thiết bị này trên các hệ thống năng lượng tái tạo.
	3
	Học kỳ 2
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Báo cáo cuối khóa

	57 
	Năng lượng Nhiệt mặt trời và ứng dụng 
	Môn học này cung cấp cho cho sinh viên những hiểu biết về năng lượng mặt trời, cách tính toán các thành phần bức xạ mặt trời lên các bề mặt, khảo sát ảnh hưởng của các vật liệu trong suốt, tính toán lượng nhiệt có ích nhận được. Đặc biệt môn học đề cập nhiều đến các ứng dụng năng lượng mặt trời trong các lĩnh vực phát điện qui mô nhỏ và lớn, sấy, cung cấp nước nóng, công nghệ lạnh và điều hòa không khí.
	2
	Học kỳ 2
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Báo cáo cuối khóa 

	58 
	Pin Nhiên Liệu
	Môn học “Pin nhiên liệu” cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực điện hóa, tích trữ năng lượng, công nghệ Pin nhiên liệu và các ứng dụng của Pin nhiên liệu trong đời sống.
	2
	Học kỳ 2
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Báo cáo

	59 
	Điện gió và ứng dụng
	Môn học này trang bị cho người học các nội dung về điện gió và ứng dụng điện gió trong hệ thống điện bao gồm cấu tạo các loại máy phát điện gió, các phương pháp điều khiển và tích hợp điện gió vào lưới điện, các bước xác định tiềm năng gió, các bước thiết kế trang trại điện gió, phân tích đầu tư một trang trại điện gió.


	3 
	Học kỳ 2
	- Các bài kiểm tra tại lớp/trên trang online

- Bài kiểm tra cuối khóa

	60 
	Đồ án môn học 1 (Năng lượng tái tạo)
	Học phần này giúp người học tổng hợp các kiến thức từ các môn học trước để vận dụng vào thực hiện một bài tập một bài tập/dự án lớn; tính toán và thiết kế các hệ thống Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời...). Ngoài ra, học phần còn rèn luyện cho người học kỹ năng tính toán bằng nhiều phương pháp và phần mềm khác nhau, kỹ năng đọc catalogue để chọn lựa các thiết bị chính trong hệ thống Năng lượng tái tạo, kỹ năng đánh giá tính kinh tế và kỹ năng sử dụng phần mềm AutoCAd để thiết kế các hệ thống Năng lượng tái tạo.
	1
	Học kỳ 2
	Báo cáo, vấn đáp

	61 
	TT hệ thống điện gió và mặt trời
	Môn học này trang bị cho người học những kiến thức thực tế về nguyên lý và cấu tạo của các thiết bị điện, thiết bị điều khiển chuyển đổi và truyền tải điện năng của hệ thống điện mặt trời và điện gió. Đây là môn học chuyên sâu về phần điện điều khiển giúp người học có khả năng thiết kế và thi công các mạch điện để kết nối, điều khiển và phân phối điện từ các nguồn điện năng lượng tái tạo gió và mặt trời. Cung cấp cho người học các kỹ năng về kiểm tra và cài đặt các thiết bị điều khiển và bảo vệ, kỹ năng về thiết kế và thi công các mạch điện cho hệ thống điều khiển này.
	3
	Học kỳ 2
	Báo cáo, vấn đáp và kiểm tra kỹ năng

	62 
	TT thiết bị chuyển đổi điện năng
	Môn học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về kiểm tra các linh kiện điện tử công suất cơ bản, các kỹ năng lắp ráp kiểm tra, đo các thông số, tín hiệu của mạch để so sánh thực tế với lý thuyết của các mạch biến đổi điện năng như: Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp, có điều chỉnh điện áp; Mạch chỉnh lưu kép; Các mạch điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra còn cung cấp các phương pháp, kiểm tra và lắp ráp các mạch điều khiển cho các bộ biến đổi điện tử công suất. Trong quá trình thực tập, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng phân tích mạch, kiểm tra loại trừ, phát hiện và khắc phục sự cố các mạch thực tập tại xưởng và trong thực tế. Trước khi thực hành trên lớp, sinh viên phải thực hiện mô phỏng các bài thực hành trên phầm mềm chuyên dùng ở nhà, vì vậy kiến thức sẽ được củng cố thêm sau khi thực hành.
	3
	Học kỳ 1
	Báo cáo, vấn đáp và kiểm tra kỹ năng


6. Khoa: Xây dựng

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Toán ứng dụng trong XD 
	 Toán ứng dụng chuyên ngành
	3 
	 HK3 (K2020)

HK4 (K2020)
	 Vấn đáp

	2
	 Lập trình ứng dụng trong xây dựng
	 Lập trình Visual Basic và Mathlab ứng dụng cho xây dựng
	 3
	HK2 (K2021)
	Lập trình trên máy tính 

	3
	Sức bền vật liệu
	Tính toán ứng suất, biến dạng, chuyển vị kết cấu
	4
	HK3 (K2020)

HK2 (K2021)
	Thi viết

	4
	Cơ lưu chất
	Giới thiệu các qui luật căn bằng và chuyển động của lưu chất
	3
	HK3 (K2020)

HK2 (K2021)
	Thi viết

	5
	Thí nghiệm cơ học
	Thí nghiệm ứng xử vật liệu
	1
	HK4 (K2020)
	Báo cáo, vấn đáp

	6
	Kinh tế xây dựng
	Giới thiệu và tính toán chi phí lợi nhuận trong dự án XD
	2
	HK4 (K2020)
	Trắc nghiệm

	7
	TT BIM trong HTKTCTXD 1
	Thực hành hệ vẽ Revit trong hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng
	2
	HK5 (K2019)
	Thực hành máy tính

	8
	Đồ án tổ chức và quản lý xây dựng
	Thực hành thiết kế tổ chức công trường xây dựng và hồ sơ quản lý công trường xây dựng
	1
	HK7 (K2018)
	Báo cáo, vấn đáp

	9
	TT Tốt nghiệp (QLXD)
	Thực tập kỹ sư tại công trình công ty XD
	2
	HK7 (K2018)

HK8 (K2018)
	Báo cáo, vấn đáp

	10
	Chuyên đề Doanh nghiệp (QLXD)
	Các chuyên đề về kiến thức thực tế trong lĩnh vực quản lý xây dựng
	2
	HK7 (K2018)
	Bài thu hoạch theo chuyên đề

	11
	Thực tập kiểm định công trình
	Thực tập các phương pháp kiểm định công trình
	1
	HK6 (K2019)
	Báo cáo, vấn đáp

	12
	Kỹ thuật thi công
	Kỹ thuật và biện pháp thi công công trình
	4
	HK5 (K2019)
	Thi viết

	13
	Thực tập ứng dụng tin học trong quản lý xây dựng
	Sử dụng MS PROJECT trong quản lý dự án
	1
	HK7 (K2018)
	Thực hành mô hình

	14
	Nhập môn ngành Quản lý xây dựng
	Giới thiệu CTĐT và chuyên ngành QLXD
	3
	HK1 (K2021)
	Thiết kế mô hình

	15
	Quản lý dự án
	Các thủ tục và qui trình thực hiện 1 dự án đầu tư XD
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	16
	Khóa Luận Tốt Nghiệp (QLXD)
	Thực hiện đồ án tổng hợp kiến thức về quản lý xây dựng
	7
	HK8 (K2018)
	Báo cáo, vấn đáp

	17
	TT nghiệp vụ dự toán và đấu thầu
	Thực tập làm hồ sơ dự toán và đấu thầu
	2
	HK7 (K2018)
	Báo cáo, vấn đáp

	18
	Quản lý chất lượng trong xây dựng
	Kiến thức về quản lý đảm bảo chất lượng công trình xây dựng
	2
	 HK6 (2019)
	Thi viết

	19
	Quản lý vận hành công trình
	Kiến thức về quản lý và vận hành công trình
	2
	HK6 (2019)
	Thi viết

	20
	TT Phân tích thống kê
	Giới thiệu về các loại phân tích thống kê ứng dụng trong lĩnh vực quản lý xây dựng
	1
	HK3 (K2020)
	Trắc nghiệm

	21
	TT trắc địa
	Thực tập đo vẽ thực địa
	1
	HK6 (K2019)


	Báo cáo, vấn đáp

	22
	Đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công
	Thiết kế và thể hiện bản vẽ kỹ thuật và tổ chức thi công
	1
	HK7 (K2018)
	Báo cáo, vấn đáp

	23
	TT Kỹ thuật nghề xây dựng
	Thực tập xây tô ốp lát công trình
	2
	HK6 (K2019)
	Báo cáo, vấn đáp

	24
	Bảo dưỡng sửa chữa và nâng cấp công trình
	Đánh giá, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp sửa chữa các khuyết tật, sự cố trong kết cấu công trình
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	25
	Quản Trị Tài Nguyên Và An Toàn Lao Động
	Lựa chọn và lập kế hoạch vật tư, cung ứng vật tư, lập chi phí dự toán cho tài nguyên, lưu trữ tài nguyên trên công trường
	2
	HK4 (K2020)
	Thi Viết

	26
	Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng
	Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng 
	2
	HK5 (K2019)
	Thi viết

	27
	Đồ án lâp dự toán công trình xây dựng
	Lập dự toán cho hạng mục công trình
	1
	HK5 (K2019)
	Bảo vệ, vấn đáp

	28
	Tư vấn giám sát
	Giới thiệu công tác tư vấn giám sát, các biện pháp kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình.
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	29
	Vật liệu xây dựng
	Giới thiệu đặc tính các loại vật liệu XD
	2
	HK3 (K2020)

HK2 (K2021)
	Trắc nghiệm

	30
	TT Vật liệu xây dựng
	Thí nghiệm các đặc trưng VLXD
	1
	HK6 (K2019)


	Báo cáo, vấn đáp

	31
	TT Tốt nghiệp (CNKTCTXD)
	Thực tập kỹ sư tại công trình công ty XD
	2
	HK7 (K2018)
	Báo cáo, vấn đáp

	32
	Kết cấu nhà cao tầng
	Tính toán kết cấu nhà cao tầng
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	33
	 Nhập môn ngành CNKTCTXD
	Giới thiệu CTĐT và ngành XD 
	3 
	HK1 (K2021)
	Thiết kế mô hình 

	34
	Nhập môn ngành HTKTCTXD
	Giới thiệu CTĐT và chuyên ngành HTKTCTXD
	3
	HK1 (K2021)
	Thiết kế mô hình

	35
	Đồ án kết cấu công trình BTCT
	Thiết kế và triển khai bản vẽ công trình BTCT
	1
	HK6 (K2019)


	Bảo vệ, vấn đáp

	36
	Kết cấu công trình BTCT 
	Tính toán kết cấu công trình bằng BTCT 
	2 
	HK5 (K2019)
	Thi viết 

	37
	Đồ án kết cấu BTCT
	Thiết kế và triển khai bản vẽ sàn sườn toàn khối
	1
	HK5 (K2019)
	Bảo vệ, vấn đáp

	38
	Cơ học công trình
	Tính toán ngoại lực, nội lực, chuyển vị trong kết cấu xây dựng
	4
	HK1 (K2021)
	Thi viết

	39
	Thiết kế kết cấu BTCT theo ACI&EUROCODE
	Tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn ACI-318 EUROCODE
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	40
	Thiết kế kết cấu bê tông cốt sợi
	Tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt sợi
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	41
	Kết cấu thép ứng suất trước
	Tính toán, thiết kế kết cấu thép ứng suất trước
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	42
	TT Ứng dụng tin học trong xây dựng
	Sử dụng ETABS tính toán và thiết kế công trình
	2
	HK5 (K2018)
	Thực hành mô hình

	43
	ĐA Cấp thoát nước công trình
	Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình
	1
	HK5 (K2019)
	Báo cáo, vấn đáp

	44
	Thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước
	Tính toán thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước
	2
	HK5 

(K2018)
	Thi viết

	45
	Kết cấu công trình
	Giới thiệu nguyên lý cơ bản trong tính toán thiết kế kết cấu công trình
	4
	HK5 (K2019)

HK3 (K2020)

HK2 (K2021)
	Thi viết

	46
	Kết cấu thép
	Tính toán cấu kiện cơ bản bằng thép
	4
	HK5 (K2019)

HK4 (K2020)
	Thi viết

	47
	Mạng lưới cấp thoát nước
	Tính toán, thiết kế mạng lưới cấp thoát nước công trình
	2
	HK5 (K2019)
	Thi viết

	48
	Hệ thống cấp nước chữa cháy
	Tính toán, thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy
	2
	HK5 (K2019)
	Thi viết

	49
	Hệ thống xử lý nước thải
	Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	50
	Xây dựng bền vững
	Thực hiện các đánh giá về môi trường và các yếu tố phát sinh khi sử dụng công trình
	2
	HK6 (K2019)
	Thi trắc nghiệm

	51
	Cấp thoát nước
	Giới thiệu tính toán hệ thống cấp thoát nước công trình
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	52
	Đồ án nền và móng
	Thiết kế và triển khai bản vẽ móng công trình
	1
	HK5 (K2019)
	Bảo vệ, vấn đáp

	53
	Nền móng nhà cao tầng
	Tính toán móng nhà cao tầng và tầng hầm
	2
	HK6 (K2019)
	Báo cáo, vấn đáp

	54
	Nền và móng
	Thiết kế móng công trình
	3
	HK5 (K2019)

HK6 (K2019)
	Thi viết

	55
	Công trình trên nền đất yếu
	Tính toán và các giải pháp cho công trình trên nền đất yếu
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	56
	Mố trụ cầu và nền móng cầu
	Thiết kế mố trụ cầu và nền móng cầu
	3
	HK5 (K2019)
	Thi viết

	57
	Thiết kế cầu BTCT
	Tính toán và thiết kế cầu bằng BTCT
	3
	HK5 (K2019)
	Thi viết

	58
	Đồ án thiết kế cầu BTCT
	Thiết kế và triển khai bản vẽ công trình cầu bằng BTC
	1
	HK7 (K2018)

HK6 (K2019)
	Báo cáo, vấn đáp

	59
	Thủy lực và thủy văn
	Tính toán dòng chảy và thủy văn
	3
	HK3 (K2020)

HK2 (K2021)
	Thi viết

	60
	Nhập môn ngành KTXDCTGT
	Giới thiệu CTĐT và ngành nghề kỹ sư cầu đường
	3
	HK1 (K2021)
	Thiết kế mô hình 

	61
	TT ứng dụng tin học trong thiết kế cầu
	Sử dụng phầm mềm trong thiết kế cầu
	1
	HK5 (K2019)
	Thi trên máy tính

	62
	TT ứng dụng tin học trong thiết kế đường
	Sử dụng phầm mềm trong thiết kế đường
	1
	HK3 (K2020)
	Thi trên máy tính

	63
	Đường mêtrô – đường sắt
	Thiết kế và tính toán đường sắt – mê trô
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	64
	Thiết kế đường 1
	Giới thiệu các nguyên tắc, phương pháp và các giải pháp kỹ thuật cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật để khảo sát, thiết kế:
	3
	HK3 (K2020)
	Thi viết

	65
	Đồ án thiết kế đường
	Thiết kế và triển khai bản vẽ nền móng công trình đường cụ thể
	1
	HK5 (K2019)

HK6 (K2019)
	Bảo vệ, vấn đáp

	66
	Thí nghiệm cầu đường
	Thí nghiệm các đặc trưng vật liệu và kết cấu cầu đường
	2
	HK6 (K2019)
	Báo cáo, vấn đáp

	67
	Đồ án thiết kế cầu thép
	Thiết kế và triển khai bản vẽ công trình cầu bằng thép
	1
	HK6 (K2019)
	Bảo vệ, vấn đáp

	68
	Chuyên đề Doanh nghiệp (KTXDCTGT)
	Các chuyên đề về kiến thức thiết kế và thi công các công trình cầu đường
	2 
	HK7 (K2018)

HK8 (K2018)
	Bài thu hoạch theo từng chuyên đề

	69
	Đồ án thi công đường
	Thiết kế thi công tuyến, nền, mặt đường và các công trình phụ trợ trên đường ôtô
	1
	HK5 (K2019)

HK6 (K2019)
	Bảo vệ, vấn đáp

	70
	Thực Tập Tốt Nghiệp (KTXDCTGT)
	Thực tập kỹ sư tại công trường
	2
	HK7 (K2018)

HK8 (K2018)
	Báo cáo , vấn đáp

	71
	Đô thị xanh và thông minh
	Thiết kế xây dựng đô thị xanh và thông minh
	2
	HK7 (K2018)
	Bài tập lớn

	72
	Hạ Tầng Kỹ Thuật
	Thiết kế và thi công hạ tầng kỹ thuật đô thị
	3
	HK7 (K2018)
	Bài tập lớn

	73
	Nhập môn ngành QLVHHT
	Giới thiệu tổng quan về ngành QLVHHT
	3
	HK1 (K2021)
	Thiết kế mô hình

	74
	Thực tập tin học chuyên ngành Kiến trúc 1
	Sử dụng AUTOCAD+ SKETCHUP trong thiết kế
	2
	HK3 (K2020)
	Thực hành thiết kế trên máy tính

	75
	ĐA thiết kế cải tạo+bào tồn
	Thiết kế cải tạo và bảo tồn công trình kiến trúc cổ
	3
	HK7 (K2018)
	Báo cáo, vấn đáp

	76
	Thiết kế Môi trường và Kiến trúc phát triển bền vững
	Thiết kế môi trường và kiến trúc công trình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
	2
	HK7 (K2018)
	Thi viết

	77
	Nguyên lý thiết kế Nội Ngoại thất
	Nguyên lý thiết kế nội và ngoại thất công trình
	2
	HK3 (K2020)

HK4 (K2020)
	Thi trắc nghiệm

	78
	Kiến trúc cảnh quan
	Thiết kế kiến trúc cảnh quan công trình
	2
	HK7 (K2018)
	Thi viết

	79
	Bảo tồn & trùng tu di sản
	Cách thức, nguyên lý thiết kế bảo tồn trùng tu di sản
	2
	HK7 (K2018)
	Thi viết

	80
	Chuyên đề kiến trúc Nhà Ở
	Chuyên đề chuyên sâu về kiến trúc nhà ở
	2
	HK7 (2018)
	Thi viết

	81
	Hình học họa hình 1- giao- hình chiếu thẳng góc
	Cách thức biểu diễn một không gian hình học lên một không gian hình học khác 
	2
	HK1 (K2021)
	Bài vẽ tự luận

	82
	Đồ án Cơ sở kiến trúc 1 – đường nét chữ số
	Giới thiệu các tiêu chuẩn cơ bản về trình bày một bản vẽ kỹ thuật
	2
	HK1 (K2021)
	Bài vẽ, vấn đáp

	83
	Đồ án Cơ sở kiến trúc 2 – Vẽ mẫu nhà
	Thực hành vẽ 1 mẫu nhà đơn lập
	2
	HK1 (K2021)
	Bài vẽ, vấn đáp

	84
	Đồ án Cơ sở kiến trúc 4 – Vẽ ghi
	Trang bị kỹ năng quan sát, đọc, đo đạc và thể hiện bản vẽ kỹ thuật kiến trúc của 1 công trình kiến trúc hiện hữu
	2
	HK3 (K2020)
	Bài vẽ, vấn đáp

	85
	Nhập môn kiến trúc
	Giới thiệu CTĐT và ngành Kiến trúc
	3
	HK1 (K2021)
	Thiết kế mô hình

	86
	ĐA bố cục tạo hình kiến trúc
	Bố cục tạo hình một không gian phản ánh chủ đề sáng tác
	2
	HK3

(K2019)
	Dự án thiết kế

	87
	Nguyên lý thiết kế kiến truc công trình dân dụng
	Giới thiệu khái niệm và chuyên sâu về các loạihình kiến trúc nhà ở và công trình công cộng thông dụng
	4
	HK3

(K2019)
	Thi viết

	88
	Thực tập tin học chuyên ngành kiến trúc 2
	Sử dụng Autocad Sketchup, Revit
	2
	HK3

(K2019)
	Báo cáo, vấn đáp

	89
	ĐA thiết kế kiến trúc quán hoa, quán sách, bến xe bus, bến tàu thủy
	Thiết kế công trình công cộng có quy mô nhỏ, có tính bố cục tạo hình và trang trí trong một không gian nhỏ trong khu vui chơi giải trí, khu công cộng
	2
	HK3 (K2020)
	Báo cáo đồ án thiết kế

	90
	Thực hành hội họa 1- hình họa
	Hình hoạ cơ thể người bằng chất liệu chì và hình họa màu cơ bản bằng chất liệu màu nước trên mẫu tĩnh vật
	2
	HK1 (K2021)
	Bài vẽ

	91
	Cây xanh, môi trường và con người
	Tổng quan về cây xanh và vai trò của cây xanh trong môi trường đô thị, Phương pháp quy hoạch và thiết kế cây xanh; môi trường & con người; mối quan hệ tác động qua lại giữa dân số - tài nguyên - môi trường
	2
	HK3

(K2019)

HK2

(2020)
	Thi viết

	92
	Thực hành hội họa 2 – phong cảnh màu nước
	Thể hiện phong cảnh trên chất liệu màu nước
	2
	HK1 (K2021)
	Bài vẽ

	93
	Mỹ học 
	Giới thiệu mối quan hệ thẩm mỹ của con người đối với hiện thực, trong đó nghệ thuật là nơi tập trung nhất mối quan hệ thẩm mỹ
	2
	HK5

(K2018)
	Tiểu luận

	94
	Đồ án thiết kế Kiến trúc công nghiệp
	Lập đồ án Quy hoạch Tổng mặt bằng và thiết kế phương án kiến trúc sơ bộ một công trình nhà máy sản xuất có quy mô trung bình
	3
	HK5 (K2019)
	Báo cáo đồ án thiết kế

	95
	Đồ án thiết kế nội thất 1
	Thiết kế nội thất công trình nhà ở riêng lẻ
	2
	HK5

(K2018)
	Báo cáo đồ án thiết kế

	96
	Đồ án thiết kế nội thất nhà ở 1
	Thiết kế nội thất công trình nhà ở riêng lẻ
	2
	HK4 (K20200
	Báo cáo đồ án thiết kế

	97
	Đồ án thiết kế kiến trúc Nhà ở thấp tầng
	Thiết kế kiến trúc tòa nhà và từng căn hộ
	3
	HK5 (K2019)
	Báo cáo đồ án thiết kế

	98
	Đồ án thiết kế kiến trúc Nhà ở riêng lẻ
	Thiết kế nhà ở riêng lẻ dạng biệt thự có sân vườn hoặc biệt thự song lập với quy mô nhỏ
	2
	HK3 (K2020)
	Báo cáo đồ án thiết kế

	99
	Tư duy biện luận ứng dụng
	Giới thiệu cách tư duy biện luận; biết phân tích và đánh giá chính xác tính đúng đắn hay sai lầm của các luận cứ
	2
	HK5 (K2019)
	Thi viết

	100
	Thực hành tin Học Chuyên Ngành B.I.M
	Sử dụng mô hình 3D mô phỏng, chứa đầy đủ thông tin vật lý của các cấu kiện của toàn bộ công trình và sử dụng xuyên suốt vòng đời của dự á
	1
	HK5 (K2019)
	Thực hành mô hình

	101
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật xây dựng
	Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật xây dựng
	2
	HK1 (K2021)
	Thực hiện bài vẽ

	102
	Nhập môn Kiến trúc nội thất
	Giới thiệu CTĐT và ngành Kiến trúc nội thất
	3
	HK1 (K2021)
	Thiết kế mô hình

	103
	Nguyên lý quy hoạch đô thị
	Giới thiệu kiến thức cơ bản về đặc trưng của đô thị, các phương pháp quy hoạch đô thị và qui trình thực hiện công tác quy hoạch đô thị.
	2
	HK5 (K2019)
	Thi trắc nghiệm

	104
	Lịch sử kiến trúc phương Tây
	Giới thiệu về lịch sử kiến trúc Phương Tây
	2
	HK5 (K2019)
	Báo cáo

	105
	Hình hoạ 1 (Tượng + Người)
	Hướng dẫn nghiên cứu hình hoạ cơ thể người bằng chất liệu chì và hình họa màu cơ bản bằng chất liệu màu nước trên mẫu tĩnh vật
	2
	HK1 (K2021)
	Bài vẽ

	106
	Hình họa 2 -  Phong cảnh hẹp
	Hướng dẫn nghiên cứu hình hoạ phong cảnh hẹp bằng chất liệu chì và hình họa màu
	2
	HK3 (K2020)
	Bài vẽ

	107
	Vật lý kiến trúc (Quang học, thông gió, âm học)
	Giới thiệu những kiến thức cơ bản về quang học –thông gió tự nhiên – âm học trong kiến trúc
	4
	HK3 (K2020)

HK4 (K2020)
	Bài tập lớn

Thi viết

	108
	Hình học họa hình 2-Hình chiếu phối cảnh
	Biểu diễn một không gian hình học 2 chiều lên không gian hình học 3 chiều
	2
	HK2 (K2021)
	Thi viết

	109
	ĐA cơ sở kiến trúc 3: Diễn họa kiến trúc nhỏ
	Thiết kế một công trình qui mô
	2
	HK2 (K2021)
	Báo cáo, vấn đáp

	110
	Nguyên lý bố cục tạo hình kiến trúc
	Bố cục tạo hình một không gian phản ánh chủ đề sáng tác
	2
	HK2 (K2021)
	Thi viết

	111
	Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp 
	Quy Hoạch Khu Công Nghiệp và thiết kế Kiến Trúc công Nghiệp
	2
	HK4 (K2020)


	Thi viết

	112
	Cấu tạo kiến trúc công trình DD & CN -BTL
	Cấu tạo trong công trình kiến trúc và nguyên tắc liên kết giữa chúng để hình thành công trình
	4
	HK3 (K2020)

HK2 (K2021)
	Dự án thiết kế

	113
	ĐA kỹ thuật mô hình kiến trúc
	Thực hiện mô hình thủ công thiết kế không gian kiến trúc-nội thất
	2
	HK4 (K2020)
	Dự án thiết kế

	114
	ĐA thiết kế kiến trúc công trình công cộng 2 quy mô vừa
	Thiết kế kiến trúc thể loại công trình công cộng ở quy mô vừa trong giai đoạn thiết kế ý tưởng
	3
	HK4 (K2020)
	Dự án thiết kế

	115
	ĐA thiết kế kiến trúc CTCC 1 quy mô nhỏ
	Trang bị kỹ năng thiết kế kiến trúc thể loại công trình công cộng ở quy mô nhỏ trong giai đoạn thiết kế ý tưởng
	2
	HK4 (K2020)
	Báo cáo đồ án thiết kế

	116
	ĐA thiết kế kiến trúc CTCC 3 quy mô lớn
	Thiết kế kiến trúc thể loại công trình công cộng ở quy mô lớn trong giai đoạn thiết kế ý tưởng
	3
	HK6 (K2019)
	Báo cáo đồ án thiết kế

	117
	Đồ Án Kiến Trúc CTCC4 (Quy mô lớn và tổ hợp phức tạp)
	Thiết kế kiến trúc thể loại công trình công cộng ở quy mô lớn và tổ hợp phức tạp trong giai đoạn thiết kế ý tưởng
	3
	HK7 (K2018)
	Báo cáo đồ án thiết kế

	118
	Kiến trúc
	Cấu tạo kiến trúc
	4
	HK2 (K2021)
	Thi viết

	119
	Đồ án quy hoạch đơn vị ở
	Thiết kế quy hoạch 1 khu vực với chức năng ở có quy mô diện tích khoảng 50-100 ha
	3
	HK6 (K2019)
	Báo cáo đồ án thiết kế

	120
	Lịch sử nghệ thuật
	Giới thiệu sự phát triển cũng như đặc điểm của các phong cách, các trường phái, trào lưu lớn của nghệ thuật thế giới
	2
	HK2 (2021)
	Thi viết

	121
	Lịch Sử Kiến Trúc Phương Đông & Việt Nam
	Giới thiệu lịch Sử Kiến Trúc Phương Đông & Việt Nam
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	122
	Trang thiết bị công trình
	 Trang thiết bị kỹ thuật trong công trình xây dựng
	2
	HK6 (K2019)
	 Thi viết

	123
	Nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình Dân dụng
	Giới thiệu khái niệm và chuyên sâu về các loại hình kiến trúc nhà ở và công trình công cộng thông dụng
	4
	HK3 (K2020)

HK2 (K2021)
	Bài tập lớn

Thi viết

	124
	Hình họa 3: tĩnh vật màu
	Thực hành các bài hình họa màu cơ bản bằng chất liệu màu nước trên mẫu tĩnh vật
	2
	HK2 (K2021)
	Bài vẽ

	125
	Hình họa 4 - Đặc tả chất liệu
	Thực hành các bài hình họa đặc tả các chất liệu khác nhau
	2
	HK4 (K2020)
	Bài Vẽ

	126
	ĐA thiết kế ngoại thất cảnh quan sân vườn, công viên
	Thiết kế cảnh quan sân vườn, công viên
	2
	HK8 (K2018)
	Báo cáo, vấn đáp

	127
	Đồ Án Tổng Hợp
	Thiết kế tổng hợp công trình kiến trúc
	4
	HK8 (K2018)
	Báo cáo, vấn đáp

	128
	Thiết kế đô thị
	Kiến thức về Thiết kế kiến trúc đô thị
	2
	HK8 (K2018)
	Thi viết

	129
	Kết cấu bê tông cốt thép
	Tính toán cấu kiện BTCT cơ bản
	4
	HK4 (K2020)
	Thi viết

	130
	Cơ học kết cấu
	Vẽ biểu đồ nội lực kết cấu
	4
	HK4 (K2020)
	Thi viết

	131
	ĐA kết cấu công trình
	Mô hình và tính toán các bộ phận kết cấu công trình
	1
	HK4 (K2020)
	Báo cáo, vấn đáp

	132
	TT Vẽ kỹ thuật trong xây dựng
	Hướng dẫn AUTOCAD trong XD
	1
	HK2 (K2021)
	Thực hành mô hình

	133
	TT Vẽ kỹ thuật trong HTKTCTXD
	Hướng dẫn AUTOCAD trong HTKTCTXD
	1
	HK2 (K2021)
	Thực hành mô hình

	134
	Cơ học công trình
	Tính toán ngoại lực, nội lực, chuyển vị trong kết cấu xây dựng
	4
	HK4 (K2020)
	Thi viết

	135
	Cấp thoát nước công trình
	Giới thiệu các kiến thức cơ bản về nguồn cung cấp nước vào và nguồn dẫn nước thải ra khỏi công trình và hệ thống cấp thoát nước trong công trình xây dựng
	4
	HK4 (K2020)
	Bài tập lớn, vấn đáp

	136
	Trạm bơm
	Thiết kế công trình thu và trạm bơm cấp thoát nước.
	2
	HK4 (K2020)
	Thi viết

	137
	Kết cấu công trình thép
	Tính toán và cấu tạo công trình bằng thép
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	138
	Đồ án kết cấu công trình thép
	Thiết kế và triển khai bản vẽ công trình thép
	1
	HK6 (K2019)
	Bảo vệ, vấn đáp

	139
	Đồ án Tốt nghiệp (CNKTCTXD)
	Thực hiện thiết kế và thể hiện bản vẽ công trình XD
	10
	HK8 (K2018)
	Bảo vệ, vấn đáp

	140
	Khảo sát và thí nghiệm đất 
	Khoan khảo sát địa chất và thí nghiệm mẫu đất
	2
	HK4 (K2020)
	Báo cáo, vấn đáp

	141
	Cơ học đất
	Ứng xử của đất nền
	4
	HK4 (K2020)
	Thi viết

	142
	Thực tập ứng dụng mô hình thông tin BIM trong XD
	Mô hình thông tin xây dựng trong thiết kế và quản lí xây dựng
	2
	HK6 (K2019)
	Thực hành mô hình

	143
	Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong DNXD
	Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp XD
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	144
	Tổ Chức Và Quản Lý Xây Dựng
	Tổ chức và quản lý các hoạt động xây dựng
	3
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	145
	Đồ án Kỹ thuật thi công
	Giải quyết các vấn đề thi công của những công trình dân dụng và công nghiệp
	1
	HK6 (K2019)
	Bảo vệ, vấn đáp

	146
	Tổ chức và quản lý thi công HTKTCTXD
	Tổ chức và quản lý việc thi công hệ thống MEP cho tòa nhà
	3
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	147
	Quản lý hệ thống MEP
	Quản lý hệ thống M&E và kỹ thuật  cho tòa nhà
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	148
	Dự toán HTKTCTXD
	Dự toán cho hệ thống MEP của tòa nhà
	2
	HK6 (2019)
	Thi viết

	149
	Tổ Chức Thi Công
	Tổ chức trong thi công xây dựng công trình
	2
	HK6 (K2019)

HK7 (K2018)
	Thi viết

	150
	Đồ án Lập dự án đầu tư xây dựng
	Thực hiến lập một dự án đầu tư xây dựng
	1
	HK6 (K2019)
	Bảo vệ, vấn đáp

	151
	Thực tập đấu thầu
	Thực hành lập hồ sơ đấu thầu
	1
	HK6 (K2019)
	Báo cáo, vấn đáp

	152
	Cơ học cơ sở
	Phân tích lực tĩnh động
	3
	HK1 (K2021)
	Trắc nghiệm và Bài tập lớn

	153
	Vật liệu xây dựng tiên tiến
	Giới thiệu một số vật liệu xây dựng tiên tiến có tính chất
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	154
	TT BIM trong xây dựng cầu đường
	Mô hình thông tin xây dựng  trong thiết kế và quản lí xây dựng cầu đường
	1
	HK6 (K2019)
	Thực hành mô hình

	155
	Thi công cầu
	Tổ chức thi công cầu
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	156
	TT tốt nghiệp (cầu đường)
	Thực tập kỹ sư tại công trình công ty XD cầu đường
	2
	HK8 (K2018)
	Báo cáo vấn đáp

	157
	GIS trong kiến trúc và quy hoạch
	Giới thiệu kiến thức cơ bản về GIS, cơ sở dữ liệu không gian, khả năng thực hành với các phần mềm GIS
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	158
	Thiết kế đường đồng bằng & đô thị
	Tính toán và thiết kế đường đồng bằng & đô thị
	2
	HK4 (K2020)
	Thi viết

	159
	Thi công đường
	Tổ chức thi công đường
	2
	HK4 (K2020)
	Thi viết

	160
	Nền đường trên đất yếu
	Thiết kế gia cố nền đất yếu cho đường
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	161
	Thiết kế cầu thép
	Tính toán và thiết kế cầu bằng thép
	4
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	162
	Đồ án nền  móng và mố trụ cầu
	Thục hiện thiết kế mố trụ và móng cầu
	1
	HK7 (K2018)

HK6 (K2019)
	Bảo vệ, vấn đáp

	163
	Quy hoạch và quản lý giao thông
	Giới thiệu về qui hoạch và quản lý giao thông
	2
	HK6 (K2019)
	Thi viết

	164
	Đồ án tốt nghiệp (công trình giao thông)
	Thực hiện thiết kế và thể hiện bản vẽ công trình giao thông
	10
	HK8 (K2018)
	Bảo vệ, vấn đáp


7. Khoa: Cơ khí chế tạo máy
	STT
	BM
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	CSTKM
	Vẽ kỹ thuật – Cơ bản
	Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hình họa vẽ kỹ thuật bao gồm: 1- Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ; 2- Công cụ dựng hình sử dụng để giải quyết các bài toán hình học thường gặp trong công tác thiết kế, xây dựng bản vẽ kỹ thuật; 3- Phép chiếu & phương pháp các hình chiếu vuông góc sử dụng trong vẽ kỹ thuật; 3- các tiêu chuẩn biểu diễn vật thể, trình bày bản vẽ kỹ thuật.

Môn học giúp sinh viên phát triển kỹ năng căn bản trong việc đọc hiểu & xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật cho các chi tiết, cấu kiện - đối tượng chủ thể trong công tác thiết kế, quá trình sản xuất, vận hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống công nghiệp.

Môn học còn giúp sinh viên rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật, quản lý kỹ thuật, quản lý tổ chức sản xuất.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Bài vẽ thực hiện tại lớp, bài tập về nhà, thi cuối kỳ

	2. 
	CSTKM
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hình họa vẽ kỹ thuật bao gồm: 1- các tiêu chuẩn, quy định sử dụng trong trình bày bản vẽ kỹ thuật, 2- phép chiếu & phương pháp các hình chiếu vuông góc áp dụng trong vẽ kỹ thuật, 3- các tiêu chuẩn biểu diễn vật thể, trình bày bản vẽ kỹ thuật bao gồm bản vẽ chi tiết & bản vẽ lắp.

Môn học giúp sinh viên phát triển kỹ năng đọc hiểu & xây dựng bản vẽ kỹ thuật cho các chi tiết máy, cụm lắp cơ khí cũng như rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật.
	4 (3+1)
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Bài vẽ thực hiện tại lớp, bài tập về nhà, thi cuối kỳ

	3. 
	CSTKM
	Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao
	Học phần trang bị cho sinh viên các tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật cơ khí chuyên sâu đặc biệt áp dụng trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo máy bao gồm: vẽ quy ước các chi tiết cơ khí tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết, kích thước & các chỉ định kỹ thuật sử cho quá trình chế tạo.

Môn học giúp sinh viên phát triển kỹ năng đọc hiểu & xây dựng các bản vẽ kỹ thuật cho các chi tiết máy, hệ thống cơ khí cũng như rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tính cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật của người làm công tác kỹ thuật.
	2
	10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Project, vấn đáp

	4. 
	CSTKM
	Cơ kỹ thuật
	Học phần cung cấp những kiến thức nền tảng về cơ học vật rắn tuyệt đối để sinh viên giải quyết một số bài toán liên quan đến vật rắn tuyệt đối trong cơ khí. Đồng thời, kiến thức của môn học cũng là nền tảng để tiếp thu những học phần cơ sở ngành và chuyên ngành liên quan của lĩnh vực cơ khí.

Nội dung học phần bao gồm: tĩnh học (lực, moment và ngẫu lực, liên kết, phản lực liên kết, lực ma sát và điều kiện cân bằng của hệ lực), động học (các đặc trưng chuyển động của điểm và vật thể, chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay, chuyển động song phẳng và hợp các chuyển động), động lực học (các định luật, định lý cơ bản của động lực học).

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể tính toán, phân tích điều kiện cân bằng cho các hệ tĩnh định, phân tích động học cho các cơ cấu máy, phân tích được phản lực động trong các bài toán phẳng, vận dụng được định lý động năng để giải quyết một số bài toán động lực học trong thiết kế kỹ thuật.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Kiểm tra quá trình, thi cuối kỳ

	5. 
	CSTKM
	Sức bền vật liệu (Cơ khí)
	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về cơ học vật rắn biến dạng, các khái niệm cơ bản về biến dạng, nội lực, ứng suất, chuyển vị, trạng thái ứng suất & các thuyết bền sử dụng trong tính toán thiết kế máy & chi tiết máy. Môn học trang bị cho sinh viên phương pháp xác định nội lực, ứng suất và chuyển vị cho các kết cấu, chi tiết dạng thanh làm việc trong miền đàn hồi tuyến tính chịu tải trọng kéo/nén, xoắn, uốn  từ đó giải quyết các bài toán cơ bản trong tính toán thiết kế chi tiết máy dựa trên điều kiện bền, điều kiện cứng vững và ổn định.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Kiểm tra quá trình, thi cuối kỳ

	6. 
	CSTKM
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản liên quan công tác tính toán thiết kế máy & chi tiết máy bao gồm: 1- Cơ bản về cấu trúc cơ cấu, một số cơ cấu máy thông dụng trong kỹ thuật cơ khí, 2- Cơ sở tính toán thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung, 3- Nguyên lý làm việc, kết cấu, cơ sở tính toán các dạng truyền động cơ khí, 4- Các liên kết trong máy như trục, ổ trục, lò xo, khớp nối, các dạng mối ghép thông dụng trong cơ khí như ren, hàn...

Môn học giúp sinh viên hình thành tư duy thiết kế - thiết kế máy & chi tiết máy dựa trên cơ sở điều kiện làm việc của đối tượng như chế độ làm việc, vị trí chi tiết trong cụm lắp, điều kiện tải trọng...

Môn học cũng giúp sinh viên phát triển kỹ năng tra cứu, đọc hiểu các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và vận dụng trong công tác thiết kế kỹ thuật.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Kiểm tra quá trình, thi cuối kỳ

	7. 
	CSTKM
	Dao động kỹ thuật
	Dao động kỹ thuật là môn học cơ sở ngành thuộc lĩnh vực cơ học ứng dụng. Môn học trang bị cho sinh viên các ngành cơ khí trình độ đại học kiến thức cơ bản về các dao động cơ học trong kỹ thuật bao gồm: Các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực phân tích động lực học, mô hình hóa hệ dao động, xây dựng phương trình toán mô tả ứng xử động lực học cơ hệ, các công cụ tính toán sử dụng để giải phương trình động lực học, diễn giải phân tích đánh giá kết quả đáp ứng động lực học cho các hệ dao động rời rạc tuyến tính 1, 2 hoặc nhiều bậc tự do.
	2
	10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Kiểm tra quá trình, thi cuối kỳ

	8. 
	CSTKM
	Thiết kế kỹ thuật cơ bản

(CAED230220N)
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành cơ khí kiến thức cơ bản về qui trình thiết kế phát triển sản phẩm, sử dụng công cụ hỗ trợ CAD (Computer Aided Design) trong quá trình thiết kế kỹ thuật đặc biệt chú trọng công tác xây dựng mô hình 3D, trình bày bản vẽ 2D phù hợp các tiêu chuẩn TCVN, JIS, ISO, quản lý cơ sở dữ liệu thiết kế - PDM (Product Data Management).

Các hoạt động trải nghiệm thiết kế được thực hiện trên cả hai ngữ cảnh: 1- Thiết kế chi tiết máy, cụm lắp, hệ thống máy hoàn chỉnh từ ý tưởng ban đầu, 2- Thực hiện thiết kế cải tiến dựa trên chi tiết máy, máy có sẵn.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể:

+ Hiểu được quy trình thiết kế một chi tiết máy, một cụm chi tiết máy hoặc máy.

+ Sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn trong thiết kế máy.

+ Xây dựng mô hình 3D cho chi tiết máy, cụm lắp các chi tiết máy hoặc máy.
	3 (2+1)
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
	Project report, vấn đáp

	9. 
	CSTKM
	Thiết kế mô phỏng hệ thống máy
	Với sự trợ giúp của công cụ CAD/CAE, môn học trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức cơ bản phục vụ cho việc hiện thực hóa thiết kế kỹ thuật cho các thiết bị cơ khí, cụm lắp cơ khí từ ý tưởng thiết kế bao gồm: Phát thảo nguyên lý hoạt động của máy/cụm lắp, chọn sơ bộ các chi tiết tiêu chuẩn, ước tính giá thành sơ bộ thiết bị, thiết kế chi tiết & xây dựng mô hình CAD 3D, kiểm tra hoạt động máy thông qua mô phỏng & phân tích động học, kiểm tra bền các chi tiết máy, xây dựng tài liệu thiết kế kỹ thuật (bản vẽ 2D, BOM...). Thông qua các project trải nghiệm, môn học còn giúp sinh viên phát triển tư duy sáng tạo trong thiết kế kỹ thuật, phát triển kỷ năng làm việc nhóm, tìm kiếm, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan lĩnh vực thiết kế cơ khí.
	3 (2+1)
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
	Project report, vấn đáp

	10. 
	CSTKM
	Đồ án vẽ kỹ thuật nâng cao
	Thông qua project thiết kế các cụm lắp cơ khí, máy & các thiết bị cơ khí Đồ án vẽ kỹ thuật nâng cao giúp sinh viên hệ thống hóa, vận dụng khối kiến thức đã học trong các học phần Vẽ kỹ thuật cơ khí, Đồ họa kỹ thuật trên máy tính (CAD) để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật mô tả thiết kế kỹ thuật cho các chi tiết máy, cụm lắp, máy & hệ thống máy. Cách tiếp cận thiết kế kỹ thuật hiện đại được áp dụng qua đó các bản vẽ kỹ thuật 2D (bao gồm bản vẽ lắp, bản vẽ chế tạo chi tiết) được xây dựng từ mô hình 3D sử dụng các công cụ hỗ trợ CAD.
	1
	15 tuần (0 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 2 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá bản vẽ, vấn đáp

	11. 
	CSTKM
	Đồ án thiết kế máy
	Thông qua Đồ án thiết kế trạm dẫn động cơ khí, môn học giúp sinh viên tổ chức việc hệ thống hóa, thực tập vận dụng khối kiến thức cơ sở ngành (Cơ kỹ thuật, Sức bền vật liệu, Nguyên lý - Chi tiết máy, Vẽ kỹ thuật) trong công tác tính toán thiết kế máy & chi tiết máy.

Môn học giúp sinh viên hình thành tư duy thiết kế - thiết kế máy & chi tiết máy dựa trên cơ sở điều kiện làm việc của đối tượng như chế độ làm việc, vị trí chi tiết trong cụm lắp, điều kiện tải trọng...

Môn học giúp sinh viên phát triển kỹ năng tra cứu, đọc hiểu các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và vận dụng trong công tác thiết kế kỹ thuật.
	1
	15 tuần (0 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 2 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá thuyết minh, bản vẽ, vấn đáp (bảo vệ hướng dẫn, phản biện)

	12. 
	CSTKM
	Technical drawing – Basic course
	This course provides student fundamentals of descriptive geometry and technical drawing includes: 1- Basic rules in preparation of a technical drawing; 2- Geometrical construction tools for solving geometrical problems which normally considering in design activities; 3- Orthographic projection, and method of orthographic views used in engineering drawings; 4- Standards regarding representation of three dimensional objects and construction of technical drawings.

The course also helps to develop basic skills in reading and construction of engineering drawing for the objects which considering in the activities of design, manufacturing, operation, maintenance, customer service, and engineering management.

The course as well help student to form the conscientiousness personality that definitely need for any engineers who works in engineering sector.
	3
	15 weeks (per week, 3hrs lecture + 0hrs exercise + 6hrs self-study)
	Formative accessment throught a set of in-class drawing exercises, homeworks, final exam

	13. 
	CSTKM
	Mechanical Engineering Drawing
	This course provides students fundamentals of descriptive geometry and technical drawing includes: 1- Basic rules in preparation of a technical drawing; 2- Geometrical construction tools for solving geometrical problems which normally considering in design activities; 3- Orthographic projection, and method of orthographic views used in engineering drawings; 4- Standards regarding representation of three dimensional objects and construction of technical drawings.

The course also helps to develop basic skills in reading and construction of engineering drawing for the single parts, assemblies which considering in the activities of design, manufacturing and assembly, operation and maintenance, customer service, and engineering management.

The course as well help student to form the conscientiousness personality that definitely need for any engineers who works in engineering sector.
	4(3+1)
	15 weeks (per week, 3hrs lecture + 2hrs exercise + 6hrs self-study)
	Formative accessment throught a set of in-class drawing exercises, homeworks, final exam

	14. 
	CSTKM
	Engineering Mechanics
	This course provides the basic knowledge in engineering mechanics, such as: force, moment of a force/couple, force system resultants, equilibrium of a rigid body, planar kinematics and kinetics of a rigid body. This knowledge is used to do the force analysis and/or kinematics/kinetics for a mechnical system.
	3
	15 weeks (per week, 3hrs lecture + 0hrs exercise + 6hrs self-study)
	Midterm, final exam

	15. 
	CSTKM
	Mechanics of Materials (Mechanical engineering)
	This course provides students fundamentals of mechanics of deformable bodies including:

1-Basic concepts on the strain, displacement, internal forces, stress, state of stresses (mechanical responses of the body to external loading), and failure theories which are normally used in mechanical design.

2-Determine the internal resultant forces, stress, strain, and displacement of mechanical structure, and machine component which are under loading conditions.

The course is limited to considering prismatic slender structures with homogeneous isotropic material under static loads including axial, torsion, and flexural loading.
	3
	15 weeks (per week, 3hrs lecture + 0hrs exercise + 6hrs self-study)
	Midterm, final exam

	16. 
	CSTKM
	Mechanisms and Machine Components Design
	This is a mechanical fundamental course. Mechanical engineers often come across various mechanisms in practice. They should be able to analyze, identify and interpret various mechanisms and machines in day-to-day life. In maintaining various machines, an engineer should have sound knowledge of fundamentals of machine and mechanism. It will be helpful to the engineer to understand the mechanisms from operational point of view in better way. This course deals with applications of the principles of engineering mechanics and strength of materials to machine design. This course is designed to introduce the student to the various machine elements and the mechanical/working relationship between elements that make up a mechanism. The machine element concepts covered include fasteners, weldings, belts, chains, gears, cams, linkages, bearings, shafts and associated parts. Machine components mentioned above are calculated, designed and selected so that it fits well to the requirement of application.
	3
	15 weeks (per week, 3hrs lecture + 0hrs exercise + 6hrs self-study)
	Midterm, final exam

	17. 
	CSTKM
	Mechanical Vibrations
	This course provides students fundamental of mechanical vibrations includes: 1- Basic concepts and terminologies in vibration analysis, 2- Modeling of the practical systems for vibration analysis, 3- Derivation of governing equations, 4- Solution of the governing equations finding dynamical responses, and 5- Interpretation of the results for linear systems with a finite number of degrees of freedom (i.e. discrete or lumped parameter systems).
	2
	10 weeks (per week, 3hrs lecture + 0hrs exercise + 6hrs self-study)
	Midterm, final exam

	18. 
	CSTKM
	Machine Design Project
	Through the project of design of a mechanical transmission system, this course provides students a special case of study where students can systematize, exercise, and apply knowledge have learned from the fundamental mechanical engineering courses such as Engineering mechanics, Mechanics of materials, Technical drawing, Mechanism & machine component design to the activity of machine design and/or machine component design.This course helps students to form an engineering mindset that is the essential requirement in mechanical design, i.e. machine design and mechanical component design based on its working conditions such as service time, position and function in the assembly, and loading condition.

The course also helps students to develop the skill of look-up technical information, and understanding and using those in the activity of engineering design
	1
	15 weeks (per week, 0hrs lecture + 0hrs exercise + 2hrs self-study)
	Technical report and drawing, oral exam.

	19. 
	CSTKM
	Introduction to Finite Element Method
	Purpose of the course is to provide essential concepts in the elasticity and the finite element method, so that students majoring mechanical enineering can conduct a structual analysis using finite element method.

The course also provides students ability in using CAE tool for establish a structural analysis for bar/truss, beam frame structures.
	3(2+1)
	15 weeks (per week, 2hrs lecture + 2hrs exercise + 4hrs self-study)
	Midterm, final project & oral exam.

	20. 
	HCNKL
	Kỹ thuật gia công vật liệu
	Môn học cung cấp các kiến thức kỹ thuật cơ sở về kỹ thuật cơ khí từ giai đoạn đầu đến cuối của quá trình chế tạo các chi tiết. Môn học trang bị cho sinh viên kỹ thuật nhưng không chuyên về công nghệ chế tạo máy có khả năng tính toán, lựa chọn vật liệu, phôi, phương pháp gia công chế tạo cơ khí nhằm đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và kinh tế. Môn học bao gồm các nội dung: lựa chọn vật liệu, phương pháp tạo phôi, phương pháp gia công, kiểm tra đánh giá sản phẩm và tạo mẫu nhanh

Môn học giúp người học có kiến thức và kỹ năng để chọn lựa được phương án vật liệu, chế tạo phôi và phương pháp gia công phù hợp khi đi vào thức tế sản xuất cơ khí.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Project

	21. 
	KNG
	Công nghệ sản xuất đồ gỗ
	Môn học trang bị cho sinh viên ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất  những kiến thức về  đặc điểm và loại hình của các sản phẩm đồ gỗ. Kết cấu và hình thức liên kết trong sản phẩm đồ gỗ, công nghệ gia công các sản phẩm đồ gỗ.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	22. 
	KNG
	Công nghệ sấy và bảo quản gỗ
	Môn học cung cấp các kiến thức về môi trường sấy, nguyên liệu sấy, Bản chất quá trình sấy gỗ, Chế độ sấy và tính toán thời gian sấy gỗ, Công nghệ và thiết bị sấy gỗ, Thiết bị kiểm tra và điều khiển quá trình sấy và các loại thuốc và phương pháp bảo quản gỗ.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	23. 
	KNG
	Công nghệ trang sức vật liệu gỗ
	Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý tạo bề mặt trang sức; các phương pháp trang sức bề mặt; các loại chất phủ và cách tổ chức, thực hiện các quy trình công nghệ trang sức bề mặt.
	2
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	24. 
	KNG
	Công nghệ xẻ
	Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đối tượng gia công cũng như sản phẩm của quá trình cưa xẻ gỗ; các kiến thức cơ bản và thực tiễn về tính toán công nghệ như: phương pháp xẻ, bản đồ xẻ, tỷ lệ thành khí, rọc rìa và cắt ngắn sản phẩm,… các kiến thức về hàn mài và sửa chữa lưỡi cưa; các kiến thức về lựa chọn, tính toán và bố trí dây chuyền công nghệ xẻ; các kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng sản phẩm xẻ.
	2
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	25. 
	KNG
	Ergonomics trong thiết kế nội thất
	Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ chế biến lâm sản những kiến thức về đặc tính của con người như đặc tính tâm sinh lý nhân trắc học, sự vận động của người; mối quan hệ tượng hỗ giữa người với môi trường sống bao gồm: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, kích thước và sự vận động cơ thể người với môi trường. Trên cơ sở khoa học đó giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức Ergonomics trong thiết kế sản phẩm mộc và nội thất.
	2
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	26. 
	KNG
	Keo dán gỗ
	Môn học Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết dán dính, các cơ chế dán dính, nguyên liệu, phương pháp nấu một số loại keo, phương pháp lựa chọn và sử dụng keo dán, một số khuyết tật xảy ra khi sử dụng keo dán và biện pháp khắc phục
	2
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	27. 
	KNG
	Khoa học gỗ
	Trình bày được, giải thích được các hiện tượng sản sinh khi sử dụng gỗ nhận mặt được và đề xuất được hướng sử dụng gỗ hiệu quả và an toàn,…
	3
	3 tiết/tuần trong 15 tuần
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	28. 
	KNG
	Máy và thiết bị chế biến gỗ
	Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ chế biến lâm sản những kiến thức về cấu trúc các máy và phân loại máy gia công gỗ; các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật và trình độ kỹ thuật của máy; nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các cơ cấu, bộ phận thực hiện chức năng xác định trong máy; giới thiệu cấu tạo, các đặc tính công nghệ, hướng nghiên cứu hoàn thiện máy và thiết bị, các dây chuyền máy trong các lĩnh vực sản xuất; các máy đa năng, máy và thiết bị sản xuất xẻ, máy và thiết bị sản xuất ván nhân tạo, máy và thiết bị chế tạo các sản phẩm mộc, máy và thiết bị vận chuyển trong công nghiệp chế biến lâm sản
	3
	10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	29. 
	KNG
	Nguyên lý cắt vật liệu gỗ
	Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ chế biến lâm sản những kiến thứclí luận chung về cắt vật liệu gỗ, quá trình cắt cơ bản, nguyên lý và công cụ cắt chuyên dùng, các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình cắt, phương pháp xác định chế độ cắt và chuẩn bị dao cụ.
	2
	10 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	30. 
	KNG
	Nguyên lý thiết kế nội thất
	Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ chế biến lâm sản những kiến thức về thiết kế nội thất, các nguyên lý thiết kế, các yếu tố và hệ thống khung cảnh nội thất, phương pháp trình bày đồ án thiết kế nội thất
	2
	10 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	31. 
	KNG
	Nhập môn Kỹ nghệ gỗ và Nội thất
	Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và Nội thất, định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cần thiết để có thể tiến hành học tập nâng cao ở các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành tiếp theo
	3(2+1)
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo + Project

	32. 
	KNG
	Thiết kế nội thất nhà ở và biệt thự
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ chế biến lâm sản những kiến thứctổng quan về nội thất nhà ở, lược sử phát triển nhà ở, phân loại nhà ở; tổ chức và xử lý không gian nội thất nhà ở hiện đại theo đặc điểm của từng loại hình nhà ở; giới thiệu một số mô hình không gian nội thất nhà ở. Các yếu tố liên quan đến nội thất nhà ở và biệt thự; các hệ thống điện, nước, âm thanh, ánh sáng, tiểu cảnh, cây xanh, bể cá,…trong không gian nội thất nhà ở.
	3 (2+1)
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo + Project

	33. 
	KNG
	Thực tập công nghệ vật liệu gỗ
	Môn học này trang bị cho sinh viên các bài tập thực hành sản xuất các loại vật liệu gỗ đã học lý thuyết. Từ đó hình thành các kỹ năng để sinh viên ra trường có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại các Công ty, Nhà máy chế biến gỗ.  
	1
	5 tuần (0 tiết lý thuyết + 9 tiết thực hành + 18 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo, project

	34. 
	KNG
	Thực tập gỗ 1
	Học phần này trang bị cho sinh viên 06 bài tập thực hành sử dụng các dụng cụ cầm tay, máy cầm tay và các máy gia công gỗ căn bản để gia công một số sản phẩm cơ bản. Từ đó hình thành các kỹ năng để sinh viên ra trường có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại các Công ty, Nhà máy chế biến gỗ
	3
	15 tuần (0 tiết lý thuyết + 9 tiết thực hành + 18 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo, project

	35. 
	KNG
	Thực tập gỗ nâng cao
	  Học phần này trang bị cho sinh viên 05 bài tập thực hành sử dụng các dụng cụ cầm tay, máy cầm tay và các máy gia công gỗ để gia công một số sản phẩm có cấu trúc phức tạp. Từ đó hình thành các kỹ năng để sinh viên ra trường có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại các Công ty, Nhà máy chế biến gỗ.
	3
	15 tuần (0 tiết lý thuyết + 9 tiết thực hành + 18 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo, project

	36. 
	KNG
	Thực tập máy chế biến gỗ
	Môn học này trang bị cho sinh viên 15 bài tập thực hành sử dụng, sửa chữa, bảo trì các máy gia công gỗ từ căn bản đến nâng cao để gia công một số sản phẩm cơ bản đến phức tạp. Từ đó hình thành các kỹ năng để sinh viên ra trường có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại các Công ty, Nhà máy chế biến gỗ.  
	2
	10 tuần (0 tiết lý thuyết + 9 tiết thực hành + 18 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo, project

	37. 
	KNG
	Thực tập khoa học gỗ
	Môn học này trang bị cho sinh viên 05 bài tập thực hành nghiên cứu cấu tạo thô đại và hiển vi, xác định các tính chất của gỗ, khuyết tật gỗ, nhận mặt gỗ. Từ đó hình thành các kỹ năng để sinh viên ra trường có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại các Công ty, Nhà máy chế biến gỗ.  
	1
	5 tuần (0 tiết lý thuyết + 9 tiết thực hành + 18 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo, project

	38. 
	KNG
	Đồ án thiết kế sản phẩm nội thất
	Đồ án thiết kế sản phẩm nội thất giúp sinh viên tổ chức việc hệ thống hóa, vận dụng khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành (Thiết kế sản phẩm gỗ, Ecgonmic trong thiết kế, Nguyên lý thiết kế nội thất, Vẽ kỹ thuật, Công nghệ sản xuất đồ mộc,…) trong công tác tính toán thiết kế sản phẩm nội thất. Môn học giúp sinh viên hình thành tư duy thiết kế - thiết kế sản phẩm riêng biệt hoặc không gian nội thất cho 1 căn hộ; 01 phòng chức năng,… dựa trên cơ sở điều kiện làm việc của đối tượng như chức năng của sản phẩm, chức năng của căn phòng, chức năng của căn hộ,… Môn học giúp sinh viên phát triển kỹ năng tra cứu, đọc hiểu các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và vận dụng trong công tác thiết kế kỹ thuật,…
	1
	15 tuần (0 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 2 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá thuyết minh, bản vẽ, vấn đáp

	39. 
	KNG
	Thiết kế sản phẩm gỗ
	Môn học cung cấp các kiến thức cần thiết mang tính vận dụng trong công tác thiết kế sản phẩm gỗ. Các vấn đề cụ thể cần nghiên cứu chi tiết là: các phương án sản xuất sản phẩm gỗ và nhiệm vụ thiết kế; Thiết kế công năng và tạo dáng sản phẩm gỗ; Thiết kế kết cấu của sản phẩm gỗ; phương pháp thiết kế.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	40. 
	KCN
	Thực tập Hệ thống sản xuất tự động
	Môn học này giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn môn học lý thuyết Tự động hóa quá trình sản xuất. Cách sử dụng các phần tử, thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động như: sensor, động cơ, van khí nén thủy lực. Hiểu được nguyên lý làm việc, cách thiết kế mạch điện cho các phần tử điều khiển tự động hóa. Lắp đặt và lập trình vân hành hệ thống sản xuất tự động với relay trung gian và bộ điều khiển PLC; cách giao tiếp PLC với ngoại vi, cách khai báo với các module mở rộng; cách soạn thảo và viết chương trình cho PLC với các ngôn ngữ lập trình LAD, STL, SCL, GRAPH; điều khiển hệ thống tự động thông qua HMI – PLC; ứng dụng điều khiển một số mô hình ứng dụng.
	2
	15 tuần (0 tiết lý thuyết + 5 tiết thực hành + 1 tiết tự học/tuần)
	Bài tập

	41. 
	KCN
	Thực tập Mô phỏng trong Kỹ thuật công nghiệp
	Môn học này giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn môn học lý thuyết Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống công nghiệp. Cách sử dụng các module trong thiết kế hệ thống sản xuất và dịch vụ như: mô hình hóa, mô phỏng, dự đoán và hình dung các hệ thống sản xuất và dịch vụ trong nhiều ngành khác nhau: sản xuất, xử lý vật liệu, chăm sóc sức khỏe, kho bãi, khai thác, hậu cần, v.v. Giúp cho các nhà quản lý đưa ra quyết định tốt hơn, giảm thiểu chi phí và cải thiện hiệu năng hệ thống.
	2
	15 tuần (0 tiết lý thuyết + 5 tiết thực hành + 1 tiết tự học/tuần)
	Bài tập

	42. 
	KCN
	Thực tập xí nghiệp/tốt nghiệp (KCN)
	
	
	
	

	43. 
	KCN
	Tự động hóa quá trình sản xuất (KCN)
	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về:

Khí cụ trong lĩnh vực tự động hóa

Thiết kế các hệ thống điều khiển tự động cơ bản bằng khí cụ

Thiết kế và lập trình điều khiển hệ thống tự động hóa bằng bộ khiểu khiển PLC
	2
	10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Quá trình 50%

(bài tập trên lớp)

Cuối kỳ 50%

(project báo cáo nhóm)

	44. 
	KCN
	Vận trù học
	Trang bị cho SV những kiến thức, các áp dụng của bài toán qui hoạch tuyến tính dưới dạng đồ thị, mạng và một số áp dụng trong thực tế. Giúp cho SV mô tả chính xác các khái niệm về vận trù học, phân tích và áp dụng đúng phương pháp để giải các bài toán vận trù, phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tính toán chính xác
	3
	15 tuần (1 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 6 tiết tự học/tuần)
	Tiểu luận + Vấn đáp

	45. 
	KCN
	Kiểm soát và quản lý tồn kho
	Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản từ hoạch định nhu cầu vật tư đến kiểm soát tồn kho từ nguyên liệu, bán thành phẩm đến thành phẩm, vận dụng mô hình tồn kho nhu cầu xác định và không xác định, lập kế hoạch dự báo tồn kho và áp dụng phương pháp quản lý tồn kho JIT.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết +0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Thuyết trình, Report

	46. 
	KCN
	Kinh tế kỹ thuật
	Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế và các kỹ thuật phân tích, đánh giá so sánh các phương án kỹ thuật, bao gồm: Khái niệm và vai trò của kinh tế kỹ thuật; Giá trị thời gian của tiền tệ; Tính toán lãi suất và phân tích giá trị tương đương của dòng tiền; Cơ sở so sánh và lựa chọn các phương án/dự án
	2
	14 tuần (2x15=30 tiết lý thuyết)
	"Đánh giá quá trình 50% (bài tập nhóm, thảo luận trên lớp, báo cáo nhóm) +  Thi cuối kỳ 50%

	47. 
	KCN
	Kỹ thuật điều khiển
	học phần cơ sở, cung cấp khái niệm điều khiển cho nhiều ngành học khác. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản của một hệ thống điều khiển tự động. Trong đó, học phần tập trung nghiên cứu về các phương pháp điều khiển tự động và bán tự động trong hệ thống khí nén, thủy lực. Học phần giới thiệu các thành phần của hệ thống điều khiển, giới thiệu và nghiên cứu các thiết bị trong hệ thống điều khiển khí nén thủy lực. Các chủ đề chính bao gồm: phương pháp điều khiển hệ thống khí nén thuần túy, phương pháp điều khiển theo nhịp, theo tầng, phương pháp điều khiển điện-khí nén, phương pháp điều khiển sử dụng PLC và vi điều khiển.
	4
	15 tuần (4 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 4 tiết tự học / tuần)
	Thi + Project cuối kỳ

	48. 
	KCN
	Lập kế hoạch và điều độ sản xuất
	Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Lập kế hoạch và điều độ sản xuất trong sản xuất và dịch vụ bao gồm các khái niệm, thuật ngữ, nguyên tắc, giá trị, mục đích, phương pháp và các mô hình lập kế hoạch dự án, Job shop và các hệ thống lắp ráp linh hoạt và lập kế hoạch trong chuỗi cung ứng để người học hiểu được Lập kế hoạch và điều độ sản xuất tác động như thế nào đến tất cả các lĩnh vực và quy trình của doanh nghiệp. Ngoài ra, còn trang bị cho người học các kỹ năng phân tích, quản lý, đánh giá các hoạt động trong sản xuất và áp dụng các kỹ thuật lập lịch trong sản xuất và dịch vụ. Đây là môn học thuộc kiến thức ngành, giúp người học nắm vững lý thuyết và vận dụng được trong thực tiễn tại các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ.
	3
	3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 6 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo + Tiểu luận/ bài tập lớn

	49. 
	KCN
	Nhập môn Kỹ thuật Công nghiệp
	Học phần trang bị cho sinh viên nhóm ngành cơ khí những kiến thức cơ bản về:

- Ngành nghề, hướng đào tạo chuyên ngành kỹ thuật cơ khí (Công nghệ Chế tạo máy/Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí/Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử/Kỹ thuật Công nghiệp); 

- Tổ chức trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Cơ khí Chế tạo máy và các nguồn lực phục vụ đào tạo khác của trường; 

- Kiến thức cơ bản về kỹ thuật, công nghệ, các công nghệ tiên tiến, CMCN 4.0;


- Kiến thức về kỹ thuật giao tiếp, làm việc nhóm, phương pháp học tập tích cực và sáng tạo có liên quan đến công nghệ; 

- Hiểu biết về đạo đức học tập, đạo đức khoa học; nhận thức về lịch sử và tương lai của kỹ thuật, về mối liên hệ giữa kỹ thuật và thế giới bên ngoài và sự liên quan của kỹ thuật đến các vấn đề đương đại.
	3 (2+1)
	15 tuần (3 tiết lý thuyết/tuần + 1x2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/tuần)
	Báo cáo + Project

	50. 
	KCN
	Quản trị chất lượng
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về: 

-Quản lý, kiểm soát và cải tiến chất lượng sản xuất, dịch vụ 

-Các công cụ tiếp cận phương pháp giải quyết vấn đề, PDCA, DMAIC, 8D…

- Các phương pháp kiểm soát qui trình bằng thống kê, phân tích năng suất và cải tiến chất lượng

- Thiết kế và cải tiến qui trình bằng thực nghiệm 
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Bài tập nhóm, cá nhân + thảo luận trên lớp + thuyết trình và tiểu luận

	51. 
	KCN
	Quản trị chuỗi cung ứng
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết : 

· Áp dụng các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng
· Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, công cụ của quản lý chuỗi cung ứng để phân tích, tư duy phản biện, quản lý, đánh giá các hoạt động trong chuỗi cung ứng.

· Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Vận dụng kiến thức để xây dựng được các phương án phục vụ việc ra quyết định để cải thiện các hoạt động của chuỗi cung ứng
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Bài tập nhóm + thuyết trình & Bài tập lớn + tiểu luận cuối kỳ

	52. 
	KCN
	Quản trị dự án
	Môn học Quản trị dự án công nghiệp là môn học lý thuyết thuộc nhóm kiến thức kinh tế và quản lý trong hệ thống công nghiệp. Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về quản lý dự án bao gồm:

· Việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát một dự án công nghiệp từ giai đoạn hình thành dự án cho đến khi kết thúc dự án.

· Cách thức ra quyết định và thực hiện công việc trong điều kiện ràng buộc về thời gian, chi phí và nhân lực, các hình thức tổ chức quản lý dự án, phương pháp lập kế hoạch, tiến độ, kiểm soát dự án và phân phối tài nguyên trong một hệ thống công nghiệp.

· Tìm hiểu và nhận diện các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án để kiểm soát và quản lý rủi ro một cách tốt nhất.

Ngoài ra, môn học cũng sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cơ bản của công tác quản trị dự án công nghiệp cũng như tìm hiểu sâu hơn về cách phân tích hiệu quả tài chính dự án công nghiệp thông qua việc tính toán một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính cơ bản từ đó so sánh, lựa chọn phương án phù hợp.

Đồng thời, môn học cũng hướng dẫn cách xây dựng một sơ đồ mạng công việc trong quản lý tiến độ dự án để từ đó tìm ra được phương án kết hợp tốt nhất giữa thời gian và chi phí của dự án.


	3
	15 tuần (4/0/6) (4 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/tuần)
	Báo cáo tiểu luận

	53. 
	KCN
	Quản trị sản xuất
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về :

-Định nghĩa, tầm quan trọng và những thách thức trong hoạt động quản trị sản xuất

-Quản lý hiệu quả một dự án sản xuất

-Phát triển chiến lược qui trình sản xuất và cải tiến qui trình.

-Phân tích qui trình sản xuất

-Lập kế hoạch năng xuất

-Quản lý các hạn chế của qui trình

-Quản lý tồn kho

-Thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả

-Xác định vị trí đặt nhà máy

-Lập kế hoạch và điều độ sản xuất

-Lập kế hoạch hiệu quả cho các nguồn lực
	
	15 tuần (3 tiết lý thuyết, 0 tiết thực hành, 6 tiết tự học)
	Đánh giá quá trình 50% (bài tập nhóm, thảo luận trên lớp, và phân tích case study) +  Thi 50%

	54. 
	KCN
	Quản Trị Sản Xuất Và Chất Lượng
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về: 

- Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 

- Các công cụ để kiểm soát, hoạch định và tổ chức quản trị trong lĩnh vực sản xuất nhằm tăng năng suất cũng như chất lượng sản phẩm như giải bài toán cân bằng chuyền, lập lịch trình sản xuất, dự tính chi phí sản xuất, rút ngắn chu kỳ sản xuất, PDCA, JIT, 5S, Six Sigma... 

-Khái quát về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng ISO và các mô hình quản lý chất lượng của Deming, Juran...
	3
	15 tuần (3x15=45 tiết lý thuyết)
	Đánh giá quá trình 50% (bài tập nhóm, thảo luận trên lớp, và phân tích case study) +  Thi 50%

	55. 
	KCN
	Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống công nghiệp
	Mục đích của môn học này là để cung cấp cho sinh viên một công cụ quyết định để thiết kế và phân tích hệ thống phức tạp, 

ngẫu nhiên. Nhấn mạnh chủ yếu là các ứng dụng trong công 

nghiệp thông qua việc phân tích các mô hình mô phỏng trên máy tính.

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản với các nội dung: Giới thiệu mô phỏng, xác suất thống kê liên quan, phương pháp mô phỏng, hướng dẫn sử dụng Arena, phân tích dữ liệu đầu vào, mô số một hình mô phỏng, kiểm chứng và hợp thức hoá, phân tích đầu ra. Từ đó phân tích đánh giá và so sánh, lựa chọn phương án tốt để cải thiện hệ thống.
	2
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành/thí nghiệm + 4 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo + Project

	56. 
	CTM
	Viết tài liệu kỹ thuật dành cho kỹ sư
	học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp viết và trình bày các tài liệu dùng trong kỹ thuật phổ biến hiện nay, như là viết báo cáo kỹ thuật, đồ án kỹ thuật, đồ án tốt nghiệp trong các chuyên ngành kỹ thuật, viết báo cáo dự án kỹ thuật, cũng như một số phương pháp viết và trình bày các loại bài báo khoa học chuyên ngành kỹ thuật đạt được hiệu quả cao trong việc truyền tải ý tưởng và nội dung thực hiện với cấu trúc và lập luận có tính hệ thống, tính logic và tính sáng tạo
	2
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Thuyết trình, project và portfolio + vấn đáp

	57. 
	CTM
	Ứng dụng CAE trong thiết kế
	Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật mô phỏng trong công nghiệp (CAE – Computer Aided Engineering) với tư cách như là một bước quan trọng trong quá trình thiết kế và chế tạo sản phẩm
	2
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/tuần)
	Báo cáo + vấn đáp

	58. 
	CTM
	Tự động hóa Q.trình sản xuất (CKM)
	Mục đích môn học: trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống tự động hóa trong công nghiệp, các thiết bị chấp hành, thiết bị điều khiển, thiết bị cảm biến. Thiết kế và chế tạo ra các mô hình tự động.
	2
	10 tuần (2 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo, project

	59. 
	CTM
	TT CN tạo mẫu nhanh và Thiết kế ngược
	Môn học trình bày kỹ thuật vận hành máy scan 3D để quét mẫu, các bước xử lý và phân loại mẫu để chuẩn bị cho quá trình scan.

Sau khi scan dữ liệu, dùng các công cụ trong phần mềm Geomagic Design X để xử lý thành dữ liệu hình học tạo bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh cho sản phẩm.
	1
	5 tuần (0 tiết lý thuyết + 6 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

	Scan mẫu, xử lý file và báo cáo tiểu luận

	60. 
	CTM
	Tối ưu hóa trong kỹ thuật
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Chế Tạo Máy, Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí, CơĐiện Tử, Kỹ Thuật Công Nghiệp những kiến thức cơ bản về việc nghiên cứu, phân tích các tình huống về khoa hoc, kỹ thuật ứng dụng để thiết lập mô hình toán tối ưu và giải các bài toán tối ưu bằng công cụ máy tính
	2
	10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)

	Báo cáo+vấn đáp

	61. 
	CTM
	Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp
	học phần cung cấp kiến thức về cơ sở truyền động điện,

các loại động cơ điện và khí cụ điện, các mạch điện cơ bản và sơ đồ điện của một số máy công tác điển hình. Các kiến thức cơ bản về điện tử và điện tử công suất trong các máy công nghiệp: các thiết bị điều khiển lập trình (PLC), thiết bị biến đổi tần số dòng điện xoay chiều, ...
	2
	10 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%

Hình thức: Thi + BT cá nhân

	62. 
	CTM
	Toán ứng dụng –Cơ khí
	Học phần cung cấp cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức  phương pháp tính, phân tich số,  phép biến đổi Laplace, Tối ưu hóa đã học trong việc mô hình hóa, phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực kỹ thuật hiệuquả , nhanh chóng và chính xác.
	3
	15 tuần ( tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Thi tự luận

	63. 
	CTM
	TN Trang bị điện-điện tử trong MCN
	Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về :

Nguyên lý cấu tạo, cách sử dụng các dạng khí cụ điện, động cơ điện, thiết bị điện trong công nghiệp;

Rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong thao tác các loại khí cụ điện.

Đọc hiểu, vận hành được các thiết bị trang bị điện – điện tử trên máy công nghiệp;

Lập trình, điều khiển với biến tần, PLC,…

Thiết kế được một số dạng mạch truyền động điện đơn giản đến phức tạp; mạch điện kết hợp PLC, inverter.

Sử dụng phần mềm thiết kế, mô phỏng trang bị điện – điện tử.

Phát triển kỹ năng làm việc nhóm.
	1
	5 tuần (0 tiết lý thuyết + 6 tiết thực hành + 12 tiết tự học/ tuần)
	BT nhóm ; BT cá nhân

	64. 
	CTM
	Tối ưu hóa trong kỹ thuật
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Chế Tạo Máy, Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí, CơĐiện Tử, Kỹ Thuật Công Nghiệp những kiến thức cơ bản về việc nghiên cứu, phân tích các tình huống về khoa hoc, kỹ thuật ứng dụng để thiết lập mô hình toán tối ưu và giải các bài toán tối ưu bằng công cụ máy tính
	2
	10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)

	Báo cáo+vấn đáp

	65. 
	CTM
	TN bảo trì và bảo dưỡng CN
	Học phần này trang bị cho người học các kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc cũng như các hệ thống máy trong công nghiệp, lập được các qui trình công nghệ tháo lắp cũng như việc sửa chữa và phục hồi các chi tiết máy. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong sửa chữa các bộ truyền chuyển động như bộ truyền bánh răng, bộ truyền trục vít-bánh vít, hộp giảm tốc, tháo lắp và bảo trì các loại ổ bi, và các thiết bị thủy lực, khí nén,… đồng thời cung cấp cho người học các định hướng chính trong ứng dụng bảo trì trong sản xuất công nghiệp. Đây là học phần chuyên sâu về bảo trì côngnghiệp, giúp người học nhận thức và đánh giá được các mức độ hư hỏng của thiết bị, và có tác phong công nghiệp
	1
	5 tuần (0 tiết lý thuyết + 6 tiết thực hành + 12 tiết tự học/ tuần)

	BT cá nhân

	66. 
	CTM
	Thực tập thiết kế - chế tạo khuôn mẫu
	Môn học này giúp người học tiếp cận kỹ năng thiết kế bộ khuôn hoàn chỉnh cho sản phẩm nhựa bằng các phần mềm CAD và CAE chuyên nghiệp để phân tích dòng chảy, các khuyết tật trong sản phẩm nhựa; lập quy trình và mô phỏng gia công các chi tiết trong bộ khuôn bằng các phần mềm CAM. Ngoài ra, môn học này tạo kỹ năng vận hành và sử dụng máy gia công CNC.
	2
	15 tuần (0 tiết lý thuyết + 3*2 tiết thực hành + 10 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo Project

	67. 
	CTM
	Thực tập Công nghệ CAD/CAM-CNC
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ CAD/CAM bao gồm: Ứng dụng phần mềm EMCO WINNC để lập trình chi tiết theo bản vẽ, ứng dụng phần mềm CAD để thiết kế chi tiết. Ứng dụng phần mềm CAM để lập trình gia công. Vận hành máy gia công chi tiết
	2
	15 tuần thực hành
	Project

	68. 
	CTM
	Thực Tập Công Nghệ Nhựa
	Môn học này cung cấp cho người học kiến thức về máy ép nhựa công nghiệp, thực hành từng bước từ chuẩn bị nhựa cho tới khi thực hiện vận hành máy ép sản xuất sản phẩm. Ngoài ra, ứng dụng các phần mềm CAD\CAE chuyên nghiệp để phân tích dòng chảy, mô phỏng phân tích các khuyết tật trong sản phẩm nhựa, trực tiếp tạo ra và xử lý khuyết tật của các sản phẩm nhựa bằng công nghệ ép phun. So sánh kết quả mô phỏng và kết quả phun ép sản phẩm thực tế
	2
	15 tuần (0 tiết lý thuyết + 3*2 tiết thực hành + 10 tiết tự học/ tuần
	Báo cáo + Thi vấn đáp vận hành máy ép nhựa công nghiệp

	69. 
	CTM
	Thực tập CNC
	Học phần này trang bị cho người học những kỹ năng về lập trình, vận hành, gia công bằng máy công cụ CNC. Hiểu và ứng dụng được các trang thiết bị trên máy CNC. Xử lý được các lỗi thường gặp trong quá trình lập trình, vận hành, gia công bằng máy công cụ CNC.
	2
	15 tuần (0 tiết lý thuyết + 3*2 tiết thực hành + 3*4 tiết tự học/ tuần)
	Chấm sản phẩm và vấn đáp thao tác trên máy CNC

	70. 
	CTM
	Thiết kế Tạo dáng sản phẩm
	Môn học trình bày các nguyên lý cơ bản về tạo dáng sản phẩm công nghiệp như chọn và tổ hợp hình khối, tạo đường nét, chọn màu sắc, các vấn đề về egonomic trong thiết kế sản phẩm, các phương án bố trí không gian. Ngoài ra, môn học còn giới thiệu các phương pháp tạo dáng của các nhóm sản phẩm công nghiệp
	4
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 8 tiết tự học/ tuần)

	Báo cáo , Project

	71. 
	CTM
	Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu
	học phần giới thiệu đến sinh viên các kiến thức về: 

Khuôn mẫu và các loại khuôn mẫu để tạo hình các chi tiết bằng kim loại

Trang bị kiến thức thiết kế, đường lối thiết kế và chế tạo một số bộ phận khuôn mẫu cơ khí thông dụng: dập nguội, dập nóng, đúc áp lực, ...

Thiết kế qui trình công nghệ gia công khuôn mẫu cơ khí

Thí nghiệm thiết kế khuôn mẫu nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế tạo hình lòng khuôn, lựa chọn phương án công nghệ, thiết kế qui trình công nghệ gia công, lựa chọn thiết bị gia công thích hợp, tính toán các thông số công nghệ. 
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

	Thi trắc nghiệm

	72. 
	CTM
	Thiết kế hệ thống công việc và Ergonomics
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về: 

Sự hiểu biết về cơ thể của con người

Sự hiểu biết về trí óc của con người

Cách thức cơ thể và trí não làm việc cùng nhau. 

Cách thức tổ chức công việc

Cách thức quản lý công việc 

Các kỹ thuật và thiết kế cho nhiều lĩnh vực như nhà ở, nơi làm việc, văn phòng, ô tô,...
	3
	14 tuần
	Tiểu luận, báo cáo project.

	73. 
	CTM
	Thiết kế chế tạo khuôn mẫu
	học phần giới thiệu đến sinh viên các kiến thức về: 

· Khuôn mẫu và các loại khuôn mẫu để tạo hình các chi tiết bằng kim loại

· Trang bị kiến thức thiết kế, đường lối thiết kế và chế tạo một số bộ phận khuôn mẫu cơ khí thông dụng: dập nguội, dập nóng, đúc áp lực, ...

· Thiết kế qui trình công nghệ gia công khuôn mẫu cơ khí

· Thí nghiệm thiết kế khuôn mẫu nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế tạo hình lòng khuôn, lựa chọn phương án công nghệ, thiết kế qui trình công nghệ gia công, lựa chọn thiết bị gia công thích hợp, tính toán các thông số công nghệ. 
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

	Thi trắc nghiệm

	74. 
	CTM
	Thí nghiệm đo lường cơ khí
	Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về:
1. Nguyên lý cấu tạo, cách sử dụng các loại dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí;

2. Cách chọn phương pháp đo, sơ đồ đo các thông số hình học cơ bản của chi tiết, phương pháp xử lý kết quả đo, tính sai số đo.
3. Rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong thao tác các loại dụng cụ đo thông dụng;
4. Lập được một bản vẽ chi tiết với đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật như ghi kích thước, dung sai, sai lệch hình dạng và vị trí, nhám bề mặt từ một chi tiết máy thực cho trước.
Học phần này giúp cho sinh viên có khả năng giải quyết bài toán đo kiểm về độ chính xác của các chi tiết máy trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết máy hay bộ phận máy. Từ đó sinh viên sẽ vận dụng các kiến thức trong học phần này để giải quyết các vấn đề về thiết kế máy khi thực hiện đồ án Học phần, đồ án tốt nghiệp
	1
	5 tuần (1 tiết lý thuyết + 5 tiết thí nghiệm + 6 tiết tự học/tuần)
	BT cá nhân

	75. 
	CTM
	Thí nghiệm CAD/CAM-CNC
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ CAD/CAM bao gồm: Ứng dụng phần mềm EMCO WINNC để lập trình chi tiết theo bản vẽ, ứng dụng phần mềm CAD để thiết kế chi tiết. Ứng dụng phần mềm CAM để lập trình gia công. Vận hành máy gia công chi tiết
	1
	5 tuần ( 0 tiết lý thuyết + 3*2 tiết thực hành +10 tiết tự học/ tuần)
	Bài tập viết chương trình CNC

	76. 
	CTM
	Mỹ thuật công nghiệp
	Môn học sẽ cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên về việc nhìn nhận, đánh giá một tác phẩm nghệ thuật thông qua cái đẹp, cái xấu, cái bi, cái hài,… Từ đó, vận dụng vào quá trình sáng tác làm nên cái đẹp, áp dụng vào chuyên môn, cuộc sống một cách có hiệu quả.
	2
	10 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/tuần)
	Báo cáo, project

	77. 
	CTM
	Lịch sử tạo dáng
	Sinh viên sẽ được học lịch sử ngành thiết kế công nghiệp hay thiết kế các sản phẩm công nghiệp. Lịch sử thiết kế công nghiệp như một môn lịch sử tổng hợp những sáng tạo của loài người trong quá trình thoát ly khỏi đời sống hoang dã tiến tới những nền văn minh và hình thành những bản sắc văn hóa riêng của các dân tộc ở những vùng địa lý khác nhau, là những thành tựu trong việc tạo nên thế giới vật chất với tinh thần chủ động, “thiên nhiên thứ hai” với đầy đủ tiện nghi vật chất và những món ăn tinh thần đặc biệt là sau cuộc cách mạng công nghiệp và sự phát triển dặc biệt về tạo hình hiện nay. Do đó Lịch sử thiết kế công nghiệp là toàn cảnh tiến trình sáng tạo mà con người xuất phát từ nhu cầu vật chất, nhưng chính nhu cầu tinh thần và thiết chế văn hóa xã hội, đã hình thành những loại hình lao động nghề nghiệp mà trong số đó một số dần dần hình thành và sau này được gọi tên và quan niệm như những loại hình nghệ thuật.
	2
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)

	Thuyết trình + thực hành+ vấn đáp

	78. 
	CTM
	Kỹ thuật Vẽ phác
	Môn học mang đến cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nền tảng về hội họa (mỹ thuật). Khởi nguồn ý tưởng cho các sinh viên đang theo học các ngành thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, vẽ truyện tranh, xây dựng, xăm hình, nhân vật game 3D… dành cho tất cả mọi người yêu thích sáng tạo, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp.
	3
	15 tuần
	Bài tập lớn

	79. 
	CTM
	Dung sai-Kỹ thuật đo
	Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về :

· Tính đổi lẫn chức năng trong ngành chế tạo máy.

· Dung sai và lắp ghép các mối ghép thông dụng trong ngành chế tạo máy như mối ghép hình trụ trơn, mối ghép then và then hoa, mối ghép ổ lăn …

· Sai lệch hình dạng và vị trí tương quan giữa các bề mặt của chi tiết, nhám bề mặt.

· Phương pháp giải bài toán chuỗi kích thước và cách ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết.

· Nguyên lý cấu tạo, cách sử dụng các loại dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí.

· Phương pháp đo, sơ đồ đo các thông số hình học cơ bản của chi tiết.

· Phương pháp xử lý kết quả đo, tính sai số đo.

Học phần này giúp cho sinh viên có khả năng giải quyết bài toán về độ chính xác của các chi tiết máy trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật của máy hay bộ phận máy. Từ đó sinh viên sẽ vận dụng các kiến thức trong học phần này để giải quyết các vấn đề về thiết kế máy khi thực hiện đồ án Học phần, đồ án tốt nghiệp
	2
	10 tuần (2 tiết lý thuyết + 1*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)


	Thi + BT cá nhân

	80. 
	CTM
	Công nghệ chế tạo máy
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ chế tạo  những phương pháp cơ bản về thiết kế quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết máy nói chung, quy trình công nghệ các chi tiết máy điển hình như dạng Hộp, dạng càng, dạng trục, dạng bạc và bánh răng. Những kiến thức về thiết kế đồ gá gia công cơ khí như: phương pháp thiết kế bản vẽ lắp và các cơ cấu tiêu chuẩn của đồ gá; phương pháp tính toán sai số và lực kẹp khi thiết kế đồ gá. Quy trình công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	BT nhóm + thi vấn đáp

	81. 
	CTM
	Công nghệ CAD/CAM-CNC
	Học phần giới thiệu các kiến thức về:

· Các nội dung cơ bản của giải pháp CAD/CAM

· Các kỹ năng cơ bản như: chọn thứ tự nguyên công, chọn dụng cắt, lập trình gia công trên máy CNC

Cách khai thác các phần mềm theo các thành phần của công nghệ CAD/CAM
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

	Thi trên máy tính cho phần thiết kế và lập trình

	82. 
	CTM
	Cơ sở công nghệ chế tạo máy
	Học phần cung cấp cho người học những nguyên lý cơ bản của quá trình cắt kim loại, những hiện tượng cơ lý hóa xảy ra trong khi cắt, những đặc trưng và vai trò của hệ thống công nghệ, các phương pháp gia công cắt gọt, các vấn đề liên quan đến sai số gia công và các biện pháp khắc phục chúng để nâng cao độ chính xác gia công, chất lượng bề mặt của sản phẩm. Cách tính sai số gá đặt khi gia công đặc biệt là sai số chuẩn, tính chuỗi kích thước công nghệ khi gá đặt
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	BT nhóm + thi vấn đáp

	83. 
	CTM
	CN tạo mẫu nhanh và thiết kế ngược
	Môn học trình bày kỹ thuật vận hành máy scan 3D để quét mẫu, các bước xử lý và phân loại mẫu để chuẩn bị cho quá trình scan.

Sau khi scan dữ liệu, dùng các công cụ trong phần mềm Geomagic Design X để xử lý thành dữ liệu hình học tạo bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh cho sản phẩm.
	1
	5 tuần (0 tiết lý thuyết + 6 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

	Scan mẫu, xử lý file và báo cáo tiểu luận

	84. 
	CTM
	CAD/CAM-CNC nâng cao
	Trang bị kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ CAD\CAM_CNC nâng cao như: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một máy CNC công nghiệp, một số lệnh G (G code), M (M code) nâng cao của máy CNC công nghiệp khi lập trình thủ công.

Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật CAD\CAM_CNC

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu liên quan đến lĩnh vực CAD\CAM_CNC bằng tiếng Anh

Khả năng thiết kế, lựa chọn phương án, lựa chọn thông số công nghệ cho quá trình gia công bằng công nghệ CAD\CAM_CNC
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

	Trắc nghiệm, Tự luận

	85. 
	CTM
	CAD/CAM-CNC cơ bản
	Tổng quan về CAD/CAM-CNC

Mối quan hệ giữa CAD/CAM và CNC

Hệ tọa độ trên máy CNC

Tập lệnh G, M cơ bản của máy CNC

Phương pháp lập trình thủ công

Phương pháp lập trình tự động
	2
	10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)

	Thi trắc nghiệm

	86. 
	CTM
	Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp
	Học phần này trang bị cho người học hiểu biết về tổ chức quản lý bảo trì bảo dưỡng công nghiệp, các nguyên tắc về bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc cũng như các hệ thống máy trong công nghiệp, Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các qui trình công nghệ tháo lắp cũng như việc sửa chữa và phục hồi các chi tiết máy. đồng thời cung cấp cho người học các định hướng chính trong ứng dụng bảo trì trong sản xuất công nghiệp. Thiết kế và Điều chỉnh các hệ thống thiết bị công nghiệp tối ưu. nhận thức và đánh giá được các mức độ hư hỏng của thiết bị, và có tác phong công nghiệp
	2
	9 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)

	Thi + BT nhóm

	87. 
	CTM
	An toàn lao động và môi trường công nghiệp
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các sự cố trong lao động và các quy phạm về an toàn lao động, các biện pháp kỹ thuật về an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
	2
	10 tuần
	Thi/Bài tập lớn

	88. 
	CTM
	Anh văn CN cơ khí (CN, CN-KTCK)
	Nhằm trang bị cho sinh viên một số thuật ngữ chuyên ngành và trình tự thực hiện các công tác chuyên môn để sinh viên có thể đọc và tham khảo các giáo trình, tạp chí, quy trình về chuyên ngành của mình; nâng cao kỹ năng đọc hiểu, trình bày và viết thuyết minh kỹ thuật, bản vẽ, báo cáo, nhật ký gia công, qui trình công nghệ hàn, … bằng tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp trong tiếng Anh để giúp sinh viên có thể tự tin khi làm việc với các chuyên gia nước ngoài.
	2
	10 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/tuần)
	Thuyết trình+Project+

thi trắc nghiệm + vấn đáp

	89. 
	CĐT
	Applied Mathematics in Engineering
	Học phần cung cấp cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức về phương trình vi phân, phép biến đổi Laplace, các phương pháp tính tích phân số, vi phân số, nội suy, và ma trận để mô hình hóa, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cơ khí, cơ điện tử.
	3
	15 tuần
	Thi tự luận

	90. 
	CĐT
	Automatic Control
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động các hệ tuyến tính liên tục và rời rạc. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về mô hình hoá hệ thống vật lý, kiến thức và kỹ năng ứng dụng các công cụ toán học để khảo sát đặc tính động học của hệ thống, đánh giá chất lượng động học của hệ thống, thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển. Đây là học phần cơ sở ngành, giúp sinh viên có kiến thức nền tảng để tiếp cận nhanh các ứng dụng cụ thể, chuyên sâu trong tự động hóa quá trình sản xuất
	3
	15 tuần
	Thi tự luận

	91. 
	CĐT
	Cảm biến và cơ cấu chấp hành
	Môn học nhằm truyền đạt kiến thức về nguyên lý, hoạt động, vận hàn và ứng dụng của các loại cảm biến thông dụng như cảm biến màu, tiệm cận, điện dung, cảm ứng, từ, nhiệt độ, quang, áp suất, encoder.v.  Bên cạnh đó môn học còn cung cấp các kiến thức cơ cấu chấp hành về  khí nén, thủy lực, các loại đông cợ, DC, AC, servo, tuyến tính v.v. . Các ứng dụng của cảm biến và cơ cấu chấp hành cũng được giới thiệu trong khóa học.
	2
	15 tuần
	Bài tập trên lớp + project + thi vấn đáp

	92. 
	CĐT
	Computer Programming 1
	Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính và ngôn ngữ lập trình Python. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lập trình máy tính: xác định yêu cầu của bài toán, xây dựng lưu đồ giải thuật, xây dựng chương trình và biên dịch chương trình.  
	3 (2+1)
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Bài tập cá nhân + Thi viết code trên máy tính

	93. 
	CĐT
	Computer Programming 2
	Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình giao diện và ngôn ngữ lập trình C#. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lập trình giao diện: xác định yêu cầu của bài toán, thiết kế giao diện và xây dựng  chương trình giao diện. Môn học giúp người học có nền tảng lý thuyết và những kỹ năng để có thể nắm bắt, sử dụng được các phần mềm lập trình vận dụng vào việc xây dựng chương trình điều khiển cho các hệ thống thực.
	3
	15 tuần
	Báo cáo project + Vấn đáp

	94. 
	CĐT
	Công nghệ thủy lực và khí nén
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển khí nén, điện khí nén, thủy lực, điện thủy lực. Ưu nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng khí nén, thủy lực so với điện. Giới thiệu các phần tử trong hệ thống. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế mạch điều khiển khí nén, thuỷ lực. Biện pháp phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Bài tập lớn

	95. 
	CĐT
	Big Data
	Môn học này thuộc nhóm môn học cơ sở ngành, nhằm cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu lớn, những ứng dụng của cở sở dữ liệu lớn. Ngoài ra, người học còn được cung cấp những kiến thức về các kỹ thuật cơ bản trong lưu trữ và xử lý, phân tích cơ sở dữ liệu lớn. Về mặt kỹ năng, người học được trang bị khả năng sử dụng một số công cụ phân tích cơ sở dữ liệu lớn thông dụng. Bên cạnh đó, người học cũng được trang bị một số kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc và tổng hợp tài liệu, kỹ năng viết và trình bày báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm
	3
	14 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

	Bài tập trên lớp + project + thi vấn đáp

	96. 
	CĐT
	Điện tử công suất
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử công suất, các bộ chỉnh lưu và nghịch lưu thường gặp trong các bộ điện tử công suất các phương pháp chuyển đổi DC-AC. Đồng thời học phần này cung cấp cho sinh viên biết chọn lựa công suất cho các linh kiện điện tử công suất hay công suất của động cơ phù hợp với một hệ hệ thống cơ – điện tử cụ thể.
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	-Quá trình: 50%

- Cuối kỳ: 50%

Hình thức, tự luận, bài tập

	97. 
	CĐT
	Điều khiển quá trình
	Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử những kiến thức cơ bản về điều khiển quá trình, ứng dụng lý thuyết điều khiển tự động và các thiết bị tự động để điều khiển các thông số quá trình: mức, lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, thành phần… trong hệ thống cơ – điện tử. Ứng dụng phần mềm để mô phỏng, lập trình điều khiển và thiết kế giao diện giám sát các hệ thống cơ – điện tử có liên quan đến các thông số quá trình
	2
	· 2 (2, 0, 4)

	-Quá trình: 50%

- Cuối kỳ: 50%

Hình thức, tự luận, bài tập

	98. 
	CĐT
	Digital Techniques
	Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, hệ thống số đếm, nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của hệ thống số, giúp cho sinh viên có kiến thức để phân tích, thiết kế các vi mạch số. Nội dung chương trình sẽ gồm các phần: hệ thống số đếm, đại số Boole, mạch logic liên hợp, mạch tuần tự, bộ nhớ, mạch số học...
	2
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
	Thi trắc nghiệm/ Tự luận

	99. 
	CĐT
	Digtal Signal processing
	Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử các khái niệm căn bản và kiến thức trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số như tín hiệu tương tự, tín hiệu số, khoảng tần số của chúng và mối quan hệ giữa chúng. Phép biến đổi z và ứng dụng. Phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT). Thuật toán biến đổi Fourier nhanh FFT. Đặc tính tần số và đáp ứng xung của các mạch lọc rời rạc lý tưởng. Các chỉ tiêu kỹ thuật của mạch lọc thực tế. Tổng hợp lọc FIR bằng phương pháp cửa sổ. Giới thiệu tổng hợp lọc FIR tối ưu theo định lí Chebyshev và thuật toán Remez, giới thiệu phương pháp lấy mẫu tần số. Giới thiệu tổng hợp lọc IIR bằng phương pháp bất biến đặc tính xung và phương pháp song tuyến tính
	
	15 tuần
	Project

	100. 
	CĐT
	Đồ án Cơ điện tử
	Học phần này giúp người học củng cố những kiến thức cơ bản về điều khiển tự động, tự động hóa quá trình sản xuất. Biết cách thiết kế lựa chọn thiết bị điều khiển trong những hệ thống cơ – điện. Cách mô phỏng và triển khai hệ thống cơ khí, hệ thống điều khiển để phục vục việc tự động hóa cho các hệ thống cơ – điện tử. Đồng thời giúp cho sinh viên biết cách trình bày, viết thuyết minh một đồ án môn học, một dự án trong hệ thống cơ – điện tử
	
	15 tuần
	Project

	101. 
	CĐT
	Đồ án môn học Hệ thống cơ điện tử
	Học phần này giúp người học củng cố những kiến thức cơ bản về điều khiển tự động, tự động hóa quá trình sản xuất. Biết cách thiết kế lựa chọn thiết bị điều khiển trong những hệ thống cơ – điện. Cách mô phỏng và triển khai hệ thống cơ khí, hệ thống điều khiển để phục vục việc tự động hóa cho các hệ thống cơ – điện tử. Đồng thời giúp cho sinh viên biết cách trình bày, viết thuyết minh một đồ án môn học, một dự án trong hệ thống cơ – điện tử
	
	15 tuần
	Project

	102. 
	CĐT
	Electrical and Electronics Engineering
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức về mạch điện, các phương pháp giải mạch điện, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha. Nguyên lý hoạt động và phương pháp tính toán các thông số của máy biến áp, động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện một chiều. Nguyên lý hoạt động, phương pháp tính toán thông số hoạt động và các mạch ứng dụng cơ bản của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, transistor BJT, MOSFET, SCR, TRIAC, Opamp.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Thi trắc nghiệm

	103. 
	CĐT
	Embedded Systems
	Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Robot và AI những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng, thiết kế phần cứng hoặc phát triển phần cứng và phát triển phần mềm (trên các hệ điều hành Linux hoặc Android) cho các hệ thống nhúng. Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận các ứng dụng và thực nghiệm các kiến thức đã được học từ lý thuyết từ đó áp dụng vào thực tiễn.
	3
	14 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo project

	104. 
	CĐT
	Hệ thống nhúng
	Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Robot và AI những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng, thiết kế phần cứng hoặc phát triển phần cứng và phát triển phần mềm (trên các hệ điều hành Linux hoặc Android) cho các hệ thống nhúng. Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận các ứng dụng và thực nghiệm các kiến thức đã được học từ lý thuyết từ đó áp dụng vào thực tiễn.
	3
	14 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo project

	105. 
	CĐT
	Hệ Thống Truyền Động Servo
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điên tử những kiến thức cơ bản về động cơ điện và hệ thống servo trong công nghiệp. Nguyên lý tổng quát, các tính toán khi thiết kế và điều khiển các loại động cơ điện và hệ servo thường dùng, từ hệ servo điện với động cơ bước, DC, AC đến hệ servo thủy lực. Học phần còn trang bị cho sinh viên kiến thức cần thiết khi thiết kế quỹ đạo di chuyển, đặc biệt các giải thuật nội suy cho các hệ servo nhiều trục.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo project

	106. 
	CĐT
	Human Robot Interaction, VR and VA
	Môn học này sẽ tập trung vào lĩnh vực Tương tác Người-Robot (HRI) cũng như vấn đề tương tác thực ảo. Môn học này kết hợp nhiều kiến thức và lĩnh vực phục vụ cho ngành học Robot và trí tuệ nhân tạo với sự hỗ trợ của tâm lý học nhận thức. Mục tiêu chính của môn học này là cho phép robot tương tác thành công với con người. Khi robot ngày càng đi vào vai trò chức năng trong môi trường hàng ngày của con người (như nhà, trường học và bệnh viện), chúng ta cần chúng để có thể tương tác với người thường
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo project + Vấn đáp

	107. 
	CĐT
	IoT (Internet of Things)
	Mục đích của khóa học này là truyền đạt kiến ​​thức về Internet of Things (IoT)  liên quan đến , kiến trúc của he thống, các thiết bị và thành phần để phát triển hệ thống IoT như cảm biến, đám mây, mạng truyền truyền thông, lập trình nhúng, quản lý, phân tích dữ liệu, bảo mật và ứng dụng  IoT trong dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, v.v.
	3
	15 tuần
	Báo cáo, Project

	108. 
	CĐT
	IoT trong lĩnh vực Cơ điện tử
	Mục đích của khóa học này là truyền đạt kiến ​​thức về Internet of Things (IoT)  liên quan đến , kiến trúc của he thống, các thiết bị và thành phần để phát triển hệ thống IoT như cảm biến, đám mây, mạng truyền truyền thông, lập trình nhúng, quản lý, phân tích dữ liệu, bảo mật và ứng dụng  IoT trong dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, v.v.
	
	15 tuần
	Báo cáo, Project

	109. 
	CĐT
	Kỹ thuật điện – Điện tử
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức về mạch điện, các phương pháp giải mạch điện, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha. Nguyên lý hoạt động và phương pháp tính toán các thông số của máy biến áp, động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện một chiều. Nguyên lý hoạt động, phương pháp tính toán thông số hoạt động và các mạch ứng dụng cơ bản của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, transistor BJT, MOSFET, SCR, TRIAC, Opamp.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết +0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Thi trắc nghiệm

	110. 
	CĐT
	Kỹ thuật robot
	Kỹ thuật robot là môn học trang bị cho người học hiểu biết về lĩnh vực robot và những ứng dụng kỹ thuật này trong tự động hóa sản xuất, trong dịch vụ, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Trên cơ sở những kiến thức được giới thiệu trong môn học này, người học có thể nhanh chóng tiếp cận và khai thác có hiệu quả các loại robot như công nghiệp, dịch vụ, phục vụ chuyên nghiệp trong các lĩnh vực ứng dụng cụ thể.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo project + Vấn đáp

	111. 
	CĐT
	Kỹ thuật số
	Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, hệ thống số đếm, nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của hệ thống số, giúp cho sinh viên có kiến thức để phân tích, thiết kế các vi mạch số. Nội dung chương trình sẽ gồm các phần: hệ thống số đếm, đại số Boole, mạch logic liên hợp, mạch tuần tự, bộ nhớ, mạch số học...
	2
	12 tuần
	Thi trắc nghiệm

	112. 
	CĐT
	Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật
	Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính và ngôn ngữ lập trình Python. Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lập trình máy tính: xác định yêu cầu của bài toán, hình thành thuật toán và giải thuật, xây dựng chương trình.  Học phần giúp người học có nền tảng lý thuyết và những kỹ năng để có thể nắm bắt, sử dụng được các phần mềm lập trình vận dụng vào việc xây dựng chương trình điều khiển cho các hệ thống thực.
	3
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

	Báo cáo project + Vấn đáp

	113. 
	CĐT
	Machine Vision
	Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử những kiến thức về kỹ thuật xử lý ảnh tĩnh và ảnh động, bao gồm những kỹ năng xử lý cơ bản (thao tác với ảnh và camera bằng chương trình, làm mờ, khử nhiễu, làm nổi cạnh, chuyển đổi không gian màu) và nâng cao (nhận dạng màu sắc, biên dạng, phát hiện chuyển động...). Đồng thời, áp dụng kỹ thuật xử lý ảnh để tạo ra các hệ thống cảm biến thông minh cho máy (máy nhìn cho máy) sử dụng trong các dây chuyền sản suất và đời sống
	3
	15 tuần
	Báo cáo, Project

	114. 
	CĐT
	Microcontroller
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi điều khiển. Giúp cho sinh viên có các kiến thức về cấu trúc cơ bản của một vi điều khiển, vi xử lý, cách giao tiếp vi điều với ngoại vi. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng thiết kế một board mạch điện tử có sử dụng vi điều khiển và phương pháp lập trình  để điều khiển những hệ thống cơ – điện.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo project + Vấn đáp

	115. 
	CĐT
	Modelling and control of industrial manipulators
	Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật mô hình và điều khiển robot công nghiệp như hình học, động học, động lực học của robot cũng như cơ cấu đơn giản cũng như phức tạp của các cơ hệ khác nhau (nối tiếp, song song, nhánh) với các loại khâu khớp khác nhau. Dựa trên các bài toán này sẽ có thể hiệu chỉnh, mô phỏng, điều khiển động học/ động lực học/ tương tác, xác định tham số điều khiển và điều khiển thích nghi cho các loại robot khác nhau.
	3
	15 tuần
	Project

	116. 
	CĐT
	Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
	Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực Cơ điện tử, định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cần thiết để có thể tiến hành học tập nâng cao ở các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành tiếp theo
	
	15 tuần
	

	117. 
	CĐT
	Optimal Design of Robots
	Môn học này cung cấp những phương pháp luận và công cụ để thiết kế robot với các cấu hình nối tiếp và cả song song cũng như các loại cấu hình khác của các loại robot hiện nay. Sinh viên sẽ được học là sao thiết kế tối ưu cơ hệ của các loại robot hiện nay. Các cơ cấu cơ thường gặp như cơ cấu nối tiếp và song song đặc biệt cơ cấu kết hợp. Phân tích hiệu quả cơ học trong các hệ thống cơ học xem xét sức cản cơ học (i. E. ma sát) và hiệu quả những hạn chế của hệ thống lái và bộ truyền động. Hệ thống truyền động trong robot, đặc điểm công suất cần thiết của động cơ khi xem xét thiết kế hệ thống robot, hiệu quả cơ học và điều kiện làm việc của nó, Quy trình thiết kế sử dụng khoa học vật liệu (lựa chọn vật liệu với phân tích cường độ vật liệu) và bao gồm cả hệ thống di chuyển tự động, thiết bị truyền động, cung cấp điện.
	3
	15 tuần
	Báo cáo nhóm, tiểu luận

	118. 
	CĐT
	Practice of Artificial Intelligence
	Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có một sự hiểu biết cơ bản về những ý tưởng chính để triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hệ thống cơ điện tử. Sinh viên sẽ có một nền tảng và sự hiểu biết tốt về các thuật toán tìm kiếm, sự thỏa mãn giới hạn, các thuật toán di truyền, suy luận dựa trên logic, lập kế hoạch và học máy.

Mục tiêu của khóa học này được thiết kế để đưa sinh viên đến các biên giới của hệ thống thông tin và máy tính chuyên sâu, đồng thời cung cấp một nền tảng đủ mạnh để khuyến khích nghiên cứu thêm.
	2
	15 tuần
	Thuyết trình, project, vấn đáp

	119. 
	CĐT
	Practice of Automatic Control Systems
	Môn học này bao gồm các bài thực hành về điều khiển tự động. Sinh viên sẽ được làm quen với phần mềm điều khiển, các thuật toán điều khiển hiện đại, qua đó áp dụng những kiến thức đã học để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
	2
	15 tuần
	Thuyết trình, project, vấn đáp

	120. 
	CĐT
	Practice of Manufacturing Process Automation
	Học phần này giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn môn học lý thuyết Tự động hóa quá trình sản xuất. Cách sử dụng các phần tử, thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động như: sensor, động cơ, van khí nén thủy lực. Hiểu được nguyên lý làm việc, cách thiết kế mạch điện cho các phần tử điều khiển tự động hóa. Lắp đặt và lập trình vân hành hệ thống sản xuất tự động với PLC. Cách giao tiếp PLC với ngoại vi, cách khai báo với các module mở rộng. Cách soạn thảo và viết chương trình cho PLC với các  ngôn ngữ lập trình LAD, STL, SCL, GRAPH. Ưng dụng điều khiển một số mô  hình ứng dụng


	2
	7 tuần (0 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 2 tiết tự học/ tuần)
	Thuyết trình, project, vấn đáp

	121. 
	CĐT
	Practice of Micro-Processors and Embedded Systems
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức thực tế về vi điều khiển, các phần tử cơ bản trong trong vi điều khiển, phương pháp thiết kế hệ thống số, hình thành kỹ năng thiết kế và lập trình, ứng dụng hệ thống số giải quyết một số bài toán điều khiển trong thực tế.
	1
	
	Thuyết trình, project, vấn đáp

	122. 
	CĐT
	Practice of Robotics and Sensors
	 Học phần cung cấp các thông tin cơ bản nhất về Robot công nghiệp như các vấn đề về động học, động lực học, điều khiển và lập trình Robot công nghiệp, ứng dụng của Robot công nghiệp trong thực tế
	1
	
	Thuyết trình, project, vấn đáp

	123. 
	CĐT
	Seminar on Industrial Demands (Robotics)
	Môn học này để triển khai mô hình đào tạo liên kết với doanh nghiệp, cập nhật công nghệ mới từ chuyên gia và tư tưởng “Sáng tạo và khởi nghiệp”. Môn học sẽ được triển khai linh hoạt, phân bố nhiều đợt theo các hình thức sau:

Tập trung (5 tiết/1 buổi, 3 buổi = 1 tín chỉ): Khoa và bộ môn sẽ mời chuyên gia từ các doanh nghiệp đến báo cáo và sinh viên đăng ký tham gia.

Gửi sinh viên đến doanh nghiệp để tham dự một chuyên đề, tìm hiểu công nghệ mới.

Sau mỗi buổi tham dự tại trường hoặc tại doanh nghiệp, sinh viên sẽ viết báo cáo, khoa xác nhận và cử giảng viên chấm điểm.
	2
	6 tuần (0 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 2 tiết tự học/ tuần)
	Thuyết trình, project ,vấn đáp

	124. 
	CĐT
	Sensors and Actuators
	Môn học nhằm truyền đạt kiến thức về nguyên lý, hoạt động, vận hàn và ứng dụng của các loại cảm biến thông dụng như cảm biến màu, tiệm cận, điện dung, cảm ứng, từ, nhiệt độ, quang, áp suất, encoder.v.  Bên cạnh đó môn học còn cung cấp các kiến thức cơ cấu chấp hành về  khí nén, thủy lực, các loại đông cợ, DC, AC, servo, tuyến tính v.v. . Các ứng dụng của cảm biến và cơ cấu chấp hành cũng được giới thiệu trong khóa học.
	2
	8 tuần (0 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 2 tiết tự học/ tuần)
	Thuyết trình, project và vấn đáp

	125. 
	CTM
	Sketch Drawing
	Môn học mang đến cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nền tảng về hội họa (mỹ thuật). Khởi nguồn ý tưởng cho các sinh viên đang theo học các ngành thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, vẽ truyện tranh, xây dựng, xăm hình, nhân vật game 3D… dành cho tất cả mọi người yêu thích sáng tạo, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp.
	3
	15 tuần
	Bài tập lớn

	126. 
	CĐT
	Thực tập Kỹ thuật số và Vi điều khiển
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức thực tế về vi điều khiển, các phần tử cơ bản trong trong vi điều khiển, phương pháp thiết kế hệ thống số, hình thành kỹ năng thiết kế và lập trình, ứng dụng hệ thống số giải quyết một số bài toán điều khiển trong lĩnh vực Cơ Điện Tử
	
	8 tuần (0 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 2 tiết tự học ở nhà)
	

	127. 
	CĐT
	Thực tập Servo
	Môn học này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử những kỹ năng về điều khiển các loại động cơ phổ biến, đặc biệt là các động cơ servo. Ứng dụng lý thuyết điều khiển, thiết bị trong các hệ thống truyền động điện và servo. Bên cạnh đó sinh viên sẽ học cách triển khai sử dụng phần cứng; phương pháp lập trình sử dụng các phần mềm chuyên dùng cho PLC, vi điều khiển cũng như Matlab để điều khiển các động cơ servo hoặc các cơ cấu servo khác phổ biến trong công nghiệp
	1
	8 tuần (0 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 2 tiết tự học ở nhà)
	project và vấn đáp

	128. 
	CĐT
	Thực tập thiết kế mạch
	Học phần này trang bị cho người học những kỹ năng thực hành về thiết kế mạch điện và điện tử, lắp ráp các linh kiện linh kiện điện tử cơ bản thành một mạch điện tử ứng dụng trong lĩnh vực Cơ Điện Tử. Đồng thời giúp cho người học sử dụng các thiết bị đo cũng như phương pháp đo các đại lượng điện
	1
	8 tuần (0 tiết lý thuyết +1 tiết thực hành + 0 tiết tự học/ tuần)
	Thực hành

	129. 
	CĐT
	Thực tập Vi xử lý
	Trang bị cho người học những kiến thức thực tế về vi điều khiển, các phần tử cơ bản trong trong vi điều khiển, phương pháp thiết kế hệ thống số, hình thành kỹ năng thiết kế và lập trình, ứng dụng hệ thống số giải quyết một số bài toán điều khiển trong lĩnh vực Cơ Điện Tử.
	1
	8 tuần (0 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 2 tiết tự học ở nhà)
	Thuyết trình, project và portfolio + vấn đáp

	130. 
	CĐT
	TN Công nghệ thuỷ lực và khí nén
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển khí nén, điện khí nén, thủy lực, điện thủy lực. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế và thao tác lắp ráp mạch điều khiển khí nén, thuỷ lực. Biện pháp phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống
	1
	6 tuần (0 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 2 tiết tự học ở nhà)
	BT cá nhân

	131. 
	CĐT
	Trí tuệ nhân tạo
	Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có một sự hiểu biết cơ bản về những ý tưởng chính để triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hệ thống cơ điện tử. Sinh viên sẽ có một nền tảng và sự hiểu biết tốt về các thuật toán tìm kiếm, sự thỏa mãn giới hạn, các thuật toán di truyền, suy luận dựa trên logic, lập kế hoạch và học máy.

Mục tiêu của khóa học này được thiết kế để đưa sinh viên đến các biên giới của hệ thống thông tin và máy tính chuyên sâu, đồng thời cung cấp một nền tảng đủ mạnh để khuyến khích nghiên cứu thêm.
	3
	15 tuần (2 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)

	Báo cáo project + Vấn đáp

	132. 
	CĐT
	TT Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động
	· Học phần này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về:

Học phần giúp sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử hiểu rõ hơn những vấn đề đã học ở môn lý thuyết Điều khiển tự động. Bằng công cụ phần mềm Matlab, sinh viên có thể mô phỏng, kiểm chứng lại các kết quả đã học ở lý thuyết. Bên cạnh đó, môn học còn có phần thực hành trên đối tượng thật như: nhiệt độ, động cơ DC, mức, lưu lượng áp suất… từ đó giúp sinh viên có cái nhìn rõ hơn về mặt ứng dụng của môn lý thuyết vào thực tế nhằm chế tạo các thiết bị tự động và tự động hóa các quá trình công nghệ trong công nghiệp
	1
	8 tuần  (0 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành + 0 tiết tự học/ tuần)

	Thi /Bài tập lớn

	133. 
	CĐT
	Tự động hoá quá trình sản xuất
	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu trúc một hệ thống điều khiển tự động. Biết cách vận dụng cảm biến, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển lập trình được (PLC) để tự động hóa các dây chuyền sản xuất tự động. Đồng thời học phần này cũng cung cấp cho sinh viên các phương pháp lập trình trong PLC và ứng dụng PLC để tự động hóa quá trình sản xuất trong công nghiệp
	2
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

	Báo cáo

	134. 
	CĐT
	Tin học trong kỹ thuật
	Môn học giúp sinh viên làm quen với các khái niệm cơ bản về giải thuật và ngôn ngữ lập trình. Cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ bản để giải thích, mô tả được hoạt động của một chương trình lập trình máy tính. Trình bày được các bài toán điều khiển dưới dạng thuật toán và giải thuật. Sử dụng các phương pháp lập trình để xây dựng chương trình. 
	3
	15 tuần (60 tiết), 30 tiết lý thuyết 30 tiết thực hành
	Báo cáo project + Vấn đáp

	135. 
	
	Vi xử lý
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi điều khiển. Giúp cho sinh viên có các kiến thức về cấu trúc cơ bản của một vi điều khiển, vi xử lý, cách giao tiếp vi điều với ngoại vi. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng thiết kế một board mạch điện tử có sử dụng vi điều khiển và phương pháp lập trình  để điều khiển những hệ thống cơ – điện.
	3
	15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
	Thi /Bài tập lớn

	136. 
	THN
	Basic Mechanical Practice
	Môn học bao gồm các bài thực hành cơ bản về tiện, phay nhằm giúp cho sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học được ở các môn cơ sở ngành, chuẩn bị cho việc học tập các kiến thức chuyên ngành và trang bị một số kỹ năng cơ bản của môn tiện, phay làm cơ sở cho các nội dung chuyên ngành và thực tập kế tiếp.
	3
	15 tuần thực hành
	Báo cáo Project

	137. 
	THN
	Thực tập Cơ khí 1
	Học phần hướng dẫn thực tập gồm các bài gia công cơ bản về: tiện, phay nhằm giúp cho sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học được ở các môn cốt lõi, chuẩn bị cho việc học tập các kiến thức chuyên ngành và trang bị một số kỹ năng cơ bản của nghề tiện, phay làm cơ sở cho các nội dung lý thuyết chuyên ngành và thực tập kế tiếp.
	4
	8 tuần (24tiết/tuần)
	Project+báo cáo thực tập

	138. 
	THN
	Thực tập cơ khí 2
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy những kỹ năng làm việc trên máy tiện vạn  năng, qua đó sinh viên củng cố những kiến thức chuyên ngành để làm nền tảng cho những máy, thiết bị cắt gọt hiện đại, bao gồm: chọn dao cắt, chọn chế độ cắt phù hợp với biên dạng gia công tiện, lập được quy trình, nguyên công gia công đặc trưng trên máy tiện, tổ chức vận hành trong phân xưởng cơ khí
	3
	6 tuần (24 tiết/ tuần)
	Project+báo cáo thực tập

	139. 
	THN
	Thực tập cơ khí cơ bản
	Học phần hướng dẫn thực tập gồm các bài gia công cơ bản về: tiện, phay nhằm giúp cho sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học được ở các môn cốt lõi, chuẩn bị cho việc học tập các kiến thức chuyên ngành và trang bị một số kỹ năng cơ bản của nghề tiện, phay làm cơ sở cho các nội dung lý thuyết chuyên ngành và thực tập kế tiếp.
	3
	6 tuần (24 tiết/ tuần)
	Project+báo cáo thực tập

	140. 
	THN
	TT Nguội
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công nghệ gia công cơ khí với dụng cụ cầm tay và một số thiết bị gia công đơn giản: vạch dấu, đục, dũa, cưa, uốn nắn, khoan khoét doa, cắt ren, cao, ... ; đo các kích thước bằng tay, bằng các dụng cụ cầm tay: thước cặp, thước vuông, pan-me, ca líp …
	1
	5 tuần (0 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 2 tiết tự học/ tuần)
	Báo cáo, project


8. Thời trang và du lịch
· Ngành: Công nghệ May

Khóa 2017

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Thiết kế nón và túi xách
	Kiến thức chuyên ngành/Khóa luận tốt nghiệp
	4
	Học kỳ IX
	Sản phẩm


Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Đồ án thiết kế
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VII
	Tiểu luận/Sản phẩm

	2 
	Thực tập tốt nghiệp (CNMay)
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VIII
	Báo cáo/Thuyết trình

	3 
	Khóa luận tốt nghiệp
	Kiến thức chuyên ngành/Khóa luận tốt nghiệp
	7
	Học kỳ VIII
	Báo cáo/Sản phẩm

	4 
	Đồ án công nghệ
	Kiến thức chuyên ngành
	1
	Học kỳ VIII
	Báo cáo/Thuyết trình


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Mỹ thuật trang phục
	Kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ V
	

	2 
	Thiết kế trang phục nữ NC
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Thuyết trình

	3 
	Kế hoạch khởi nghiệp
	Kiến thức liên ngành
	2
	Học kỳ V
	

	4 
	Công nghệ CAD ngành may
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tiểu luận

	5 
	Quản trị quan hệ khách hàng
	Kiến thức liên ngành
	2
	Học kỳ V
	

	6 
	Quản lý chất lượng trang phục
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Thuyết trình/Tự luận

	7 
	Thiết kế nón túi xách
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Sản phẩm

	8 
	TH Công nghệ CAD ngành may
	Kiến thức chuyên ngành
	1
	Học kỳ V
	Kết quả thực hành trên vi tính

	9 
	Thiết kế trang phục công sở
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Báo cáo/Sản phẩm

	10 
	Thiết kế trang phục nam NC
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Tự luận/Tiểu luận

	11 
	Thiết kế giày
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Tự luận

	12 
	Quản lý đơn hàng
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Thuyết trình/Tự luận

	13 
	TH Thiết kế trang phục nam nâng cao
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Sản phẩm

	14 
	TH Thiết kế trang phục nữ NC
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Sản phẩm

	15 
	Lập kế hoạch sản xuất ngành may
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Thuyết trình/Tự luận


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Tâm lý học kỹ sư
	Kiến thức KHXH-NV
	2
	Học kỳ III
	Thuyết trình/Tự luận

	2 
	Thiết kế trang phục nữ CB
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ III
	Thuyết trình/Tự luận

	3 
	Đồ họa ứng dụng ngành may
	Kiến thức giáo dục đại cương
	4
	Học kỳ III
	Bài làm tại lớp/Tiểu luận

	4 
	Công nghệ SX ngành may
	Kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ III
	Thuyết trình/Tự luận

	5 
	Vật lý 2
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ III
	Tự luận

	6 
	Tin học văn phòng nâng cao
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ IV
	Tự luận

	7 
	Quản lý SX ngành May
	Kiến thức đại cương
	2
	Học kỳ IV
	Bài làm tại lớp/Tiểu luận

	8 
	Giao tiếp trong kinh doanh
	Kiến thức liên ngành
	2
	Học kỳ IV
	Thuyết trình/Tiểu luận

	9 
	Công nghệ hoàn tất vải
	Kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ IV
	Thuyết trình/Tiểu luận

	10 
	TH Thiết kế trang phục nam cơ bản
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ IV
	Sản phẩm

	11 
	TH thiết kế trang phục nữ cơ bản
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ IV
	Sản phẩm

	12 
	TH Chuẩn bị sản xuất
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ IV
	Bài kiểm tra tại lớp/Tiểu luận

	13 
	Chuẩn bị sản xuất
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ IV
	Thuyết trình/Tự luận


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Hoá đại cương
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tự luận

	2 
	Giáo dục quốc phòng 1(ĐH)
	Kiến thức giáo dục đại cương
	1
	Học kỳ I
	Thực hành/Tự luận

	3 
	Thiết bị may CN và  bảo trì
	Kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ I
	Tiểu luận

	4 
	Nhập môn ngành công nghệ may
	Kiến thức KHXH-NV
	3
	Học kỳ I
	Thuyết trình

	5 
	Triết học Mác - Lênin
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ I
	Tự luận/Báo cáo

	6 
	Toán 1
	Kiến thức đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tự luận

	7 
	Hệ thống cỡ số trang phục
	Kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ I
	Tự luận/Báo cáo

	8 
	Nguyên liệu dệt
	 Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ I
	Báo cáo/Tiểu luận

	9 
	Nguyên phụ liệu may
	Kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ II
	Báo cáo/Tiểu luận

	10 
	Kỹ thuật may cơ bản
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ II
	Sản phẩm

	11 
	Giáo dục quốc phòng 3(ĐH)
	Kiến thức giáo dục đại cương
	2
	Học kỳ II
	Thực hành/Tự luận

	12 
	Toán 2
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ II
	Tự luận

	13 
	Xác suất – Thống kê ứng dụng
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ II
	Tự luận

	14 
	Giáo dục thể chất 1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	1
	Học kỳ II
	Thực hành

	15 
	Vật lý 1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ II
	Tự luận


· Ngành: Thiết kế thời trang

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Xây dựng thương hiệu
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳVII
	Thuyết trình/Tiểu luận

	2 
	Trang điểm
	Kiến thức chuyên ngành
	1
	Học kỳVII
	Trắc nghiệm

	3 
	TH Trang điểm
	Kiến thức chuyên ngành
	1
	Học kỳVII
	Thực hành

	4 
	Đồ án trình bày Portfolio
	Kiến thức chuyên ngành
	1
	Học kỳVII
	Tiểu luận

	5 
	Đồ án thiết kế thời trang ấn tượng
	Kiến thức chuyên ngành
	1
	Học kỳ VIII
	Sản phẩm/Báo cáo

	6 
	Khóa luận tốt nghiệp
	Kiến thức chuyên ngành
	7
	Học kỳ VIII
	Sản phẩm/Báo cáo

	7 
	Thực tập tốt nghiệp (TK Thời Trang)
	Kiến thức chuyên ngành/Khóa luận tốt nghiệp
	2
	Học kỳ VIII
	Báo cáo/Vấn đáp


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Thiết kế phụ trang
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Sản phẩm

	2 
	Thiết kế 3 (TKAP nhận diện thương hiệu)
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tiểu luận

	3 
	Tổ chức show diễn
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Thuyết trình

	4 
	Tin học ứng dụng (Adobe Illustrator)
	Kiến thức giáo dục địa phương
	4
	Học kỳ V
	Kết quả thực hành trên vi tính

	5 
	TT Xử lý ảnh
	Kiến thức chuyên ngành
	1
	Học kỳ V
	Kết quả thực hành trên vi tính

	6 
	TH ký họa
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Sản phẩm 

	7 
	Thiêt kế rập trên máy tính
	Kiến thức chuyên ngành
	4
	Học kỳ VI
	Kết quả thực hành trên vi tính

	8 
	Đồ án Thiết kế thời trang trẻ em
	Kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ VI
	Báo cáo/Tiểu luận/Sản phẩm

	9 
	Đồ án thiết kế thời trang nữ
	Kiến thức chuyênn ngành
	1
	Học kỳ VI
	Báo cáo/Tiểu luận/Sản phẩm

	10 
	Thiết kế thời trang trên dressform
	Kiến thức chuyên ngành
	4
	Học kỳ VI
	Sản phảm

	11 
	Marketing thời trang
	Kiến thức đại cương
	2
	Học kỳ VI
	Tiểu luận/Thuyết trình

	12 
	TH thiết kế phụ trang
	Thực hành kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Sản phẩm 


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Thiết kế rập căn bản
	Kiến thức cơ sở ngành
	4
	Học kỳ III
	Sản phẩm/Tiểu luận

	2 
	Bố cục trang trí
	Kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ III
	Bản vẽ

	3 
	Lịch sử trang phục 2
	Kiến thức giáo dục đại cương
	2
	Học kỳ III
	Tiểu luận/Báo cáo

	4 
	Nền tảng thiết kế thời trang
	Kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ III
	Tiểu luận/Báo cáo

	5 
	Vẽ Minh họa thời trang nâng cao
	Kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ IV
	Bản vẽ

	6 
	Thiết kế rập nâng cao
	Kiến thức chuyên ngành
	4
	Học kỳ IV
	Sản phẩm/Tiểu luận

	7 
	TH may trang phục căn bản
	Thực hành kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ IV
	Sản phẩm

	8 
	Đồ án thiết kế thời trang nam
	Kiến thức chuyên ngành
	1
	Học kỳ IV
	Sản phẩm/Báo cáo/Tiểu luận

	9 
	Xử lý chất liệu
	Kiến thức chuyên ngành
	4
	Học kỳ IV
	Sản phẩm

	10 
	TH hình họa nâng cao
	Thực hành kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ IV
	Bản vẽ

	11 
	Chuyên đề doanh nghiệp
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ IV
	Tự luận/Sản phẩm


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Lịch sử mỹ thuật
	Kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ I
	Tiểu luận/Báo cáo

	2 
	Vẽ mỹ thuật căn bản
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Bản vẽ

	3 
	Vật liệu thời trang
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tiểu luận/Báo cáo

	4 
	Giáo dục quốc phòng 1(ĐH)
	Kiến thức giáo dục đại cương
	1
	Học kỳ I
	Tự luận/Thực hành

	5 
	Giáo dục quốc phòng 2(ĐH)
	Kiến thức giáo dục đại cương
	1
	Học kỳ I
	Tự luận/Thực hành

	6 
	Nhập môn ngành TK Thời trang
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tiểu luận/Báo cáo

	7 
	Triết học Mác - Lênin
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tự luận/Báo cáo

	8 
	Toán ứng dụng
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tự luận

	9 
	Lịch sử trang phục 1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	2
	Học kỳ I
	Tiểu luận/Báo cáo

	10 
	Vẽ mỹ thuật nâng cao
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ II
	Bản vẽ

	11 
	Vẽ Minh họa thời trang cơ bản
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ II
	Bản vẽ

	12 
	Hình họa cơ bản
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ II
	Bản vẽ

	13 
	Giáo dục quốc phòng 3(ĐH)
	Kiến thức giáo dục đại cương
	2
	Học kỳ II
	Thực hành/Tự luận

	14 
	TH may căn bản
	Kiến thức chuyên ngành
	1
	Học kỳ II
	Sản phẩm

	15 
	Giáo dục thể chất 1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	1
	Học kỳ II
	Thực hành

	16 
	Nhiếp ảnh
	Kiến thức giáo dục đại cương
	2
	Học kỳ II
	Thực hành

	17 
	Vẽ kỹ thuật thiết kế thời trang
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ II
	Bản vẽ


· Ngành: Kỹ thuật nữ công

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	TH Bánh Á
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VII
	Sản phẩm thực hành

	2 
	Chuyên đề thực tế KTNC
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VII
	Tự luận

	3 
	TH Bánh Âu
	Thực hành kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VII
	Sản phẩm thực hành

	4 
	TH Tồn trữ thực phẩm
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VII
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	5 
	Thực tập tốt nghiệp
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VII
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	6 
	Khóa luận tốt nghiệp
	Kiến thức chuyên ngành/Khóa luận tốt nghiệp
	7
	Học kỳ VIII
	Bài luận/Sản phẩm


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Kế toán định mức
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tự luận/Tiểu luận

	2 
	Bánh Âu – Á
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo

	3 
	Mỹ Dung
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Trắc nghiệm/Thực hành

	4 
	Marketing nhà hàng
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	5 
	TH Nấu ăn Á
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	6 
	TH Bánh Á
	Thực hành kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Sản phẩm thực hành

	7 
	Anh văn chuyên ngành KTNC
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	8 
	Nghiệp vụ pha chế thức uống
	Thực hành kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Sản phẩm thực hành

	9 
	TH Nấu ăn Âu
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo/Dự án

	10 
	TH Bánh Âu
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	11 
	Tổ chức sự kiện
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	12 
	TH Tồn trữ thực phẩm
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo/sản phẩm

	13 
	TH Nấu ăn Việt Nam
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Sản phẩm thực hành

	14 
	TH Bánh Việt Nam
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Sản phẩm thực hành

	15 
	Món ăn chay
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Sản phẩm thực hành


· Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Khóa 2018

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Thực tập tốt nghiệp
	Thực hành kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VIII
	Báo cáo

	2 
	Khóa luận tốt nghiệp
	Kiến thức chuyên ngành/Khóa luận tốt nghiệp
	7
	Học kỳ VIII
	Sản phẩm/Báo cáo

	3 
	Chuyên đề doanh nghiệp
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VIII
	Tự luận


Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Quản lý thương hiệu
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo

	2 
	Kế toán nhà hàng
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Tự luận

	3 
	Tổ chức dịch vụ ăn uống
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo

	4 
	Quản trị tài chính
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo/Tự luận

	5 
	Quản trị nhân sự
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo/Tự luận

	6 
	Đồ án chuyên ngành QTNH and DVAU
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo

	7 
	Anh Văn chuyên ngànhQTNH&DVAU
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tự luận

	8 
	Nghiệp vụ Bàn
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo/Thực hành

	9 
	Thực hành Bánh Âu Á
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Sản phẩm

	10 
	Tổ chức sự kiện
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Tiểu luận/Báo cáo

	11 
	Trang trí hoa
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Tiểu luận/Báo cáo

	12 
	Đồ họa ứng dụng
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ VI
	Kết quả thực hành trên vi tính

	13 
	Quản trị suất ăn công nghiệp
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Sản phẩm/Tiểu luận

	14 
	Quản trị nhà hàng và chất lượng dịch vụ
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Tiểu luận/Tự luận

	15 
	Nghiệp vụ Bàn
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Sản phẩm/Tiểu luận

	16 
	TH Bánh Việt Nam
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Sản phảm


Khóa 2020

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Kế toán nhà hàng
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ III
	Tự luận

	2 
	Văn hóa ẩm thực
	Kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ III
	Tự luận/Tiểu luận

	3 
	Nghiệp vụ Bếp
	Kiến thức chuyên ngành
	4
	Học kỳ III
	Sản phẩm

	4 
	Quản trị nhân sự
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ III
	Tự luận/Tiểu luận

	5 
	Thực hành Bếp Âu Á
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ IV
	Sản phẩm

	6 
	Marketing căn bản
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ IV
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	7 
	Giao tiếp trong kinh doanh
	Kiến thức đại cương
	2
	Học kỳ IV
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	8 
	Thực hành trang trí món ăn và tiệc
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ IV
	Sản phẩm

	9 
	Nghiệp vụ Bánh
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ IV
	Sản phẩm

	10 
	Thực hành  Bếp Việt
	Kiến thức chuyên ngành
	4
	Học kỳ IV
	Sản phẩm


Khóa 2021

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Tin học văn phòng nâng cao
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tự luận

	2 
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	Kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ I
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	3 
	Dinh dưỡng thực phẩm
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	4 
	Giáo dục quốc phòng 1(ĐH)
	Kiến thức giáo dục đại cương
	1
	Học kỳ I
	Tự luận/Thực hành

	5 
	Giáo dục quốc phòng 2(ĐH)
	Kiến thức giáo dục đại cương
	1
	Học kỳ I
	Tự luận/Thực hành

	6 
	Tổng quan Du lịch
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	7 
	Nhập môn ngành Quản trị NH và DV ăn uống
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tiểu luận/Báo cáo

	8 
	Triết học Mác - Lênin
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	9 
	Toán ứng dụng
	Kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ I
	Tự luận

	10 
	Hóa học thực phẩm
	Kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ II
	Tự luận

	11 
	Nguyên liệu thực phẩm
	Kiến thức đại cương
	3
	Học kỳ II
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	12 
	Giáo dục quốc phòng 3(ĐH)
	Kiến thức đại cương
	2
	Học kỳ II
	Tự luận/Thực hành

	13 
	Quản trị hành chánh văn phòng
	Kiến thức đại cương
	3
	Học kỳ II
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	14 
	Giáo dục thể chất 1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	1
	Học kỳ II
	Thực hành

	15 
	Kỹ năng xây dựng kế hoạch
	Kiến thức KHXH-NV
	2
	Học kỳ II
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo


· Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
Khóa 2019

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Quá trình hoàn tất vải
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo

	2 
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may
	Kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ V
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	3 
	Thiết kế trang phục vải dệt kim
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo

	4 
	Vật liệu dệt thông minh
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo

	5 
	Chuẩn bị sản xuất hàng dệt may
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ V
	Tiểu luận/Báo cáo

	6 
	Phụ liệu may
	Kiến thức đại cương
	2
	Học kỳ V
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	7 
	TN Hóa dệt
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Báo cáo

	8 
	Công nghệ in vải
	Kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ VI
	Tiểu luận/Báo cáo

	9 
	Marketing hàng may mặc
	Kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ VI
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	10 
	Đàm phán trong kinh doanh may mặc
	Kiến thức liên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Tự luận/Tiểu luận/Báo cáo

	11 
	TN Xử lý hoàn tất vải
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Báo cáo

	12 
	TH Thiết kế trang phục vải dệt kim
	Kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ VI
	Sản phẩm

	13 
	TH CN dệt thoi và dệt kim
	Kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ VI
	Sản phẩm


9. Khoa: Khoa học ứng dụng
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	 Hoá lý 1
	Lý thuyết  
	 2
	 20130A, 20130B (Học kỳ 3)
	Tự luận  

	2
	 Thí nghiệm hoá hữu cơ 
	Thực hành  
	 1
	 20130A, 20130B (Học kỳ 3)
	 Báo cáo 

	3
	 Thí nghiệm hoá vô cơ
	Thực hành  
	1
	 20130A, 20130B (Học kỳ 3)
	Báo cáo

	4
	Tin học kỹ thuật 
	Lý thuyết, thực hành 
	3
	 20130A, 20130B (Học kỳ 3)
	Tự luận, thực hành 

	5
	Toán 3 
	Lý thuyết
	3
	20130A, 20130B (Học kỳ 3)
	Tự luận

	6
	Hoá lý và hoá học polymer 
	Lý thuyết
	3
	191300A, 191300B (Học kỳ 5)
	Tự luận

	7
	Thí nghiệm hoá lý
	Thực hành  
	1
	191300A, 191300B (Học kỳ 5)
	Báo cáo

	8
	Thí nghiệm hoá phân tích 
	Thực hành  
	1
	191300A, 191300B (Học kỳ 5)
	Báo cáo

	9
	Vật liệu bán dẫn 
	Lý thuyết
	2
	191300A, 191300B (Học kỳ 5)
	Tự luận

	10
	Vật liệu ceramic 
	Lý thuyết
	2
	191300A, 191300B (Học kỳ 5)
	Tự luận

	11
	Vật liệu polymer và composite 
	Lý thuyết
	3
	191300A, 191300B (Học kỳ 5)
	Tự luận

	12
	Vật lý chất rắn
	Lý thuyết
	3
	191300A, 191300B (Học kỳ 5)
	Tự luận

	13
	Linh kiện bán dẫn 
	Lý thuyết
	2
	18130SEMI (Học kỳ 7)
	Tự luận

	14
	Pin năng lượng mặt trời 
	Lý thuyết
	3
	18130SEMI (Học kỳ 7)
	Tự luận

	15
	Vật liệu tích trữ và chuyển hóa năng lượng
	Lý thuyết
	3
	18130SEMI (Học kỳ 7)
	Tự luận

	16
	Hệ vi cơ điện tử MEMS
	Lý thuyết, thực hành 
	3
	18130SEMI (Học kỳ 7)
	Tự luận

	17
	Chuyên đề doanh nghiệp CNVL
	Lý thuyết
	2
	18130SEMI, 18130POLY (Học kỳ 7)
	Tự luận

	18
	Kỹ thuật gia công polymer
	Lý thuyết
	3
	18130POLY (Học kỳ 7)
	Tự luận

	19
	Kỹ thuật sản xuất các chất cao phân tử
	Lý thuyết
	3
	18130POLY (Học kỳ 7)
	Tự luận

	20
	Hóa lý polymer
	Lý thuyết
	2
	18130POLY (Học kỳ 7)
	Tự luận

	21
	Công nghệ sơn và lớp phủ bề mặt
	Lý thuyết
	3
	18130POLY (Học kỳ 7)
	Tự luận

	22
	Nhập môn ngành CNVL 
	Lý thuyết
	3
	21130A, 21130B (Học kỳ 1)
	Tự luận, báo cáo 

	23
	Cơ học lượng tử và vật lý nguyên tử
	Lý thuyết
	3
	20130A, 20130B (Học kỳ 4) 
	Tự luận 

	24
	Cơ sở khoa học và công nghệ vật liệu
	Lý thuyết
	2
	20130A, 20130B (Học kỳ 4)
	Tự luận

	25
	Công nghệ nano
	Lý thuyết
	3
	191300A, 191300B (Học kỳ 6) 
	Tự luận

	26
	Công nghệ vi chế tạo
	Lý thuyết
	5
	191300A, 191300B (Học kỳ 6)
	Tự luận

	27
	Khóa luận tốt nghiệp
	Luận án
	7
	18130POLY (Học kỳ 8)
	Báo cáo 

	28
	Khóa luận tốt nghiệp
	Luận án
	7
	18130SEMI (Học kỳ 8)
	Báo cáo

	29
	Kỹ thuật chân không
	Lý thuyết
	3
	20130A, 20130B (Học kỳ 4)
	Tự luận 

	30
	Kỹ thuật phân tích vật liệu
	Lý thuyết
	3
	191300A, 191300B (Học kỳ 6)
	Tự luận

	31
	Nhiệt động lực học vật liệu
	Lý thuyết
	3
	20130A, 20130B (Học kỳ 4)
	Tự luận

	32
	Thí nghiệm chuyên ngành vật liệu bán dẫn
	Thực hành
	3
	18130SEMI (Học kỳ 8)
	Báo cáo 

	33
	Thí nghiệm chuyên ngành vật liệu polymer
	Thực hành
	3
	18130POLY (Học kỳ 8)
	Báo cáo 

	34
	Thí nghiệm Cơ sở ngành CNVL
	Thực hành
	3
	191300A (Học kỳ 6)
	Vấn đáp

	35
	Thí nghiệm Cơ sở ngành CNVL
	Thực hành
	3
	191300B (Học kỳ 6)
	Vấn đáp 

	36
	Thực tập tốt nghiệp
	Thực hành
	2
	18130POLY (Học kỳ 8)
	Báo cáo 

	37
	Thực tập tốt nghiệp
	Thực hành
	2
	18130SEMI (Học kỳ 8)
	Báo cáo 

	38
	Vật liệu từ và siêu dẫn
	Lý thuyết
	2
	191300A, 191300B (Học kỳ 6)
	Vấn đáp 


10. Khoa: In và truyền thông
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Nhập môn ngành Công nghệ Kỹ thuật In
	Giới thiệu cơ sở giáo dục, trải nghiệm các kỹ năng mềm và nghề nghiệp
	3(2+1)
	HK1
	Bài tập dự án

	2
	Đại cương về sản xuất in
	Cung cấp kiến thức cơ bản về ngành in
	3(2+1)
	HK1
	Trắc nghiệm

	3
	Nhập môn ngành Thiết kế đồ họa
	Giới thiệu cơ sở giáo dục, trải nghiệm các kỹ năng mềm và nghề nghiệp
	3(2+1)
	HK1
	Bài tập dự án

	4
	Nghệ thuật ký họa
	Vẽ ký họa
	2(1+1)
	HK2
	Bài tập

	5
	Hình họa 1
	Vẽ tĩnh vật
	4(2+2)
	HK2
	Bài tập

	6
	Vật liệu in
	Cung cấp kiến thức về tất cả các loại vật liệu in
	3(2+1)
	HK2
	Trắc nghiệm

	7
	Lý thuyết màu và phục chế trong ngành in
	Cung cấp kiến thức về lý thuyết màu và phục chế trong ngành in
	3
	HK2
	Trắc nghiệm

	8
	Phối cảnh trong TK, quảng cáo, minh hoạ
	Cung cấp kiến thức về nghệ thuật phối cảnh
	2(1+1)
	HK2
	Bài tập

	9
	Trang trí cơ bản
	Trang trí cơ bản
	3(1+2)
	HK2
	Bài tập

	10
	Nghệ thuật nhiếp ảnh
	Chụp ảnh nghệ thuật
	3(2+1)
	HK2
	Bài tập

	11
	Anh văn chuyên ngành thiết kế đồ họa
	Cung cấp kiến thức anh văn chuyên ngành thiết kế đồ họa
	3
	HK2
	Tự luận

	12
	Công nghệ Chế tạo khuôn In 
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng về công nghệ chế tạo khuôn in cho các phương pháp in khác nhau.
	3(2 +1)
	  HK3
	Thi trắc nghiệm

	13
	Nghệ thuật trình bày ấn phẩm
	Cung cấp kiến thức về mỹ thuật.
	3
	 HK3
	Bài tập lớn

	14
	Trang trí chuyên ngành Thiết kế đồ họa
	Trang trí chuyên sâu
	4(2+2)
	HK3
	Bài tập

	15
	Lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam
	Học về sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam
	2
	HK3
	Tự luận

	16
	Đồ án nhiếp ảnh
	Chụp ảnh nghệ thuật
	1
	HK3
	Đồ án

	17
	Công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số 
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng về công nghệ chế bản in.
	3(2 +1)
	 HK4
	Thi trắc nghiệm

	18
	Anh văn chuyên ngành in
	Cung cấp kiến thức anh văn chuyên ngành in
	3
	HK4
	Tự luận

	19
	Công nghệ in
	Cung cấp kiến thức về các công nghệ in: Offset, Ống đồng, Flexo…
	3
	HK4
	Trắc nghiệm

	20
	Công nghệ gia công sau in
	Cung cấp kiến thức về các công nghệ gia công sau in: Đóng sách, ép nhũ, cấn bế…
	3
	HK4
	Trắc nghiệm

	21
	Đồ án Nghệ thuật trình bày ấn phẩm
	Trải nghiệm thiết kế.
	1
	HK4
	Đồ án

	22
	Bố cục tạo hình
	Cung cấp kiến thức về nghệ thuật bố cục trong thiết kế
	4(2+2)
	HK4
	Bài tập lớn

	23
	Nghệ thuật chữ
	Cung cấp kiến thức về nghệ thuật sử dụng chữ trong thiết kế
	4(2+2)
	HK4
	Bài tập lớn

	24
	Công nghệ in 2
	Cung cấp kiến thức về các công nghệ in: Offset, Ống đồng, Flexo…
	3(2+1)
	HK4
	Bài tập

	25
	Quản lý thiết kế
	Cung cấp kiến thứ về quản lý sản phẩm thiết kế, kinh tế trong thiết kế
	2
	HK4
	Tự luận

	26
	Đồ án chế bản 
	Trải nghiệm ứng dụng các kiến thức chế bản.
	1
	HK5
	Bài tập lớn

	27
	Cơ điện tử  trong ngành in
	Cung cấp kiến thức về cơ và điện, điện tử trong ngành in
	4
	HK5
	Tự luận

	28
	Thiết kế 1 (Thiết kế 3D)
	Kiến thức, thực hành thiết kế nhân vật dưới dạng 3D
	3(2+1)
	HK5
	Bài tập lớn

	29
	Thiết kế 2 (Thiết kế giao diện Web)
	Kiến thức, thực hành thiết kế giao diện web, quảng cáo trên web.
	3(2+1)
	HK5
	Bài tập lớn

	30
	Thiết kế 3 (TKAP nhận diện thương hiệu)
	Kiến thức, thực hành thiết kế các ấp phẩm nhận dajgn thương hiệu như: logo, bao thư, letterhead, folder…
	3(1+2)
	HK5
	Bài tập lớn

	31
	Thiết kế 4 (Thiết kế cấu trúc bao bì)
	Kiến thức, thực hành thiết kế cấu trúc bao bì
	2(1+1)
	HK5
	Bài tập lớn

	32
	Thiết kế 5 (Thiết kế bao bì nhãn hiệu)
	Kiến thức, thực hành thiết kế bao bì các loại
	3(1+2)
	HK5
	Bài tập lớn

	33
	Thiết kế 6 (Thiết kế minh họa)
	Kiến thức, thực hành thiết kế minh họa sách, truyện tranh…
	4(2+2)
	HK5
	Bài tập lớn

	34
	Đồ án Công nghệ in 2
	Thực hiện đồ án thông qua áp dụng các kỹ thuật in vào thiết kế.
	1
	HK5
	Bài tập lớn

	35
	Đồ án Công nghệ in
	Trải nghiệm ứng dụng các kiến thức công nghệ in.
	1
	HK6
	Bài tập lớn

	36
	Kinh tế & tổ chức sản xuất in
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng về tính toán giá cả và kinh doanh trong ngành in.
	3(2+1)
	HK6
	Thi trắc nghiệm

	37
	Đồ án Công nghệ gia công sau in
	Trải nghiệm ứng dụng các kiến thức công nghệ gia công sau in.
	1
	HK6
	Bài tập lớn

	38
	Ý tưởng kịch bản quảng cáo truyền thông
	Kiến thức, thực hành lên ý tưởng và triển khai kịch bản quảng cáo truyền thông
	4(2+2)
	HK6
	Bài tập lớn

	39
	Ý tưởng sáng tạo
	Kiến thức, thực hành ý tưởng sang tạo
	4(2+2)
	HK6
	Bài tập lớn

	40
	Thiết kế 7 (Thiết kế tạp chí, catalogue)
	Kiến thức, thực hành thiết kế tạp chí, cataloge
	3(1+2)
	HK6
	Bài tập lớn

	41
	Thiết kế 8 (Thiết kế Poster)
	Kiến thức, thực hành thiết kế các loại Poster
	3(1+2)
	HK6
	Bài tập lớn

	42
	Thiết kế 9 (Thiết kế Lịch, Thiệp)
	Kiến thức, thực hành thiết kế lịch, thiệp
	3(1+2)
	HK6
	Bài tập lớn

	43
	Kiểm tra và Xử lý dữ liệu
	Kiến thức, thực hành kiểm tra, xử lý dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn
	3(1+2)
	HK6
	Bài tập lớn

	44
	An toàn lao động và quản lý bảo trì thiết bị
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng về an toàn lao động, quản lý bảo trì thiết bị
	3
	HK7
	Tự luận

	45
	Đồ án Kinh tế & tổ chức sản xuất in
	Trải nghiệm ứng dụng các kiến thức kinh tế in.
	1
	HK7
	Bài tập lớn

	46
	Quản lý chất lượng sản phẩm in
	Cung cấp kiến thức về quản lý chất lượng trong ngành in.
	3
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	47
	Kiểm tra và xử lý dữ liệu 
	Cung cấp kiến thức xử lý dữ liệu trong chế bản in.
	4
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	48
	Bình trang điện tử
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng Bình trang điện tử.
	2(1+1)
	HK7
	Bài tập lớn

	49
	Quản trị màu 
	Cung cấp kiến thức quản trị màu trong ngành in.
	3
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	50
	Công nghệ In offset 
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ in offset.
	4
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	51
	Công nghệ In bao bì 
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ in bao bì: ống đồng, flexo.
	3
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	52
	Công nghệ In Kỹ thuật số 
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ in kỹ thuật số.
	2(1+1)
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	53
	Công nghệ gia tăng giá trị tờ in
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ gia tang giá trị tờ in.
	2(1+1)
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	54
	Công nghệ Thành phẩm sách và văn hóa phẩm
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ thành phẩm sách và văn hóa phẩm.
	3
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	55
	Thiết kế cấu trúc và thành phẩm bao bì.
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về thiết kế cấu trúc và thành phẩm bao bì.
	4
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	56
	Đồ án  quản lý chất lượng sản phẩm in 
	Trải nghiệm ứng dụng các kiến thức quản lý chất lượng trong ngành in.
	1
	HK8
	Bài tập lớn


11. Khoa: Công nghệ thông tin

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	
	Học kỳ 1
	
	Từ 24/8/2021
	

	1. 
	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
	Kiến thức liên quan tới kiến trúc của máy tính cũng như tập lệnh của vi xử lý và lập trình hợp ngữ cho vi xử lý. 
	3
	 
	Tự luận

	2. 
	Thiết kế mạng
	Kiến thức về những đặc điểm cơ bản khi thiết kế một hệ thống mạng;  
	3
	 
	Tiểu luận-Báo cáo

	3. 
	Hệ thống nhúng
	 Kiến thức liên quan tới hệ thống nhúng, bao gồm: Những khái niệm tổng quan về mô hình hệ thống nhúng, tính chất, các ứng dụng của hệ thống nhúng
	3
	 
	Báo cáo-Vấn đáp

	4. 
	An toàn thông tin
	 Kiến thức cơ bản về An toàn thông tin trên máy tính như CIA, An toàn trên phần mềm, An toàn trên HĐH, An toàn trên Cơ sở dữ liệu
	3
	 
	Trắc nghiệm 

	5. 
	Quản trị mạng
	 Kiến thức về quản trị hệ thống mạng/ Triển khai, vận hành và quản trị được hệ thống mạng đối với mô hình LAN
vừa và nhỏ.

	 3
	 
	Thi thực hành 

	6. 
	Lập trình mạng
	 Kiến thức cơ bản về thư viện Socket API trên Windows, về các lớp đối tượng trong thư viện System.NET và java.net
	 3
	 
	Báo cáo-Vấn đáp

	7. 
	An ninh mạng
	 Kiến thức về các kỹ thuật an ninh mạng; kiến thức về các kỹ thuật và công cụ phân tích các lỗ hổng trong hệ thống mạng
	3
	 
	Báo cáo đồ án

	8. 
	Tiểu luận chuyên ngành MMT
	 Thực hiện một đề tài dạng tiểu luận
	3
	 
	Đồ án

	9. 
	Trí tuệ nhân tạo
	 Kiến thức về các vấn đề, ý tưởng và giải thuật nền tảng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence),
	3
	 
	Đồ án

	10. 
	Nhập môn ngành CNTT
	 Sinh viên năm thứ nhất làm quen với môi trường học đại học, các kiến thức cơ bản của ngành
	3
	 
	Báo cáo- vấn đáp

	11. 
	Nhập môn lập trình
	 Kiến thức cơ bản về cách biểu diễn dữ liệu trên máy tính, hệ thống số với các phép toán nhị phân, bát phân, thập lục phân, các bước giải một bài toán lập trình
	3
	 
	Thi trên máy

	12. 
	Đồ án CN SPKT
	 Đồ án tiểu luận chuyên ngành
	3
	 
	Đồ án-Tiểu luận

	13. 
	Ngôn ngữ lập trình tiên tiến
	 Kiến thức về lập trình hướng đối tượng qua ngôn ngữ lập trình Java , sử dụng trong việc tạo ra các ứng dụng quản lý trên nền Winform, WebForm hoặc trên các thiết bị điện thoại di động
	 3
	 
	Đồ án

	14. 
	Điện toán đám mây
	 Kiến thức về các APIs quan trọng của như những dịch vụ được cung cấp bởi Google, Amazon, vàMicrosoft Cloud
	 3
	 
	Đồ án

	15. 
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	 Kiến thức về các cấu trúc dữ liệu và giải thuật thông dụng trên máy tính.
	3
	 
	Đồ án

	16. 
	Khoá luận tốt nghiệp (CNTT)
	 Thực hiện một đề tài tốt nghiệp cuối khóa theo một trong 3 chuyên ngành (Mạng và an ninh mạng, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin).
	3
	 
	Đồ án Tốt nghiệp

	17. 
	Lập trình di động
	 Kiến thức về lập trình di động nói chung và lập trình Android nói riêng, kiến thức về cấu trúc của một dự án Android
	3
	 
	Đồ án

	18. 
	Các công nghệ phần mềm mới
	 Xây dựng các ứng dụng web-based dựa trên 2 công nghệ Struts (1.x hay 2.x) MVC và Spring MVC trên nền J2EE framework hay Full Stack
	3
	 
	Đồ án

	19. 
	Lập trình hướng đối tượng
	 Kiến thức về công nghệ Visual .NET   của Microsoft, các thành phần chính của .NET framework
	3
	 
	Đồ án

	20. 
	Tiểu luận chuyên ngành CNPM
	 Sinh viên thực hiện đồ án theo chuyên ngành
	3
	 
	Đồ án- tiểu luận

	21. 
	Công nghệ phần mềm
	 Kiến thức cơ bản về quy trình phát triển một sản phẩm phần mềm nói chung cũng như quy trình phát triển phần mềm theo phương pháp hướng đối tượng nói riêng
	 3
	 
	Đồ án

	22. 
	Quản lý dự án phần mềm
	 Kiến thức về các khái niệm trong quản lý dự án công nghệ thông tin đặc biệt là dự án công nghệ phần mềm
	 3
	 
	Đồ án

	23. 
	Kiểm thử phần mềm
	 Kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm, quy trình kiểm thử phần mềm, phân tích, thiết kế và cài đặt những kĩ thuật kiểm thử, mô hình CMMi
	3
	 
	Đồ án

	24. 
	Thực hành Kỹ năng nghề (CNTT)
	 Rèn luyện kỹ năng ứng dụng phần mềm tin học để tạo nên thành phẩm kỹ thuật số, multimedia (voice/video), một bộ cơ sở dữ liệu hoặc một bộ các thông tin dưới dạng, văn bản và số hóa đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đạt năng suất chất lượng và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn
	3
	 
	Thực hành

	25. 
	Lập trình Web
	 Rèn luyện kỹ năng ứng dụng phần mềm tin học để tạo nên thành phẩm kỹ thuật số, multimedia (voice/video), một bộ cơ sở dữ liệu hoặc một bộ các thông tin dưới dạng, văn bản và số hóa đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đạt năng suất chất lượng và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn
	3
	 
	Đồ án

	26. 
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	 Kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, các thành phần của một hệ thống thông tin
	3
	 
	Đồ án

	27. 
	Khai phá dữ liệu
	 Kiến thức cơ bản về các khái niệm, thuật toán và ứng dụng của khai phá dữ liệu
	3
	 
	Đồ án

	28. 
	Kho dữ liệu
	 Kiến thức cơ bản về kho dữ liệu. Trong khóa học này, người học sẽ học các khái niệm cơ bản về kho dữ liệu, kiến trúc kho dữ liệu và các mô hình đa chiều
	3
	 
	Đồ án

	29. 
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	 Cách sử dụng ngôn ngữ lập trình PL/SQL, các định nghĩa và ứng dụng của thủ tục nội tại, bẫy lỗi, chỉ mục, lập trình CSDL
	 3
	 
	Đồ án

	30. 
	Bảo mật CSDL
	 Kiến thức nền tảng về cả lý thuyết lẫn thực hành để có thể hiểu được những cơ chế, mô hình và kỹ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu
	 3
	 
	Đồ án

	31. 
	Hệ cơ sở dữ liệu
	 Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và kiến thức chuyên sâu về mô hình dữ liệu quan hệ: quan hệ, phụ thuộc hàm, các ràng buộc trên quan hệ, siêu khóa, khóa chính, khóa dự tuyển, khóa ngoại
	3
	 
	Tự luận

	32. 
	Thương mại điện tử
	 Kiến thức chủ đạo: các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động marketing cho thương mại điện tử, và các vấn đề chủ đạo khi thiết kế, xây dựng, và vận hành nền tảng thương mại điện tử
	3
	 
	Báo cáo-Thuyết trình

	33. 
	Học máy
	Kiến thức lĩnh vực học máy và các giải thuật học máy phổ biến. Sinh viên sẽ thực hiện các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ lập trình Python, và phân tích, đánh giá các giải thuật này
	3
	 
	Báo cáo-đồ án

	34. 
	Hệ thống thông tin quản lý
	 Kiến thức hệ thống thông tin thông dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay
	3
	 
	Tự luận

	35. 
	Tiểu luận chuyên ngành HTTT
	 Thực hiện một đề tài dạng tiểu luận theo một trong 3 chuyên ngành – trước khi làm khóa luận tốt nghiệp
	3
	 
	Đồ án

	36. 
	Big Data Essentials
	 Kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu lớn, những ứng dụng của cở sở dữ liệu lớn.
	3
	 
	Đồ án-vấn đáp

	37. 
	Big Data Applications: Machine Learning at Scale
	 Kiến thức nền tảng giúp người học hiểu được các ứng dụng của học máy trên dữ liệu lớn
	 3
	 
	Vấn đáp

	38. 
	Tương tác dữ liệu trực quan
	 Kiến thức về hình dạng của dữ liệu dưới các hình thức trực quan thay vì những số liệu là một trong những công cụ rất hữu ích trong việc phân tích và xử lý dữ liệu
	 3
	 
	Đồ án-báo cáo

	39. 
	Nhập môn ngành KTDL
	 Thiết kế để giúp sinh viên năm thứ nhất nhanh chóng làm quen và hòa nhập với môi trường mới tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và các vấn đề liên quan ngành KTDL
	3
	 
	Tiểu luận-báo cáo

	40. 
	Tiểu luận chuyên ngành KTDL
	 Thực hiện một đề tài dạng tiểu luận theo một trong 3 chuyên ngành – trước khi làm khóa luận tốt nghiệ
	3
	 
	Đồ án

	41. 
	Lập trình R cho phân tích
	 Kiến thức, kĩ năng, và phương pháp dùng ngôn ngữ lập trình R trong phân tích dữ liệu
	3
	 
	Trắc nghiệm

	 
	Học kỳ 2
	 
	Từ 14/02/2022
	

	42. 
	Điện toán đám mây
	 Kiến thức về các APIs quan trọng của như những dịch vụ được cung cấp bởi Google, Amazon, vàMicrosoft Cloud, bao gồm các kỹ thuật xây dựng và triển khai các ứng dụng cũng như việc duy trì các máy ảo
	3
	 
	Đồ án

	43. 
	Khoá luận tốt nghiệp (CNTT)
	 Sinh viên thực hiện một đề tài tốt nghiệp cuối khóa theo một trong 3 chuyên ngành (Mạng và an ninh mạng, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin).
	10
	 
	Đồ án tốt nghiệp

	44. 
	Ngôn ngữ lập trình tiên tiến
	 Nắm vững phương pháp luận trong lập trình hướng đối tượng qua ngôn ngữ lập trình Java , sử dụng trong việc tạo ra các ứng dụng quản lý trên nền Winform, WebForm
	3
	 
	Đồ án

	45. 
	Thiết kế phần mềm hướng đối tượng
	 Kiến thức nền tảng về thiết kế phần mềm mềm bằng phương pháp hướng đối tượng, và các áp dụng các mẫu thiết kế hướng đối tượng vào trong phần mềm
	3
	 
	Đồ án

	46. 
	Quản lý dự án phần mềm
	 Kiến thức về các khái niệm trong quản lý dự án công nghệ thông tin đặc biệt là dự án công nghệ phần mềm; các mảng công việc trong quản lý dự án công nghệ phần mềm; các kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch cho dự án, quản lý yêu cầu của dự án
	3
	 
	Đồ án

	47. 
	Bảo mật web
	 Kiến thức cơ bản về các rủi ro hàng đầu (OWASP Top 10) đối với ứng dụng Web, các hình thức tấn công phía Client: lừa đảo (phishing), session hijacking, browser extension exploration...;
	3
	 
	Đồ án

	48. 
	Lập trình trên Windows
	 Kiến thức nền tảng và phương pháp lập trình trên môi trường windows. Sinh viên cũng được trang bị kiến thức về ADO.NET để làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3
	 
	Đồ án

	49. 
	Mạng máy tính nâng cao
	 kiến thức về công nghệ định tuyến, phân loại và đặc điểm của các giao thức định tuyến; cung cấp kiến thức về cấu hình một số giao thức phổ biến; cung cấp kiến thức về VLAN, ACL, NAT, các công nghệ WAN
	 3
	 
	Trắc nghiệm, thực hành.

	50. 
	Hệ thống nhúng
	 Kiến thức liên quan tới hệ thống nhúng, bao gồm: Những khái niệm tổng quan về mô hình hệ thống nhúng, tính chất…
	3
	 
	Báo cáo-Đồ án

	51. 
	Tấn công mạng
	 Kiến thức cơ bản về kỹ thuật Tấn công Mạng và Bảo vệ hệ thống mạng trước các loại tấn công;
	3
	 
	Trắc nghiệm

	52. 
	Mật mã học
	 Khái niệm cơ bản về mã hóa thông tin, giới thiệu các phương pháp mã hóa, giải mã và ứng dụng của chúng trong bảo mật thông tin, các cơ chế và nghi thức bảo mật: Xác thực, chữ ký số
	3
	 
	Đồ án-Tiểu luận

	53. 
	Mạng máy tính căn bản
	 Khái niệm cơ bản trong mạng máy tính, đặc điểm cơ bản của các loại mạng; kiến thức về nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng, các kỹ thuật phổ biến triển khai trên hạ tầng mạng
	3
	 
	Trắc nghiệm

	54. 
	Hệ thống giám sát mạng
	 Kiến thức về các thành phần trong hệ thống giám sát mạng;  kiến thức về phương pháp tổ chức triển khai một hệ thống giám sát, các giao thức dùng trong giám sát mạng
	3
	 
	Đồ án-báo cáo

	55. 
	Hệ điều hành
	 Kiến thức cơ bản về Hệ điều hành, bao gồm: Mô hình tổng quát, cấu trúc, chức năng, các thành phần cơ bản của hệ điều hành
	3
	 
	Tự luận

	56. 
	An toàn mạng không dây & di động
	 Kiến thức liên quan tới : kênh truyền thông không dây, kiến trúc và các giao thức mạng không dây, tấn công trên mạng không dây, các kỹ thuật bảo vệ
	 3
	 
	Trắc nghiệm

	57. 
	Cơ sở dữ liệu nâng cao
	 Kiến thức tổng quát về một số loại cơ sở dữ liệu (CSDL) mở rộng: CSDL hướng đối tượng, CSDL bán cấu trúc XML, CSDL NoSQL, CSDL phân cấp (blockchain)...
	3
	 
	Đồ án

	58. 
	Khai phá dữ liệu
	 Kiến thức cơ bản về các khái niệm, thuật toán và ứng dụng của khai phá dữ liệu. Ngoài ra, người học còn có cơ hội trải nghiệm các thư viên, công cụ mã nguồn mở để cài đặt
	3
	 
	Đồ án

	59. 
	Kho dữ liệu
	 Kiến thức cơ bản về kho dữ liệu. Trong khóa học này, người học sẽ học các khái niệm cơ bản về kho dữ liệu, kiến trúc kho dữ liệu và các mô hình đa chiều.
	3
	 
	Đồ án-vấn đáp

	60. 
	Cơ sở dữ liệu
	 Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và kiến thức chuyên sâu về mô hình dữ liệu quan hệ: quan hệ, phụ thuộc hàm, các ràng buộc trên quan hệ
	3
	 
	Tự luận

	61. 
	Truy tìm thông tin
	 Kiến thức nền tảng giúp người học hiểu được cách làm việc cũng như cách xây dựng một hệ thống truy tìm (tìm kiếm) thông tin, đặc biệt là thông tin ở dạng văn bản
	3
	 
	Đồ án

	62. 
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	 Kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, các thành phần của một hệ thống thông tin
	3
	 
	Đồ án-báo cáo nhóm

	63. 
	Thiết kế web
	 Kiến thức về HTML,CSS, Boot trap…
	 3
	 
	Đồ án

	64. 
	Tin học văn phòng nâng cao
	 Kiến thức về MS Office
	3
	 
	Thi trên máy

	65. 
	Trí tuệ nhân tạo
	 Kiến thức về các vấn đề, ý tưởng và giải thuật nền tảng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), bao gồm các giải thuật giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm (solving problems by searching),
	3
	 
	Đồ án

	66. 
	Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị
	 “Toán rời rạc” trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về logic mệnh đề.

“Lý thuyết đồ thị” (LTĐT) trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị và sự hiểu biết về các lĩnh vực ứng dụng của lý thuyết đồ thị
	3
	 
	Tự luận

	67. 
	Học sâu
	 Kiến thức nền tảng về lý thuyết và công cụ của học sâu. Trên cơ sở này, sinh viên xây dựng và huấn luyện được các mạng nơ-ron sâu và ứng dụng vào thị giác máy tính.
	 
	 
	Tự luận

	68. 
	Lập trình Matlab
	 Kiến thức cơ bản về matlab cũng như các ứng dụng. Hiểu về các biểu thức, toán tử, biến, phép gán, đại lượng vô hướng, véctơ, các hàm cài sẳn, thuật toán, hàm do người dùng tự định nghĩa
	3
	 
	Thi trên máy

	69. 
	Kỹ thuật lập trình
	 Kiến thức về phân tích, đánh giá độ phức tạp của giải thuật, đồng thời cũng cung cấp các giải thuật và kỹ thuật lập trình
	 3
	 
	Thi trên máy

	70. 
	Big Data Analysis
	 Kiến thức về kiến trúc của các hệ thống và các công cụ phục vụ cho hoạt động phân tích dữ liệu lớn
	3
	 
	Đồ án-báo cáo

	71. 
	Nhập môn dữ liệu lớn (Big Data Essentials)
	 Kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu lớn, những ứng dụng của cở sở dữ liệu lớn. Ngoài ra, người học còn được cung cấp những kiến thức về các kỹ thuật cơ bản trong lưu trữ và xử lý
	3
	 
	Đồ án-báo cáo

	72. 
	Hệ phân bố
	 Kiến thức về hệ phân bố : khái niệm về hệ phân bố, giao tiếp mạng, hệ thời gian thực và ảo, dịch vụ tên, hệ thống tập tin phân bố, nhân bản, quản lý giao tác, tính kháng lỗi, bảo mật
	3
	 
	Đồ án-báo cáo

	73. 
	Tương tác dữ liệu trực quan
	 Kiến thức về hình dạng của dữ liệu dưới các hình thức trực quan thay vì những số liệu là một trong những công cụ rất hữu ích trong việc phân tích và xử lý dữ liệu.
	3
	 
	Đồ án-báo cáo

	74. 
	Nhập môn lập trình Python cho phân tích
	 Kiến thức, kĩ năng, và phương pháp dùng ngôn ngữ lập trình R trong phân tích dữ liệu. Học phần cung cấp kiến thức về các khái niệm cơ bản về các kiểu dữ liệu, các phép toán, cú pháp, và các hàm tiện ích để lập trình trên môi trường R
	3
	 
	Trắc nghiệm


12. Khoa: Ngoại ngữ
1. Ngành Sư phạm tiếng Anh (Khóa 2018, 2019, 2020,2021)

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	13. 
	Nhập môn ngành Sư phạm tiếng Anh
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 1 
	Đánh giá quá trình + Làm bài tập lớn

	14. 
	Phonetics and Phonology 
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 4 
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	15. 
	Morphology and Syntax
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	16. 
	Pragmatics
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 8
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	17. 
	Semantics
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	18. 
	Pre-intermediate Listening-Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	4
	Học kỳ 1 
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	19. 
	Intermediate Reading
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 1 
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	20. 
	Basic Writing
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 1 
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	21. 
	Intermediate Listening-Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	4
	Học kỳ 2 
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	22. 
	Academic Writing
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 2 
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	23. 
	Upper-intermediate Reading
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 2 
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	24. 
	Upper-intermediate Listening-Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	4
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	25. 
	Critical Writing
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	26. 
	Advanced Listening-Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	27. 
	Nhật ngữ 1
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	28. 
	Nhật ngữ 2
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	29. 
	Nhật ngữ 3
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	30. 
	Cơ sở Văn hóa Việt Nam
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 4
	Tiểu luận

	31. 
	Tiếng Việt Thực hành
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 4
	Tiểu luận

	32. 
	Lịch sử Văn minh Thế giới
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 4
	Tiểu luận

	33. 
	Language Skills Teaching
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	34. 
	Teaching Practice
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	35. 
	Teaching English to Young Learners
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	36. 
	Research Methodology
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Bài tập lớn

	37. 
	Technology Enhanced Language Language Learning
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Bài tập lớn

	38. 
	Material Development
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	39. 
	British Studies
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	40. 
	American Studies
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	41. 
	ASEAN Studies
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	42. 
	English for Electronics & Electrical Engineering
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	43. 
	English for Business Communication
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	44. 
	English for Environmental Technology
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	45. 
	English for IT
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	46. 
	English for Mechanical Engineering
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	47. 
	Kiến tập sư phạm
	Học phần thực tập tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 7
	Kiến tập

	48. 
	Thực tập tốt nghiệp
	Học phần thực tập tốt nghiệp
	6
	Học kỳ 7
	Thực tập + Viết Phúc trình sư phạm

	49. 
	Khóa luận tốt nghiệp
	 Khóa luận tốt nghiệp
	9
	Học kỳ 8
	Bảo vệ khóa luận

	Hoặc
	
	
	
	

	50. 
	Môn tương đương 1: Kiểm tra – Đánh giá
	Thi tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp

	51. 
	Môn tương đương 2: Ngữ dụng học tiếng Anh
	Thi tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp

	52. 
	Môn tương đương 3:Tiếng Anh nâng cao 2
	Thi tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp

	53. 
	Môn tương đương 4:Tiếp thu Ngôn ngữ Thứ hai (Second Language Acquisition)
	Thi tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp

	54. 
	Môn tương đương 5:Ngôn ngữ học Xã hội (Sociolinguistics)
	Thi tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp


2. Ngành Sư phạm tiếng Anh (Khóa 2017)

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Viết 5
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ 7
	Bài tập lớn

	2
	Biên dịch 2
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 7
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	3
	PPGD tiếng Anh kỹ thuật
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 7
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	4
	Tiếng Anh Chuyên ngành Cơ khí
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 7
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	5
	Khóa luận tốt nghiệp
	 Khóa luận tốt nghiệp
	9
	Học kỳ 8
	Bảo vệ khóa luận

	Hoặc
	
	
	
	

	6
	Môn tương đương 1: Kiểm tra – Đánh giá
	Thi tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp

	7
	Môn tương đương 2: Ngữ dụng học tiếng Anh
	Thi tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp

	8
	Môn tương đương 3:Tiếng Anh nâng cao 2
	Thi tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp


3. Ngành Ngôn ngữ Anh- Chuyên ngành Biên Phiên Dịch (Khóa 2018, 2019, 2020, 2021)

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Nhật Ngữ 1
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 1
	Đánh giá quá trình + Làm bài tập lớn

	2. 
	Pre-intermediate Listening and Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	4
	Học kỳ 1
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	3. 
	Intermediate reading
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 1
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	4. 
	Basic Writing
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 1
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	5. 
	Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 1
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	6. 
	Tiếng Việt thực hành
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	7. 
	Nhật Ngữ 2
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	8. 
	Intermediate Listening and Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	4
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	9. 
	Upper-intermediate Reading
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	10. 
	Academic Writing
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	11. 
	Phonetics and Phonology
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	12. 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	13. 
	Nhật ngữ 3
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	14. 
	Upper-intermediate Listening and Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	4
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	15. 
	Critical Writing
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	16. 
	Morphology and Syntax
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	17. 
	Contrastive Linguistics
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	18. 
	Lịch sử Văn minh Thế giới
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn/Thuyết trình

	19. 
	Advanced Listening and Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn/Thuyết trình

	20. 
	English for Electronic and Electrical Engineering
	
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn/Thuyết trình

	21. 
	English for Mechanical Engineering
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn/Thuyết trình

	22. 
	Semantics
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	23. 
	Translation Theories
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	24. 
	English for International Business Contracts
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	25
	English for Environment Technology (tự chọn)
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	26
	English for Information Technology (tự chọn)
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	27
	IT Translation
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	 
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	28
	Technical Translation
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	29
	British Studies (tự chọn)
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	30
	American Studies (tự chọn)
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	31
	Research Methodology
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	32
	Administrative Document Translation
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	33
	Consecutive Interpretation
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	34
	Simultaneous Interpretation
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	35
	ASEAN Studies
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn


4. Ngành Ngôn ngữ Anh- Chuyên ngành Biên Phiên Dịch (Khóa 2017)

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Tiếng Anh nâng cao 2
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 7
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	2. 
	Văn học Anh Mỹ
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 7
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	3. 
	Viết 5
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	2
	Học kỳ 7
	Đánh giá quá trình +Bài tập lớn

	4. 
	Phiên Dịch 3
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	2
	Học kỳ 7
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	
	Thực tập tốt nghiệp
	Học phần thực tập tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thực tập + Viết báo cáo TT

	5. 
	Khóa luận tốt nghiệp
	Khóa luận tốt nghiệp
	7
	Học kỳ 8
	Bảo vệ khóa luận

	hoặc học thay thế môn
	
	
	
	

	6. 
	Biên dịch 4
	Thi tốt nghiệp
	4
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp

	7. 
	Ngữ dụng học tiếng Anh
	Thi tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp

	8. 
	Qualified exam
	Thi tốt nghiệp
	3
	Học kỳ 8
	Thi tốt nghiệp


5. Ngành Ngôn ngữ Anh- Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại (Khóa 2018, 2019, 2020, 2021)

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1. 
	Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 1
	Đánh giá quá trình + Làm bài tập lớn

	2. 
	Nhật Ngữ 1
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 1
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	3. 
	Pre-intermediate Listening and Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	4
	Học kỳ 1
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	4. 
	Intermediate reading
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 1
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	5. 
	Basic Writing
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 1
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	6. 
	Tâm lý học kinh doanh
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	7. 
	Nhật Ngữ 2
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	8. 
	Intermediate Listening and Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	4
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	9. 
	Academic Writing
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 2
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	10. 
	Nhật ngữ 3
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	11. 
	Upper-intermediate Listening and Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	4
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	12.
	Lịch sử văn minh thế giới
	Cung cấp kiến thức giáo dục đại cương
	3
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	13. 
	English for Business Communication
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 3
	Đánh giá quá trình + Làm bài tập lớn

	         14. 
	Semantics
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	15. 
	Phonetics and Phonology (tự chọn)
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	16. 
	Morphology and Syntax (tự chọn)
	Cung cấp kiến thức cơ sở ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	17. 
	Advanced Listening and Speaking
	Cung cấp kiến thức cơ sở  ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn/Thuyết trình

	 18. 
	English for International Business Contracts
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 4
	Đánh giá quá trình + Làm bài tập lớ

	19. 
	Principles of Economics
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	20. 
	Principles of Accounting
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	21. 
	Principles of Marketing
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	22.. 
	English for Business Negotiations and Persuasion
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3 
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	23. 
	English for Finance
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	24.
	British Studies (tự chọn)
	Cung cấp kiến thức cơ sở  ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	25.
	American Studies (tự chọn)
	Cung cấp kiến thức cơ sở  ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	26.
	ASEAN Studies  (tự chọn)


	Cung cấp kiến thức cơ sở  ngành
	3
	Học kỳ 5
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	27.
	Research Methodology
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Làm bài tập lớn

	28.
	Administrative Document Translation
	Cung cấp kiến thức cơ sở  ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	29.
	Consecutive Interpretation
	Cung cấp kiến thức cơ sở  ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	30.
	English for Business Correspondence
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn

	31.
	Entrepreneurship
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Làm bài tập lớn

	32.
	Human Resource Management
	Cung cấp kiến thức chuyên ngành
	3
	Học kỳ 6
	Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn


55. Khoa: Công nghệ hóa học và thực phẩm

Ngành Công nghệ Hóa học
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Nhập môn ngành CNKTHH
	Học phần nhập môn ngành được thiết kế để trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về ngành công nghệ kỹ thuật hóa học (CNKTHH). Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp tương lai của mình.

Học phần này giúp cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cũng như nền tảng đạo đức nghề nghiệp. 
	3 
	HK1 
	 Project

	2
	Kỹ thuật PTN và an toàn hóa chất
	Trang bị cho người học những kỹ thuật phòng thí nghiệm và kiến thức về an toàn hóa chất trong PTN hóa học. 

Giới thiệu cho SV biết một số dụng cụ, thiết bị cơ bản trong PTN và cách sử dụng. Giúp người học biết và hiểu được các kỹ thuật cân, chiết, đun nóng, chưng cất, lọc ... thường dùng. 

Giúp người học biết mức độ nguy hiểm, độ cháy nổ, độc tính của hóa chất và cách sử dụng an toàn. Giới thiệu các biện pháp phòng, chữa cháy nổ trong PTN. Biết cách xử lý các sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm. 
	 2
	 HK1 
	 Vấn đáp, Project

	3
	Hoá đại cương
	Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hóa học, đặt nền tảng cho khả năng đọc hiểu các tài liệu khoa học kỹ thuật để có được những hiểu biết cần thiết về thế giới vật chất xung quanh và nhận thức được sự hiện diện của hóa học trong các ngành kỹ thuật.

Môn học này giúp sinh viên hiểu được bản chất nguyên tử và phân tử, từ đó giải thích các tính chất của vật chất. Ngoài ra môn học này cũng giúp sinh viên phát triển khả năng giải quyết vấn đề định lượng cơ bản liên quan đến nhiệt động lực học, động học phản ứng, cân bằng hóa học, tính chất dung dịch và các quá trình điện hóa.
	3
	HK1 
	Trắc nghiệm

	4
	Công nghệ sản xuất các hợp chất hữu cơ
	Môn học Công nghệ sản xuất hợp chất hữu cơ là môn học thuộc nhóm chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về công nghệ sản xuất một số hợp chất hữu cơ và hợp chất cao phân tử, bao gồm: C1, C2, C3, C4, C6-C8, sợi hóa học và chất hoạt động bề mặt thông dụng.
	2
	HK1 
	Viết

	5
	Công nghệ sản xuất các hợp chất vô cơ
	Học phần này trang bị những kiến thức về cơ sở hoá lý và công nghệ sản xuất khí công nghiệp, các axit, các bazơ, các muối vô cơ, một số vật liệu silicat và các kim loại. Giúp cho người học có kiến chuyên sâu về ngành công nghệ kỹ sản xuất các chất vô cơ, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp tương lai của mình.
	2
	 HK1 
	Viết

	6
	Thống kê và quy hoạch thực nghiệm trong CNKT hoá học
	Trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và thực phẩm  và nghiên cứu về các vấn đề mô hình hóa và tối ưu hóa các quá trình công nghệ phục vụ cho sản xuất, đồng thời giúp người nghiên cứu giải quyết các vấn đề chuyên sâu, hàn lâm, phát hiện ra tính mới và công bố khoa học dựa trên nền tảng lý luận toán học
Ứng dụng và vận hành các hệ thống thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất một cách hợp lý, đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện các đồ án môn học, đồ án khóa luận tốt nghiệp
Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về Thống kê, mô hình hóa – Tối ưu hóa – Mô phỏng, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.
	3
	HK1 
	Viết

	7
	Quá trình và thiết bị cơ học
	Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở của ngành kỹ thuật hóa học về cơ học lưu chất, cơ học vật liệu rời và các quá trình-thiết bị phân riêng cơ học đối với các hệ đồng nhất và không đồng nhất.
	3
	HK1 
	Viết

	8
	Hóa lý 2
	Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực động hóa học và hóa keo. Phần động hóa học bao gồm quy luật động học của các phản ứng đơn giản và phức tạp, cơ chế phản ứng, sự xúc tác đồng và dị thể. Nội dung hóa keo bao gồm sự phân loại, các phương pháp điều chế và làm bền, các tính chất của hệ keo, các hiện tượng bề mặt.
	2
	HK1 
	Viết

	9
	Công nghệ điện hóa
	Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan các quá trình cơ bản của công nghệ điện hóa trong các ngành chế tạo máy và thiết bị, sản xuất các sản phẩm hóa học, năng lượng và luyện kim.
	2
	HK1 
	Viết

	10
	Liên hệ doanh nghiệp
	Môn học đề cập đến việc giới thiệu về các công nghệ sản xuất và các thiết bị máy móc đang sử dụng và vận hành tạo các doanh nghiệp sản xuất các sản phấm hóa chất hữu cơ (các sản phẩm tẩy rửa, mỹ phẩm…), vô cơ (phân bón, hóa chất, vật liệu vô cơ…), sản phẩm polymers… hiện nay của các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, thông qua việc giới thiệu dây chuyền sản xuất các sản phẩm hóa chất hiện đại, môn học cũng cung cấp các thông tin cần thiết về vị trí việc làm, yêu cầu của từng vị trí cụ thể trong dây chuyền và các kỹ năng mềm cần thiết mà sinh viên ngành CN Kỹ Thuật Hóa Học cần đó để có thể làm quen và thích ứng với môi trường làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hữu cơ, vô cơ và polymer.   

	3
	 HK1 
	Bài thu hoạch

	11
	Cơ sở thiết kế máy và nhà máy hóa chất
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về:

Tính toán , thiết kế các thiết bị dùng trong công nghệ hóa học.

Các nội dung cơ bản về thiết kế nhà máy hóa

Môn học này giúp cho sinh viên có khả năng giải quyết các bài toán tính toán các thiết bị hóa học thường gặp ,trình tự thiết kế nhà  máy hóa chất.

 ừ đó sinh viên sẽ vận dụng các kiến thức trong môn học  để giải quyết các vấn đề về thiết kế máy, nhà  máy hóa chất  khi thực hiện đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.

	3
	HK1 
	Viết

	12
	Đại cương về khoa học và kỹ thuật vật liệu
	Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về vật liệu như tinh thể, vô định hình, đơn tinh thể, đa tinh thể, các loại khuyết tật và vai trò của khuyết tật trong quá trình tạo vật liệu và mối liện hệ giữa các quá trình hóa - lý đến cấu trúc và tính chất của vật liệu. Học phần cũng sơ lược giới thiệu các loại vật liệu nhằm đặt nền tảng cho sinh viên định hướng và theo học các chuyên ngành sâu hơn trong các những lĩnh vực hóa học và vật liệu. Nền tảng này giúp sinh viên có các kiến thức cơ sở để tiếp tục tiếp nhận các kiến thức ở các bậc học cao hơn hay các văn bằng hai liên quan đến các phân ngành kỹ thuật khác như cơ khí, điện, y sinh…. 
	3
	HK1 
	Viết

	13
	Thực tập tốt nghiệp
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng làm việc trong môi trường tổ chức doanh nghiệp thực tế. Sinh viên có thể liên hệ kiến thức lý thuyết đã được học trong chương trình đào tạo với kiến thức thực tế của doanh nghiệp của một trong bốn lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật hữu cơ, Công nghệ Kỹ thuật Vô cơ, Công nghệ Kỹ thuật Polymer hoặc Công nghệ Kỹ thuật Hóa Dược. Sinh viên có cơ hội củng cố kiến thức chuyên ngành, phát triển các kỹ năng cần thiết cho chuyên môn thông qua các hoạt động làm việc nhóm và các hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, qua đợt thực tập, sinh viên sẽ hoàn thiện tư duy với vai trò của người kỹ sư tương lai trong việc kiểm soát và xử lý các vấn đề của kỹ thuật Hóa học. 
	2
	 HK1 
	Báo cáo

	14
	Hóa phân tích (CN HH)
	Trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về các loại nồng độ, đơn vị tính, chuyển đổi nồng độ dùng trong trong hóa phân tích. Cách lấy chữ số có nghĩa trong phép đo trực tiếp và gián tiếp. Các phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm thống kê trong hóa học. Cách tính nồng độ các ion trong dung dịch. Cung cấp lý thuyết cơ sở và phương pháp định lượng hóa học xác định hàm lượng hay nồng độ một số các nguyên tố và hợp chất hóa học.

Đây là nền tảng để sinh viên tiếp thu các kiến thức chuyên ngành liên quan như hóa lý, hóa học thực phẩm, hóa sinh thực phẩm, phân tích thực phẩm đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện các đồ án môn học, đồ án khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về phân tích thực phẩm, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.
	3
	HK1 
	Viết

	15
	Kỹ thuật phản ứng
	Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm về phản ứng và thiết bị phản ứng hóa học, các phương pháp xử lý dữ kiện động học. Từ đó, thành lập phương trình thiết kế dựa vào cân bằng vật chất và năng lượng và ứng dụng của phương trình thiết kế cũng như sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến thiết kế thiết bị phản ứng. Sinh viên cũng được học phương pháp luận và xây dựng mô hình và ứng dụng dòng chảy thực trong thiết kế thiết bị phản ứng và cách xác định yếu tố ảnh hưởng phản ứng dị thể và phản ứng sinh học.

Sau khi hoàn tất môn học Kỹ thuật phản ứng, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và tính toán thiết kế các thiết bị phản ứng đồng thể cũng như dị thể. Các kiến thức này là nền tảng giúp cho sinh viên làm thí nghiệm, đồ án môn học, thực tập nhà máy và có thể phục vụ luận văn tốt nghiệp. Đây cũng là những kiến thức quan trọng đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp công tác tại các nhà máy, xí nghiệp có liên quan đến Công nghệ Hóa học. 
	2
	HK1 
	Viết

	16
	Thí nghiệm Hóa Vô cơ
	Trong học phần thí nghiệm này, sinh viên tự tiến hành các thí nghiệm và quan sát tính chất của các hợp chất của các nhóm nguyên tố phổ biến. Ngoài ra còn có một số bài điều chế các hợp chất như phèn nhôm-kali, muối Mohr, Na2S2O3, [Cu(NH3)4]SO4…. Thông qua hai loại hoạt động thí nghiệm này, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng thực nghiệm, quan sát, báo cáo, tìm đọc tài liệu, giải thích hiện tượng.
	2
	 HK1 
	Báo cáo, vấn đáp

	17
	Thí nghiệm Hóa Hữu cơ
	Môn học Thí nghiệm Hóa hữu cơ là môn học thuộc nhóm cơ sở ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật tổng hợp và tinh chế các hợp chất hữu cơ, bao gồm kỹ thuật chiết, kỹ thuật tinh chế chất rắn bằng phương pháp kết tinh, thăng hoa hoặc sắc ký, kỹ thuật tinh chế chất lỏng bằng phương pháp chưng cất.
	2
	HK1 
	Báo cáo, vấn đáp

	18
	Thí nghiệm Hóa lý
	Môn học (Thí nghiệm hóa lý ( thuộc nhóm (kiến thức chuyên ngành cho các học phần thực hành xưởng, thực tập công nghiệp(. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến các thiết bị đo lường, phương pháp đo, xử lý số liệu và báo cáo thí nghiệm liên quan đến các nguyên lý cân bằng pha, cân bằng hóa học, động hóa học và điều chế và làm bền hệ keo. Ngoài ra, SV còn làm quen với các phương pháp đo độ dẫn điện, độ nhớt của dung dịch.
	2
	HK1 
	Báo cáo, vấn đáp

	19
	Thí nghiệm chuyên ngành  CNKT hóa vô cơ
	Môn học giúp sinh viên có các hiểu biết cơ bản về quá trình sản xuất và tính chất của các vật liệu vô cơ silicat thông qua việc kiểm tra các tính chất hóa, lý, cơ của các sản phẩm cụ thể. Hơn nữa, môn học giúp sinh viên thực hành các thao tác thí nghiệm, phân tích thông qua đó có thể kiểm tra đánh giá các thông số công nghệ, chất lượng sản phẩm.
	2
	 HK1 
	Báo cáo, vấn đáp

	20
	Thí nghiệm chuyên ngành CNKT hóa hữu cơ
	Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành về tổng hợp hữu cơ, sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, mỹ phẩm, nến thơm, tổng hợp phẩm màu và áp dụng nhuộm màu lên vải, đồng thời có khả năng đánh giá sản phẩm sau khi hoàn thiện.
	2
	HK1 
	Báo cáo, vấn đáp

	21
	Thí nghiệm chuyên ngành  CNKT hóa polymer
	Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành về kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng Polymer, bao gồm: keo dán, sơn, vật liệu composite, công nghệ cao su.
	2
	HK1
	Báo cáo, vấn đáp

	22
	Vật liệu vô cơ tiên tiến
	Môn học giới thiệu về hóa học, hóa lý và ứng dụng của các loại polymer có tính năng đặc biệt như: polymer quang hóa, polymer dẫn điện, polymer thông minh (nhạy nhiệt, nhạy pH, nhạy glusose, nhạy từ trường, biosensor polymer) và các nanopolymer.
	2
	HK2 
	Viết

	23
	Công  nghệ hóa hương liệu
	Môn học Công nghệ hóa hương liệu là môn học thuộc nhóm chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn liên quan đến khoa học và công nghệ hóa hương liệu. Các kiến thức bao gồm: hương liệu và những nguyên liệu cơ bản của chúng, những kỹ thuật tổng quát trong công nghệ hương liệu, thành lập công thức hương liệu và sản phẩm hương liệu.
	2
	HK2 
	Viết

	24
	Quá trình thiết bị truyền nhiệt
	Trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về các quá trình truyền nhiệt xảy ra trong công nghệ chế biến sản phẩm: đun nóng, làm nguội, ngưng tụ, bay hơi, cô đặc, hấp, thanh trùng và làm lạnh, làm đông …, tính toán cân bằng nhiệt, cân bằng vật chất cho các đối tượng công nghệ CNHH, tính toán thiết kế các quá trình và tính chọn các thiết bị các hệ thống thiết bị truyền nhiệt; tính toán các dây chuyền công nghệ, và kiểm tra năng suất thiết bị.
	3
	 HK2 
	Viết

	25
	Các phương pháp phân tích công cụ
	Đây là môn học cơ sở ngành, cung cấp nhiều kiến thức cơ sở, tạo nền tảng về các phương pháp phân tích hiện đại, tạo điều kiện cho SV học tập các môn chuyên ngành và thực hiện các đồ án môn học, đồ án khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, tư duy, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.
	2
	HK2 
	Viết

	26
	Hóa vô cơ
	Học phần hóa vô cơ tiếp tục phát triển và chi tiết hóa các kiến thức Hóa đại cương cho các hợp chất vô cơ. Sinh viên được cung cấp những kiến thức cần thiết về cấu tạo, tính chất, khả năng phản ứng, điều chế, ứng dụng đặc biệt là ứng dụng chế tạo vật liệu của của nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng của chúng một cách có hệ thống. 
	3
	HK2 
	Viết

	27
	Các phương pháp phân tích và đánh giá vật liệu polymer
	Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kĩ thuật phân tích cấu trúc và đánh giá một các tính chất của vật liệu polymers: phương pháp phân tích phổ hồng ngoại (FTIR), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), các biến đổi trạng thái tính chất của polymer thông qua biến đổi nhiệt (TGA, DSC), khối lượng phân tử polymer bằng sắc ký gel GPC, hình thái học vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét SEM, các tiêu chuẩn ASTM để đánh giá vật liệu nhựa, cao su và màng sơn khô.
	2
	 HK2 
	Viết

	28
	Hóa hữu cơ (CNHH)
	Môn học Hóa hữu cơ là môn học thuộc nhóm cơ sở ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về danh pháp, đồng phân, cấu trúc, hóa lập thể, tính chất và tổng hợp các nhóm hợp chất hữu cơ, bao gồm Hydrocarbon, Alcohol, Aldehyde, Ketone, Carboxylic acid và các dẫn xuất của chúng. Từ đó sinh viên tự mở rộng tìm hiểu các nhóm hợp chất cao phân tử như carbohydrate, lipid, protein và polymer. 
	3
	HK2 
	Viết

	29
	Hóa lý 1
	Môn học hóa lý 1 là môn học thuộc nhóm cơ sở ngành nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan cơ sở nhiệt động hóa học và cân bằng pha. 
	2
	 HK2 
	Viết

	30
	Hóa Dược
	Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức căn bản liên quan đến hóa dược: thuốc là gì, cơ chế hoạt động của thuốc trên receptor, enzyme, protein, dược động học của thuốc trong cơ thể người. Thiết kế thuốc dựa trên cấu trúc dẫn dầu có nguồn gốc từ thiên nhiên nhờ vào các qui trình bán tổng hợp trong phòng thí nghiệm hoặc thiết kế thuốc thông qua qui trình tối ưu hóa cấu trúc từ một tập hợp lớn các dẫn xuất nhờ vào qui trình phân tích mối liên hệ định lượng cấu trúc-hoạt tính (QSAR). Kỹ thuật docking phân tử cũng được sử dụng để sinh viên hiểu tương tác giữa thuốc và thụ thể, qua đó có định hướng thiết kế thuốc. 
	2
	HK2 
	Viết

	31
	Hóa học Polymer
	Sau khi học môn này, sinh viên trình bày và giải thích được những khái niệm cơ bản về monomer, các hợp chất polymer, phản ứng trùng hợp gốc, phản ứng trùng hợp ion, phản ứng đồng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng, các phản ứng hóa học xảy ra trong phân tử polymer, cấu trúc của phân tử polymer, dung dịch polymer, tính chất lưu biến và tính chất cơ lý của vật liệu polymer.


	2
	HK2 
	Viết

	32
	Các phương pháp phân tích cấu trúc vật liệu vô cơ
	Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết, thiết bị, cách chuẩn bị mẫu và cách đọc kết quả của các kỹ thuật phân tích vật liệu vô cơ như: phân tích thành phần khoáng bằng nhiễu xạ tia X (XRD), phân tích thành phần hóa bằng huỳnh quang tia X (XRF), FTIR, SEM, TEM, phân tích nhiệt (TG/DTA, TG/DSC…), phân tích thành phần hạt bằng ánh sáng động (DLS). Qua đó, sinh viên có thể lựa chọn phương pháp phân tích và xử lý kết quả phân tích trong từng ứng dụng cụ thể. 
	2
	 HK2 
	Viết

	33
	Các phương pháp phổ nghiệm phân tích hợp chất hữu cơ
	Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến các phương pháp phổ nghiệm hiện đại dùng để xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất hữu cơ bao gồm: phổ hồng ngoại-IR, phổ cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều-2D-NMR và phổ khối lượng-MS.
	2
	HK2 
	Viết

	34
	Công nghệ sản xuất các chất kết dính vô cơ
	Môn học giới thiệu các kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất xi măng Pooc lăng như nguyên liệu, các tính toán phối liệu, phụ gia, các thiết bị đi kèm trên dây chuyền công nghệ và những biến đổi pha cơ bản trong quá trình nung luyện và nghiền clinker. Bên cạnh đó, môn học cũng cung cấp các kiến thức và ứng dụng của một số chất kết dính vô cơ khác như thạch cao, vôi, magnezi… Các vấn đề về ảnh hưởng của dây chuyền công nghệ sản xuất chất kết dính vô cơ đến môi trường cũng được đề cập trong môn học này.
	2
	HK2 
	Viết

	35
	Công  nghệ sản xuất ceramic truyền thống
	Giới thiệu quá trình công nghệ sản xuất, các thông số kỹ thuật và những đặc trưng cơ bản của các sản phẩm như gạch ốp lát và sứ vệ sinh, kính xây dựng, thủy tinh dân dụng những đặc trưng cơ bản của công nghệ bao gồm: nguyên liệu, phối liệu, tạo hình, sấy, nung. Qua đó, sinh viên có thể biết được các lỗi thường gặp trên sản phẩm và cách xử lý các khuyết tật.
	2
	 HK2 
	Viết

	36
	Công  nghệ các sản phẩm tẩy rửa
	Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các chất hoạt động bề mặt chính sử dụng trong các sản phẩm tẩy rửa, lý thuyết về sự tẩy rửa, các thành phần chính dùng trong chất tẩy rửa và cơ chế tác động của chúng. Lý thuyết và công nghệ sản xuất các sản phẩm giặt dạng bột, kem nhão và dạng cục cũng được thảo luận trong học phần này.
	2
	HK2 
	Viết

	37
	Công nghệ nhuộm
	Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tính chất của các loại thuốc nhuộm, các loại vải sợi sử dụng trong ngành dệt may; kỹ thuật tiền xử lý vải, nhuộm vải và xử lý hoàn tất vải.

Môn học cung cấp cho sinh viên biết được kỹ thuật làm sạch hóa học vật liệu dệt, cách chọn thuốc nhuộm và đơn công nghệ nhuộm phù hợp, cách xử lý hoàn tất vật liệu dệt theo yêu cầu sử dụng; sử dụng và tham khảo các nguồn thông tin một cách có hiệu quả; kỹ năng trình bày một nội dung nghiên cứu
	2
	HK2 
	Viết

	38
	Công  nghệ phân bón
	Nội dung môn học bao gồm cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất một số loại phân bón vô cơ bao gồm phân đạm, phân lân, phân phức hợp… Sinh viên sẽ được giới thiệu và làm quen với sơ đồ công nghệ sản xuất một số loại phân bón vô cơ thông dụng. Môn học này nhằm giúp cho sinh viên có khả năng nắm vững quy trình sản suất một số loại phân bón vô cơ cơ bản, nguồn nguyên liệu, kỹ thuật sản xuất cũng như các thiết bị sử dụng trong ngành sản xuất phân bón. 
	2
	 HK2 
	Viết

	39
	Công nghệ sơn
	Học phần này cung cấp cho sinh viên (SV) các kiến thức cơ bản về sơn và các loại lớp phủ bề mặt. Bên cạnh đó, học phần đồng thời cung cấp các kiến thức về các thành phần của hệ sơn và lớp phủ như: nhựa, dung môi, bột màu và phụ gia. Ngoài ra, sinh viên được trang bị các kiến thức về các hệ sơn bao gồm: hệ sơn nước, hệ sơn dầu, sơn nhũ tương và sơn bột. SV sẽ có khả năng áp dụng kiến thức đã học để kiểm tra đánh giá tính chất sơn và lớp phủ bề mặt cũng như khắc phục các lỗi sản phẩm trong thực tế và trong nghiên cứu.
	2
	HK2 
	Viết

	40
	Công nghệ vật liệu polymer composite
	Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về vật liệu polymer composite, bao gồm: các thành phần cơ bản, vai trò của các thành phần và tác động của các thành phần đến tính chất của vật liệu polymer composite. Môn học cũng trang bị cho SV các phương pháp sản xuất, qui trình công nghệ sản xuất vật liệu polymer composite. Cuối cùng, môn học sẽ trang bị cho sinh viên những đặc tính sức bền cơ bản và các phương pháp tính sức bền của vật liệu polymer composite. Từ đó, phân tích mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu polymer-composite.
	2
	HK2 
	Viết

	41
	Công nghệ sản xuất chất dẻo
	monomer, dây chuyền công nghệ và thiết bị phản ứng tổng hợp polymer cũng như các tính chất và ứng dụng của các loại chất dẻo phổ biến.
	2
	 HK2 
	Viết

	42
	Kỹ thuật gia công polymer
	Môn học giới thiệu các kiến thức cơ bản về hóa lý polymer, trạng thái pha, trạng thái kết tinh, vô định hình và tính chất lưu biến của polymer nhiệt dẻo dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất. Môn học cung cấp các phương pháp gia công polymer nhiệt dẻo và polymer nhiệt rắn, khuôn mẫu và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau gia công.
	2
	HK2 
	Viết

	43
	Qúa trình thiết bị truyền khối
	Môn học trang bị cho người học cơ sở khoa học và phương pháp tính toán các quá trình truyền khối giữa các pha: rắn – lỏng – khí. Nguyên lý hình thành các thiết bị để thực hiện những quá trình đó. Từ đó người học có thể thiết kế quy trình công nghệ, lựa chọn thiết bị phù hợp nhằm thiết kế thiết bị để tách, làm sạch và tinh chế các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí đạt năng suất cho trước. Ngoài ra họ cũng có thể tính toán phân tích đánh giá những thiết bị đã có để tăng năng xuất, tăng chất lượng, giảm chi phí vận hành, tăng chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh.
	3
	HK2 
	Viết

	44
	Thí nghiệm hóa phân tích
	Môn học Thí nghiệm Hóa Phân Tích nhằm trang bị cho người học những kỹ năng thực hành cơ bản như pha chế hóa chất, điều chế dãy chuẩn, kỹ thuật chuẩn độ, xác định được thời điểm dừng chuẩn độ qua kỹ năng phát hiện được sự thay đổi màu sắc của dung dịch chuẩn độ, phân tích mẫu thực, sử dụng thiết bị phân tích hiện đại và biễu diễn kết quả phân tích. 

Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, kỹ năng thực hành phân tích chất trên các thiết bị phân tích hiện đại, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.
	2
	 HK2 
	Báo cáo, vấn đáp

	45
	Thí nghiệm hóa đại cương
	Trang bị cho người học những kỹ năng thực hành thí nghiệm bao gồm: cách pha hóa chất, sử dụng một số loại dụng cụ, lắp ráp hệ thống thí nghiệm, sử dụng máy đo, và tính toán kết quả từ số liệu đo được. Môn học làm nền tảng cho các môn học thực hành tiếp theo.
	1
	HK2 
	Báo cáo, vấn đáp

	46
	Thí nghiệm Hóa lý
	Môn học (Thí nghiệm hóa lý ( thuộc nhóm (kiến thức chuyên ngành cho các học phần thực hành xưởng, thực tập công nghiệp(. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến các thiết bị đo lường, phương pháp đo, xử lý số liệu và báo cáo thí nghiệm liên quan đến các nguyên lý cân bằng pha, cân bằng hóa học, động hóa học và điều chế và làm bền hệ keo. Ngoài ra, SV còn làm quen với các phương pháp đo độ dẫn điện, độ nhớt của dung dịch.
	2
	HK2 
	Báo cáo, vấn đáp

	47
	Thí nghiệm quá trình và thiết bị
	Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến thực tế về mô hình thiết bị, phương pháp vận hành thiết bị, các phương pháp đo và xử lý số liệu của các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa học.
	2
	 HK2
	Báo cáo, vấn đáp

	48
	Đồ án môn học Máy Thiết bị
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng lựa chọn quy trình công nghệ trong công nghệ hóa học. Tính toán thiết kế các thiết bị với các thông số đầu vào và công suất đặt ra và vẽ các bản vẽ kỹ thuật.
	2
	HK2
	Báo cáo, vấn đáp


Ngành Công nghệ môi trường
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	 Hóa đại cương
	Trang bị cho sinh viên về kiến thức hóa học cơ bản như: cấu tạo nguyên tử, phân tử, các loại phản ứng hóa học, cân bằng hóa học, các quá trình nhiệt động xảy ra trong các phản ứng hóa học, điện phân, điện hóa, phân ly, …. Nhằm nâng cao kiến thức hóa học làm nền tảng cho việc nghiên cứu các chuyên đề sâu của ngành công nghệ kỹ thuật môi trường 
	 3
	 HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	2
	Nhập môn Công nghệ kỹ thuật môi trường
	Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực Công nghệ môi trường. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các vấn đề môi trường cũng như tham quan các hệ thống xử lý chất thải, giúp sinh viên có thêm kiến thức về lĩnh vực chuyên ngành bằng những bài học ngoài thực tế đầy lý thú. Thông qua môn học này, sinh viên sẽ định hướng được khối kiến thức cần phải đạt được trong chương trình đào tạo cũng như vị trí công tác sau khi ra trường.
	3
	HK1
	Báo cáo

	3
	Hóa kỹ thuật môi trường
	Môn học đề cập đến các vấn đề cân bằng hóa học, vận tốc phản ứng, cân bằng pha, các hiện tượng hấp thụ, hấp phụ, hóa keo cũng như tính chất của một số chất ô nhiễm trong môi trường.
	2
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	4
	Cơ lưu chất
	Môn học đề cập đến các vấn đề về Thủy tĩnh học: phương trình cơ bản, áp lực lên đáy và thành bình. Thủy động học: phương trình Euler, Navie – Stockes, phương trình Bernoulli và ứng dụng, sức cản thủy lực và phương pháp tính. Phương pháp thực nghiệm và bán thực nghiệm nghiên cứu thủy lực. các kiến thức thủy lực trong các hệ thống công nghệ kín và hở và phương pháp tiêu năng ở hạ lưu công trình, thiết kế kênh.
	2
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	5
	Quá trình cơ học

	Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về bơm quạt máy nén van…
	2
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	6
	Vi sinh vật kỹ thuật môi trường
	Môn học cung cấp các kiến thức về vi sinh vật và đời sống của chúng trong các điều kiện môi trường khác nhau (Hiếu khí, kỵ khí, quang tự dưỡng…) , sự tham gia của VSV vào việc phân hủy một số chất, một số thiết bị sử dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm.
	2
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	7
	Kỹ thuật xử lý nước thải 

	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về kỹ thuật xử lý nước thải sinh họat và công nghiệp. Các bước tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải.
	3
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	8
	Quản lý môi trường
	Môn học đề cập đến các kiến thức quản lý môi trường, phương pháp xây dựng các tiêu chuẩn môi trường, các công cụ quản lý giám sát chất lượng môi trường cũng như các tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
	3
	HK1
	Tự luận, báo cáo 

	9
	Quản lý chất thải rắn và nguy hại
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật xử lý và biện pháp quản lý các chất thải rắn, kỹ thuật tái chế nguyên vật liệu và năng lượng từ rác thải công nghiệp và đô thị
	3
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	10
	Quan trắc môi trường
	Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản giúp xác định các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm môi trường; phương pháp, quy trình quan trắc môi trường đảm bảo theo quy định; cơ sở khoa học để xây dựng mạng lưới quan trắc
	2
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	11
	Đánh giá tác động môi trường
	Môn học đưa ra các phương pháp đánh giá tác động hiện hành trên thế giới hiện nay, hệ thống quản lý và thẩm định, quy trình thẩm định các báo cáo ĐTM ở Việt Nam.
	2
	HK1
	Tự luận, báo cáo 

	12
	Sản xuất sạch hơn và thiết kế bền vững
	Môn học đề cập đến phương pháp luận và triển khai thực tế cho công nghệ sản xuất sạch hơn, sản xuất sạch và công nghệ bền vững, đặc biệt là các biện pháp kỹ thuật, quản lý và kinh tế của công nghệ sản xuất sạch hơn, đề phòng ngăn ngừa và tận giảm chất thải gây ô nhiễm môi trường
	2
	HK1
	Tự luận, báo cáo 

	13
	Xử lý nước nâng cao
	Môn học đề cập đến những kiến thức về công nghệ xử lý nước cấp, nước thải nâng cao. Tính toán và thiết kế , thi công, giám sát, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp và nước thải.
	2
	HK1
	Tự luận, báo cáo 

	14
	Kỹ thuật thông gió và xử lý tiếng ồn
	Môn học đề cập đến những kiến thức về thông gió, tính toán thiết kế các hệ thống thông gió. Kiến thức về ô nhiễm công nghiệp và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn
	2
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	15
	Thí nghiệm Hóa kỹ thuật Môi trường 

	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng phân tích và đánh giá các chỉ tiêu về lý hóa trong nước: pH, COD, BOD, sắt, Nito, phospho, sulfate, độ cứng, độ kiềm, độ acid, độ màu, độ đục, chất rắn, chloride, DO, …
	2
	HK1
	Báo cáo, Vấn đáp

	16
	Thực tập xử l‎ý nước thải
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng vận hành các quy trình xử lý nước thải: bùn hoạt tính, hấp phụ màu, SBR, MBR, lắng, …


	1
	HK1
	Báo cáo, Tự luận

	17
	Thực tập Vi sinh kỹ thuật môi trường
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng, thao tác nuôi cấy phân lập các chủng vi sinh vật và phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong môi trường nước: E.coli. Coliform, Feca.Coli,…
	1
	HK1
	Báo cáo, Vấn đáp

	18
	Đồ án xử lý nước thải
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng lựa chọn quy trình công nghệ. Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh họat và công nghiệp. 
	1
	HK1
	Báo cáo, Vấn đáp

	19
	Thực tập tốt nghiệp 

	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về môi trường xảy ra trên thực tế. Mục đích của đợt thực tập tốt nghiệp là giúp sinh viên tìm hiểu một quy trình hay một dự án quản lý tài nguyên và môi trường,  sinh viên có thể lý giải nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, giúp sinh viên có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học, đồng thời tự tin đủ năng lực chọn đề tài làm khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời qua đợt thực tập, sinh viên sẽ làm quen với vai trò của người kỹ sư trong việc điều hành và quản lý các vấn đề về tài nguyên và môi trường
	3
	HK1
	Báo cáo, Vấn đáp

	20
	Thiết kế nghiên cứu kỹ thuật môi trường
	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp tiến hành một nghiên cứu một cách có hệ thống và mang tính khoa học. Sinh viên sẽ được giới thiệu về các bước thực hiện một nghiên cứu, từ đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, thu thập thông tin, cho đến hoàn thành và báo cáo đề án nghiên cứu để có thể tự mình áp dụng vào các đề án nghiên cứu của mình sau này.
	2
	HK1
	Báo cáo, Vấn đáp

	21
	 Hóa phân tích 

	Trang bị cho sinh viên về khái niệm cơ bản trong hóa phân tích, các phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích định lương:  gồm phương pháp phân tích khối lượng và phương pháp phân tích thể tích và phương pháp phân tích công cụ 
	 3
	 HK2
	 Tự luận, trắc nghiệm 

	22
	Môi Trường Đại Cương
	Môn học đề cập tới một số kiến thức về khoa học môi trường và quan hệ giữa con người và môi trường ở cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực. Mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật cũng như mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường sống của nó, cân bằng sinh thái và tác động của con người trong qúa trình gia tăng dân số, lao động sản xuất ảnh hưởng đến môi trường sinh thái như thế nào.
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm 

	23
	Thống kê và tối ưu trong hệ thống môi trường
	Trang bị cho sinh viên về phương pháp phân tích và tiếp cận đối tượng công nghệ trong lỉnh vực công nghệ môi trường, phân tích các yếu tố đầu vào, xác định các đại lượng đầu ra nhằm mô hình hóa quá trình của đối tượng công nghệ. Xây dựng các phương án thực nghiệm, mô tả toán học cho đối tượng công nghệ, trên cơ sở đó tối ưu hóa quá trình công nghệ để tìm kiếm chế độ công nghệ thích hợp
	3
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm 

	24
	Quá trình thiết bị môi trường
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về các quá trình khuếch tán trong các hệ thống công nghệ: Bản chất các quá trình và Những công thức áp dụng trong tính tóan các quá trình hấp thụ, hấp phụ, chưng luyện, trích ly. Phương pháp chọn lựa quá trình và thiết bị thích hợp cho việc xử lý các dạng ô nhiễm mà thực tế đòi hỏi
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm 

	25
	Hóa phân tích môi trường
	Môn học đề cập đến các kiến thức lý thuyết về các phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường.
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm 

	26
	Anh văn cho kỹ sư Môi trường
	Học phần cung cấp và trang bị những kiến thức, kỹ năng căn bản nhất về ngôn ngữ kỹ thuật chuyên ngành.
	2
	HK2
	Báo cáo, Vấn đáp

	27
	AutoCAD trong lĩnh vực MT
	Học phần cung cấp và trang bị những kiến thức, kỹ năng nâng cao trong việc ứng dụng Auto CAD  để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật nhằm xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi,…
	2
	HK2
	Thực hành, tự luận

	28
	Kỹ thuật xử lý nước cấp

	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về kỹ thuật xử lý nước mặt, nước ngầm cho mục đích sử dụng sinh họat và phục vụ công nghiệp.
	3
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm 

	29
	Kỹ thuật xử lý khí thải 

	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức kỹ thuật cần thiết trong việc thiết kế các hệ thống xử lý ô nhiễm không khí như lọc bụi, xử lý khí ô nhiễm, điều hoà không khí…

Môn học đề cập đến các kiến thức vật lý về âm học, tiếng ồn, tác hại của tiếng ồn, phương thức truyền âm, tác dụng cản âm, hấp thụ âm thanh, kỹ thuật giảm âm, cản âm và vật liệu tiêu âm, phương pháp thiết kế các hệ thống, thiết bị giảm âm và chống ồn, các giải pháp kỹ thuật cần chọn lựa trong việc giảm âm, chống ồn
	3
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm 

	30
	Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý
	Môn học đề cập đến các kiến thức về cấu trúc địa chất, sinh thái môi trường đất, các tác nhân gây ô nhiễm đất, quá trình tự làm sạch của MT đất và giới hạn của nó, kỹ thuật ngăn ngừa, phòng trừ, lọai bỏ ô nhiễm đất
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm 

	31
	Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	Môn học đề cập đến công tác an toàn lao động, hệ thống pháp luật hiện hành và các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất công nghiệp. An toàn thiết bị, hóa chất, môi trường vệ sinh lao động, biện pháp quản lý để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm 

	32
	Mạng lưới cấp thoát nước
	Môn học gồm hai phần:  tính toán mạng lưới cấp nước và tính toán mạng lưới thoát nước. Các công cụ cần thiết để thiết kế tối ưu hệ thống và cách thức thiết kế mạng lưới cấp thoát nước 
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm 

	33
	Quản lý dự án môi trường
	Môn học đề cập đến kiến thức cơ bản về quản lý dự án. Sinh viên sẽ được chia theo nhóm để hình thành ý tưởng kinh doanh hoặc tổ chức một số sự kiện có quy mô của 1 dự án quy mô vừa/nhỏ, lập kế họach đề án (project proposal) và tiến hành thực hiện dự án của mình.
	2
	HK2
	Báo cáo, trắc nghiệm 

	34
	Kinh tế môi trường
	Môn học đề cập đến những kiến thức quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế trong cơ chế thị trường để phát triển bền vững. Ứng dụng các kiến thức về kinh tế trong lĩnh vực khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm 

	35
	Thí nghiệm hóa phân tích môi trường 


	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hiện các phương pháp phân tích hóa học: chuẩn độ, xác định khối lượng, tạo phức, tạo tủa, sử dụng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm.
	1
	HK2
	Báo cáo, Tự luận

	36
	Thực tập xử lý nước cấp
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng vận hành các quy trình xử lý nước cấp: khử sắt, keo tụ tạo bông, lắng, hấp phụ, trao đổi ion, khử trùng,…
	1
	HK2
	Báo cáo, Tự luận

	37
	Thực tập Xử lý‎ khí thải
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng đo đạc và xác định các chỉ tiêu ô nhiễm không khí. Sinh viên vận hành các thiết bị xử lý khí thải.
	1
	HK2
	

	38
	Thực tập mạng lưới cấp thoát nước
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng xây dựng mạng lưới cấp nước và thoát nước bên trong và ngoài công trình
	1
	HK2
	Bài tập, Thực hành trên Máy tính

	39
	Thực tập Tham quan nhận thức
	Học phần này cung cấp cho Sinh viên kiến tập một vài khu sinh thái, khu xử lý nước cấp, xử lý nước thải để hình dung được các công tác của mình trong tương lai
	1
	HK2
	Báo cáo, Vấn đáp

	40
	Đồ án xử lý nước cấp
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về phương pháp tính toán thiết kế hệ thống cấp nước. Phân tích các chỉ tiêu và đưa ra được các quy trình xử lý đạt tiêu chuẩn
	1
	HK2
	Báo cáo, Vấn đáp

	41
	Đồ án xử lý không khí
	Môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích đánh giá các số liệu và từ đó đưa ra được quy trình xử lý, tính toán thiết bị lọc bụi, xử lý khí ô nhiễm, điều hoà không khí…
	1
	HK2
	Báo cáo, Vấn đáp

	42
	Khóa luận tốt nghiệp
	Để sinh viên độc lập ứng dụng kiến thức đã học (lý thuyết và thực hành) vào giải quyết trọn vẹn một vấn đề nào đó đang nảy sinh trong thực tế ở các góc độ: quản lý, đánh giá, biện pháp kỹ thuật … trong đó, phải xây dựng được phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề, phải xây dựng được mục tiêu, phương pháp và nội dung nghiên cứu rõ ràng, có cơ sở khoa học. Tuần tự biết giải quyết vấn đề: nêu được tính bức xúc, tổng quan tài liệu, nêu được hướng giải quyết, khảo sát tính toán để có cơ sở khoa học cho biện pháp giải quyết; xây dựng biện pháp và kết luận.
	7
	HK2
	Báo cáo, Vấn đáp


Ngành Công nghệ Thực phẩm
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Hóa đại cương
	Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan lý thuyết hóa đại cương. Cung cấp các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, giải thích sự tạo thành liên kết giữa các phân tử vật chất.Ngoài ra cung cấp các kiến thức về nhiệt động lực học, vận tốc phản ứng, cân bằng hóa học, các khái niệm về dung dịch, các tính chất của các dung dịch và nghiên cứu về pin điện hóa. Đây chính là nền tảng để sinh viên tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành liên quan. Cung cấp kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên nhằm đáp ứng cho khả năng học tập ở trình độ cao hơn hoặc đại học văn bằng hai.
	 3
	 HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	2
	Nhập môn ngành Công nghệ Thực phẩm
	Học phần nhập môn ngành được thiết kế để trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về ngành công nghệ thực phẩm. Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về ngành công nghệ thực phẩm, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp tương lai của mình. 
	3
	HK1
	Báo cáo

	3
	Hóa hữu cơ
	Môn học Hóa hữu cơ là môn học thuộc nhóm cơ sở ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về danh pháp, đồng phân, cấu trúc, hóa lập thể, tính chất và tổng hợp các nhóm hợp chất hữu cơ, bao gồm Hydrocarbon, Alcohol, Aldehyde, Ketone, Carboxylic acid và các dẫn xuất của chúng.
	2
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	4
	Hóa lý
	Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm những kiến thức cơ bản về căn bản về các hệ keo và các quá trình xảy ra trong hệ keo, từ đó giúp cho sinh viên ngành thực phẩm nắm bắt và hiểu sâu hơn về các hệ keo trong thực phẩm, đồng thời làm nền tảng cho sinh viên tiếp cận các kiến thức của các môn học thuộc chuyên ngành thực phẩm sau này.
	2
	HK1
	Trắc nghiệm

	5
	Hóa sinh thực phẩm
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về xúc tác sinh học, các con đường trao đổi chất và sinh tổng hợp trong trong tế bào sống nói chung và vật liệu thực phẩm nói riêng. Xem xét sự tương tác hoá sinh học giữa các thành phần trong thực phẩm và ảnh hưởng của những biến đổi này đến quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm.
	2
	HK1
	Trắc nghiệm

	6
	Phân tích thực phẩm
	Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên những phương pháp xác định các thành phần cơ bản của các sản phẩm thực phẩm như: protein, glucid, lipid,  khoáng, vitamin và nhiệt lượng của các sản phẩm thực phẩm; trang bị cho sinh viện nguyên tắc hoạt động của một số thiết bị hiện đại được sử dụng để phân tích hàm lượng và cấu trúc của thực phẩm ; trang bị cho sinh viên một số kỹ thuật xử lý các mẫu thực phẩm khác nhau trước khi tiến hành phân tích. Từ đó, giúp sinh viên tích lũy đủ kiến thức cũng như kỹ năng thực hành cho các phương pháp phân tích ngoài các doanh nghiệp.
	2
	HK1
	Trắc nghiệm

	7
	Công nghệ sản xuất trà, cà phê, chocolate
	Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm của nguyên liệu trà, cà phê và ca cao. Các quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm từ trà, cà phê và ca cao. Môn học sẽ giúp sinh viên có các kiến thức về nguồn nguyên liệu, thành phần và tính chất của nguyên liệu, các biến đổi của nuyên liệu trong quá trình chế biến. Đồng thời nắm vững phương pháp, kỹ thuật, các thông số, máy móc, thiết bị của từng quá trình trong một quy trình chế biến và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của sản phẩm. Môn học cũng giúp sinh viên hình thành phương pháp tư duy khoa học về cách thiết lập, tổ chức một quy trình công nghệ chế biến khi được giao cho một nguyên liệu thực phẩm cụ thể và yêu cầu đối với thành phẩm.  
	2
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	8
	Công nghệ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa
	Phần 1. Nguyên liệu sữa: Giới thiệu chung về sữa và sự phát triển ngành sữa- Tính chất vật lý và thành phần hóa học của sữa- Hệ vi sinh vật sữa- Phương pháp thu nhận và bảo quản sữa. Phần 2. Các sản phẩm sữa: Quy trình công nghệ - Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm
	2
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	9
	Quản lý chất lượng thực phẩm
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chất lượng thực phẩm và các phương pháp để quản lý chất lượng thực phẩm; cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để tiến hành các hoạt động quản lý chất lượng thực phẩm trong nhà máy. Đồng thời học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về các hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm đang được áp dụng trong các nhà máy sản xuất thực phẩm  như: GMP, ISO 9001:2008; ISO 22001: 2008, HACCP, TQM, 5S, SA 8000… Môn học này sẽ giúp người học nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của các hoạt động quản lý chất lượng thực phẩm tại các nhà máy để  sẵn sàng đảm nhận các công việc đó tại nhà máy sản xuất.
	2
	HK1
	Tự luận

	10
	Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sức khỏe con người. Môn học này cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức về các loại độc tố có trong thực phẩm cũng như các biện pháp để phòng tránh ngộ độc thực phẩm.
	2
	HK1
	Tự luận, trắc nghiệm 

	11
	Công nghệ lên men
	Học phần Công nghệ lên men giới thiệu các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật lên men được ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm. Môn học bao gồm các nội dung về động học sinh trưởng của vi sinh vật, các phương pháp phân lập và bảo quản giống vi sinh vật, các kỹ thuật chuẩn bị môi trường và hệ thống lên men, các kỹ thuật lên men cơ bản (mẻ, gián đoạn bổ sung cơ chất, liên tục), cấu tạo của một hệ thống lên men…
	2
	HK1
	Trắc nghiệm

	12
	Bao bì thực phẩm
	Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên về kiến thức Kỹ thuật bao bì thực phẩm và ứng dụng của kỹ thuật này trong chế biến và bảo quản thực phẩm, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng và thương mại, xuất khẩu. Trong cuộc sống hiện đại thì thực phẩm ngoài chất lượng ra, còn phải chú ý nhiều đến các loại bao bì và mẫu mã để đáp ứng nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, bao bì đã tham gia bảo quản thực phẩm sau chế biến nhưng phải thân thiện với môi trường.
	2
	HK1
	Trắc nghiệm

	13
	Chuyên đề doanh nghiệp
	Giới thiệu một số qui trình sản xuất thực tiễn. Giới thiệu các các hoạt động thực tiễn diễn ra tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm. Giới thiệu những thành tựu mới trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
	2
	HK1
	Báo cáo 

	14
	Thực tập tốt nghiệp 1
	Giúp người học có những trải nghiệm trong thực tiễn các công việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thực phẩm. Giúp người học áp dụng được các kiến thức đã học trong thực tiễn.
	1
	HK1
	Báo cáo, vấn đáp

	15
	Đồ án Quá trình và thiết bị trong Công nghệ thực phẩm
	Trang bị cho người học về các kiến thức, kỹ năng thực tế, kỹ năng tính toán thiết kế hệ thống thiết bị trong CNTP, tính toán thiết kế công nghệ nhà máy, ứng dụng và vận hành các hệ thống thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất một cách hợp lý, đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện các đồ án khóa luận tốt nghiệp sau này. Môn học giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về quá trình truyền khối, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.
	2
	HK1
	Báo cáo 

	16
	Hóa phân tích
	Trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về các loại nồng độ, đơn vị tính, chuyển đổi nồng độ dùng trong trong hóa phân tích. Cung cấp lý thuyết cơ sở và phương pháp định lượng hóa học xác định hàm lượng hay nồng độ một số các nguyên tố và các hợp chất hóa học.  Đây là nền tảng để sinh viên tiếp thu các kiến thức chuyên ngành liên quan như hóa lý, hóa học thực phẩm, hóa sinh thực phẩm, phân tích thực phẩm đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện các đồ án môn học, đồ án khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học. Môn học giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về phân tích thực phẩm, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.


	2
	HK2
	Tự luận

	17
	Vi sinh thực phẩm
	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi sinh vật như đặc điểm về hình thái, cấu tạo, dinh dưỡng, quá trình sinh trưởng, phát triển, hoạt động sống cũng như vai trò quan trọng của vi sinh vật đối với các quá trình chuyển hóa cơ bản của các chất trong thiên nhiên nói chung và trong thực phẩm nói riêng. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức về hệ vi sinh vật trong thực phẩm, ứng dụng của hệ vi sinh vật có lợi và các phươngpháp ức chế hệ vi sinh vật có hại cho thực phẩm. Đây là môn học cơ sở ngành giúp sinh viên có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức của những môn học chuyên ngành cũng như giúp sinh viên vững vàng ứng dụng trong nghề nghiệp sau này.
	2
	HK2
	Tự luận

	18
	Hóa học thực phẩm
	Trang bị cho sinh viên các khái niệm, định nghĩa, các kiến thức cơ sở về cấu trúc, tính chất, chức năng, tính năng công nghệ của các chất cấu thành thực phẩm bao gồm: nước, protein, glucid, lipid, vitamin, các sắc tố, chất mùi và chất khoáng, cơ sở về xúc tác sinh học. Giải thích và ứng dụng các tính năng công nghệ của các hợp phần thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm một cách khoa học. Đây là môn học cơ sở ngành giúp sinh viên có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức của các môn học chuyên ngành cũng như giúp sinh viên vững vàng ứng dụng các kiến thức của môn học trong nghề nghiệp sau này.
	3
	HK2
	Trắc nghiệm, báo cáo

	19
	Đánh giá cảm quan thực phẩm
	Học phần trang bị cho người học những khái niệm, những kiến thức cơ bản về đánh giá cảm quan thực phẩm, cũng như cơ chế tương tác của các hợp chất mùi, vị đến các tế bào cảm giác trên các giác quan như vị giác và khứu giác. Đồng thời, khóa học này giúp người học được tiếp cận với những phương pháp đánh giá cảm quan và cách xử lý số liệu tương ứng được sử dụng phổ biến trong đánh giá chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm như : phép thử phân biệt, phép thử mô tả và phép thử thị hiếu. Hơn nữa, người học còn được giới thiệu về một vài phương pháp hiện đại trong nghiên cứu về tâm lý người tiêu dùng.
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm

	20
	Phụ gia thực phẩm
	Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về phụ gia được sử dụng trong côn nghệ thực phẩm để sau khi hoàn thành môn học,  người học có thể lựa chọn được các loại phụ gia phù hợp với từng loại nguyên liệu và sản phẩm thông qua tìm hiểu về đặc điểm và tính chất của chúng.
	2
	HK2
	Bài tập, báo cáo, trắc nghiệm, tự luận,

	21
	Công nghệ chế biến lương thực
	Môn học này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên liệu, công nghệ chế biến các sản phẩm lương thực như gạo, mì sợi, tinh bột…Môn học này sẽ giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về quy trình công nghệ, các biến đổi của sản phẩm trong quá trình chế biến, nguyên tắc hoạt động của các loại máy móc sử dụng trong quy trình chế biến các sản phẩm lương thực. Trên cơ sở đó, người học sẽ có khả năng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm lương thực để đa dạng hóa các sản phẩm lương thực hiện nay.
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm

	22
	Công nghệ sản xuất rau quả và nước giải khát
	Môn học này có 2 phần chính: 

Phần I: CNSX nước giải khát: Nguyên liệu, qui trình sản xuất, máy và thiết bị, các phương pháp kiểm tra các qui trình công nghệ và chất lượng sản phẩm nước giải khát.

Phần 2: CNCB Rau quả: Nguyên liệu rau quả các loại. Đặc điểm, cấu tạo, thành phần hóa học nguyên liệu. Giới thiệu các nguyên tắc, kỹ thuật và các biến đổi trong quá trình chế biến một số các sản phẩm từ rau quả nhiệt đới như: rau quả đóng hộp, nước rau quả, mứt, rau quả sấy khô,….
	2
	HK2
	Trắc nghiệm, tiểu luận

	23
	Công nghệ sản xuất bánh kẹo
	Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thành phần và chức năng của các nguyên liệu và phụ gia sử dụng trong sản xuất bánh và kẹo; quy trình công nghệ sản xuất bánh biscuit, kẹo cứng và một số dạng bánh kẹo khác, cũng như các vấn đề về kiểm soát chất lượng sản phẩm.
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm

	24
	Công nghệ chế biến thịt và thủy sản
	Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên liệu dùng trong thực phẩm và các phương pháp để chế biến thịt và thủy sản. Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để hiểu về thực phẩm và công nghệ chế biến thịt và thủy sản, đồng thời tiến hành chế biến các sản phẩm thực phẩm trong nhà máy chế biến, đánh giá kiểm tra chất lượng sản phẩm. Môn học này sẽ giúp người học nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của thịt, cá trong dinh dưỡng và chế biến thực phẩm, trong sản xuất công nghiệp. Việc nâng cao kiến thức về công nghệ chế biến thịt và thủy sản sẽ giúp ích cho sinh viên hội nhập kinh tế quốc và có chiến lược về chế biến và xuất nhập khẩu sản phẩm thịt, tôm, cá khi xây dựng và hoạch định công nghệ thực phẩm tại các nhà máy chế biến thực phẩm.
	2
	HK2
	Tự luận, trắc nghiệm

	25
	Quá trình và thiết bị cơ học-thủy lực-khí nén trong Công nghệ thực phẩm
	Trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về các quá trình thủy lực, khí nén và các quá trình cơ học xảy ra trong công nghệ chế biến thực phẩm, ứng dụng và vận hành các hệ thống thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất một cách hợp lý, đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện các đồ án môn học, đồ án khóa luận tốt nghiệp

Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về quá trình thủy lực, khí nén và các quá trình cơ học, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.
	3
	HK2
	Tự luận

	26
	Thống kê và qui hoạch thực nghiệm trong Công nghệ thực phẩm
	Môn học này là môn học thuộc nhóm chuyên ngành nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức ứng dụng về tối ưu hóa trong kỹ thuật và công nghệ thực phẩm ; áp dụng các công cụ hiện đại để giải quyết các bài toán công nghệ thực phẩm với các phương pháp tối ưu. Khóa học sẽ giới thiệu về thống kê kỹ thuật, thiết kế và tối ưu hóa thí nghiệm.
	3
	HK2
	Tự luận, thực hành trên máy tính, trắc nghiệm

	27
	Anh văn chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm
	Trang bị cho người học những thuật ngữ chuyên  ngành bằng tiếng Anh trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm như : hóa học thực phẩm, hóa sinh thực phẩm, vi sinh thực phẩm, kỹ thuật lên men và các quá trình thiết bị trong công nghệ thực phẩm. 

Giúp cho người học có một vốn từ trong lĩnh vực thực phẩm đủ để có thể đọc và hiểu những bài báo và sách bằng tiếng Anh. Từ đó, có thể vận dụng vốn từ có đượcđể viết các bài báo cáo hay  công trình nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh.
	2
	HK2
	Thuyết trình, tự luận, trắc nghiệm

	28
	Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm
	Môn học Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách thiết kế một quy trình công nghệ và lựa chọn thông số công nghệ để sản xuất thực phẩm. Mặt khác, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức nền tảng để xây dựng các lập luận kinh tế, kỹ thuật, các nguyên tắc để bố trí nhà máy sản xuất thực phẩm.
	2
	HK2
	Trắc nghiệm

	29
	Thí nghiệm hóa hữu cơ
	Môn học Thí nghiệm Hóa hữu cơ là môn học thuộc nhóm cơ sở ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật tiến hành tách và tinh chế các hợp chất hữu cơ, bao gồm kỹ thuật tách chiết, kỹ thuật tinh chế chất rắn bằng phương pháp kết tinh hoặc sắc ký, kỹ thuật tinh chế chất lỏng bằng phương pháp chưng cất.  
	1
	HK2
	Vấn đáp, tự luận

	30
	Thực tập Công nghệ sản xuất trà, cà phê, chocolate
	Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng tay nghề về công nghệ, phương pháp, kỹ thuật sử dụng trong thí nghiệm thực hành, cách tổ chức và tạo sản phẩm trà, cà phê, cacao. Đồng thời nắm, phân tích được các thông số kỹ thuật, tạo kỹ năng, xây dựng định mức kỹ thuật và đánh giá chất lượng đồ uống thực phẩm.

Môn học giúp cho sinh viên có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về công nghệ chế biến đồ uống thực phẩm. Đồng thời nâng cao kiến thức về công nghệ chế biến trà, cà phê và ca cao sẽ giúp ích cho sinh viên hội nhập kinh tế quốc và có chiến lược về chế biến và xuất nhập khẩu sản phẩm trà, cà phê, ca cao khi xây dựng và hoạch định công nghệ thực phẩm tại các nhà máy chế biến thực phẩm.
	1
	HK2
	Báo cáo

	31
	Thí nghiệm Hóa phân tích
	Trang bị cho người học những kỹ năng thực hành. Pha chế hóa chất, thực hành thành thạo kỹ thuật chuẩn độ, xác định được thời điểm dừng chuẩn độ qua kỹ năng phát hiện được sự thay đổi màu sắc của dung dịch chuẩn độ. Tính toán được các sai số liên quan đến kết quả phân tích. Thiết lập công thức tính toán các kết quả phân tích. Hiểu đúng các phương pháp xử lý và điều chỉnh quy trình phân tích để phù hợp với điều kiện thực tế phòng thí nghiệm. Nhận thức và thiết lập các phương pháp bảo vệ, cải thiện môi trường trong và xung quanh phòng thí nghiệm. Biết cách xử lý các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm... Đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện các môn học thực hành nghề, đồ án khóa luận tốt nghiệp.
Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, kỹ năng thực hành phân tích chất bằng phương pháp chuẩn độ, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.
	1
	HK2
	Báo cáo, tự luận, thực hảnh

	32
	Thí nghiệm Vi sinh Thực phẩm
	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi sinh vật như đặc điểm về hình thái, cấu tạo, dinh dưỡng, quá trình sinh trưởng, phát triển, hoạt động sống cũng như vai trò quan trọng của vi sinh vật đối với các quá trình chuyển hóa cơ bản của các chất trong thiên nhiên nói chung và trong thực phẩm nói riêng. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức về hệ vi sinh vật trong thực phẩm, ứng dụng của hệ vi sinh vật có lợi và các phươngpháp ức chế hệ vi sinh vật có hại cho thực phẩm. Đây là môn học cơ sở ngành giúp sinh viên có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức của những môn học chuyên ngành cũng như giúp sinh viên vững vàng ứng dụng trong nghề nghiệp sau này. Ứng dụng hợp lý và điều khiển các quá trình của vi sinh vật xảy ra trong công nghệ chế biến thực phẩm.
	2
	HK2
	Video báo cáo

	33
	Thực tập Công nghệ chế biến lương thực
	Môn học này bao gồm những bài thực hành cơ bản về chế biến lương thực: chế biến tinh bột, chế biến tinh bột biến tính, chế biến các sản phẩm từ tinh bột.
	1
	HK2
	Báo cáo

	34
	Thực tập Công nghệ sản xuất bánh kẹo
	Môn học này giúp sinh viên củng cố những kiến thức đã được học của môn Công nghệ sản xuất bánh kẹo và thực hành quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm bánh kẹo. 
	1
	HK2
	Trắc nghiệm, thực hành

	35
	Thực tập Công nghệ sản xuất rau quả và nước giải khát
	Môn học tiên quyết: Hóa học thực phẩm, Hóa sinh thực phẩm, Vi sinh thực phẩm, Các quá trình và thiết bị cơ học – thủy lực – khí nén trong CNTP, Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong CNTP, Các quá trình và thiết bị truyền khối trong CNTP.
	1
	HK2
	Sản phẩm, báo cáo

	36
	Thực tập tốt nghiệp 2
	Giúp người học có những trải nghiệm trong thực tiễn các công việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thực phẩm. Giúp người học áp dụng được các kiến thức đã học trong thực tiễn.
	2
	HK2
	Báo cáo, vấn đáp

	37
	Khóa luận tốt nghiệp
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức và các kỹ năng tiếp cận nghiên cứu khoa học, vận dụng các kiến thức công nghệ đã học để hoàn thành đề tài nghiên cứu đã chọn.
	7
	HK2
	Báo cáo, vấn đáp

	38
	Thực hành kỹ năng nghề
	Học phần Thực hành Kỹ năng nghề là học phần bắt buộc nằm trong chương trình đào tạo Sư phạm Kỹ thuật chuyên ngành bậc đại học. Học phần này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc gia dựa trên cơ sở kiến thức và kỹ năng kỹ thuật đã được tích luỹ được trong chương trình công nghệ tại các khoa chuyên môn. Tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành học, sinh viên được lựa chọn các nhóm kỹ năng nghề trong danh mục Kỹ năng nghề quốc gia phù hợp để luyện tập thực hành dưới sự hướng dẫn của các giảng viên có tay nghề cao và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
	6
	HK2
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